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LỜI TỰA 


Sau khi tiến hành khảo cứu về các vấn đề văn bản của Quán trung 
từ mệnh, sách được in ra, qua một thời gian đã có những hồi âm từ 
phía bạn đọc, trong đó có người khen, có người chê, cả một số ý kiến 
nêu ra những điều bất cập, chỉ bảo cho những chỗ nhầm lẫn, sai sót, và 
rất mừng là dường như mọi người đều ghi nhận một đóng góp dù nhỏ 
bé của công trình này đối với việc nghiên cứu di văn của Nguyễn Trãi. 
Đối với tác giả, đó quả là một sự cổ vũ lớn lao, một phán thưởng 
VÔ giá. 

Nhưng thực tình mà nói, kể từ sau khi công bố, trong lòng tôi vẫn 
có điều áy náy không yên. Nguyên là trong khảo cứu của mình, khi 
xác định số lượng cho những văn kiện Quân trung từ mệnh hiện còn, 
dựa vào những tiêu chí về nội dung và hình thức văn kiện, tôi đã mạnh dạn 
xác định một phần trong số đó (chủ yếu là những tờ Biểu, Tấu 
cầu phong và tiến cống) là không thuộc về tập hợp những văn kiện 
Quân trung từ mệnh. Mặc dù vẫn tin tưởng vào cơ sở lập luận của 
mình, nhưng việc đưa những văn kiện này ra ngoài tập hợp Quán trung 
từ mệnh, rồi để chúng trôi nổi lẫn lộn với những văn kiện mang 
tính chất "đối nội" khác trong tập hợp tài liệu gọi là Văn loại do 
Dương Bá Cung, Nguyễn Năng Tĩnh đặt ra từ thế kỷ XIX, thì rõ ràng 
có phần không ổn. Điều này cứ canh cánh trong lòng như một vấn đề 
khoa học còn để ngỏ, một món nợ chưa trả xong. 

Cho đến khi được đọc tham khảo một số công trình của các học giả 
Trung Quốc nghiên cứu về lịch sử mối quan hệ giữa Trung Hoa với 
nước ta, và rộng hơn là mối quan hệ giữa Trung Hoa với các quốc gia 
khác trong khu vực, tôi mới hiểu rõ sự ảnh hưởng mạnh mẽ của 
khái niệm thống trị "Tông phiên" (tức khái niệm về quan hệ thống trị 


của thiên triều phong kiến Trung Hoa với các quốc gia lân cận) từng 
tồn tại suốt trong thời kỳ lịch sử cổ và trung đại, mà theo đó, sự độc lập 
tự chủ của mỗi một trong hơn bốn chục quốc gia nằm trong khu vực 
thời xưa gọi chung là "Nam Hải" - từ những nước gần cận với 
Trung Hoa như An Nam 安南 , Chiêm Thành 占 城 , Xiem La Eë... 
đến những cổ quốc cách biển như Mãn Thích Gia #8820 (bang 
Melaka thuộc Malaysia); Tô Lộc #7% (quần đảo Sulu thuộc Philipin); 
Trảo Оа 爪哇 , Đồ Bà В (thuộc đảo Java), Tam Phật Të = Ей, 
А 15 [9% (thuộc đảo Sumatera của quần đảo Indonesia); thậm chí ха 
mãi đến Ва La Ти 巴 喇 斯 (Iran) v.v... đều hoặc ít hoặc nhiều phải 
gắn Dën với địa vị một phiên quốc của thiên ви. Những kết quả 
nghiên cứu đó đã chỉ rõ, "Tuyệt đại đa số những vương quốc thời đó 
(chỉ các cổ quốc vùng Nam Hải) đều được coi là phiên thuộc của 
Trung Quốc, mà chế độ triều cống được áp dụng suốt từ xưa đến đời 
Minh đã dân dän được hoàn bị. Căn cứ vào những sự thực của lịch sử 
cho thấy, quan hệ triều cống là một hình thức lí tưởng để cấu tạo nên 
cơ chế chính trị cho quan hệ giữa Trung Hoa với các nước bên ngoài, 
mà ở đó sự ràng buộc ki mi về hình thức thể hiện rõ rệt hơn là sự 
thống trị trong thực tế. Sự thực là tuyệt đại đa số những nước chịu 
triêu cống vẫn có được quyền tự chủ một cách tuyệt đối. Cái tên gọi là 
“Phiên quốc" chẳng qua chỉ là cách gọi những nước bên ngoài Trung 
Quốc của các nhà Nho thời cổ đại mà таг". Đặc biệt sau khi biết 
được hai nghĩa vụ (- và ở một góc độ nào đó - cũng đồng thời là hai 
quyền lợi) cơ bản của một phiên quốc đối với thiên triều là "chịu sự 
sách phong" và "nộp cống", thì nhìn lại số văn kiện Там, Biểu của 
Nguyễn Trãi soạn thảo để gửi cho thiên triều trước đây, tôi chợt nhận 
ra 8 chúng một giá trị hoàn toàn mới. Loạt văn kiện với những câu chữ 
khiêm nhường nhün nhặn, được thể hiện trong một khuôn phép cứng 
nhắc của thể loại công văn hành chính xưa mà nội dung chỉ để xin 


1 Khưu Huyến Duc: Minh Đế quốc да Nam Hải chư phiên quốc quan hệ dich diễn biến. Hải 
dương sử học nghiên cứu tùng thư, Nxb. Lan Đài xuất bản, Đài Bắc, 1995, tr. 2. 
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được sách phong, xin được triều cống này, không ngờ lại như những 
mũi tên được phóng ra liên tiếp nhau, tất cả đều tập trung hướng cả về 
một cái đích, đó là giành lấy nền độc lập tự chủ của đất nước trong bối 
cảnh lịch sử đương thời. Và như vậy, số văn kiện này trở thành những 
chứng tích xác thực về một cuộc đấu tranh ngoại giao với triều đình 
nhà Minh do các lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn khởi đầu và sau 
đó là triều đình Lê Sơ tiếp tục tiến hành vào nửa đầu thế kỷ XV nhằm 
hoàn thành một cách trọn vẹn mục tiêu của cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc. 

Trong cuộc đấu tranh này, Nguyễn Trãi vẫn là người trực tiếp thực 
hiện thông qua việc soạn thảo những công văn ngoại giao dưới hình 
thức những tờ Biểu, Таи gửi tới triều đình nhà Minh. Bằng tâm nhìn 
sâu rộng của một nhà chính trị, nhà quân sự lỗi lạc và tài năng của một 
nhà văn hóa xuất chúng, Nguyễn Trãi đã sử dụng hai thể loại công văn 
mang tính chất khuôn phép cứng nhắc này làm thứ vũ khí sắc bén, tuy 
cũng vẫn thấm đượm tỉnh thần của đạo lý nhân nghĩa, trung thành với 
sách lược "tâm công" như đã thể hiện trong tất cả các tác phẩm văn 
chính luận của ông, nhưng ở đây chúng đã được nâng lên một tầm cao 
mới để đấu tranh trực tiếp với triều đình Trung Hoa mà người đại diện 
cao nhất của họ là Hoàng đế nhà Minh. Với đặc điểm như vậy, tập hợp 
văn kiện đấu tranh ngoại giao này đã cho thấy giá trị đặc biệt quý giá 
đối với việc nghiên cứu về các phương diện lịch sử, văn học, triết 
học... đương thời cũng như tìm hiểu về thiên tài của Nguyễn Trãi. 

Tuy nhiên, việc phân tích và khai thác những tư liệu này xin dành 
cho nhà nghiên cứu thuộc các ngành chuyên môn, bởi tôi chưa bao giờ 
dám tự coi là rành trong những lĩnh vực đó. Xuất phát từ góc độ Hán 
Nôm, trong sách này chỉ xin trình bày những kết quả nghiên cứu đã 
tiến hành về một số vấn đề như nguyên nhân, hoàn cảnh, diễn biến của 
cuộc đấu tranh ngoại giao giữa Việt Nam và triều đình Trung Hoa thế 
kỷ ХУ; lai lịch của các văn kiện được sử dụng; hiện trạng văn bản của 
số văn kiện đấu tranh ngoại giao hiện còn lưu giữ được đến ngày nay 
kèm theo kết quả về xử lý dị đồng, giải mã dịch thuật..., tóm lại là 


những công việc "bếp пас" liên quan thuộc lĩnh vực văn bản học, 
nhằm cung cấp một cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu khai thác. 
Liệt kê ra như thế đã có vẻ như mang quá nhiều tham vọng. Thực tình, 
nếu như có được sự đóng góp nào đó ở một hai trong các vấn 46 nêu 
trên đã là một sự mãn nguyện lớn lao của tác giả rồi. 

Hơn nữa, cuốn sách này được hoàn thành còn là nhờ có sự giúp đỡ 
của các đồng nghiệp và bạn bè, trong đó phải kể đến sự ủng hộ không 
chỉ về mặt tinh thần và công sức của ông Tiến sĩ Philippe Papin - 
Giám đốc Trung tâm Viễn đông bác cổ của nước Cộng hòa Pháp 
(EFEO) tại Hà Nội; ông Tiến sĩ Emmanuel Poisson - Trường Đại học 
Paris 7 nước Cộng hòa Pháp đã bỏ nhiều công sức để dịch toàn bộ 
phần khảo cứu ra tiếng Pháp; chị Vũ Thị Mai Anh - Nhân viên Trung 
tâm EFEO tại Hà Nội đã góp phần soát sửa và hoàn chỉnh bản thảo. 
Nhân đây xin tỏ lời сат ơn chân thành của tác giả đối với sự giúp đỡ 
quý giá của các vị mà nhờ đó cuốn sách này mới có thể ra đời nhân 
dp kỷ niệm 560 năm ngày mất của danh nhân Nguyễn Trãi (1380- 
1442), người mà tác giả hằng kính ngưỡng. 


Ngày 24 tháng 4 năm 2002 
NGUYÊN VĂN NGUYÊN 


ẮỒ 


Préface 


Ma précédente étude, qui portait sur les aspects philologiques des Écrits 
à l'Armée $ Ф 38 & de Nguyễn Trãi, a été accueillie par des éloges et des 
critiques. Si certains lecteurs ont soulevé des questions et attiré mon 
attention sur des erreurs et des lacunes, d’autres semblent toutefois avoir 
reconnu la valeur de ma modeste contribution aux recherches sur l’œuvre de 
Nguyễn Trãi. Ce fut pour moi un encouragement et une récompense 
inestimable. 

Je n'étais pas pour autant satisfait de mon travail. En effet, lorsque 
j'avais tenté de déterminer le nombre d’actes formant le recueil des Écrits à 
l'Armée, еп me fondant sur le contenu et la forme de ces documents, је 
m'étais enhardi à exclure certains actes, comme les mémoires de demande 
d’investiture et les rapports relatifs au tribut. J'avais estimé qu’ils пе 
relevaient pas du recueil précité. Mon reclassement n’était certes pas dénué 
de fondement, au moins du point de vue philologique, mais j’étais préoccupé 
par le fait de les avoir détachés des Écrits à l'Armée pour les inclure dans le 
recueil intitulé Prose 文 类 , établi par Dương Bá Cung et Nguyễn Năng Tĩnh, 
qui contient les actes relatifs à la politique intérieure. Pour dire la vérité, 
cette question те tourmentait... 

Ce n’est que lorsque j'ai pu consulter certains travaux scientifiques 
chinois sur l’histoire des relations entre la Chine et le Việt Nam, et au-delà 
avec d’autres pays de la région, que j’ai compris l’influence décisive du zong 
Jan if qui organise les rapports de domination de la cour de Chine avec 
les pays voisins et demeura en vigueur pendant toute l’antiquité et la période 
médiévale. Selon cette conception, la souveraineté de chacun des quarante 
pays де la région jadis appelée Nanhai 南海 — depuis les voisins de la Chine 
comme (An Nam, le Champa et le Siam jusqu'aux États des archipels de 
l'Asie du Sud-Est — était limitée par sa position de vassal de la Chine. 


Ces recherches ont clairement montré que “lécrasante majorité des 
royaumes de cette époque [ie les États du Nanhai] étaient considérés comme 
des vassaux de la Chine. Le régime du tribut en vigueur jusqu’à la dynastie 
des Ming a été peu à peu perfectionné pour devenir le fondement politique 
idéal de ses relations avec les pays étrangers, comme l’histoire le démontre. 
La souplesse de cette relation exprimait tout aussi clairement le caractère 
formel de la domination car, en pratique, la plupart de ces États tributaires 
restaient pleinement souverains. Le terme “État vassal” n’était qu’une 
appellation forgée par les lettrés de l'Antiquité pour désigner les États 
étrangers à la Chine”. 

Après avoir pris connaissance des deux obligations fondamentales des 
États vassaux à l'égard de la Chine (qui étaient aussi deux droits) — |" “ос! то 
du brevet d’investiture” et le “versement du tribut” - Рай pris conscience de 
la valeur des mémoires et rapports rédigés par Nguyễn Trãi. Qui aurait pu se 
douter que des actes relatifs à l’investiture et au tribut, formulés de manière 
très humble et obéissant aux stricts canons des textes administratifs, avaient 
constitué autant de flèches décochées en vue d’obtenir la restauration de la 
souveraineté du Việt Nam ? Ces actes apparamment anodins étaient des 
outils placés au service de la lutte de libération menée contre les Ming par 
les chefs de l’insurrection de Lam Son, puis les premiers empereurs de la 
dynastie des Lê dans la première moitié du XVe siècle. 


C'est Nguyễn Trãi, еп tant que rédacteur de ces rapports et mémoires 
adressés à la cour des Ming, qui a mené cette lutte. Par la profondeur de ses 
vues d’homme politique, de militaire et d'homme de culture hors du 
commun, il a su faire de ces textes des armes redoutables. Quoi qu’ils soient 
empreints d’humanisme et de loyauté, comme l’ensemble de son œuvre, ils 
portent au plus haut point l’art de la diplomatie avec la cour de Chine. Ce 
recueil n’est pas seulement une preuve du talent de Nguyễn Trãi. П est aussi 
d’une grande valeur pour les chercheurs en histoire, littérature et 
philosophie. En effet, l’exploitation de ces documents pourrait aussi relever 
de ces disciplines mais, n’étant spécialiste d'aucune d’entre elles, mon étude 


1 Qiu Xuanyi (28337), ФАЯ ЖЕК À BỊ MAR 69%. ЖЖ Ж ЖЫРА, КЕ (Lantai, Taipei, 
1995, p. 2. 


se contente d’être avant tout philologique : reconstitution de la genèse des 
pièces et mise en évidence des dissemblances entre les différentes versions 
d’un même acte. ЕПе est aussi une modeste contribution à l’histoire de la 
lutte diplomatique entre le Viêt Nam et la Chine au XVe siècle. 

Je tiens à remercier les collègues et amis qui m’ont apporté leur aide : 
Philippe Papin, directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études, qui 
était représentant de l’École française d°Extrême-Orient а Hà Nội quand а 
débuté ce projet et qui a revu la présente édition et traduction ; Emmanuel 
Poisson, maître de conférences à l’Université Paris 7-Denis Diderot, qui a 
traduit la partie de l’ouvrage consacrée à l’étude des textes ; Vũ Thị Mai 
Anh, membre du personnel du centre de ’ЕЕЕО а Hà Nội qui a participé à la 
correction du manuscrit. Sans leur travail, cette publication n’aurait pu voir 
le jour au lendemain du 560° anniversaire de la mort de Nguyën Träi (1380- 
1442), cette grande figure historique dont la vie et les écrits me passionnent. 


Hà Nội, le 24 avril 2003 
Nguyễn Văn Nguyên 
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Ч 


hi nghiên cứu về con người và sự nghiệp của danh nhân 

Nguyễn Trãi, chúng ta không thể không đề cập đến khối văn 
chương chính luận của ông, bởi những tác phẩm này đã thể hiện tập trung và 
rõ nét nhất tư tưởng và quan điểm của Nguyễn Trãi mà qua đó khẳng định 
tầm vóc lớn lao và đóng góp quan trọng của ông đối với đất nước trong hoàn 
cảnh lịch sử đương thời. 

Là một trong các lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Trãi 
gánh vác trọng trách "trù hoạch mưu lược nơi màn trướng", đặc biệt với 
nhiệm vụ cụ thể là soạn thảo mọi công văn giấy tờ phục vụ trực tiếp cho 
cuộc kháng chiến. Vì vậy những bài văn do ông soạn ra không còn xuất phát 
từ ý thích hay cảm hứng cá nhân, mà chủ yếu là do yêu cầu của từng thời 
điểm, từng giai đoạn cụ thể trong quá trình phát triển của cuộc chiến tranh 
giải phóng dân tộc đòi hỏi. Chính bởi đặc điểm này, văn chính luận của 
Nguyễn Trãi luôn gắn liền chặt chẽ với hơi thở của thời đại mà qua đó chúng 
ta có thể tìm hiểu được những diễn biến lịch sử hào hùng của cuộc kháng 
chiến chống giặc ngoại xâm và giành độc lập chủ quyền dân tộc vào thế 
kỷ XV. 

Theo các nhà nghiên cứu, trong di sản văn chương của Nguyễn Trãi còn 
để lại, khối văn chính luận của ông, ngoài bài Binh Ngô đại cáo mang tính 
chất tổng kết toàn bộ cuộc kháng chiến chống giặc Minh ra, còn lại là những 
văn kiện tập trung ở Quân trung từ mệnh tập, là tập hợp những thư từ, công 
văn chủ yếu qua lại với người Minh. Giới nghiên cứu cũng đã thống nhất ý 
kiến xác định Quân trung từ mệnh tập bao gồm toàn bộ những văn kiện do 
Nguyễn Trãi thay lời Lê Lợi thảo ra trong thời gian kháng chiến. Phối hợp với 
những hoạt động tác chiến trên chiến trường, những văn kiện này đã trở 


thành vũ khí sắc bén trên mặt trận chính trị địch vận, ngoại giao, một bộ 
phận trong sách lược "tâm công" do các lãnh tụ khởi nghĩa Lam Sơn chủ 
trương và thực hiện. 

Nhưng thực tế lịch sử cho thấy sự nghiệp đấu tranh giải phóng và giành 
độc lập của nhân dân nước Đại Việt hồi đầu thế kỷ XV là một quá trình lâu 
dài đẩy phức tạp và gian nan. Ngay cả sau khi nghĩa quân tiêu diệt, làm tan 
rã toàn bộ hệ thống thành trì của giặc Minh lập ra trên chiến trường Giao 
Chỉ, rồi lại đánh tan hai đạo viện binh hùng mạnh của giặc, khiến Tổng binh 
Vương Thông phải chấp nhận điều kiện của ta, lập hội thể chấm dứt chiến 
tranh và mang quân rút về nước ngày 22 tháng 11 năm Đinh mùi (năm 
1427), và thậm chí cả sau khi chiến tranh đã kết thúc, Lê Lợi lên ngôi Hoàng 
đế, lập ra triều đại mới ngày 15 tháng 4 năm 1428, nhà Minh dường như vẫn 
chưa cam chịu thừa nhận thất bại. Bằng cách bám lấy quan điểm "hưng diệt 
kế tuyệt" - danh nghĩa đã được dùng để che đậy cho hành động xâm lược 
trước đây của họ, triều Minh vẫn tiếp tục âm mưu trì hoãn, phủ nhận sự tồn 
tại của triều Lê và nhà nước Đại Việt. Lê Lợi và Nguyễn Trãi không phải 
không sớm biết rõ sự ngoan cố và ý đồ này của địch. Chính vì thế ngay từ 
những ngày cuộc chiến đấu còn đang xảy ra quyết liệt trên chiến trường, các 
lãnh tụ khởi nghĩa Lam Sơn đã bắt đầu triển khai một mặt trận ngoại giao 
trực tiếp với triều đình nhà Minh nhằm tới mục đích là giành lại quyền độc lập 
tự chủ toàn vẹn cho đất nước. Cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị ngoại 
giao được lãnh tụ Lê Lợi và người trực tiếp thực hiện là Nguyễn Trãi tiến 
hành từ năm 1426, kiên trì trong suốt một thời gian kéo dài xấp xỉ với thời kì 
kháng chiến, cho đến năm 1437 mới giành được thắng lợi cuối cùng. Chứng 
tích của cuộc đấu tranh ngoại giao này được thể hiện trong loạt văn kiện thể 
loại Таи và Biểu gửi triu đình nhà Minh do Nguyễn Trãi soạn thảo hiện còn 
lưu giữ trong di sản Hán Nôm. Đó cũng chính là đối tượng được chúng tôi 
chọn để nghiên cứu trong chuyên luận này. 

Trong quá trình xử lí và nghiên cứu khai thác di sản văn chương Nguyễn 
Trãi, kể từ Dương Bá Cung thế kỷ XIX cho đến nay, có thể nói những văn 
kiện đấu tranh ngoại giao này chưa bao giờ được nhìn nhận như là một tập 
hợp văn kiện độc lập với những đặc điểm và mục đích riêng biệt, mà thường 
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là dựa vào phương thức biên tập "vựng dr thành tập“ của Trai di tập để 
xếp chúng vào Quân trung từ mệnh tập. Đây có thể là một cách để xử lí khối 
tài liệu khá phong phú do Dương Bá Cung mới sưu tầm được lúc ban đầu. 
Nhưng ngay trong quá trình hình thành nên bộ sách mang tính chất tổng tập 
văn chương Nguyễn Trãi đó, người ta đã phát hiện ra điểm bất hợp lí của 
phương pháp này. Tuy nhiên, với sự định hình của bản in Phúc Khê, giới 
nghiên cứu hiện đại vẫn dựa trên sự sắp xếp trên văn bản để tiến hành 
nghiên cứu khai thác. Từ những công trình trích dịch lẻ tẻ như Cổ văn trích 
dịch của Phó Đức Đôn năm 1927 cho đến Nguyễn Trãi toàn tập qua 2 lần 
xuất bản (năm 1969 và 1976) và Nguyễn Trãi toàn tập tân biên (năm 1999- 
2000), những văn kiện thể loại Tấu biểu ngoại giao vẫn xuất hiện chung 
cùng với thể loại Thư từ lệnh dụ. Có thể thấy ngay rằng, do qui định về tính 
thời gian, chỉ một phần của số văn kiện thể loại tấu, biểu được xếp vào Quân 
trung từ mệnh mà thôi, còn lại số văn kiện soạn thảo sau ngày kháng chiến 
thành công sẽ không coi là thuộc thời kì "quân trung", do đó được xếp chung 
vào phần Văn loại, bất kể đó là bản Таи đấu tranh ngoại giao với triều đình 
nhà Minh hay tờ Biểu của Trừ Gián nghị đại phu Nguyễn Trãi dâng lên vua 
Lê để tạ ơn. Mặc dù đây chỉ là vấn đề sắp xếp kết cấu văn bản của tài liệu, 
nhưng như vậy không phản ánh được tính liên tục của mảng tài liệu này như 
chúng đã diễn ra trong lịch sử. Điều đó phần nào đã ảnh hưởng đến công tác 
nghiên cứu khai thác. 

Khi bàn về kết cấu của tập văn kiện Quân trung từ mệnh, có học giả đã 
từng nhận định: "... Chỉ khi nào trình bày được tập thư theo cái kết cấu chặt 
chẽ của các bước tiến triển từ thấp đến cao trong đường lối quân sự của 
cuộc khỏi nghĩa - |... ] cũng tức là đúng theo cái trật tự mà tập thư đã xuất 
hiện trong thực të, trong đó sức mạnh quân sự là nền tång của mọi cuộc đấu 
li, mới có thể giúp người đọc hiểu thật rõ giá trị thực của tác phẩm пау." 


1 Tức là phân chia văn chương Nguyễn Trãi ra 2 loại: Văn và Thơ, đồng thời tập hợp theo tên tác 
phẩm từng được biên tập như Dư địa chí, Quân trung từ mệnh, v.v... 

? Nguyễn Huệ Chỉ: Quân trung từ mệnh tập, đỉnh cao của dòng văn học luận chiến ngoại giao 
chống xâm lược trong Nguyễn Trãi - Khí phách và tinh hoa của dân tộc, (Nxb. KHXH, Hà Nội, 
1980). 


Chúng tôi nghĩ diu đó cũng hoàn toàn đúng đối với trường hợp những văn 
kiện thể loại tấu biểu ngoại giao của Nguyễn Trãi. 

Nhân đây xin nói thêm, đối với những văn kiện của Nguyễn Trãi thuộc 
thể loại Таи và Biểu này, trong một chuyên khảo trước dây”, chúng tôi thông 
qua khảo sát nghiên cứu văn bản đã xác định là không thuộc vào tập hợp 
văn kiện Quân trung từ mệnh. Cách nhìn nhận này thực ra không phải là 
hoàn toàn mới, mà từ cách đây ngót hai thế kỷ, học giả Ngô Thế Vinh cũng 
đã chủ trương, thể hiện ở bản thảo Trai di tập do ông sửa chữa và cất giữ. 
Tuy nhiên quan điểm của Ngô Thế Vinh có lẽ cũng chỉ dừng lại ở chỗ tách 
những văn kiện tấu, biểu này ra khỏi tập hợp fhư từ lệnh dụ của Quân trung 
từ mệnh tập, rồi vẫn theo nguyên tắc biên tập của Trai di tập mà nhập 
chúng vào cùng với những tác phẩm khác của phần Văn loại. Ngược xa hơn 
nữa, quan niệm về một tập hợp độc lập của những văn kiện tấu biểu bang 
giao có thể đã được thể hiện trong sách «Ла đáp bang giao hay Bang giao 
tập của một tác gia đời Mạc là Giáp Trưng!? (2-1585) mà một văn bản Hán 
Nôm có đề tên ông? hiện thấy chỉ chép số văn kiện tấu biểu ngoại giao của 
Nguyễn Trãi chứ không có thể loại thư từ. 

Cơ sở chủ yếu của quan điểm này, trước hết là dựa vào sự khác biệt khá 
rõ rệt về ý nghĩa chính trị, và từ đó đòi hỏi có sự khác biệt về đối tượng và 
phương diện thể loại của những văn kiện tấu, biểu này so với văn kiện thư từ, 
lệnh dụ trong Quân trung từ mệnh. 

Tuy cùng là những hình thức hoạt động đấu tranh chính trị phục vụ cho 
cuộc kháng chiến, và trong thực tế thực hiện của nghĩa quân Lam Sơn, các 
hình thức này luôn có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nếu xét về mặt ý 
nghĩa thì văn kiện thể loại thu từ, lệnh dụ của Quân trung từ mệnh chủ yếu là 
những biện pháp địch vận và đấu tranh hòa đàm nhằm làm tan rã ý chí chiến 


1 Xem Nguyễn Văn Nguyên: Những vấn đề văn bản học Quân trung từ mệnh của Nguyễn Trãi, 
Nxb. Văn học, H. 1998. 

2 Theo Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chi. 

3 Cổ kim bang giao bị lãm (ký hiệu A.185): đề là của Lại bộ Thượng thư кіёт Đông các Đại hoc 
sĩ Kế Khê bá Phượng Sơn Giáp [Trưng]. Xem mô tà ở phần sau. 
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đấu của đội quân xâm lược và ngụy quân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
cho quân ta giải quyết các vấn đề trên chiến trường, tức trực tiếp nhằm phục 
vụ cho mục đích giải phóng dân tộc thoát khỏi sự đô hộ của ngoại bang. Còn 
văn kiện thể loại tấu biểu là những công văn mang tính chất ngoại giao được 
sử dụng để đấu tranh với triều đình nhà Minh nhằm khẳng định và giành lại 
độc lập, chủ quyền cho đất nước. Với những mục đích khác nhau như vậy, 
đối tượng của văn kiện thư từ lệnh dụ được Nguyễn Trãi thảo ra là nhằm gửi 
cho các tướng sĩ giặc trên chiến trường Giao Chỉ dưới hình thức những bức 
thư, tờ dụ, trong khi tấu biểu là thể loại công văn theo truyền thống để kẻ 
dưới trình lên người trên thì được sử dụng để giao thiệp với triều đình nhà 
Minh, cụ thể là vua Minh. Cũng vì đối tượng đấu tranh ở cấp cao hơn nên ở 
những văn kiện này càng nổi bật tính chất ngoại giao quan phương, và vì thế 
ý nghĩa chính trị của chúng cũng được nâng lên tầm cao hơn. Bằng chứng là 
từng tờ tấu, biểu của Việt Nam giao thiệp với triều Minh đều được chính sử 
của cả hai nước ghi chép lại đầy đủ như là một sự kiện lịch sử, với những chỉ 
tiết cụ thể về thời gian, phương thức chuyển đạt, nội dung đề cập của văn kiện, 
thậm chí đôi khi còn tóm lược hoặc trích dẫn nguyên văn của chúng. Điều 
này hầu như rất hiếm thấy đối với trường hợp các văn kiện thư từ địch vận. 
Một sự khác nhau nữa là về thời gian. Rõ ràng việc trao đổi văn kiện loại 
thư từ được dừng lại kể từ sau ngày quân Minh thua trận, Vương Thông buộc 
phải hội thể với ta rồi mang quân rút về nước, khi mà công tác dụ hàng, địch 
vận đã trở nên không còn cần thiết nữa, trong khi đó việc giao thiệp với triều 
đình nhà Minh vẫn còn phải tiếp tục ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc một 
vài năm cho tới khi giành được nền độc lập tự chủ hoàn toàn. Nói cách khác, 
diễn biến cuộc đấu tranh ngoại giao này kéo dài vắt ngang từ những năm 
cuối của cuộc khởi nghĩa sang tới giai đoạn đầu của triều Lê Sơ. Do vậy, nếu 
nhập văn kiện thể loại tấu biểu vào Quân trung từ mệnh thì vô hình trung, tập 
hợp văn kiện này sẽ bị chia thành 2 "mảng" riêng rẽ: một thuộc thời kỳ chiến 
tranh và một thuộc thời kỳ sau hòa bình, trong khi thực tế lịch sử - như sẽ 
được chứng minh ở phần dưới đây cho thấy, cả khối văn kiện này là chứng 
tích của một cuộc đấu tranh ngoại giao được Lê Lợi và Nguyễn Trãi tiến 


hành liên tục với những diễn biến gay go phức tạp kéo dài suốt nhiều năm 
để giành nền độc lập tự chủ hoàn toàn cho đất nước. 

Chính vì những lý do trên, chúng tôi chủ trương đưa số văn kiện thể loại 
tấu, biểu này độc lập với văn kiện thư từ lệnh dụ, một mặt bảo toàn sự thống 
nhất và tập trung của các văn kiện trong tác phẩm Quân trung từ mệnh, phù 
hợp với ý đồ của Trần Khắc Kiệm khi ông đặt tên cho sưu tập của mình, mặt 
khác giữ được tính liên tục lịch sử của các văn kiện ди, biểu, một tập hợp 
các giấy tờ đấu tranh ngoại giao mà ý nghĩa của chúng cũng không kém 
phần quan trọng đối với sự ra đời và tôn tại nhà nước Đại Việt của triều Lê. 

Tuy nhiên, cũng phải nhấn mạnh rằng, đây là một quan điểm mang tính 
chất thuần túy văn bản học được nêu ra không ngoài mục đích tiếp cận tới 
diện mạo hợp lý ban đầu của văn bản Quán trung từ mệnh và góp phần trợ 
giúp cho công tác nghiên cứu tư liệu lịch sử được khoa học và thuận tiện 
hơn. Do vậy, nó không hề mang đôi chút sắc thái cảm tính mà những từ ngữ 
đại loại "đưa ra...", "loại ra..." hoặc "gạt ra khỏi Quân trung từ mệnh" v.v... có 
thể mang lại. Nằm trong khối di sản Hán Nôm quí giá do ông cha để lại, 
những văn kiện thể loại tấu, biểu này không những là một bộ phận trong số 
di văn hiếm hoi còn lại của danh nhân Nguyễn Trãi, mà cũng như những 
công văn giấy tờ khác soạn thảo cùng thời, đó còn là những tư liệu lịch sử vô 
cùng quan trọng để hậu thế nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống 
ngoại xâm và bảo vệ nền độc lập tự chủ của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XV. 
Vì thế, chúng dù nằm trong tập hợp văn bản nào cũng vẫn giữ nguyên giá trị 
và cần phải được khảo sát nghiên cứu thấu đáo. 
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CHƯƠNG I. CUỘC ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO 


Ч 


1. Bối cảnh lịch sử 


Lần tìm trong sử cũ có thể thấy không hiếm những đoạn ghi chép thể 
hiện sự vận dụng tài tình sách lược "tâm công" của các lãnh tụ cuộc khởi 
nghĩa Lam Sơn. Khởi đầu có thể là từ những biện pháp "tình thế" như việc sai 
bọn Lê Trăn đến chỗ quân Minh xin hòa vào tháng 12 năm Nhâm dần (năm 
1422). Đó đang là thời kỳ khó khăn của những năm đầu khởi nghĩa, nghĩa 
quân tuy thắng đôi trận, nhưng chưa có cơ thuận tiện để tiến thủ, quân Lam 
Sơn lui về vùng núi Chí Linh, sự tiếp tế khó khăn, bị cạn lương đến hơn hai 
tháng, đói ăn rau củ và măng tre, đến nỗi phải giết voi, ngựa để nuôi quân 
đội. Tướng sĩ đều mỏi mệt nhọc пћап, muốn tạm nghỉ ngơi, ai nấy đều 
khuyên nên hòa với người Minh. Lê Lợi bất đắc dĩ nghe theo”. 

Cùng với sự lớn mạnh dần của nghĩa quân và sự tiến triển nhanh chóng 
của phong trào khởi nghĩa, việc giao thiệp với quân Minh được nâng lên 
thành một mặt trận đấu tranh chính trị phối hợp nhịp nhàng với các chiến 
dịch quân sự trong thế trận tổng hợp của cuộc chiến tranh nhân dân. Thông 
qua những bức thư địch vận do Nguyễn Trãi soạn thảo gửi cho các tướng 
lĩnh giặc Minh đang trực tiếp đánh nhau với nghĩa quân Lam Sơn trên chiến 
trường Giao Chỉ hiện còn lưu giữ lại trong tập Quân trung từ mệnh, chúng ta 
có thể thấy được các vị lãnh tụ Lam Sơn đã sử dụng thứ vũ khí đánh vào 
lòng địch này một cách tài tình dưới hai hình thức đấu tranh hòa đàm và dụ 
hàng, qua đó đã đóng góp phần không nhỏ vào thành công của cuộc khởi 
nghĩa. Tư liệu trong sử sách cũng từng ghi nhận: "Các thành Nghệ: An, 
Thuận Hóa, Tây Đô, Đông Đô đều sai văn thần Nguyễn Trãi viết thư, dụ bảo 
bọn giặc điều họa phúc, nên không cần đánh mà chúng phải đầu hàng". 


1 Theo Đại Việt sử ký toàn thư (Toản thư), Bản kỷ, Q.10, tờ 9b-10a. (Tư liệu lịch sử của Toàn thư 
sử dụng trong sách được trích dẫn từ Đại Việt sử ký toàn thư , Nxb. KHXH, Hà Nội, 1993.) 
? Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 2a. 


Nhưng đến giai đoạn cục diện chiến trường bắt đầu phát triển dần có lợi 
cho phía nghĩa quân và khi đã có thể nhìn thấy khả năng chiến thắng đội 
quân xâm lược thì các lãnh tụ nghĩa quân cũng nhận ra rằng, để đạt tới 
thắng lợi toàn vẹn cuối cùng, chỉ bằng sức mạnh quân sự kết hợp với đấu 
tranh địch vận dường như là chưa đủ. Những bức thư của Nguyễn Trãi có thể 
dụ hàng được những viên tướng giặc như Trương Lân ở thành Điêu Diêu, Lưu 
Thanh ở thành Tam Giang, hay giải giáp được cả đại bản doanh địch ở thành 
Đông Quan do Vương Thông chỉ huy, thậm chí làm tan rã cả một cánh viện 
binh Vân Nam gồm 5 vạn tên của Mộc Thạnh... Nhưng vấn đề chấm dứt hẳn 
cuộc chiến tranh xâm lược của ngoại bang, giành lại và duy trì nền độc lập tự 
chủ lâu dài cho đất nước sẽ phải được quyết định từ triều đình phương Bắc. 
Vì thế, cuộc đấu tranh ngoại giao bắt đầu được triển khai với đối tượng là 
triều đình nhà Minh mà trực tiếp là ba đời vua Minh Nhân Tông, Tuyên Tông 
và Anh Tông. 


2. Mục đích của mặt trận đấu tranh ngoại giao 


Mục đích của cuộc đấu tranh ngoại giao giữa nghĩa quân Lam Sơn với 
triểu đình nhà Minh chính là nhằm xác định lại mối quan hệ giữa hai nước 
từng bị thay đổi sau cuộc chinh phạt của Minh Thành Tổ vào năm Vĩnh Lạc 
thứ 4 (năm 1406). 

Lịch sử nước Việt đã từng trải qua một giai đoạn đen tối kéo dài hơn một 
nghìn một trăm năm phải chịu sự thống trị của phong kiến phương Bắc. Đó là 
thời kỳ Bắc thuộc. Trong thời kỳ này, các triều đại phong kiến Trung Quốc từ 
đời Tần, Hán đến thời Ngũ đại chia nước Việt thành hệ thống quận huyện và 
cắt đặt quan lại trực tiếp cai trị. Cho đến năm 939, sau ngày chiến thắng đội 
quân Nam Hán của Hoằng Tháo trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền bắt đầu 
xưng Vương, đặt trăm quan, chế định triều nghi phẩm phục", kể từ thời gian 
đó trở đi nước ta mới chấm dứt thời kỳ lệ thuộc phương Bắc, và như các sử 
gia đều thống nhất ghi nhận: "chính thống của nước Việt ta ngõ hầu đã được 


1 Toàn thư, Bản kỷ, Q.5, tờ 21a. 
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nối lạ. Các triêu đại nước Việt sau đó, từ vương triêu nhà Đinh, Tiền Lê 
đến Lý, Trần tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố hệ thống nhà nước, 
định đặt pháp chế v.v... để phát huy nền độc lập dân tộc. 

Mặc dù trong thời kì lịch sử này, Việt Nam đã có được quyền tự chủ hoàn 
toàn trong việc điều hành đất nước, nhưng các vương triêu nước ta không 
tránh khỏi giống như một số nước khác cùng nằm trong khu vực lân cận với 
Trung Quốc mà thời cổ gọi là "Nam Hải 南海 "2, đều phải chịu ảnh hưởng 
nặng nề của khái niệm thống trị "Tông-Phiên 4" trong quan hệ giữa họ 
với đế quốc Trung Hoa. 

Đây là một khái niệm có quan hệ chặt chẽ với quan niệm của Trung 
Quốc cổ đại về một Thiên triều ở trung tâm thống trị "tứ di". Khái niệm thống 
trị này đã xuất hiện ở Trung Quốc rất sớm. Sau các cuộc chiến tranh thôn 
tính lẫn nhau giữa các bộ lạc, bước vào thời kỳ đầu của nhà Hạ, vương triều 
này đã trở thành bá chủ chung của các bộ lạc lân cận khác, từ đó hình thành 
bức tranh về một vương triều ở trung tâm và bốn bộ tộc Di, Man, Nhung, 
Địch ở xung quanh hướng về thần phục. Cùng với sự phát triển và biến đổi 
của các giai đoạn lịch sử, sơ đồ này được bổ sung cụ thể và hoàn thiện dần. 
Các nhà nghiên cứu đã căn cứ vào tư liệu về mối quan hệ xa gần và sự thần 
phục, cống пар của các bộ tộc, chư hầu đối với vương triều để lập ra các sơ 
đồ "Ngũ phục # AR" của các vương triều vua Nghiêu và vua Vũ, trong đó tính 
từ Vương kì (kinh đô của Vương triều) ở trung tâm và một vùng rộng 5000 
dặm bao quanh (gọi là Điện éi) thuộc quyền quản lý của Vương triêu trở ra, 
cứ cách 500 dặm là thuộc về một khu vực, được xếp theo thứ tự của mối 
quan hệ với Vương triều từ chặt chẽ đến nói lỏng dần, lần lượt gọi là Hầu 4#, 
Tuy #&, Yếu Æ, Hoang Ж., Trưởng К. Đến thời nhà Chu, sơ đồ được phát 
triển thành "Cửu phuc 九 服 " gồm một Vương kì ở trung tâm và 9 khu vực phụ 


1 Lời của sử thần Lê Văn Hưu trong Toàn thư. 

2 Nam Hải ở đây không phải là tên một trong 9 quận lập ra thời Hán mà được dùng để chỉ một 
khu vực địa lý. Quan niệm về phạm vi của khu vực này có sự thay đổi khác nhau tùy từng thời 
kỳ lịch sử, thường chỉ chung các nước cổ đại nằm thuộc về vùng biển phía nam Trung Quốc 
như An Nam, Chiêm Thành, Xiêm La, Chân Lạp, Miến, Trảo Oa, Lưu Cầu, Lữ Tống v.v..., tức 
là các nước ở vùng tương đương với khu vực Đông Nam Á ngày nay. 


thuộc ở xung quanh chia thành thứ hạng tùy theo quan hệ của họ với vương 
triều, lần lượt là Hầu 4#, Điện é), Nam Я, Thái £, Vệ 45, Man %, DS. 
Trấn 4š, Phiên 落 (xem Sơ đồ 1)”. 


PHIÊN # 
TRẤN. 


z 
5 
2 2 о! 
1000 дат Ka 5 
а A £ 5 
g о 2 vuông а Е 
о [2 |=. „Ж | cháu của Vua 5 Е 
е 16 bả а 5| 9 = =. 
ја lễ thân cận của vua được all E = 
5 |# |8 = 3| £| 5 5 
о = је 5 Но hàng ха của vua được phon hl E 
о |2; |8 |3 = © ч ë s a 
5 |= |5 & 5 Các họ khác được vua phong. £| 8| 5| = 2 
3 |8 |®. 
E z С | | khác, thuộc nước chịu thần phuc va chịu sự điều 8 5 H § 
5 = 8 với Vương triêu, nộp cống có quy định cống vật và кў hạn £ = 8 
5. ° với Vương triều, là những bộ tộc thương nhàn tón tai tù sau khi 8 £ 
E nửa không, là nơi uy thế của Vương triéu không với tới, đôi khi có. 5 


danh nghĩa, nhưng trên thực tế là nơi quyền lực Vương triều không với tới, 


SƠ ĐỒ I: CÜU PHỤC NHÀ CHU 
Tuy nhiên, cũng theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, mặc dù được lập 
ra dựa trên một cơ sở lịch sử nhất định, nhưng những sơ đồ này tỏ ra quá 
"bài bản" nên sự thực chỉ là thể hiện ý tưởng của các bậc trí thức thời Chiến 
quốc mà thôi, còn trong thực tế khó có thể thực hiện được đúng như vậy. 


Nguồn: # ДЕЗЕ (Vi Khánh Viễn): Ф В 5 #]/Æ À (Trung Quốc chính trị chế độ sử). Nxb. 
Trung Quốc Nhân dân Đại học, 5-1991, tr. 44. Trích lại theo 21 (Khưu Huyến Duc): 
aA + BỊ tỳ y 5 EJ MAR eis (Minh đế quốc dữ Nam Hải chư phiên quốc quan hệ 
địch diễn biến), Nxb. Lan Đài, Đài Bắc, 1995, tr. 12. 
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ie topor 


Các đời Tần, Hán cho đến Minh, Thanh về sau vẫn kiên trì với khái niệm 
thống trị của một Thiên triều trung tâm này, nhưng với sự thống nhất của đế 
quốc Trung Hoa và những cuộc mở mang lãnh thổ xuống phía nam, mô hình 
đó có những thay đổi tuỳ theo mối quan hệ thân hay sơ giữa Thiên triéu với 
khu vực xung quanh (xem Sơ đồ 2). Và trải suốt các thời kỳ tiếp sau đó, 
không có Vương triều Trung quốc nào không coi các bộ tộc hoặc các nước ở 
khu vực lân cận là những bộ lạc phụ thuộc hay phiên quốc có nghĩa vụ thần 
phục và nộp cống của mình. Cộng thêm sự ảnh hưởng tư tưởng chính thống 
của học thuyết Nho gia, quan hệ 
giữa Trung Quốc với các nước 
"Nam Hải" (trong đó bao gồm cả 
nước ta) luôn được coi là mối quan 
hệ thứ bậc giữa Vương Triều (đế quốc 
Trung Hoa) với nước phiên thuộc. 
Địa vị của nước phiên thuộc, 
nhìn vào hai sơ đồ trên ta thấy, đó 
là khu vực được xếp ở vòng xa 


trung tâm nhất so với các khu vực 
khác. Điều đó có nghĩa là mối 
quan hệ (sự ràng buộc) giữa nước 
này với Thiên triểu là lỏng lẻo 
nhất. Mối quan hệ này được các 


“HIẾN THUỘC 


KHÁI NIỆM THỐNG TRỊ 
CỦA PHONG KIẾN TRUNG QUỐC 


học giả phân tích là "Сб sự qui 

thuộc về danh nghĩa, nhưng thực tế Vương triều không có khả năng điều 
khiển, khống chế, đôi khi có sự giao thiệp qua lai". Tức là Thiên triêu không 
cắt cử quan lại để quản lý nước đó về mặt hành chính cũng như không trực 
tiếp điều hành về các mặt chính trị, kinh tế... Trên thực tế điều đó có nghĩa là 
một nhà nước độc lập có chủ quyền. Sự ràng buộc thường chỉ thể hiện chủ 
yếu ở hai điểm: thứ nhất là phải nộp cống (định kì hoặc không định kì) cho 


1 Tham khảo Khưu Huyến Duc: Sdd., tr. 12. 


Thiên triều; thứ hai là phải chịu sự sách phong của Thiên triều, tức là người 
đứng đầu nước đó phải được Thiên triều ban sắc công nhận. 

Kể từ khi Ngô Vương giành lại độc lập cho đến hết thế kỷ XIV, trải các 
triểu vua kế tiếp, nước Việt vẫn được liệt vào hàng phiên quốc với ý nghĩa 
như trên, một mặt tự chủ điều hành đất nước, mặt khác thực hiện nghĩa vụ 
triêu cống và tiếp nhận sách phong của Thiên triêu. Tước hiệu sách phong 
có thể khác nhau tùy từng thời kỳ, khi là Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ 缚 海军 季 
度 使 (tước phong của Ngô Nam Tấn Vương Xương Văn), Giao Chỉ 
Quận vương 交趾 郡 王 (tước phong của Đinh Tiên Hoàng) hoặc An Мат 
quốc vương 安南 国王 (tước phong của Lý Anh Tông) v.v... nhưng trên thực 
tế các vị đó chính là vua của nước Nam. 

Tình hình thay đổi kể từ sau khi Hồ Quí Ly lật đổ nhà Trần, lên ngôi 
Hoàng đế, tự lập ra nhà Hồ. Nắm lấy cơ hội này, mượn danh nghĩa khôi phục 
lại họ Trần, nhà Minh đại cử 80 vạn quân Minh dưới quyền chỉ huy của 
Trương Phụ và Mộc Thạnh tiến đánh nước ta. Nhưng với ý đồ xâm lược sắp 
đặt từ trước”, sau khi bắt được cha con Hồ Quý Ly, tháng 6 năm Vĩnh Lac 
thứ 5 (năm 1407), nhà Minh lập tức đổi An Nam thành Giao Chỉ, thiết lập hệ 
thống cai trị gồm 3 cơ cấu Đô chỉ huy sứ ti, Bố chính sứ ti và Án sát sứ ti, cắt cử 
bọn quan lại người Minh như Lã Nghị, Hoàng Trung, Trương Hiển Tông, 
Vương Bình, Nguyễn Hữu Chương, Bùi Bá Kì, Hoàng Phúc, v.v... nắm giữ các 
cơ quan đó, đồng thời chia nước ta thành 15 phủ và 5 châu trực lệ ti Bố 
chính? Bằng hành động này, rõ ràng nhà Minh đã chuyển An Nam từ địa vị 
một phiên quốc thành hệ thống quận huyện dưới sự cai trị trực tiếp của 
Thiên triều. 


1 Về tính chất xâm lược của cuộc chiến tranh Giao Chi, có thể tham khảo thêm: 部 永 常 (Trinh 
Vĩnh Thường): ЗА + $- М] P BỊ $ 5 89 2 8 ( Minh Vĩnh lạc niên gian Trung Quốc thống 
trị địch An Nam ), (Trung Quốc hải dương phát triển sử luận văn tập, Đệ ngũ tập, Đài Loan 
Trung ương nghiên cứu viện - Trung Sơn nhân văn xã hội khoa học nghiên cứu sở, Đài Bắc- 
Nam Cảng, 1993, tr. 61-109). 

? Theo Minh sử, Q. 321 - An Nam truyện, tr. 8316. (Toàn bộ tư liệu về Minh sử sử dụng trong 
sách này được trích dẫn từ Ngân hàng dữ liệu nguyên văn thư tịch cổ của Viện nghiên cứu 
Trung ương Đài Loan, địa chỉ Web Site: http:/www.sinica.edu.tw). Sự kiện này Toản thư 
(Bản kỷ, Q.9, tờ 2b) chép vào tháng 4 cùng năm. 
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Để bảo vệ nền độc lập và chủ quyền dân tộc, nhiệm vụ đặt ra cho các 
lãnh tụ Lam Sơn là phải đấu tranh giành lại địa vị phiên quốc cho nước Việt. 
Đoạn văn sau đây trong một tờ Biểu cho thấy Lê Lợi và Nguyễn Trãi ý thức 
được rất rõ ràng mục tiêu của mình trong lập luận đấu tranh ngoại giao với 
triêu đình nhà Minh: 

ЕЩЕ ° 2 t Z 8792| А ЖИК У 5É E BB độ q ИЛЕ 
Жз Жожекко зов? Е Кла е ит; 而 
Е #1 ЖЕ o RENARE: RAR LÉ о 
Thần trộm nghĩ đất Giao Chi phương nam, thực quả là nước thuộc 
về hải ngoại?, nhà Hán, nhà Đường dẫu đặt làm quận huyện, mà 
thực coi là đất ki те; đời Tống, đời Nguyên tuy đánh dẹp ra uy, 
nhưng sau lại ban phong tước mệnh. Thái Tổ Cao Hoàng dé“ lúc 
ban đầu mỏ vận, ông cha thần trước các nước vào chầu. Hàng 
năm tiến cống sân triều, nối đời tập phong Vương tước. 

Cho nên, cuộc đấu tranh ngoại giao của nghĩa quân Lam Sơn với triều 
đình nhà Minh, rốt cuộc chủ yếu là xoay quanh vấn đề cầu phong và tiến 
cống. Tất nhiên đối với triêu Minh, chuyển đổi mối quan hệ với An Nam từ 
quận huyện sang phiên quốc không phải là điều dễ dàng chấp nhận. Việc 
Trần Quý Khoáng mấy lần cầu phong vào thời Vĩnh Lạc đều bị nhà Minh 
hoặc khước từ một cách tàn khốc, hoặc tìm cách biến "cẩu phong" thành "xin 
hàng nhận chức quan" là một dẫn chứng lịch sử cho thấy nếu không có sự 
phối hợp của các hoạt động quân sự và chính trị khác nhau để tạo thành một 
cục thế nhất định thì khó có thể xoay chuyển được ý chí cai trị của Thiên 
triều. Đây chính là điều mà Lê Lợi, Nguyễn Trãi và các lãnh tụ nghĩa quân đã 
nhận thức được rõ ràng và thực hiện một cách tài tình trong cuộc kháng 
chiến để giành được mục tiêu cuối cùng, điều mà các cuộc khởi nghĩa trước 
đó chưa có ai đạt tới. 


* Trích Tờ Biểu mang danh nghĩa Trần Cảo là dòng dõi vua Trần gửi vua Minh. 

? Hải ngoại: chỉ bên ngoài Trung Quốc. 

3 Ki mi: chỉ quan hệ rằng buộc chứ không trực tiếp cai trị. Tham khảo Sơ đồ 2 bên trên. 
* Thäi Tổ Cao Hoàng đế: chỉ vua Minh Thái Tổ 


3. Hình thức đấu tranh 

Đối tượng của cuộc đấu tranh ngoại giao do nghĩa quân Lam Sơn tiến 
hành là triều đình nhà Minh, và cụ thể là vua Minh, do đó không thể áp dụng 
hình thức gửi fhư từ như đối với các quân tướng người Minh, mà phải dùng 
những hình thức công văn qui định mang tính chất ngoại giao quan phương 
hơn, đó là văn kiện thể loại Таи Ж và Biểu +. Đây là những văn bản thuộc 
loại hình công văn thông dụng thời phong kiến. 

Tấu và Biểu cùng là thể loại văn chương chuyên dùng để kẻ dưới đệ trình 
lên người trên, chủ yếu là dùng trong trường hợp bề tôi thần thứ trình lên nhà 
vua. Sách Hậu Hán thư chú dẫn Hán tạp sự chép rằng :"Phàm giấy tờ của 
quần thần dâng lên thiên tử gồm có 4 loại: Chương, Tấu, Biểu và Bác nghị". 
Mục đích, nội dung và hình thức của mỗi loại văn kiện này đều mang những 
đặc điểm khác nhau. 

таи là để đề đạt lời nói, trình kể sự việc (tiến ngôn trần sự), còn Biểu là 
nhằm diễn đạt tâm tư, nguyện vọng. Chương Thich thư khế sách Thích danh 
giải thích: “Biểu là kẻ dưới biểu đạt ra ngoài cho người trên biết về những tâm 
tư suy nghĩ trong lòng". Có thể thấy giữa Tấu và Biểu có một sự "phân công" 
tương đối rõ ràng, theo đó kẻ bề tôi tùy theo mục đích đệ trình của mình mà 
chọn dùng thể loại thích hợp. Ví dụ khi cần giải thích, thanh minh, tố cáo 
hoặc tâu thuật về một sự việc cụ thể có nhiều tình tiết hay diễn biến phức tạp 
thì phải dùng thể loại Tấu. Còn khi muốn bày tỏ nguyện vọng của mình như 
xin tha tội, cầu sách phong, hoặc bày tỏ sự trung thành, lòng biết ơn đối với 
bë trên khi được phong ban tước lộc, hay chúc mừng nhân một dịp khánh tiết 
nào đó thì phải dùng thể loại Biểu. Ở một số trường hợp, ví dụ cầu phong, tạ 
ân, khánh chúc... Biểu hầu như được dùng như một thể thức bắt buộc. Tuy 
nhiên như thực tiễn của cuộc đấu tranh ngoại giao nửa đầu thế kỷ XV cho 
thấy, do phía Đại Việt yêu cầu được "sách phong", được "tiến cống" - tức là 
đòi được độc lập tự chủ - trong bối cảnh đầy biến động trong quan hệ giữa 
hai nước và diễn biến phức tạp trên chiến trường, cũng như trước mâu thuẫn 
gay gắt giữa mưu #6 thống trị của nhà Minh với quyết tâm giải phóng của 
dân tộc ta, vì thế đòi hỏi trong những lần giao thiệp với triểu đình nhà Minh, 


24 


phía ta phải khéo léo vận dụng rất nhiều lí lẽ, viện dẫn rất nhiều sự việc, có 
khi phải trình bày, giải thích cụ thể đến chỉ tiết để thuyết phục triều đình nhà 
Minh. Trong trường hợp đó, cùng với tờ Biểu nêu nguyện vọng, phía ta 
thường đệ trình kèm theo một bản Tấu để giải thích, nói rõ thêm về nguyên 
nhân hoặc các tình tiết sự việc dẫn tới nguyện vọng đó. Bằng cách này ta đã 
khắc phục được sự hạn chế trong công năng trình bày của thể loại Biểu. Đặc 
biệt là trong trường hợp phía Đại Việt cử sứ giả sang thực hiện cống nạp định 
kì hay dâng tiến phương vật nhân một dịp chúc mừng, tạ ơn nào đó thì danh 
sách các đồ cống tiến này là một bộ phận quan trọng được lập thành một 
bản tấu đệ trình riêng. Trên một vài tờ biểu trong số những văn kiện mà 
chúng ta sẽ khảo sát dưới đây, ở câu cuối cũng còn đề cập trực tiếp tới bản 
tấu kèm theo này. Đây là nguyên nhân giải thích tại sao ghi chép của tư liệu 
lịch sử về những văn kiện sử dụng trong mỗi lần giao thiệp giữa phía Đại Việt 
và triều Minh, ít nhất là thuộc thời kì này, phần lớn đều đồng thời 48 cập đến 
1 tờ Biểu và 1 tờ Tấu. Do vậy khi nghiên cứu về giai đoạn này mà bắt gặp 
hai văn kiện Tấu và Biểu thể loại khác nhau nhưng lại xuất hiện cùng một 
thời gian, để cập đến cùng một sự việc thì - thay vì cảm thấy ngạc nhiên - 
chúng ta càng thêm khâm phục kiến thức uyên bác và tài năng sử dụng ngòi 
bút siêu việt của Nguyễn Trãi trong giao thiệp ngoại giao với nhà Minh. 

Vì có sự khác nhau về nội dung, mục đích và công năng như vậy nên khi 
thể hiện, hai loại công văn này phải tuân theo những quy định chặt chẽ khác 
nhau về hình thức. 

Để trình bày một vấn đề hay một sự việc lên Thiên tử, ngay ở câu mở 
đầu, sau khi xưng tên họ và thân phận của người gửi, văn kiện thể loại Tấu 
đòi hỏi phải nêu rõ về "chủ dë" hoặc "nội dung tóm tắt" của vấn đề cần tâu 
theo công thức: 

[Thân phận] thân [Họ tên] сай £ấu vi [chủ đề hoặc nội dung tóm tắt] sự: 

Ví dụ: 

Жой xóøã E £ £ Z là # ° 


(An Nam quốc đại đầu mục, thần Lê Lợi cẩn tấu vị trinh tình sự.) 


Nghĩa là: Dai đầu mục nước Ап Nam, thần là Lê Lợi kính cẩn tâu lên về 
việc trần tình. 

hoặc: 

% th ЖАК + =4tE0kš ХАНА RATE ° 
(An Nam quốc tiên Trần chúa tam thế tôn, thần Trần Cảo, Đại đầu 
mục, thần Lê Lợi cẩn tấu vị cầu phong sự.) 

Nghĩa là: Cháu ba đời của vua Trần đời trước, thần là Trần Cảo và Đại 
đầu mục nước An Nam, thần Lê Lợi kính cẩn tâu trình về việc 
cầu phong. 

Thông qua câu mở đầu này, người đọc (nhà vua) chỉ cần xem qua là biết - 

rõ ngay về người tâu cũng như vấn đề mà người đó muốn tâu trình. 

Đối với Biểu, sự việc chỉ là lý do để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, do vậy 
câu mở đầu không cần nêu ngay lý do đó mà trước hết phải biểu lộ lòng 
thành kính bằng công thức: 

[Thân phận] fhẩn [Họ tên] thành ћодпа thành khủng khể thủ đốn thủ 
cán thướng ngôn. 

Ví dụ: 

ARKAE, ЕР 8 28216 НОВА НИЖЕ š ° 
(An Nam quốc đại đầu mục, thần Trần Cáo thành hoàng thành khủng 
khể thủ đốn thủ cẩn thướng ngôn.) 


Nghĩa là: Đại đầu mục nước An Nam, thần là Trần Cảo thực lòng run sợ 


cúi rập đầu kính cẩn dâng lời. 

Và trước khi kết thúc, ở cuối văn kiện vẫn phải tiếp tục bày tỏ sự thành 
kính, sợ hãi trước Hoàng đế nên thường kết thúc bằng những câu chữ: "下 情 
SI hạ tình vô nhậm" (nghĩa là: "khôn tỏ hết tấm lòng kẻ dưới") và "ЖЖ 
Жж # bất thắng bình doanh chi chí" hoặc "#1 3> # kích thiết bình 
doanh chi chí" (nghĩa là: "vô cùng cảm kích, run sợ"). 

Trong phần nội dung chính, tờ Tấu do phải trình bày sự việc cho rõ ràng 
nên câu văn thường giản dị, trong sáng, nhẹ nhàng (bình triệt nhàn nhã), còn 
Biểu nhằm bày tỏ tâm tư tình cảm, thường được dùng trong các trường hợp 
trình xin, tạ ơn, khánh chúc, vì thế trong Biểu sử dụng nhiều ngôn từ hoa mĩ, 
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câu văn ngắn доп hàm súc, đặc biệt là đòi hỏi tuân theo luật bién ngẫu chặt 
chẽ hơn là thể loại Tấu. 
Có thể nêu ví dụ một đoạn trong hai tờ Tấu và Biểu để thấy được sự 
phân biệt trong cách biểu đạt giữa hai thể!loại công văn này: 
Tấu: 
FALSE е PAR ZA EBE ASE О НЕ М 
ZER. ВАВТ УЋИ ОПЕКЕ KRX 
ТИ РИБЕ ' Kk T i$ 2 38 МЕР 


SR 
ЖАР, #14 + APS КА РАТЕ КЕН #8 $6 ° W 
置 郡 县 ， 设 官 分 治 。 

Hồi đầu khi Thái Tổ Cao Hoàng đế mới lên ngôi, ông tổ của thần 
là Nhật Khuê đã sớm vào triều cống, được đặc biệt thưởng khen 
ân sủng, ban cho tước Vương. Từ đó nối đời coi giữ cõi bờ, không 
thiếu triều cống. Mới rồi nhân bị họ Hồ пад ngược cướp ngôi, Thái 
Tôn Văn Hoàng đế mới cất quân hỏi tội. Ngay sau khi dẹp yên đã 
xuống chiếu tìm kiếm con cháu dòng dõi họ Trần để cho nối giữ 
việc thờ cúng tổ tông. Bấy giờ quan Tổng binh chưa kịp hỏi han 
tìm kiếm rộng khắp đã nghe theo lời bọn thổ dân nói con cháu 
nhà Trần đều đã bị họ Hồ giết hại hết cả, thế rồi bèn đặt quận 
huyện, cắt đặt quan lại chia ra cai trị. 


Cùng với một nội dung đó, Biểu lại có cách diễn đạt khác: 
46 Җ RAS МЕ ; 而 臣 祖父 先 诸 国 以 来 朝 。 
ФЛЕК: ХНЖНИЕЯ. 
项 因 胡 氏 之 失 德 ， 致 劳 天 罚 之 这 加 。 
朝廷 宽 仁 认 求 陈 氏 以 承 宗 礼 {ЕБ 5 ЖЖ # M ПИ НЕ: 
Thái Tổ ta lúc ban đầu mỏ vận, ông cha thần trước các nước vào 
сћаи. 
Hàng năm tiến cống sân triều, nối đời được phong Vương tước. 


Vì họ Hồ mới rồi phạm điều thất đức; khiến oai trời vất vả chinh 
phạt phương xa. 
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ie topor 


Triều đình khoan nhân, chiếu tìm họ Trần để thừa tự tổ tông; biên 
thần tâu xằng, xin đặt quận huyện rồi cắt quan cai trị. 

Sự khác nhau nhất là về mặt hình thức giữa Tấu và Biểu sẽ là những đặc 
điểm rất hữu ích cho chúng ta sau này khi đi vào phân biệt xử lí những văn 
bản cụ thể. 

4. Diễn biến 

Khởi đầu cho mối quan hệ qua lại trực tiếp giữa nghĩa quân Lam Sơn với 
ви đình nhà Minh có lẽ không phải chủ động từ phía Lê Lợi mà lại и phía 
bên kia. Về việc này, Minh sử chép: 

Hồi còn chưa khỏi loạn, Lê Lợi đã có quan hệ tốt với Trung quan 
Trấn thủ Sơn Tho”. Đến nay Sơn Thọ về triều, ra sức nói là Lợi 
vốn tin mình, nếu bây giờ tới dụ thì y ắt sẽ về hàng. Vua phán: 
"Bọn giặc này gian trá lắm, nếu để mắc mưu chúng thì thế lực 
của chúng càng mạnh, càng khó chế ngự". Thọ dập đầu tâu: "Xin 
để thần sang dụ, nếu Lợi không về hàng thì thần xin chịu muôn 
chết". Vua bằng lòng, mới sai Thọ mang sắc sang trao cho Lợi 
chức Tri phủ Thanh Hóa, lời lẽ dụ bảo rất ân cần. Nhưng sắc vừa 
ban ra, Lợi đã đánh vào Thanh Hóa giết chết Đô chỉ huy 
Trần Trung”). 

Sự kiện nghĩa quân đánh Thanh Hóa, giết tướng giặc Trần Trung) được 
sử của Việt Nam (Toàn thư, Cương mục) chép vào tháng 11, 12 cuối năm 
1424. Như vậy có thể xác định tờ sắc phong Tri phủ Thanh Hóa này được 
Sơn Thọ mang sang trước đó không lâu. Tất nhiên Lê Lợi biết rõ thủ đoạn dụ 


1 Sơn Thọ: Nội quan nhà Minh trấn thủ Giao Châu 

? Nguyên văn: ЖАВ у ВАТРЕ ЛАН. 至 是 毒 膛 朝 ， 力 言 利 与 已 相信 ， 
ТЕ, LR. ФН: TERRI” БАТ MAYER: 不易 制 
4. у SPAS: Гора MATR BERR. AAZ Đá 
授 利 清 化 知府 ， 慰 论 甚 至 。 каво AE AAC АЊА. (Minh sử, 
9.321 - An Nam truyện, tr. 8321). 

3 Trần Trung: người Lâm Hoài (nay thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc), nguyên là Phó Thiên hộ 
Khoan Hà, làm việc trong quân đội Quảng Tây. Sang đánh Giao Chỉ, sung vào Tả vệ Сао 
Châu, thăng Đô chỉ huy đồng tri. Chết trận khi Lê Lợi đánh Thanh Hóa. 
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dỗ mua chuộc của triêu Minh, vả lại ngụy chức Tri phủ không phải là điều mà 
Lê Lợi mong đợi, vì thế ta không có Biểu ta ơn đến triu đình nhà Minh như 
lệ thường phải có, nhưng mặt khác lại lợi dụng chức danh được phong này trong 
những bức thư gửi quân tướng Minh trên chiến trường Giao Chỉ để thực hiện đấu 
tranh hòa đàm và địch vân”. 

Sang năm 1426, cuộc kháng chiến chống giặc Minh tính đến lúc này đã 
tiến hành được 8 năm. Sau khi vây hãm thành Nghệ An, chiến thắng hàng 
loạt trận ở Tân Bình, Thuận Hóa và giải phóng Diễn Châu, Thanh Hóa, đối 
với nghĩa quân Lam Sơn, cục diện chiến trường trở nên vô cùng sáng sủa. 
Quân ta một mặt kìm giữ đại bộ phận quân địch trong thành Nghệ An, mặt 
khác bắt đầu tiến quân ra bắc để giải phóng Dong Đô. 

Trong khi nghĩa quân càng đánh càng mạnh thì quân Minh càng tỏ ra vô 
cùng lúng túng. Tháng 3, Vinh Xương bá Trần Trí? cùng Đô đốc Phương 
Chính? bị ta đánh thua ở châu Trà Long. Tháng 4, nhà Minh cách chức Trần 
Trí và Phương Chính, cử Vương Thông! và Mã Anh sang thay, nhưng chưa 
kịp đến nơi thì nghĩa quân đã tấn công Thanh Hóa. Tháng 5, vua Minh đành 
phải quay về trò dụ dỗ mua chuộc, xuống chiếu "tha tội Giao Chỉ và cho Lê 
Lợi được tự sửa lỗ", bảo nếu ra hàng thì trao cho chức tước, lại cho dừng 
việc khai thác vàng bạc và hương liệu (ở Giao Chỉ), lấy đó làm mồi nhử giặc 


1 Có thể thấy qua phần lớn những bức thư trong Quân trung từ mệnh thuộc thời kì 1426 đến đầu 
1427, trong đó Lê Lợi đều tự xưng với chức danh Ти phủ phủ Thanh Hóa Lê Lợi. 

? Trần Trí: Tham tướng quân Minh. Tháng 1 năm Vĩnh Lạc thứ 20 (năm 1422), Lý Bân chết, Trần 
Trí lên thay giữ chức Tổng binh. 

3 Phương Chính: tướng Minh giữ chức Đô đốc đóng ở Tây Đô (Thanh Hoá). 

* Vương Thông: người Hàm Ninh, được nối chức cha là Kim Hương hầu Vương Chân, làm Đô chỉ 
huy sứ, được thăng Đô đốc thiêm sự, phong tước Vũ Văn bá. Năm Vĩnh Lạc thứ 11 (năm 
1413) phong Thành Sơn hầu. Minh Nhân Tông lên ngôi, sai Vương Thông nắm giữ hậu phủ, 
gia Thái tử Thiếu bảo. Đến thời Minh Tuyên Tông, nhận mệnh đeo ấn Chỉnh di tướng quân và 
cử sang đánh đẹp Giao Chỉ. Sau khi quân Minh bị đánh thua, Vương Thông với tư cách Tổng 
binh quân Minh ở Giao Chỉ phải ký kết hòa ước kết thúc chiến tranh với nghĩa quân Lam Sơn. 
Thông về nước bị đình thần hặc tội tự tiện rút quân, bị tống ngục, khép tội chết, tịch thu hết gia 
sản. Năm Chính Thống thứ 4 (năm 1439) được ân xá cho làm dân thường. Minh Cảnh Đế lên 
ngôi, cho khôi phục lại chức vụ cũ làm Đô đốc thiêm sự, chuyên coi giữ kinh thành, đồng thời 
trả lại tài sản. Đến năm Cảnh Thái thứ 3 (năm 1452) thì mất. 
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(chỉ nghĩa quân Lam Sơn). Nhưng nghĩa quân Lam Sơn không những không 
mắc mưu địch mà càng đẩy mạnh các hoạt động tiến công trên chiến trường, 
như sử nhà Minh cũng phải ghi nhận là giặc vẫn không có ý hối cải.“ 

Cục diện chiến trường đã cho thấy khả năng chiến thắng trong cuộc 
chiến tranh và mục tiêu giành chủ quyền cho dân tộc trở nên rõ ràng hơn 
bao giờ hết. Trước đó nghĩa quân suy tôn vị lãnh tụ Lê Lợi là "Đại thiên hành 
hóa"?, một danh hiệu chỉ dành cho bậc thiên tử, đến giờ lại thực hiện ста 
các lộ trấn ó Đông Đô thành bốn đạo, đặt quan lại văn võ trong ngoài? 
chứng tỏ nghĩa quân Lam Sơn đã bắt đầu chuẩn bị cơ sở cho một chính 
quyền của nước An Nam độc lập sau kháng chiến. 

Tuy nhiên tình hình chiến sự đương thời vẫn còn diễn biến phức tạp. Với 
việc vua Minh động viên quân đội ở Vân Nam và Quảng Tây chuẩn bị đưa 
sang cứu viện cho thấy triêu đình nhà Minh vẫn dai däng bám lấy ý đồ chiếm 
đóng cai trị nước ta. Trong tình hình đó, các lãnh tụ nghĩa quân Lam Sơn một 
mặt tăng cường các hoạt động tiến công, vây hãm, dụ hàng thành Đông 
Quan cũng như các cứ điểm khác của giặc, chuẩn bị sẵn lực lượng và 
phương án để tiêu diệt viện binh giặc từ bên nước họ kéo sang, đồng thời 
quyết định triển khai một mặt trận mới nhằm đấu tranh trên phương diện 
ngoại giao với triêu đình nhà Minh. 

Để chuẩn bị bước vào cuộc đấu tranh này, nghĩa quân đã tìm hiểu và 
phân tích kỹ lưỡng nội tình của quân Minh và biết rằng: 

Bấy giờ Vương Thông nhà Minh nhiều lần bị thua đau, biết rằng 
rốt cuộc không thể nào thắng được, muốn bãi binh rút về, nhưng 
lại e không có cớ, bèn vin vào tờ chiếu của vua Minh vào đầu 
niên hiệu Vĩnh Lạc về việc tìm kiếm con cháu họ Trần, để ngầm 


1 Theo Minh sử, Q.9, tr. 117 và 0.321, tr. 8322. 
2 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 186. 
3 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 24a. 
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khuyên Vương! lấy danh nghĩa lập con cháu họ Trần ấy mà xin 
bãi binh.) 

Sự kiện vua Minh Thành Tổ ra chiếu chỉ tìm kiếm con cháu họ Trần để 
cho kế vị các vua Trần hồi trước? thực chất chỉ là một chiêu bài nhằm che 
giấu mục đích xâm lược đen tối của họ. Việc nhà Minh sau đó đã đàn áp 
những cuộc nổi dậy của các vua Hậu Trần, cũng như hành động đem một số 
tông thất nhà Trần đưa đi "an trí" ở Yên Kinh cho thấy họ không hé có ý 
muốn khôi phục họ Trần. Tuy vậy, các lãnh tụ nghĩa quân Lam Sơn vẫn 
khôn khéo lợi dụng ngay chiêu bài này của địch để đấu tranh với chúng trên 
mặt trận ngoại giao. 

Tháng 11 năm 14261, nghĩa quân tìm được một người gọi là Trần Сао, 
coi là dòng dõi vua Trần, dựng lên làm vua, đặt niên hiệu Thiên Khánh®, 
Sự kiện này được tài liệu giải thích: 

Trước kia, có một người là Hồ Ông, ẩn náu ở nơi Сат Ош, thổ 
quan châu Ngọc Ma, mạo xưng là cháu ba đời của Trần Nghệ 
Tông. Để đáp ứng ý muốn của người Minh, Vương bàn tính cho 
đón Hồ Ông về, đổi tên là Trần Cảo, lập làm chúa nhà Trần, đặt 
niên hiệu là Thiên Khánh. Vương xưng là Vệ Quốc công, thay 
Сао làm tờ biểu đưa sang nhà Minh cầu phong.” 


" Vương: chỉ Bình Định Vương, hiệu xưng của Lê Lợi trong thời gian khởi nghĩa. 

2 Khám định Việt sử thông giảm cương mục (Cương mục). Chinh biên, Q.13, tờ 34a-b. (Tư liệu 
của Cương mục sử dụng trong sách là được trích dẫn từ văn bản Khám định Việt sử thông 
giám cương mục, kí hiệu thư viện VNCHN A1/1-9. 

3 Tháng Giêng năm Vĩnh Lạc thứ 5 (năm 1407), sau khi quân Minh đánh thắng được quân của 
Hồ Ош Li ở sông Mộc Hoàn, vua Minh Thành Tổ (miếu hiệu Thái Tông) ban chiếu tìm kiếm 
con cháu vua Trần, (theo Minh sử, Q.321, An Nam truyện). 

* Trong một văn kiện gửi vua Minh, Lê Lợi đã tố cáo quân Minh đã đem con cháu họ Trần là bọn 
Trần Nguyên Hy, Trần Sư Trinh, Trần Quang Chỉ vài chục người đưa về an trí ở Kinh sư. (Xem 
phần sau). 

5 Do điều kiện chủ quan, tất cả ngày tháng của các sự kiện nêu trong sách này chúng tôi vẫn 
giữ nguyên ngày tháng ghi trên văn bản tài liệu trích dẫn mà chưa chuyển đổi thành Dương 
lịch, cũng như chưa tiến hành đối chiếu giữa lịch Việt Nam và lịch Trung Quốc. 

® Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 24b. 

7 Cương тис, Chinh biên, Q.13, tờ 34a-b. 
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Tờ Biểu của Lê Lợi "thay Trần Сао" cầu phong vào năm 1426 пау cũng 
thấy được đề cập đến ở 2 văn kiện trong Quán trung từ mệnh. Dó là văn kiện 
Thư gửi bọn Hoa đại nhân" có đoạn: 

...Эёп nay việc giáng hòa đã thành, Biểu cầu phong cùng với sứ 
giả cũng sắp qua địa phận Mai Quan!?. Quân nhân các xứ Quảng 
Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến đều sẽ khỏi hành về Kinh vào 
ngày 2 tháng Giêng sang năm. 

Đoạn thứ hai được trích trong văn kiện Thư dụ hàng thành Bắc Giang®): 

Trước đây, quan Tổng binh Thành Sơn hầu sau khi bị thua trận 
Ninh Kiều có sai người mang thư đến hẹn ước cùng giáng hòa [...] 
sau lệnh cho tôi sai người dâng Biểu cầu phong và nói rằng cứ 
dâng biểu rồi sẽ lập tức rút quân. Đến khi Biểu đã mang đi rồi mà 
quân vẫn chẳng thấy có ý muốn rút... 

Việc giảng hòa giữa nghĩa quân Lam Sơn với Tổng binh Vương Thông 
được Toàn thư chép vào tháng 12 năm Bính ngo (пат 1426)“. Đoạn thư gửi 
viên tướng họ Hoa một mặt xác nhận thời gian gửi thư chính vào thời gian 
đó, mặt khác lại nhắc tới tháng Giêng sang năm chứng tỏ việc sứ giả mang 
Biểu cầu phong chỉ diễn ra trong khoảng thời gian tháng 12 năm 1426. Điều 
đó cũng phù hợp với chỉ tiết "Biểu đã mang đi rồi" nêu trong đoạn thư dụ 
thành Bắc Giang khi ta biết rằng bức thư dụ hàng chắc chắn phải được viết 
trước khi ngôi thành này (còn có tên là thành Điêu Diêu) bị hạ vào tháng 
Giêng năm 1427. 


1 Tham khảo nguyên văn văn kiện Đạt Hoa đại nhân đẳng thư trong Quân trung tử mệnh tập, 
(Ue trai tập, A.179). 

2 Mai Quan: còn gọi là Mai Lĩnh Quan hay Hoành Phố Quan, một cửa ải ở trên núi Đại Du, nơi 
tiếp giáp giữa huyện Đại Du tỉnh Giang Tây với huyện Nam Hùng tỉnh Quảng Tây. Trương Cửu 
Linh đời Đường mở con đường núi ấy, trên trồng nhiều cây mai, nên thường gọi là Mai Quan. 

3 Tham khảo nguyên văn văn kiện số 31 - Du Bắc Giang thành thư trong Quân trung từ mệnh 
tập, (LE trai tập, A.179) 

* Xem Toản thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 25a. 

5 Hoa đại nhân: có thể là Hoa Anh, viên tướng được chép trong Lam Sơn thực lục vào tháng 9 
năm Giáp thìn (năm 1424) đã đem quân đến cứu bọn Lương Nhữ Hốt nhưng cũng bị nghĩa 
quân Lam Sơn đánh thua to chạy vào thành Tây Đô (Thanh Hóa). 

° Toàn thư, Bản kỷ, 0.10. tờ 28а. 
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Nhưng có nhiều khả năng tờ Biểu mang tên Lê Lợi này vào cuối năm 
1426 vẫn chưa thực sự được chuyển tới triều đình phương Bắc. Thứ nhất vi 
trong Toàn thư của Việt Nam cũng như Minh sử của Trung Quốc đều không 
thấy đề cập đến tờ biểu này. Thứ hai là một số bức thư gửi cho quân tướng 
nhà Minh trong Quân trung từ mệnh vào thời gian đầu và giữa năm 1427 vẫn 
còn nhắc đến chuyện sai người đi dâng Biểu cầu phong như là việc đang 
tiến hành hoặc vừa mới tiến hành. Có lẽ tờ Biểu được soạn ra chủ yếu là để 
đấu tranh chính trị địch vận với quân Minh ở Giao Chỉ trong thời gian giảng 
hòa đầu năm 1427 mà thôi. 

Văn kiện cầu phong đầu tiên được chuyển tới triều Minh là vào mùa thu 
năm Đinh mùi (năm 1427). Sách Toàn thư chép: 

Trước đó vua đã lập Trần Сао, hồi tháng 8 đã sai sứ cầu phong." 

Lần cầu phong này được giải thích rõ hơn ở một đoạn khác cũng trong 
Toàn thư, nói rằng: 

Trước đó vua sai Nguyễn Trãi soạn thư cầu phong, sai người 
dâng biểu của Cảo xin lập làm dòng dõi họ Trần, chuyển tới 
Quảng Tây và Vân Nam nhà Minh mỗi nơi một bán. 

Xét kĩ đoạn sử trên ta thấy Lê Lợi đã sai Nguyễn Trãi thảo 2 văn kiện, 
một bản được gọi là Thư và một bản là Biểu, cả hai văn kiện đều mang nội 
dung cầu phong, nhưng tờ Biểu thì mang tên Trần Cảo, còn bức Thư thì tuy 
không nêu rõ 46 tên ai nhưng có thể đoán người đó là Lê Lợi. Về phương 
thức sai sứ hay sai người dâng biểu thì như chúng ta đã biết, tháng 8 năm 
1427 là lúc hai đạo viện binh của nhà Minh do Liễu Thăng ở Quảng Tây và 
Mộc Thạnh ở Vân Nam chỉ huy đang sắp sửa áp sát biên giới, chuẩn bị tiến 
vào nước ta. Trong diêu kiện khẩn cấp như vậy, phía nghĩa quân chắc không 
có điều kiện cử sứ giả sang tận kinh đô nhà Minh để cầu phong. Hơn nữa, 
với việc đại cử hai đạo quân này sang cứu viện cho Vương Thông, triêu đình 
nhà Minh đã thể hiện rõ quyết tâm duy trì nền thống trị quận huyện tại Giao 


1 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 45b. Nguyên văn: 先是 帝 立 陈 昌 ， 入 月 起 使 求 封 。 
2 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 44b-45a. Nguyên văn đoạn này như sau: Ж, Ж ZE ЖЗ k 34 
$ &дл@® Ж +, 3 8 t# K1 65] H J8 Я ` Ehei. 


Chỉ. Trong tình hình ấy, việc cử người sang triều Minh dâng Biểu cầu phong 
là đi ngược lại ý đồ của người Minh, do đó không phải là không tiềm ẩn một 
mối nguy hiểm thực sự. Các lãnh tụ nghĩa quân Lam Sơn hẳn chưa thể quên 
bài học trong việc giao thiệp với người Minh của Trần Quý Khoáng vừa mới 
xảy ra cách đấy không lâu. Hồi đó cũng với chiêu bài "dấy lại nước đã diệt, 
nối lại dòng đã tuyệt", nhà Minh sai Trương Phụ, Mộc Thạnh dẫn đại quân 
sang Giao Chỉ "dẹp loạn", nhưng thực chất là nhằm thực hiện ý đồ xâm luợc 
nước ta. Vì thế, khi Trần Quý Khoáng với danh nghĩa hậu duệ vua Trần, ba 
lần sai người dâng Biểu cầu phong, lần đầu cử Đoàn Tự Thủy vào tháng 10 
năm Vĩnh Lạc thứ 7 (năm 1409), lần sau cử Nguyễn Nhật Ти và Lê Ngân 
vào năm Vĩnh Lạc thứ 9 (năm 1411)2, và lần thứ ba cử Nguyễn Biểu vào năm 
Vĩnh Lạc thứ 11 (năm 1413), cả ba lần sứ giả đều bị người Minh giết hại. 

Tuy nhiên tình thế cục diện hai bên lúc này đã hoàn toàn khác với thời 
Trùng Quang. Hồi trước Trương Phụ có thể nghênh ngang nói: "Con cháu họ 
Trần... đã chết hết chẳng còn mống nào rồi. Ta nay chỉ biết vâng mệnh đi 
dẹp giặc, không cần biết đến kẻ nào nữa", rồi đem ngay sứ giả Đoàn Tự 
Thủy ra chém. Còn nay, Tổng binh Vương Thông bí thế muốn giảng hòa, 
khi bị Án sát sứ Dương Thời Tập can ngăn: "Vâng mệnh vua đi đánh giặc mà 
lại giảng hòa với chúng rồi tự tiện rút quân, làm thế tránh sao khỏi tội?" thì lại 
nổi саи lên, lớn tiếng quát mắng ầm T khiến mọi người không ai dám hé lời.® 
Chính vì Lê Lợi, Nguyễn Trãi nắm vững được tình thế đương thời nên đã 
chọn biện pháp chuyển Thư và Biểu cầu phong thông qua những viên tướng 
chỉ huy hai cánh viện binh như đoạn sử Toàn thu đã ghi chép. Bằng cách đó, 
ta vừa thực hiện được hành động đấu tranh ngoại giao là chuyển Biểu cầu 
phong về ви Minh, đồng thời lại có tác động địch vận trực tiếp, làm trì hoãn 


1 Theo Minh sử, Q.231, tr. 8317 và Minh Thái Tổ thực lục, Q.95. 

? Theo Cương mục, Chính biên, Q.12, tờ 33b và Toàn thư, Bản kỷ, Q.9, tờ 17a. Nam thiên trung 
nghĩa thực lục của Phạm Phi Kiến cũng chép sự kiện này, nhưng lại ghi là vào năm Trần 
Trùng Quang thứ 2, tức năm Vĩnh Lạc thứ 8 (1410) 

3 Theo Toàn thư, Bản kỷ, Q.9, tờ 22a. 

4 Minh Thái Tổ thực lục, Q.98. 

5 Minh sử, 0.231, tr. 8324. 
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sự hành tiến của hai cánh viện binh, tạo điều kiện cho ta có thời gian chuẩn 
bị chống giặc. 

Khi Biểu và Thư cầu phong tới Vân Nam, Кіёт quốc công Mộc Thạnh 
nhận được thư, lập tức sai chạy tâu về Kinh". Còn ở phía Quảng Tây, Liễu 
Thăng phụng mệnh đã lâu, nhưng còn phải đợi tập hợp quân sĩ, nên đến 
tháng 9 mới đến Ái Lưu Quan. Lê Lợi đã có hẹn ước với Vương Thông, bèn 
giả xưng là họ Trần vẫn còn con cháu, dẫn bọn đầu mục lớn nhỏ đến trước 
cửa quân của Thăng đệ trình bức thư xin bãi binh và lập hậu duệ họ Trần. 
Thăng nhận thư không mỏ ra xem, sai người đem tâu ngay về triều.!) 

Như vậy Biểu và Thư cầu phong đã được cả hai viên tướng chỉ huy hai 
cánh viện binh gửi về triều đình. Minh sử còn tóm lược nội dung bức thư của 
Lê Lợi gửi qua Liễu Thăng do Hồng lô tự dâng lên vua Minh, đồng thời cho 
biết: Đến hôm sau, biểu của Сао cũng gửi đến nơi, tự xưng "Thần là Сао, 
cháu ba đời của Tiên vương Phú”, lời lẽ cũng đại để giống như thư của Loi. 

Vua Minh nhận được Biểu của ta trong lúc quân đội của họ trên chiến 
trường Giao Chỉ đang lâm vào tình trạng tôi tệ hơn bao giờ hết. Từ đầu năm 
1427, Vương Thông đã rút quân đội cùng quan lại người Minh về thành Đông 
Quan, bị nghĩa quân vây chặt trong đó, đành chỉ cố thủ đợi viện binh sang 
cứu. Tháng Giêng, quân lính ở thành Khâu Ôn không chống đỡ nổi quân ta 
phải bỏ thành tháo chạy. Tháng 4, thành Xương Giang, cứ điểm quan trọng 
nằm trên con đường yếu đạo của quân Minh sau thời gian bị ta vây hãm đã 
thất thủ, tướng chỉ huy thành là Đô chỉ huy Lý Nhậm tử trận. Tháng 6 quân 
Minh ở các thành Tam Giang, Thị Cầu phải ra đầu hàng nghĩa quân. Trong 
tình thế đó, bể ngoài vua Minh cố che dấu tình thế lúng túng bị động bằng 


cách ra dụ cho các quan văn võ rằng: 


' Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 44b-45a. 

2 Nguyên văn: FERA ИВЕ LAS EM. РАНЕ ли 
FR RATE ХАА ERA СРЕО HN. 2/31 ШЕ 
ЖМ]. (Minh sử, 0.321, tr. 8324). 

3 Nguyên văn: Я H > ЖЖ, # ГЕ Жай Z3il а, ‚Яя 
ЕЁ]. (Minh sử, 4.321, tr. 8324). 


"Những người bàn không hiểu ý nghĩa của việc ngừng can qua, 
hẳn cho rằng làm như thế là không tỏ được uy vũ. Nhưng nếu dân 
được yên thì trẫm có kể gì lời bàn của người khác”. 

Nhưng thực ra cũng vì vua Minh đã liệu trước bọn Vương Thông 
cùng quẫn, việc đã đến thế, không làm thế nào được nữa, nên mới 
đành sai bọn La Nhữ Kính?) mang thư sang phong Trần Сао làm An 
Nam quốc vương, bãi bỏ quân Nam Chinh, ra lệnh cho Vương 
Thông trỏ về Bắc, trả lại đất cho An Nam.) 

Nhưng trong khoảng tháng 9 năm 1427, tình hình chiến sự ở Giao Chỉ đã 
mau chóng có bước chuyển biến quyết định. Quân ta đón đánh viện binh 
của quân Minh ở Chi Lăng, cả phá được địch. An Viễn hầu Liễu Thăng và 
Bảo Định bá Lương Minh đều tử trận, Thượng thư Lý Khánh cũng chết, Đô 
đốc Thôi Tụ và Thượng thư Hoàng Phúc bị bắt sống. Cánh quân Vân Nam 
cũng bị đánh tan vỡ, Kiểm Quốc công Mộc Thạnh phải bỏ chạy tháo thân. 
Tổng binh Vương Thông ở Đông Quan thế cùng phải xin hòa, và mặc dù 
chưa có lệnh của triểu đình nhưng vẫn chấp nhận rút quân, cùng phía nghĩa 
quân lập đàn mở hội thể chấm dứt chiến tranh ở phía nam thành Đông Quant‘. 

Ngay sau khi mở hội thể, ngày 29 tháng 11, Lê Lợi cử Hàn lâm đãi chế 
Lê Thiếu Dĩnh®), Chủ thư sứ Lê Cảnh Quang, Quốc tử bác sĩ Lê Đức Huy, 
Kim ngô vệ tướng quân Đặng Hiếu Lộc... đem tờ Biểu và sản vật địa phương 
đi cùng với một số quan văn, võ của Vương Thông sang Yên Kinh. 


' Toản thư, Bản kỷ, Q.10. tờ 45a. 

? La Nhữ Kính: tên thực là Giản, đỗ Cát sĩ năm Vĩnh Lạc thứ 2 (năm 1404), thăng làm Thị giảng. 
Vấn nổi tiếng là cương trực, thẳng thắn, thời Minh Nhân Tông từng dâng lời tâu 15 điều về 
chính sự đương thời, nhưng trái với ý vua nên bị hạ ngục, sau được tha, lại đổi làm Ngự sử. 
Thời Minh Tuyên Tông làm Hữu thị lang bộ Công, hai lần đi sứ An Nam, trở về làm Тао vận 
Lưỡng Triết, cai quản dôn điển Thiểm Tây. Sau đi đôn đốc lương thảo phục vụ quân đội, bị 
trúng tên, mắc bệnh xin về quê rồi mất. 

3 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 52a. 

* Sự kiện hai bên mở hội thể Đông Quan, theo Toản thư là vào ngày 22 tháng 11 năm Đỉnh mùi 
(năm 1427), trong khi Minh sử lại ghi vào tháng 10. 

Š Lê Thiếu Dĩnh: hiệu Tiết Trai, tự Tử Kì, người làng Mộ Trạch thuộc huyện Đường An (nay là xã 
Tân Hồng huyện Bình Giang) tỉnh Hải Dương. là con của Lê Cảnh Tuân. 
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Về thời điểm lần đi sứ này của Lê Thiếu Dĩnh, trong Toàn thư có 2 đoạn 
ghi chép dường như không thống nhất với nhau. Một đoạn nói: 

"Trước đây, tháng 8 năm Đinh mùi [1427], vua sai Lê Thiếu Dĩnh 
sang nhà Minh dâng Biểu cầu phong, xin lập con cháu nhà 
Trần?, 

Nhưng một đoạn trước đó vào tháng 11 năm Đinh mùi 1427 lại chép: 
Ngày 29, sai sứ sang trình bày với nhà Minh. Trước đó, vua đã lập 
Trần Cảo. Hồi tháng 8, đã sai sứ sang cầu phong. Đến đây, lấy 
Hàn lâm đãi chế Lê Thiếu Dĩnh [...], Chủ thư sứ Lê Cảnh Quang 
đều làm Thẩm hình viện sứ, Quốc tử bác sĩ Lê Đức Huy, Kim ngô 
vệ tướng quân Đặng Hiếu Lộc làm Thẩm hình viện phó sứ [...], nội 
lệnh sử Đặng Lục và Lê Trạc, Vũ vệ tướng quân Đỗ Lãnh và Trần 
Nghiễm đều làm An phủ sứ [...] đem tờ biểu và phương vật Г...) 
cùng với bọn chỉ huy do Vương Thông sai về, đều lên đường đưa 
về [Yên] Kinh. Đồng thời, đưa cả chiếc song hổ phù và quả ấn 
bạc hai tầng của Quan tổng binh An Viễn hầu, nguyên lĩnh Chinh 
lỗ Phó tướng quân, 13.578 quân nhân, 280 viên sĩ quan, 137 viên 
quan lại, 13.180 kỳ quân, 1.200 con ngựa, lập bán danh sách đầy 
đủ, đưa sang Yên Kinh để trần tình và xin phong Trần Cảo làm 
quốc vương. 

Sự kiện gửi tờ Biểu cầu phong của Trần Сао tới triéu Minh hồi tháng 8 
năm 1427, như đã phân tích bên trên, là thông qua 2 viên tướng Minh thuộc 
các đạo quân cứu viện Quảng Tây và Van Nam. Nếu quả sứ thần Lê Thiếu 
Dĩnh được cử đi vào tháng 8 năm 1427 thì chắc sẽ không đủ thời gian trở về 
để kịp ngày 29 tháng 11 lại cùng sứ giả nhà Minh sang Yên Kinh lần nai? 


1 Toản thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 57a. 

2 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 46a-b. Trong đoạn này, bản dịch năm 1993 dịch nhầm số quan lại 
là 2.137 viên. 

3 Tham khảo thời gian đi đường của các đoàn sứ hai bên trong cùng thời kỳ này ta thấy, các 
đoàn sứ giả nhà Minh sang ta đều đi mất khoảng gần 4 tháng, như đoàn sứ do Lý Kỳ dẫn đầu 
đi từ Yên Kinh ngày 1-11-1427 đến Thăng Long ngày 8-3-1428; đoàn sứ do La Nhữ Kính dẫn 
đầu lên đường từ tháng 5-1428 đến Thăng Long ngày 21-9 cùng năm; đoàn sứ do Lý Kỳ cùng 
đi với La Nhữ Kính lên đường tháng 3-1429 đến Thăng Long ngày 13-10 cùng năm; trong khi 


Minh sử khi đề cập tới tờ Biểu nhận được ngay sau khi công văn của Liễu 
Thăng về đến triêu đình cũng chỉ ghi "Đến hôm sau, biểu của Сао cũng gửi 
đến nơi" chứ không nói rõ về sứ giả như những lần tương tự khác. Qua đó có 
thể xác định trong năm 1427 này, Lê Thiếu Dĩnh chỉ đi sứ sang Yên Kinh 
một lần vào cuối tháng 11 mang theo một tờ Biểu và một bản Tấu mà 
ở danh sách những đồ vật trao trả lại nhà Minh kê trong văn kiện này có cả 
ấn bạc của An Viễn hầu Liễu Thăng, viên tướng vừa tử trận ở núi Mã Yên 
ngày 20 tháng 9 năm đó, tức là sau thời điểm tháng 8 được nêu ở đoạn sử 
thứ nhất. 

Toàn thư sau đó lại có 1 đoạn khác khẳng định điều này: 

"Trước đó, tháng 11 năm Đỉnh mùi, vua sai bọn Lê Thiếu Dĩnh 

sang trần tình với nhà Minh. Tháng 3 năm nay [tức tháng 3 năm 
1428], Lê Thiếu Dĩnh đến Yên Kinh dâng biểu, đến đây [tháng 4 
năm 1428] trở về nước... "2. 

Cùng trong tháng 11 năm 1427, đoàn sứ bộ nói trên của nhà Minh do 
chánh sứ là Lễ bộ Tả thị lang Lý Kỳ và Công bộ Hữu thị lang La Nhữ Kính, 
phó sứ là Thông chánh sứ ty Hữu Thông chính Hoàng Kỳ và Hồng lô tự 
khanh Từ Vĩnh Đạt mang chiếu sắc phong tước hiệu Quốc vương cho Trần 
Cảo và mệnh lệnh rút quân về nước cho Vương Thông cũng lên đường từ 
Yên Kinh®, đến mồng 8 tháng З năm 1428 mới tới Thăng Long nước ta). 

Nhưng vào trước thời điểm này, ngày 10 tháng Giêng năm 1428 Trần 
Cảo đã bị chết. Giải thích về cái chết của "ông vua" này, sách Toàn thư cùng 


các đoàn sứ của ta đi sang Minh cũng đều phải mất khoảng trên dưới 2 tháng, như đoàn của 
Lê Quốc Khí lên đường từ Thăng Long ngày 18-3-1428 đến tháng 5 cùng năm tới Yên Kinh; 
đoàn sứ của Hà Lật lên đường từ 19-10-1428 tới mùa xuân năm sau mới tới Yên Kinh. 

1 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 46a. Sách Cương mục (Chính biên, Q.14, tờ 22b-24a) cũng chép sự 
kiện này sau khi đã đánh tan các đạo viện binh nhà Minh, đồng thời còn lược trích hầu như 
nguyên văn tờ Tấu. 

2 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 59a. 

3 Theo Minh sử, Q.9, tr. 118. Nguyên văn: + — ЛОВ) #4], HAT Ska 
立 陈 晶 访 安南 国王 ， 悉 召 文武 殉 士 未. 

* Theo Toản thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 57a. 
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lúc đưa ra bốn giả thuyết khác пћаш', cho thấy đằng sau sự kiện này có thể 
có những điều "bí ẩn", song dù sao vai trò của Trần Cảo trong cuộc đấu 
tranh ngoại giao giữa ta và triêu Minh đã kết thúc. 

Khi Lý Kỳ, La Nhữ Kính sang đến nơi để ban sắc phong thì Trần Cảo đã 
chết, phát lệnh rút quân thì Vương Thông đã tự động mang quân về từ trước. 
Không thực hiện được sứ mệnh của mình, sứ Minh đành ở lại vài bữa, sang 
ngày 18 tháng 3 lên đường trở về nước. Lê Lợi bèn cử một đoàn sứ bộ đi 
cùng với ho sang Minh, gồm có Hộ bộ Lang trung Lê Quốc Khí? và Phạm 
Thành sang tạ ơn việc ban sắc phong, cùng với Khu mật thiêm sự Hà Phủ và 
Hà Liễn sang báo tang Trần Сао. 

Ngày 15 tháng 4 năm 1428, Lê Lợi chính thức lên ngôi, lập ra nước Đại 
Việt“. Tuy vậy, triều đình phương Bắc dường như chưa chịu thừa nhận sự 
thất bại của cuộc chiến tranh xâm lược, họ còn muốn vớt vát thể diện bằng 
cách chưa chịu công nhận sự tồn tại của triêu Lê, vẫn dai dàng bám lấy 
quan điểm phải khôi phục nhà Trần để đòi hỏi sách nhiễu. 

Cuối tháng ấy, sứ bộ của Lê Thiếu Dĩnh sang trần tình với nhà Minh từ 
năm trước trở về nước, mang theo sắc dụ của vua Minh, đại ý nói: 

"Lập con cháu nhà Trần là việc rất quan trọng, phải hợp với lòng 
người trong nước, không được tự tiện chuyên quyền, phải cùng 
với các bô lão, trình bày sự thực về người сваи dich tôn của ho 
Trần tâu lên để làm bằng cứ mà ban chiếu sách phong... ".®) 

Trong khi đó, sứ Minh là Lý Kỳ và La Nhữ Kính cùng với đoàn sứ giả Lê 
Quốc Khí, Hà Phủ của ta tới ngày Nhâm tí tháng 5 năm 1428 mới tới Yên 
Kinh. Sứ ta dâng Biểu tạ ơn, đồng thời tâu bày việc Trần Cảo bị chết hồi 
tháng Giêng, do vậy con cháu họ Trần đã hết không còn ai, người trong 


1 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 55a-b. 

? Lê Quốc Khí: Người làng Chủ Sơn, huyện Lôi Dương. 
3 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 57a. 

* Toàn thư, Bản kỷ, Q.10. tờ 58a. 

5 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 59a. 


nước phải cử Lê Lợi tạm trông coi đất nước để đợi mệnh lệnh thiên ви“. 
Vua Minh cho rằng ta nói dối, nên ngày Kỷ ti cùng tháng lại sai bon La Nhữ 
Kính, Từ Vĩnh Đạt đi sứ sang nước ta®. 

Ngày 21 tháng 9 năm 1428, đoàn sứ bộ này của nhà Minh sang đến 
Thăng Long, mang sắc thư sang dụ vua rằng, họ Trần nhiều đời vẫn được 
lòng người, bảo vua phải dò tìm cho được con cháu họ Trần mà tâu lên để 
ban cho mệnh lệnh nối dòng đã tuyệt. Lại bảo rằng đó hẳn là do các đầu 
mục bô lão chưa hỏi cho khắp, có thể vẫn còn người, nhưng họ chưa dám 
nói га"), đồng thời đòi trả lại hết quan lại, dân chúng [người Minh] cùng gia 
quyến của họ về пибс®. 

Để trả lời tờ Dụ của vua Minh, ngày 19 tháng 10 năm 1428, khi sứ nhà 
Minh là bọn Nhữ Kính về nước, vua sai bọn Hà Lật sang tạ ơn nhà Minh, nộp 
lễ cống phương vật cùng tượng người vàng thế thân, và tâu rằng đã tìm hỏi 
con cháu họ Trần, nhưng không còn người nào, các quan quân ra đầu thú 
cũng đã lần lượt đưa trả về nước.!®) 

Kế đến mồng 1 tháng 11, ta lại phái một đoàn sứ giả do Đỗ Như Hùng 
dẫn đầu sang nhà Minh tâu bày rằng con cháu họ Trần quả thực không còn 
ai, các quan lại, quân nhân cùng khí giới bắt được của nhà Minh đã đưa trả 
hết rồi, không còn giam giữ, chứa giấu gì cả. Lại xin [nhà Minh] trả lại người con 
gái của vua [tức Lê Lợi] bị lạc.!®) 

Như vậy, theo Toàn thư, trong vòng chưa đầy 1 tháng, Lê Lợi đã cử liên 
tiếp 2 đoàn sứ bộ khác nhau sang Minh tâu trình cùng về hai vấn đề mà vua 
Minh nêu ra trong tờ Dụ. Điểm khác nhau là đoàn sứ đi trước của Hà Lật có 
mang theo phương vật và tượng người vàng tiến cống, còn đoàn sứ của Đỗ 
Như Hùng nêu thêm việc xin trả lại người con gái Lê Lợi bị lạc trong chiến 


1 Theo Minh sử, Q.9, tr. 119. 
? Theo Minh sử, Q.9, tr. 119. 
3 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 61a. 
* Theo Minh sử, Q.321, tr. 8325. 
5 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 61b. 
° Toàn thư, Bản kỷ, Q.10. tờ 62a. 
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tranh. Nhưng bộ sử Cương mục lại gộp hai sự kiện này làm một, chép rằng 
vào tháng 10 năm 1428, khi bọn La Nhữ Kính về nước, vua Lê sai Thiêm sự 
Hà Lật và Lang trung Đỗ Như Hùng di cùng, mang theo sản vật dia phương 
và người vàng thế thân để tiến cống và một bản Tấu trình bày rằng con cháu 
họ Trần quả thực không còn ai, các quan lại, quân nhân cùng khí giới bắt 
được của nhà Minh đã đưa trả hết rồi, không còn giam giữ, chứa giấu gì cả. 
Lại xin [nhà Minh] trả lại người con gái của vua bị lạc). Minh sử cũng không 
nêu rõ về hai đoàn sứ giả mà chỉ nói: Mùa xuân năm sau (tức năm 1429), 
bọn Nhữ Kính trở về. Lê Lợi vẫn nói hậu duệ họ Trần không sót một ai, xin 
truyền mệnh lệnh khác. Nhân đó tiến cống phương vật và tượng người vàng 
thế thân. Lại nói: "Đứa con gái mới chín tuổi của thần gặp loạn bị lạc, sau đó 
hay tin được Mã Kỳ mang về sung làm tỳ nữ trong cung). Thần không ngăn 
nổi nhớ con, đành phải mạo muội tâu xin"). 

Sang mùa xuân năm Thuận Thiên thứ 2 (năm 1429), sứ giả của Đại Việt 
mới tới Yên Kinh. Vua Minh xem Tấu, trong bụng biết rằng con cháu họ Trần 
dẫu còn thì Lê Lợi cũng chẳng chịu tâu lên, nhưng nếu phong cho Lê Lợi thì 
e không có danh nghĩa, bèn lại sai bọn Lý Kỳ, La Nhữ Kính vào tháng 3 năm 
Tuyên Đức thứ 4 (năm 1429) lên đường sang ta. 

Ngày 13 tháng 10 năm 1429 sứ Minh tới Thăng Long, mang dụ của vua 
Minh bảo ta phải tiếp tục tìm kiếm con cháu họ Trần, đồng thời cũng trả lời 
việc người con gái của Lê Lợi đã bị ốm chết.!®) 

Ngày 29 tháng 10 vua Lê lại "sai bọn đầu тис là Đào Công Soan”, Lê 
Đức Huy, Phạm Khắc Phục mang vàng bạc và sản vật địa phương sang nhà 


1 Cương mục, Chính biên, Q.15, tờ 12a,b. 

2 Việc Mã Kỳ đưa con gái Lê Lợi về Minh, sử của ta chép là để làm quan tỳ Е 3$ và được dịch 
là tý nữ nhà quan, nhưng trong Minh sử ghi là làm cung tỳ 宫 神 nghĩa là ti nữ trong cung. 

3 Theo Minh sử, Q.321, tr. 8325. 

* Theo Minh sử, Q.9, tr. 120 và Q.321, tr. 8325. Về thành viên sứ bộ nhà Minh lần này, theo 
Cương mục chép gồm có Lý Kỳ và Từ Vĩnh Đạt, Toàn thư chép thêm Hành nhân ty Hành 
nhân Trương Thông. Cả hai tài liệu đều không nói đến La Nhữ Kính. 

5 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 706. 

8 Theo Minh sử, Q.321, tr. 8325. 


Minh cầu phong, đồng thời giải đáp về việc đòi trả người và khí giới cùng việc 
tìm con cháu họ Trần". Bản tấu này đứng tên các đầu mục và kỳ lão trong 
nước tâu với vua Minh rằng "Người nước chúng tôi đã tìm khắp nơi, nhưng 
con cháu họ Trần đều không thấy còn ai", đồng thời suy cử Lê Lợi "là người 
khiêm tốn, cung kính, cẩn thận, trung hậu, biết cách trị dân, rất được lòng 
người, có thể trông coi được đất nước". 

Tháng 3 năm 1430, sứ giả Đại Việt vào triều dâng Biểu cầu phong?®. Vua 
Minh xem xong bảo các thị thần: "Lời lẽ trong bản trạng này chưa vội tin 
ngay được; vẫn phải tiếp tục cho tìm kiếm". Rồi sai bọn Công Soạn đem tờ 
sắc về dụ bảo nhà vua và các đầu mục cùng các kỳ lão lại cứ lùng kiếm con 
cháu họ Trần, nếu quả không còn ai, bấy giờ sẽ làm lại bản tâu trình do mọi 
người liên danh ký tên để đợi xử trí.“ 

Năm Tân hợi (năm 1431), tháng Giêng, ngày mồng 1, vua sai bọn chánh 
sứ Lê Nhữ Lãm, phó sứ Lại bộ Thượng thư Hà Lật và Lê Bính sang nhà Minh 
cầu phong, đồng thời trần tình và giải đáp về việc có dụ đòi trả chiến khí và 
tìm con cháu họ Trần. Lời Biểu đại ý nói: "Đã huy động rất nhiều người trong 
nước tìm kiếm con cháu họ Trần khắp nơi, đích thực không thấy còn một ai. 
Trộm nghĩ đất nước chúng thần không thể không có người trông coi, mà vẫn 
chưa được lệnh của triều đình, vì thế cứ phải іди trình mãi".!®) 


Lần đi sứ này được sử nhà Minh ghi chép: 
"Mùa hạ năm sau [tức năm 1431], Lê Lợi sai sứ sang tạ tội và trả 
lời về hai việc [tức việc tìm kiếm con cháu họ Trần và việc trao trả 


1 Đào Công Soạn: tự Tân Hương, người xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, thi đỗ 
Giáp đẳng khoa thi năm Bính ngo, niên hiệu Thiên Khánh 1 (năm 1426). Triều Lê Sơ ông từng 
910 các chức quan như An phủ sứ, Nhập nội hành khiển, Thượng thư bộ Hộ và nhiều lần được 
cử đi sứ sang nhà Minh (Trung Quốc). 

2 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 71a-71b. 

3 Theo Minh sử, Q.9, tr. 121. Toàn thư và Cương mục của ta đầu chép việc sứ bộ của Đào Công 
Soạn sang Yên Kinh dâng Biểu cầu phong và nhận sắc dụ của vua Minh mang về nước vào 
tháng 10 năm 1429, có lẽ là ghi gộp các sự kiện liên tiếp kể từ khi sứ Minh Lý Kỳ về nước. 

* Cương mục, Chinh biên, Q.15, tờ 25b. 

5 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10. tờ 73a. 
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quân, dân спо nhà Minh], lai dâng tấu của các đầu тис, kỳ lão 
xin phong cho Lê Lợi"). 

Trước sự đấu tranh kiên trì của phía ta, cuối cùng vua Minh Tuyên Tông 
buộc phải chấp nhận một sự thực là cái cớ cho sự can thiệp của người Minh 
vào nội bộ của nước Việt - tức sự tồn tại của dòng dõi vua Trần - đã không 
còn và ý nguyện của toàn thể dân chúng An Nam ủng hộ đối với chính 
quyền mới của Lê Lợi. Tháng 6 năm Tuyên Đức thứ 6 (năm 1431), nhà Minh 
sai Lễ bộ Hữu thị lang Chương Xưởng, Hữu Thông chính Từ Ky® đem sắc 
ấn, mệnh cho Lê Lợi Quyền thự An Nam quốc sy.) 

Ngày 1 tháng 11 năm 1431, sứ Minh mang sắc mệnh cho Lê Lợi sang 
đến Kinh đô nước ta. Ngày 20, bọn Xưởng, Kỳ về nước. Vua sai Thẩm hình 
viện Phó sứ Nguyễn Văn Huyến và Ngự sử Trung thừa Nguyễn Tông Chí đi 
theo bọn Xưởng sang nhà Minh tạ ơn và nộp 5 vạn lạng vàng tuế cống, xin 
theo lệ tuế cống 3 năm một lần đời Hồng Vom 

Đến đây, cuộc đấu tranh ngoại giao giành chủ quyền đất nước đã giành 
được một bước thắng lợi cơ bản với sự thừa nhận của nhà Minh đối với chính 
quyền mới thành lập sau cuộc kháng chiến mà người đứng đầu là Lê Lợi 
được công nhận quyền điều hành đất nước, chấm dứt chế độ cai trị quận 
huyện thời thuộc Minh. Sử nhà Minh cũng ghi nhận: 


1 Minh sử, Q. 321, tr. 8325. 

2 Chương Xưởng (1376-1438): tự Thượng Văn, người Сб! Kê (nay thuộc huyện Thiệu Hưng tỉnh 
Triết Giang, Trung Quốc), nguyên làm Chủ sự bộ Hình, thăng Lang trung, chuyển sang bộ 
Lại. Năm Tuyên Đức thứ 6 (năm 1431) thăng Thị lang bộ Lễ. 

3 Từ Kỳ (1386-1453): tự Lương Ngọc, thụy Trinh Tương, người Vệ, Ninh Hạ, đỗ Tiến sĩ năm Vĩnh 
Lạc thứ 13 (năm 1415), sung làm Hành nhân rồi thăng Viên ngoại lang bộ Binh. Năm Tuyên 
Đức 6 (năm 1431) thăng làm Hữu thông chính, làm Phó sứ cùng Chương Xưởng đi sứ An 
Nam. Trở về được cử giữ chức Hữu Thị lang Nam Kinh. Năm Chính Thống thứ 5 (năm 1440) 
làm Tham tán Nam Kinh cơ vụ, năm thứ 14 (năm 1449) thăng chức Thượng thư. 

“Minh sử, Q.9, tr. 122. 

5 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 736. 
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"Lợi tuy mới chỉ nhận được sắc mênh, nhưng đã lên làm vua 
nước ấy, đặt niên hiệu Thuận Thiên, lập hai kinh Đông Đô và Tây 
Đô, chia nước thành 13 đạo... đặt quan lại, dựng trường học, mỏ 
thi cử theo hai khoa Kinh nghĩa và Thi phú, phong hóa phát triển 
rất là rực гб". 

Tuy nhiên, trong khi buộc phải "trả lại nước An Nam cho người An Nam", 
triều Minh vẫn thể hiện sự ngoan cố, vớt vát thể diện của họ bằng cách chỉ 
ban "sắc mệnh" chứ không chịu "sách phong", đồng thời ngay trong chức 
danh trao cho Lê Lợi họ đã sử dụng hai chữ "Ж Quyền" và " Три" là 
những từ chuyên môn dùng trong việc phân bổ quan chức trong nước và đều 
mang ý nghĩa "tạm thời ủy nhiệm"®. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra cho chính quyền 
đầu thời Lê Sơ là phải tiếp tục đấu tranh với triều Minh để giành được sự 
công nhận chính thức địa vị một quốc gia độc lập hoàn toàn. 

Ngày 8 tháng 4 năm Thuận Thiên thứ 6 (năm 1433), vua sai Trần Thuấn 
Du“, Nguyễn Khả Chi, Bùi Cầm Нб® sang nhà Minh tiến cống. Lần này, 
ngoài số vàng tuế cống theo lệ, phía Đại Việt còn dâng tiến vật phẩm cho 
vua Minh 3 phần, hoàng thái hậu và hoàng thái tử mỗi người 1 phần). 

Đoàn sứ của Trần Thuấn Du đến Yên Kinh vào tháng 8 năm 1433. Việc 
nộp cống xong xuôi, nhà Minh bèn sai chánh sứ, Binh bộ thị lang Từ Kỳ và 
phó sứ, Hành nhân ty Hành nhân Quách Tế đi cùng với sứ ta sang An Nam. 
Nhiệm vụ của đoàn sứ Từ Kỳ, theo Minh sử là để dụ bảo Lê Lợi phải thuận 


1 Y nói mới chỉ được nhận sắc mệnh tạm thói nắm quyền trông coi đất nước chứ chưa chính thức 
được phong làm Quốc vương. 

? Minh sử, Q.321 - An Nam truyện, tr. 8326. 

3 Tham khảo: Trung Quốc quan chế đại từ điển. 

+ Trần Thuấn Du: còn có tên Trinh Thuấn Du (vì kiêng húy chữ "Trần" đời Lê Sơ), hiệu Mật Liêu, 
người xã Tân Đội (Cương mục chép là xã Tân Hưng) huyện Duy Tân (nay thuộc xã Đọi Sơn 
huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam), đỗ khoa Minh kinh năm Kỷ dậu, Thuận Thiên thứ 2 (năm 
1429), làm quan đến chức Tuyên lực đại phu Nhập nội hành khiển, Hàn lâm viện Thừa chỉ, Tri 
tam quán sự, kiêm Khu mật viện sự, Nhập thị kinh diên. 

5 Bùi Cầm Hổ: Người xã Độ Liêu, huyện Can Lộc, thời Lê Sơ giữ chức Ngự sử trung thừa. 

$ Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 74a. 
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theo đạo trời та bảo vệ chăm sóc dân chúng, nhưng thực ra là sang đòi 
hỏi phía Đại Việt về số người Minh còn bị lưu giữ và việc nộp cống vàng. 
Nguyên là nhà Minh đã nhiều lần đòi Đại Việt hàng năm đều phải thực hiện 
nộp cống vàng cho Thiên triêu, nhưng phía Đại Việt kiên quyết không chịu, 
yêu cầu áp dụng theo lệ qui định từ đời Hồng Vũ, cứ 3 năm mới sang nộp 
cống một lån”. 

Khi sứ bộ nhà Minh đi cùng với Trần Thuấn Du đang trên đường sang 
Thăng Long thì ngày 22 tháng 8 (nhuận) năm 1433 Lê Lợi mất ở Lam Kinh. 
Ngày 8 tháng 9 thái tử Nguyên Long (tức vua Lê Thái Tông) lên ngôi. An 
táng vua cha xong xuôi, ngày 2 tháng 12 cùng năm, vua Thái Tông cử bồi 
thần là Lê Vĩ và Trình Chân sang nhà Minh báo tang. 

Ngày 19 tháng 12 năm 1433 sứ thần Từ Kỳ và Quách Tế sang đến 
Thăng Long, truyền dụ của vua Minh không chấp nhận để nghị của ta, đòi 
vẫn phải nộp cống vàng hàng năm, đồng thời sách hỏi về số quân nhân 
người Мићо. 

Để trả lời những vấn dë triêu Minh nêu ra, ngày 4 tháng Giêng năm 
Thiệu Bình nguyên niên (năm 1434), phía Đại Việt cử Môn hạ ty Hữu thị lang 
Nguyễn Phú và Hữu hình viện lang trung Phạm Thì Trung cùng đi với bọn 
Từ Kỳ, Quách Tế sang nhà Minh. 

Cũng trong năm 1434 còn có sự kiện cầu tập phong cho vua Lê Thái 
Tông, nhưng về sự việc này bộ sử Toàn thư lại ghi thành hai đoạn với ngày 
tháng khác nhau. Đoạn đầu vào mùa xuân, tháng Giêng năm Giáp dần, 
Thiệu Bình thứ nhất (năm 1434), sách chép: 


1 Minh sử, Q.321-An Nam truyện, tr. 8325. 

2 Tháng 6 năm Hồng Vũ thứ 8 (năm 1375), triều đình nhà Minh đặt ra "页 期 cống ki", tức ki hạn 
nộp cống cho các nước phiên thuộc, trong đó lệnh cho các nước An Nam, Cao Lệ, Chiêm Thành, 
v.v... cứ 3 năm phải sang nộp cống một lần. (Tham khảo: Đại Thanh hội điển sự lệ, Q.629, 
Hải Сат, tr. 1). 

3 Theo Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 76b. 


Ngày mồng 6 sai bọn Tuyên phủ sứ Nguyễn Tông Trụ, Trung thư 
Hoàng môn thị lang Thái Quân Thực, kỳ lão Đái Lương Bật mang 
tờ Biểu và lễ vật địa phương sang Minh cầu phong.” 

Ở đoạn tiếp sau vào tháng 5 cùng năm lại thấy chép: 

Ngày 16, sai bọn Tuyên phủ sứ Nguyễn Tông Trụ; Trung thư 
hoàng môn thị lang Thái Quân Thực; kỳ lão Đái Lương Bật mang 
tờ biểu và phương vật sang cầu phong nhà Minh.) 

Chúng ta không khỏi phân vân khi thấy trong vòng hơn 4 tháng, triều Lê 
lại cử liên tiếp hai đoàn sứ giả sang Minh đều mang sứ mệnh đi cầu phong 
và cùng với 3 thành viên giống nhau là Nguyễn Tông Trụ, Thái Quân Thực 
và Đái Lương Bật. Bởi vì chỉ riêng xét về mặt thời gian đi đường không thôi 
cũng thấy 3 vị đó khó có thể thực hiện được hai lượt đi về trong khoảng thời 
gian ngắn như vậy. 

Tra cứu trong Cương mục thì thấy trong năm 1434, sách này chỉ chép có 
một lần vào tháng 5 đoàn sứ của Nguyễn Tông Trụ được sai mang biểu và 
phương vật sang Minh cầu phong®). Điều lí thú là khi ghi lại sự kiện sai sứ đi 
cầu phong vào tháng 5, cả hai sách Toản thư và Cương mục đều nêu việc 
quan Hành khiển Nguyễn Trãi soạn xong tờ Biểu, bọn Nguyễn Thúc Huệ và 
Lê Cảnh Xước đòi sửa đổi mấy chữ trên văn kiện đó liền bị Nguyễn Trãi nổi 
giận mắng rằng: "Bọn các ngươi là hạng bề tôi vơ vét, nạn hạn hán này là do 
các ngươi gây nên са”. 

Quả thực, mùa hè năm đó nước ta gặp phải thời tiết rất khắc nghiệt, trời 
nắng nóng, không mưa, mùa màng bị hạn hán đe dọa nặng nề. Mồng 1 
tháng 4 vua phải sai các quan đến rước Phật chùa Pháp Vân từ Cát Châu về 
Đông Kinh làm lễ cầu дао. Giữa tháng ấy thuyền ngự ở Nghệ An bị sét 
đánh cháy". Ngày 22, mở đàn chay à điện Cần Chính vì hạn hán hại lúa và 


1 Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ 2a. 
? Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ 9b. 
3 Cương mục, Chính biên, Q.16, tờ 10a. 
* Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ 7a. 
> Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ 76. 
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sét đánh cháy thuyên”. Sang đến tháng 5 vẫn không có mưa, nắng càng dữ 
dội khiến kinh thành bị cháy, lửa lan ra thiêu mất vài trăm nhà, nhiều người 
chết спау. 2) Như vậy thực tế thời tiết năm đó rất khớp với câu nói thẳng thắn 
và hữu lý của Nguyễn Trãi mắng bọn quan lại sâu mọt sau khi ông soạn 
thảo xong tờ Biểu cầu phong, và chúng ta cũng có thể qua đó để xác định 
đoàn sứ giả đi cầu phong của Nguyễn Tông Trụ chắc chắn phải lên đường 
sang Yên Kinh dưới ánh nắng tháng 5 gay gắt của mùa hè năm đó. Vả lại có 
như thế mới phù hợp hơn với thời điểm đoàn sứ giả này trở về nước vào 
tháng 2 năm sau®), 

Ngày 1 tháng 11 năm 1434, nhà Minh sai bọn hành nhân Quách Tế và 
Chu Bật đi theo sứ thần của Đại Việt là Lê Vĩ sang để điếu tế vua Lê Thái 
T6. Sứ Minh ở lại Thăng Long tiến hành nghi thức tế lễ, tham dự các hoạt 
động yến tiệc, vui chơi, bán chác các đồ vật họ mang từ Trung Quốc sang 
v.v... đến sau ngày mồng 7 thì trở về nước. Phía Đại Việt bèn cử Quản lĩnh 
Lê Bính, Nội mật viện đồng tri Phan Ninh, Ngự tiên học sĩ cục Nguyễn Thiên 
теће và Lê Cát Phủ đi theo Quách Tế sang nhà Minh ta ơn việc sang điếu 
18.9 Chuyến đi của đoàn sứ giả Lê Bính, Nguyễn Thiên Tích lần này có điều 
không được may mắn lắm, vì trong đoàn có đến 7 người gồm cả phó sứ 
Phan Ninh và hành nhân Nguyễn Cát Phủ mắc phải bệnh dịch chết trên đất 
khách. Đến ngày 28 tháng 8 năm sau những người còn lại trong đoàn mới trở 
về đến nhà.” 


1 Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ Ва. 

Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ 9a. 

3 Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ 23b. 

4 Theo Toản thư (Bản kỷ thực lục, Q.11, të 18a-b) chỉ ghi sứ Minh Quách Tế sang ta vào đầu 
tháng 11. Ở đây là căn cứ vào thông tin trên nguyên văn tờ Biểu tạ ơn điếu tế của ta ghi ngày 
1 tháng 11. 

5 Nguyễn Thiên Tích: người Nội Duệ, huyện Tiên Du (nay thuộc Bắc Ninh), đỗ khoa Hoành từ 
năm Tân hợi, Thuận Thiên thứ 4 (năm 1431) đời Lê Thái Tổ. 

$ Theo Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ 17b-18b. 

7 Theo Toàn thư, Bản kỷ thực luc, Q.11. tờ 28b. Đoạn này lại chép Hành nhân Nguyễn Cát Phủ, 
trong khi đoạn trên đã ghi ông họ Lë. 
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ie оран 


Cuối năm 1434, Biểu cầu phong của Đại Việt đến triều Minh. Vua Minh 
cho rằng An Nam gần đây liên tục giữ lệ triều cống và dâng hiến lễ vật nên 
chấp nhận yêu cầu của ta, nhưng vẫn chỉ ban cho chức danh Quyền thự 
quốc sự, và sai Lễ bộ Hữu thị lang Chương Xưởng, Hành nhân ty hành nhân 
Hầu Tiến) đi theo Nguyễn Tông Trụ sang trao sắc mệnh cho vua Lê Thái 
Tông®. Đầu tháng 2 năm 1435 sứ Minh đến Thăng Long®. (Trên nguyên 
văn tờ Biểu tạ ơn của Thái Tông và của quốc dân An Nam còn ghi cụ thể 
ngày nhận được sắc dụ là ngày 2 tháng 2). 

Ngày 6 tháng 2 sứ Minh về nước, vua sai Quản lĩnh Phan Tử Viết và Đại 
phu Trình Nguyên Hy mang Biểu và phương vật đi theo bọn Xưởng sang tạ 
ơn vua Minh®. 

Trước đó, vào ngày А пої tháng Giêng năm Tuyên Đức thứ 10 (năm 
1435), vua Minh Tuyên Tông mất. Hoàng thái tử Chu Kì Trấn'® lên kế vị, tức 
vua Minh Anh Tông. Sang tháng 2, Minh Anh Tông tôn hiệu cho Hoàng thái 
hau là Thái Hoàng Thái hậu và Hoàng паи® là Hoàng Thái наи®, 

Biết trước sứ Minh sẽ sắp sang báo tin, tháng 11 năm ấy, vua Thái Tông 
liền cử Thẩm hình viện sự Đào Công Soạn kiêm thêm chức Lễ bộ Thượng 
thư để Đào Công Soạn giữ việc ứng tiếp sứ Bắc, vì vua cho rằng ông rất am 
hiểu điển cố và phong tục người Minh. Quả nhiên sang tháng 12, sứ Minh là 


1 Hầu Tiến (1% 1) (1397-1450): tự Đình Ngọc, người Trạch Châu (nay thuộc Tấn Thành tỉnh 
Sơn Tây, Trung Quốc), đỗ Tiến sĩ năm Tuyên Đức thứ 2 (năm 1427), được trao chức Hành 
nhân, sau thăng làm Chủ sự bộ Binh. Đời Chính Thống, thăng Lễ bộ Tả Thị lang. Mất tháng 8 
năm Cảnh Thái nguyên niên (năm 1450), thọ 53 tuổi. Toàn thư, Cương mục và một số thư tịch 
của Việt Nam đều chép tên viên sứ giả này là Hẩu Tấn JS. 

2 Minh sử, Q.321, An Nam truyện, tr. 8326. 

3 Theo Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ 23b. 

+ Theo Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ 23b. 

5 Toàn thư ghi theo lịch của Việt Nam là ngày mồng 3. 

° Chu Kì Trấn, con trưởng của vua Minh Tuyên Tông, được lập làm Hoàng Thái tử từ tháng 2 
năm Tuyên Đức thứ 3 (năm 1428). 

? Hoàng Thäi hậu: tức Hoàng hậu của vua Minh Nhân Tông, họ Trương. 

® Hoàng hậu: tức Hoàng hậu của vua Minh Tuyên Tông, họ Tôn. 

° Theo Minh sử, Q.10, tr. 127 và 0.321 - An Nam truyện. tr. 8326. 
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Chu Bật và Tạ Kinh sang báo việc vua Minh Anh Tông lên ngôi và việc gia 
tôn hiệu Thái hoàng thái hậu!?. 

Ngày 11 tháng 12 năm Thiệu Bình thứ 2 (năm 1435), Đại Việt cử đoàn sứ 
gồm Tri nội mật viện Nguyễn Văn Huyến, Điện trung thị ngự sử Lương Thiên 
Phúc, Quản lĩnh Lê Lung, Tả hình viện đại phu Đỉnh Lan được lệnh cùng đi 
với sứ Bắc là Chu Bật, đem biểu mừng vua Minh Anh Tông lên ngôi và 
Hoàng thái hậu được gia tôn hiệu?'. Đoạn ghi chép của Toàn thư được trích 
bên trên xem ra là khớp với tình hình văn bản hiện còn, vì trong các thư tịch 
Hán Nôm có thể tìm thấy hai tờ Biểu mừng, một cho vua Minh Anh Tông, 
một cho Hoàng Thái hậu. Tuy nhiên, trong đợt tôn hiệu ở triều Minh tháng 2 
năm Tuyên Đức thứ 10 (năm 1435), ta thấy ngoài Hoàng Thái hậu được gia 
tôn hiệu là Thái Hoàng Thái hậu ra, còn có Hoàng hậu cũng được gia tôn 
hiệu là Hoàng Thái hậu. Hơn nữa, tra cứu trong Minh sử ta cũng có thể thấy 
một đoạn ghi nhận rằng: 

Tháng 4 năm Chính Thống nguyên niên [1436], [nước An Nam] 
nhân vì vua Tuyên Tông lên сваи trời đã sai sứ giả sang dâng 
hương; lại nhân việc vua Anh Tông lên ngôi và việc tôn hiệu Thái 
Hoàng Thái hậu và Hoàng Thái hậu đều có cử sứ giả sang dâng 
biểu chúc mừng và tiến cống phương våt... 

Chứng tỏ rằng trong lần sang chúc mừng này, phía Đại Việt đều có Biểu 
mừng đến cả ba người là vua Minh Anh Tông, Hoàng Thái hậu và Thái hậu. 

Cũng đoạn Minh sử này còn cho biết một sự kiện mà các bộ sử của ta 
không thấy đề cập tới, đó là việc sai sứ giả sang dâng hương để viếng tang 
vua Minh Tuyên Tông. Ta thấy rằng, khi đoàn sứ giả Chu Bật và Tạ Kinh 
sang thông báo việc vua Minh Anh Tông lên ngôi cũng tức là đồng thời báo 
tang vua Tuyên Tông, thì phía Đại Việt phải có nghỉ thức viếng tang đáp lại. 


1 Theo Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ 33a. Nguyên văn tờ Biểu mừng vua Anh Tông lên 
ngôi có ghi rõ sứ Minh Chu Bật và Tạ Kinh mang chiếu thư sang ta vào ngày 1 tháng 12 năm 
Tuyên Đức thứ 10 (năm 1435). 

? Theo Toản thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ 33b. 

3 Minh sử, Q.321, An Nam truyện, tr. 8326. 


Có thể tìm thấy một thông tin về sự kiện này ở một tài liệu khác. Đó là đoạn 
Tiểu dẫn trong sách Cổ kim bang giao bị lãm chép rằng: 
Mùa đông, ngày mồng 9 tháng 12, sai viên Quản lĩnh sang Minh 
dâng hương." 

Qua đó có thể xác định rằng, 2 ngày trước khi đoàn sứ của Nguyễn Văn 
Huyến lên đường, vào ngày mồng 9 tháng 12 năm đó, triu đình đã cử một 
sứ bộ khác do một viên Quản lĩnh dẫn đầu sang Minh để dâng hương viếng 
tang vua Tuyên Tông. Do viếng tang và mừng lên ngôi là hai việc mang tính chất 
hoàn toàn khác nhau nên phía Đại Việt phải cử liên tiếp 2 đoàn sứ giả sang Minh, 
và hai đoàn này cùng tới Yên Kinh vào tháng 4 năm sau như Minh sửghi nhận. 

Mùa xuân, tháng Giêng năm Thiệu Bình thứ 3 (năm 1436), triều đình cử 
Thẩm hình viện sứ kiêm Lễ bộ Thượng thư Đào Công Soạn và Nội mật viện phó 
sứ Nguyễn Thúc Huệ sang Minh cầu phong. Đây là lần cầu phong thứ hai của 
Lê Thái Tông. Lần trước chỉ được vua Minh ban sắc mệnh cho làm Quyển thự 
quốc sự, do đó lần này chắc ta phải yêu cầu sách phong Quốc vương”). 

Ngày 6 tháng 6 cùng năm ấy, Đào Công Soạn lại được cử đi cùng Nội 
mật viện Phó sứ Nguyễn Công Cừ sang Minh thực hiện tuế cống. 

Theo nghiên cứu của học giả Trung Quốc Khưu Huyến Dực thì trong 
пат Chính Thống nguyên niên (năm 1436), An Nam có 2 lần vào triều Minh 
nộp cống). Như vậy, ngoài lần nộp cống hàng năm của Đào Công Soạn vào 
tháng 6 này, trong chuyến đi cầu phong hồi tháng Giêng, sứ bộ của ông 
chắc cũng có đem theo cả phương vật để tiến cống. 

Vua Minh nhận được Biểu của ta, nghĩ rằng dòng họ nhà Trần thực sự đã 
hết, nên có ý muốn sách phong cho Lân® lên chính vị, bèn đem ra bàn nghị 


1 Cổ kim bang giao bị lãm (A185), tờ 20a. 

2 Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ 34a. 

3 Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ 34b. 

* Theo SE Eš (Khưu Huyến Duc): 明代 中 国 与 南海 诸 著 国 关 保 的 演变 (Winh đế quốc dữ 
Nam Hải chư phiên quốc quan hệ đích diễn biến), Nxb. Lan Đài, Đài Bắc, 1995, tr. 232. 

5 Lân: tên giao thiệp với Bắc triều của vua Thái Tông Lê Nguyên Long. Minh sử (Q.321, tr. 8326) 
chép ` ТЕ : М— 2. ВЕЛЕЖ > A А # XÔI (Con [của Lê 
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ở triéu đình, các quan đều tán thành cho là phải. Cuối cùng, ngày Canh thân 
tháng 9 năm Chính Thống nguyên niên (năm 1436)”, nhà Minh cử Hành tại 
Binh bộ Hữu Thị lang Lí Úc, Hành tại Thông chính ty Tả thông chính Nại 
Hanh® sang An Nam sách phong cho Lê Lân làm An Nam Quốc vuong”. 
Ngày 13 tháng Giêng năm Thiệu Bình thứ 4 (năm 1437) sứ Minh tới Thăng 
Long mang chiếu sắc phong cho vua Thái Tông làm An Nam Quốc Vương và 
quả ấn vàng "nặng 100 lạng, núm hình lạc đà". Таби đình vô cùng mừng vui, 
ban tặng cho sứ Minh rất hậu. Sang ngày 17 tháng Giêng cử Quản lĩnh quân 
Hùng tiệp là Thái Sĩ Minh làm chánh sứ; Đồng tri Thẩm hình viện sự Hà Phủ và 
Hữu hình viện Đại phu Nguyễn Nhật Thăng làm phó sứ sang ta ơn nhà Minh.) 
Với việc triều đình nhà Minh phải sách phong tước hiệu Quốc Vương cho 
vua Thái Tông, sự kiện này đã ghi dấu thêm một thắng lợi to lớn trong sự 
nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nước Đại Việt đầu thế kỷ XV. 
Trải qua mười năm nếm mật nằm gai, chịu đựng mọi gian khổ hi sinh, nghĩa 
quân Lam Sơn anh dũng chiến đấu mới đánh đuổi được hết bóng quân xâm 
lược trên đất nước mình; sau đó lại phải trải qua một thời gian dài bằng như 
thế nữa, chính quyền non trẻ đầu thời Lê Sơ bằng trí tuệ thông minh khôn 
khéo và lòng nhẫn nại đã kiên trì tiến hành cuộc đấu tranh ngoại giao lâu dài 
và phức tạp với triêu đình nhà Minh, cuối cùng mới đòi lại được quyền tự chủ 
hoàn toàn cho đất nước, kết thúc một thời kì đen tối lệ thuộc phong kiến 
phương Bắc. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngay trong tháng 2 năm 1437 ấy, 
triều đình đã cử hành rất long trọng lễ tấu cáo Thái miu, lễ truy dâng tôn 
hiệu cho các vị Tiên đế, Tiên hậu và gia phong cho các thần linh ở các đền 
miếu ở khắp các địa phương trong cả пибс®. Đó cũng là những nghi thức 


Lợi] là Lân lên nối ngôi. Lân cón có tên là Long. Từ đó trỏ đi, các vua đứng đầu nước ấy đều 
có hai tên, một tên dùng khi tâu trình với thiên triều). 

1 Theo Minh sử, Q.10. 

2 Tên viên sứ thần này Minh sử chép là Æ $ (Ма! Hanh), sử của ta như Toản thư, Cương mục 
đều khắc nhầm thành ZZ (Lí Hanh), từ đó dẫn tới sai lạc của các văn bản chép tay khác. 

3 Theo Minh sử, Q.10, tr. 128 và Q.321, An Nam truyện, tr. 8326. 

* Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ 35a. 

5 Theo Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11, tờ 37a-b. 


được Lê Lợi cử hành ngay sau khi đánh đuổi bọn giặc xâm lược ra khỏi đất 
nước vào tháng 3 năm 1428. Phải chăng Lê Thái Tông cũng tuân theo lệ 
cũ của Thái Tổ, muốn bằng cách đó báo cáo với tổ tiên, thần linh, và cao 
hơn hết là với Tổ quốc, tiếp tục dâng lên một thành quả mới đạt được sau 
quá trình gian khổ đấu tranh giành lại nền độc lập dân tộc. 

Đặc biệt là quá trình bao gồm cả hai giai đoạn kháng chiến đánh đuổi 
giặc ngoại xâm và đấu tranh giành quyền độc lập tự chủ đó cũng trùng với 
thời kì vẻ vang nhất trong sự nghiệp của vị anh hùng Nguyễn Trãi. Ngay từ 
những ngày đầu, khi Lê Lợi đang tập hợp lực lượng để tiến hành khởi nghĩa, 
Nguyễn Trãi đã tìm đến minh chủ dâng Bình Ngô sách vạch ra đường hướng 
chiến lược cho cuộc kháng chiến. Từ đó trở đi, ông luôn luôn ở bên cạnh vị 
lãnh tụ khởi nghĩa Lam sơn, với tư cách là một văn thần tham mưu ở nơi màn 
trướng!?, lãnh nhận trách nhiệm nhận lệnh, soạn thư từ qua а với quân 
tướng nhà Minh, thực hiện sách lược "tâm công" để địch vận, dụ hàng, khiến 
các thành Nghệ An, Thuận Hoá, Tây Đô, Đông Đô Г... ] không cần đánh та 
chúng phải đầu hàng"). Cũng chính là Nguyễn Trãi đã soạn thảo toàn bộ 
những công văn giao thiệp với triều đình nhà Minh để phục vụ cho mặt trận 
đấu tranh ngoại giao. Sử sách đã ghi nhận từ khi Lê Lợi lập Trần Cảo lên 
ngôi vào năm 1427 để lấy cớ giao thiệp với vua Minh, vua sai Nguyễn Trãi 
soạn thư cầu phong, sai người dâng biểu của Cảo xin lập làm dòng dõi họ 
Trần, cho đến những văn kiện cuối cùng phía Đại Việt yêu cầu triều Minh 
sách phong công nhận danh nghĩa cho vua Lê Thái Tông vào năm 1434- 
1436 cũng là do Hành khiển Nguyễn Trãi soạn tờ tâu®. Vì vậy chúng ta có 
thể khẳng định quyền tác giả của toàn bộ những công văn gửi triều Minh 


1 Theo Toản thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 57b. 

? Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 44a. 

3 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 27a. 

* Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 2b. Nguyên văn cả câu là: Các thành Nghệ An, Thuận Hoá, Tây 
Đô, Đông Đô đều sai văn thần Nguyễn Trãi viết thư, dụ bảo bọn giặc điều hoạ phúc, nên 
không cần đánh mà chúng phải đầu hàng, chưa từng giết lạm một người nào. 

5 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 44b. 

° Toàn thư, Bản kỷ thực lục, Q.11. të 9b. 
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trong cuộc đấu tranh ngoại giao này hoàn toàn thuộc về Nguyễn Trãi, kể cả 
những văn kiện viết trong thời kì kháng chiến cũng như thuộc những niên đại 
Thuận Thiên, Thiệu Bình đầu ви Lê Sơ. 

Tổng kết lại, diễn biến của quá trình đấu tranh ngoại giao giữa nghĩa 
quân Lam Sơn (và sau đó là triểu Lê Sơ) với triểu đình nhà Minh từ năm 
1424 đến năm 1437 được tài liệu lịch sử hai bên ghi nhận bao gồm các sự 
kiện sau: 


Sứ giả Loại 
Thời gian (người mang công văn) văn Nội dung 
kiện 


lKhoảng tháng 12 пат |Trấn thủ Trung quan Sơn Thọ 
Vinh Lạc 22 (năm 1424) 
Ngày Bính thân, tháng 5 ` |(Không rõ) 
mùa hạ năm Tuyên Đức 1 
(năm 1426) 


Sắc  |-Trao chức Ти phủ Thanh Hóa 
cho Lê Lợi 
-Tha tội cho Giao Chỉ, cho Lê Lợi 
được tự sửa lỗi. Ngừng việc khail 


Tháng 12 năm Tuyên Đức |(Không rë) 


-Tha lội cho Lê Lợi và dán 
Ап Nam, cho được tự sửa lỗi. 


1427) lên đường từ -Phong Trấn Cảo làm An Nam| 


Phó sứ. Hữu thông chính Hoàng Ký, 


Yen Kinh Hang lô khanh Từ Vĩnh Đạt quốc vương. 
Ngày 8-3-1428 đến -Bãi bỏ quân Nam Chinh, ra lệnh| 
Thäng Long cho Vương Thông và các диап 


tam ti trở về Bắc, trả lại đất cho 
Ап Nam. 
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|Cuối tháng 4-1428 về đến. |Lê Thiếu Dĩnh mang về nước. Séc ди |-Lénh cho đầu mục cùng với các 
Thäng Long bô lão, trinh bày sự thực về người 
cháu địch tôn của họ Trần tàu lên 
làm bằng cứ để ban chiếu 
sách phong. 

-Du tiếp tục dò tìm cho được con 
cháu họ Trần để {ди lên. 

-Đỏi trả lại hết quan lai và gia 


Ngày Kỷ ti tháng 5 Tuyên |La Nhữ Kính, Từ Vĩnh Đạt Séc thư 
Dir 3 (năm 1428) ёп |(cùng đi với Lê Quốc Khí, Hà Phủ) 
lđường, ngày 21 tháng 9 


cùng năm đến диубп nhà Minh bị bắt. 

Thăng Long 

19 tháng 10 năm 1428 tù | Hà Lật -Te ơn, nộp lỗ cống phương vật| 
|Thăng Long, ма tượng người vàng thế thân. 
тда xuân năm Tuyên Đức. -тди đã tìm hỏi con cháu họ Trần) 
4 (năm 1429) đến Inhung không còn гиё! nào. 


Yên Kinh 


-Xin tìm người con gái của Lê Lợi| 


1-11 năm Tuyên Đức 3 


(năm 1428) IN Mã Kỳ bắt sung làm cung tỳ. 
müa xuân 1429 đến 

Yên Kinh 

Ngày Giáp tuất tháng 3 [Ly Kỳ, La Nhữ Kính -Dụ phải tiếp tục tìm kiếm con| 
пат Tuyên Đức 4 cháu họ Trần. 

(năm 1429), -Báo tin con gái Lê Lợi đã bị chết. 


ngày 13 tháng 10 năm 
|1429 tới Thăng Lo 
Ngày 29 tháng 10 năm [Әди mục là Đào Công Soạn, Téu 
Tuyên Đức 4 (năm 1429), |Lê Đức Huy, Phạm Khắc Phục 
ngày Tân hợi tháng 3 năm |(di theo Lý Kỳ) 

Tuyên Đức 5 (năm 1430) 
đến Yên Kinh 


- Tiến cống phương vật. 
-Giải đáp về việc việc tìm con| 
chéu họ Trần và việc trả người và 


Tháng 3 năm Tuyên Рас 5|Đào Công Soạn mang về nước 
(năm 1430) 


-Dy tiếp tục tìm kiếm con cháu По 
Trần, nếu quả không còn ai, bấy| 
916 sẽ làm lại bản tàu trình do той 
паше liên danh ký tên đợi xử trí. 
-Doi trả lại di dân Trung Quốc. 
Ngày 1 tháng 1 năm Chánh sứ Lê Nhữ Сат, phó sứ Lại bộ|Tấu -Tâu trinh tạ tội. 

Tuyên Đức 6 (năm 1431) |Thượng thư Hà Lật và Lê Bính. Biểu  |-Giải đáp về việc đòi trả chiến КЫ] 


mùa Hạ cùng năm đến và fim con cháu họ Trần. 
Yên Kính - -Dáu muc, kỳ Що xin phong chol 
Ü Lé Lợi. 
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ара org 


Ngày Kỷ hợi tháng 6 пат |Lễ bộ Hữu thị lang Chương Xưởng. |Chiếu 
Tuyên Đức 6 (năm 1431), |Hữu thông chính Từ Kỳ 
ngày 1 tháng 11 năm 1431 

tới Thăng Long 


-Тгао cho Lê Lợi quyền thự 
Ап Nam quốc su. 


tháng 2 năm Tuyên Đức 7 |Tông Chí 


(năm 1432) tới Yên Kinh Ja theo bọn Chương Xưởng) ___ 
Ngày 8 tháng 4 năm Trần Thuấn Du, Nguyễn Khả Chị, |Biểu 
'Thuận Thiên 6 (năm 1433), |Bùi Cầm Hó 


tháng 8 năm 1433 đến Hoàng Thái hậu và 

Yên Kinh Hoàng Thái tử. 

Tháng 8 năm Tuyên Đức 8|Chánh sứ: Binh bộ thị lang Từ Kỳ мајоџ ` |-Dự bảo phải thuận theo đạo trời 
(năm 1433), Phó sú: Hành nhân ty Hành nhân та bảo vệ chăm sóc dân chúng. 


ngày 19 tháng 12năm ` |Quách Tế -òi hỏi về số người Minh còn bị 
1433 tới Thăng Long 1 
Ngày 2 tháng 12 năm — |Bổi thần Lê Ví và Trình Chân 
(Thuận Thiên 6 (năm 1433) 


Ngày 4 tháng Giêng năm 


|Thiệu Bình nguyên niên Ма Hữu hình viện lang trung Phạm 
(năm 1434) lên đường. Thi Trung 
Ngày 16 tháng 5 năm Tuyên phủ sứ Nguyễn Tông Trụ, 


(năm 1434) [Quân Thực, kỳ lão Déi 
Ngày 1 tháng 11 năm — [Hành nhân Quách Tế ма Chu Bật 
(Thiệu Bình nguyên niên 

(năm 1434) tới Thăng Long 
Ngày 7 tháng 11 näm |Quản finh Lê Bính, Nội mật viện đồng|Biểu 
Thiệu Bình nguyên niên | Phan Ninh, Ngự biển học sĩ cục| 


-Та ơn việc nhà Minh cử 
sang điếu tế Thái Tổ. 


(năm 1434) in Thiên Tích và Lê Cát Phủ _ 

Cuối năm Tuyên Đức9 |18 bộ Hữu thị lang Chương Xuëng.|Säc -Trao cho Lê Thái Tông Quyền 
(năm 1434), Hành nhân ty hành nhân Hầu Tiến  |mệnh _ |thự An Nam quốc sự. 

паду 2 tháng 2 пат 

(Thiệu Bình 2 (năm 1435) 

tới Thăng Long 


Ngày 6 tháng 2 năm [Quản бил Phan Từ Viết уа Đại pho|biểu -Te on vua Minh mộnh ao 


Тибо Bình 2 (năm 1435) |Trình Nguyên Ну Quyền thự quốc sự. 

| | 76 phương vật | 
Ngày 1 tháng 12 năm Chu Bật và Tạ Kinh Chiu |-Báo tin vua Minh Anh Tông та! 
|Thiệu Bình 2 (пат 1435) thư ín ngôi và việc tôn hiệu cho 
tới Thăng Long Hoàng Thái hậu. 
Ngày 9 tháng 12 năm. Мал Quản lĩnh Không |-Dâng hương viếng tang vua Мет) 
Тиби Bình 2 (năm 1435) б Tuyên Tông. 
tháng 4 năm Chính Thống 
Inguyên niên tới Yên Kinh 
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pie topor 


-Chúc mừng vua Minh Anh Tông| 
lên ngôi và việc gia tôn hiệu cho 


Ngày 11 tháng 12năm ` |Tri nội mật viện Nguyễn Văn Huyến, Ви 


3 (năm 1436) 


Ngày Canh thân tháng 9 |Hành tại Binh bộ Hữu Thị lang Lí Úc, |Chiéu |-Sách phong cho Thái Tông (ат 
пат Chính Thống nguyên |Hành tại Thông chính ty Ап Nam quốc vương. 
niên (năm 1436) lên та thông chính Nai Hanh 
đường từ Yên Kinh, 

ngày 13 tháng Giêng năm 
'Thiệu Bình 4 (năm 1437) 
tới Thăng Long 


Ngày 17 tháng Giêng Chánh sứ. Quản nh quên Hùng tip |Biểu 
пат Thiệu Bình 4 là Thái Sĩ Minh; Phó sứ: Đồng tri 
(năm 1437) | Thẩm hình viện sự Hà Phú và 
Нои hình viện Đại phu Nguyễn Nhật 
[măng 
Ghi chứ. Trong bảng, những lần giao thiệp do phía An Nam thực hiện được ghi 
trong ô có tô xám. 


Từ những sự kiện trên ta có thể xác định số văn kiện của phía Đại Việt 
được sử dụng trong những lần giao thiệp với triều Minh với nội dung tóm lược 
như sau: 

1. Tháng 12 năm 1426: 1 tờ Biểu: Lê Lợi cầu phong thay cho Trần Cảo. 

2. Tháng 8 năm 1427: 1 tờ Thư: Cầu phong; 1 tờ Biểu: Trần Cảo xin lập 

làm dòng dõi họ Trần, (thông qua các viên tướng của 2 cánh viện binh 
chuyển về triều Minh). 
3. Ngày 29-11-1427: 1 tờ Biểu và 1 tờ Tấu: Trần tình, (do đoàn sứ 
Lê Thiếu Dĩnh, Lê Cảnh Quang, Lê Đức Huy mang sang Minh). 

4. Ngày 18 tháng 3 năm 1428: 1 tờ Biểu: tạ ơn (do Lê Quốc Khí, 
Phạm Thành mang đi); 1 tờ Таи: báo tang Trần Сао, (bọn Hà Phủ, 
Hà Liễn mang sang Minh). 
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5. Ngày 19-10-1428: 1 tờ Biểu: tiến cống, tạ ơn; 1 tờ Tấu: trình về việc tìm 
con cháu họ Trần và việc trao trả người và chiến khí, (Hà Lật đi sứ). 

6. Ngày 1-11-1428: 1 tờ Таи: Xin tìm người соп gái của Lê Lợi, (Đỗ Như 
Hùng đi sứ). 

7. Ngày 29-10-1429: 1 tờ Tấu: trả lời về việc trao trả người và vũ khí và 
việc tìm kiếm con cháu họ Trần; 1 tờ Biểu: Đầu mục, kỳ lão trong nước 
xin cầu phong cho Lê Lợi, (do sứ bộ Đào Công Soạn, Lê Đức Huy, 
Phạm Khắc Phục mang sang Minh). 

8. Ngày 1-1-1431: 1 tờ Biểu: Đầu mục kỳ lão trong nước cầu phong cho 
Lê Lợi; 1 tờ Tấu: Trần tình, giải đáp về việc có dụ đòi trả chiến khí và 
tìm con cháu họ Trần, (Lê Nhữ Lãm, Hà Lật và Lê Bính đi sứ). 

9. Ngày 20-11-1431: 1 tờ Biểu tạ ơn chiếu sắc trao Quyền thự An Nam 
quốc ви; 1 tờ Таи tiến cống, (sứ bộ Nguyễn Văn Huyến, Nguyễn Tông 
Chí đi sứ). 

10. Ngày 8 tháng 4 năm 1433: Biểu tuế cống và dâng lễ vật cho vua 
Minh, Hoàng Thái hậu và Hoàng Thái tử, (do Trần Thuấn Du, Nguyễn 
Khả Chi, Bùi Cầm Hổ đi sứ). 


11. Ngày 2 tháng 12 năm Thuận Thiên 6 (năm 1433): 1 tờ Tấu báo tang 
Lê Thái Tổ, (Bồi thần Lê Vĩ và Trình Chân đi sứ). 


12. Ngày 4 tháng Giêng năm Thiệu Bình nguyên niên (năm 1434): Tấu 
trả lời về việc tiến cống và số người Minh còn bị lưu giữ, (Nguyễn Phú 
và Phạm Thì Trung đi sứ). 


13. Ngày 16 tháng 5 năm Thiệu Bình nguyên niên (năm 1434): 1 tờ Biểu 
cầu phong cho Lê Thái Tông, (Nguyễn Tông Trụ, Thái Quân Thực, 
Đái Lương Bật đi sứ). 

14. Ngày 7 tháng 11 năm Thiệu Bình nguyên niên (năm 1434): 1 tờ Biểu 
tạ ơn nhà Minh cử người sang điếu tế Lê Thái Tổ, (Lê Bính, Phan Ninh, 
Nguyễn Thiên Tích và Lê Cát Phủ đi sứ). 


15. Ngày 6 tháng 2 năm Thiệu Bình 2 (năm 1435): 1 tờ Biểu tạ ơn vua 
Minh mệnh trao cho Lê Thái Tông Quyền thự quốc sự, (Phan Tử Viết 
và Trình Nguyên Ну đi sú). 

16. Ngày 9 tháng 12 năm Thiệu Bình 2 (năm 1435): Dâng hương viếng 
tang vua Minh Tuyên Tông, (không rõ sứ giả). 

17. Ngày 11 tháng 12 năm Thiệu Bình 2 (năm 1435): 3 tờ Biểu mừng vua 
Minh Anh Tông lên ngôi, Hoàng Thái hậu và Hoàng hậu được gia tôn 
hiệu, (Nguyễn Văn Huyến, Lương Thiên Phúc, Lê Lung, Đinh Lan đi sứ). 

18. Tháng Giêng năm Thiệu Bình 3 (năm 1436): 1 tờ Biểu cầu phong cho 
Lê Thái Tông và tiến cống, (Đào Công Soạn và Nguyễn Thúc Huệ đi sứ). 

19. Tháng 6 năm Thiệu Bình 3 (năm 1436): 1 tờ Biểu tuế cống, (Đào Công 
Soạn và Nguyễn Công Cừ đi sứ). 

20. Ngày 17 tháng Giêng năm Thiệu Bình 4 (năm 1437): 1 tờ Biểu tạ ơn 
sách phong, (Thái Sĩ Minh, Hà Phủ và Nguyễn Nhật Thăng đi sứ). 

Như vậy, trong 20 lần giao thiệp, phía Đại Việt đã trao đổi với triều Minh 


ít nhất là 28 văn kiện, trong đó có 9 tờ Tấu, 1 tờ Thư và 18 tờ Biểu. Đây là 
căn cứ quan trọng để chúng ta có cơ sò tiếp tục tiến hành khảo sát, xác 
định sự thể hiện những văn kiện đấu tranh ngoại giao này trên các văn bản 
cụ thể hiện còn được lưu giữ trong khối di sản Hán Nôm. 
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CHƯƠNG |. KHẢO SÁT VĂN ВАМ 


Ч 


1. CỔ КІМ BANG GIAO BỊ ЕАМ + 2-3: 3 ff f (viết tắt là BGBL), Thư viện 
Viện Nghiên cứu Hán Nôm, kí hiệu A185. 


Bản chép chữ chân, gồm 
21 tờ khổ 22 x 31 cm. Sách 


Д У Ж À h T 
khang có Tựa, Bạt và Miệng £ 1 < KAR À ж + 
аё niên đại, nhưng ngay ở tờ ; к Я Haa K tar À A 
đầu, sau tiêu 46 tên sách, có М # ая у ща 4% 5 я 
РР ? ` BESTLA SA X 
hi chữ $ ### LR E 
ее гъ Ж Ала x ‡ я 
хи P (Lại bộ Ед + Staat 3 # А 
Thượng thư kiêm Đông các đại D = ЖАЙ $ Å 
học sĩ Kế Khê bá Phượng Sơn єк + ч “hi Gà ч 
пе a ж BARE — 
Giáp), попа “ auan нец. 4 М RR = Е 
thư bộ Lại, kiêm Đông các Đại tới *+ dam 秋 + 
học sĩ. họ Giáp, tước hiệu Kế | *. % A3 ¿` ЕЛ 
Khê bá, quê ở Phượng Sơn". | Ñ 大 zi A, Kä 
Theo như dòng chữ này pen | # Я 484 ` 
вени 9 y % 9 4# 4 №. 
thể hiêu là sách do Thượng thư # Е ж К 出 
Giáp Hải 甲 海 soan. ж. + #9 对 Ф 
гор | Ж У вж 7 
Về tiểu sử của Giáp Hải, ki 3 — а 


qua ghi chép của một số thư 

tich” ta biết rằng ông hiệu Tiết Trai, người xã Dĩnh Kế huyện Phượng Sơn 
(nay thuộc thị xã Bắc Giang), thi đỗ Tiến sĩ Đệ nhất danh khoa Mậu tuất năm 
Đại Chính thứ 9 (năm 1538) triều nhà Mạc. Sau đó đổi tên là Giáp Trưng 
P, có lẽ để tránh trùng với tên húy vua Hiến Tông Mạc Phúc Наг. 


1 Ví dụ: Toàn thư, Lịch triều đăng khoa, Liệt huyện đăng khoa bị khảo, Công ди tiệp ky,... 

? Giáp Trưng: trong Cương mục có chỗ còn chép là 甲 微 . 

3 Một số công trình nghiên cứu cho rằng Giáp Hải nguyên tên là Giáp Trưng, sau mới đổi tên 
thành Giáp Hải (ví dụ: Các nhà khoa bảng Việt Nam 1075-1919, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1993, 
tr. 384; Về tấm bia hộp phát hiện tại núi Cốc xã Dĩnh Тп huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Ninh, 
Tạp chí Hán Nôm, số 1-2001, tr. 65). Chúng tôi e rằng như vậy là nhầm. Sách Liệt huyện 
đăng khoa bị khảo chép việc Giáp Hải sau khi thi đỗ Tiến sĩ (năm 1538) mới đổi tên thành 
Trưng, như vậy là phù hợp với việc Mạc Phúc Hải lên ngôi năm 1541. Để ý rằng trong 


Năm Thuần Phúc thứ 5 (năm 1566) giữ chức Lại bộ Thượng thư kiêm Đông 
các đại học sĩ, tước Kế Khê bá. Đầu niên hiệu Diên Thành (năm 1578-1585) 
thăng tước Luân quận công, gia thăng Thiếu bảo, sau trải làm Thượng thư 
sáu bộ, kiêm Đông các Đại học sĩ, Nhập thị kinh diên. Năm Diên Thành thứ 8 
(năm 1585) được phong tước Sách Quốc công. Ngày 12 tháng 10 năm ấy 
ông về trí sĩ, đến tháng 12 thì mất. Bia mộ chí của Khánh Sơn tiên sinh (thân 
phụ Giáp Hải) ở xã Dĩnh Tri” còn cho biết thêm một số chỉ tiết tin cậy về gia 
thế của Giáp Hải như: tổ tiên đời trước của Giáp Hải đã sinh sống tại quê ở 
xã Dĩnh Kế huyện Phượng Sơn, đến cha của ông là Giáp Hà, tự Thiêm Phủ, 
từng được lãnh Hương tuyển, sung Phủ sinh, vì con là Trưng làm quan nên 
được ấm phong Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu Thái bảo, gia tặng Tả Thị 
lang, tước Diễn Văn hầu; mẹ ông họ Đỗ hiệu Từ Hạnh, được ấm phong Liệt 
phu nhân, là vợ thứ hai của cụ Khánh Sơn, sinh ra Giáp Hải, Giáp Thanh 
(tước Sùng Cẩn tử) và một người con gái gả cho Quốc tử Xá sinh Trần Địch 
Triết. Tư liệu này dường như đã phủ nhận thuyết nói Giáp Hải quê gốc ở làng 
Bát Tràng huyện Gia Lâm bị người lái buôn bắt về Dĩnh Kế làm con nuôi, 
cũng như một vài tình tiết li kì khác được nêu trong các tài liệu như Công dư 
tiệp kí, Liệt huyện đăng khoa bị khảo, v.v... Duy có năm sinh của Giáp Hải 
thì có phần khó xác định, bởi nhiều tài liệu chép ông thi đỗ Tiến sĩ năm 32 
tuổi, suy ra ông phải sinh năm 1507, nhưng ở tài liệu khác - như Liệt huyện 
đăng khoa bị khảo chàng hạn, lại nói ông thi đỗ lúc 23 tuổi, tức năm sinh là 
1516. Sách này còn nói Giáp Hải về hưu năm 71 tuổi và khi mất thọ 75 tuổi. 
Đối chiếu ra thì những điều này tỏ ra có nhiều mâu thuẫn với chính sử, vì 
Toàn thư ghi rõ ông về hưu và mất cùng vào năm Diên Thành thứ 8 (năm 
1585). Tuy nhiên, các tài liệu đều chép trong thời gian làm quan, ông đã 
từng vâng mệnh đi sứ hoặc lên biên giới Nam Quan giải quyết các công việc 
giao thiệp với người Bắc quốc. Ví như Toàn thư ở đoạn năm Bính dần, 


Toàn thư, chỗ chép sự kiện ông thi đỗ thì ghi tên là Giáp Hải, còn 2 đoạn sau thuộc niên hiệu 
Diên Thành năm thứ 7 (năm 1584) và Diên Thành năm thứ 8 (năm 1585) mới ghi là Giáp Trưng 

1 Thác bản bia mộ chí Mạc triều Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu Thái bảo Khánh Sơn tiên sinh 
Giáp công chỉ mộ kí hiệu số 34786 và 34787. 

? Toàn thư, Bản kỷ tục biên, Q.17, tờ 14b. 
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niên hiệu Thuần Phúc thứ 5 (năm 1566) có chép sự việc: " Mùa xuân, tháng 
giêng,... Ngày 25, họ Mạc sai bọn Lại bộ thượng thư kiêm Đông các đại học 
sĩ Kế Khê bá Giáp Hải và Đông các hiệu thư Phạm Duy Quyết lên đầu địa 
giới Lạng Sơn đón tiếp sứ thần Lê Quang Bi về nước"). Đặc biệt các tài liệu 
còn cho biết ông có biên soạn một bộ sách sưu tập các văn kiện về bang 
giao. Mặc dù tên sách được nêu có thể khác nhau chút ít, khi chép là (ng 
đáp bang giao hay Bang giao tập?), khi là Tuy bang ар) hoặc Bang giao bị 
ат"), nhưng ta có thể tin được sự tồn tại của nó. Lê Qui Đôn chép trong 
Nghệ văn chí của bộ Đại Việt thông sử: "Ứng đáp bang giao, 10 quyển, do 
Giáp Trưng soạn". Đến Phan Huy Chú, sách được mô tả rõ hơn ở mục Hiến 
chương trong Lịch triều hiến chương loại chí: "Ứng đáp bang giao, 10 quyển; 
Giáp Trưng, Trạng nguyên triều Mạc soạn, ghi chép những giản trát, biểu 
văn của các triều đại. Nay còn 3 quyển". Bộ sử Cương mục cũng có 2 đoạn 
đề cập đến sách này. Đoạn thứ nhất ở lời Cẩn án viện dẫn sự kiện nước ta 
gửi công văn sang Bố chính sứ Quảng Tây năm Đại Bảo thứ 3 được ghi chép 
trong sách "Bang giao bị lãm của Giáp Trưng" để cải chính việc sử cũ nhầm 
lẫn "Long Châu" thành "Khâm Châu"®; đoạn thứ hai thậm chí còn lược trích 
một đoạn dài từ "Sách Bang giao bị làm của Giáp Trưng" nội dung một tờ tàu 
của vua Lê Thánh Tông do bọn Nguyễn Đức Trinh và Phạm Mục mang sang 
nhà Minh vào tháng 10 năm Hồng Đức thứ 2 để trình về việc Chiêm Thành 
đánh cướp biên giới nước {а®. Qua đó có thể thấy vào thời gian Phan Huy 
Chú viết sách Lịch triều hiến chương loại chí (năm 1809-1819), và cả sau đó, 
đến thời gian Sử quán triều Nguyễn soạn bộ Cương mục từ năm Tự Đức thứ 
9 (năm 1856) tới năm Kiến Phúc thứ nhất (năm 1884), bộ sách của Giáp Hải 
tuy có thể đã bị tàn khuyết nhưng vẫn còn tồn tại và đã được các tác gia này 
tham khảo sử dụng. 


` Toàn thư, Bán kỷ tục biên, Q.16, tờ 23b. 

? Ví dụ: Phan huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chi. 
3 Vi dụ: Liệt huyện đăng khoa bị khảo, tờ 78a. 

* Ví dụ: Cương mục. 

$ Cương mục, Chính biên, Q.17, tờ 24. 

$ Cương mục, Chính biên, Q.22, tờ 27a-b. 


Trở lại với văn bản BGBL hiện còn. Xem xét vào nội dung sao chép, ta 
thấy rằng nhan đề của bản này chỉ khác với tên sách nêu trong Cương mục 
ở hai chữ "Cổ kim”. Mặc dù so với mô tả của Phan Huy Chú thì văn bản này 
tỏ ra quá sơ sài, vẻn vẹn chỉ có 15 văn kiện thuộc niên đại thời Lê Sơ mà 
thôi, tuy nhiên, ở tờ đầu thấy có dòng chữ #94 x $ #4#— (Lê би 
vãng phúc văn thư tập lục nhất), chứng tỏ kết cấu vốn có của sách sẽ phải 
còn có các tập khác tiếp theo. Các văn kiện chép trong văn bản đều không 
đặt nhan đề mà thường có một đoạn Tiểu dẫn ở đầu giới thiệu thời gian và 
sơ lược nguyên ủy văn kiện, ví dụ ở tờ 1a: 

ТА ( 明 宣宗 章 皇帝 宣德 二 年 ， 障 主 明天 度 三 年 ) KARE 
使 求 封 于 明 。(Thang 8, mùa thu năm Đỉnh mùi, niên hiệu Tuyên 
Đức thứ hai triều vua Tuyên tông nhà Minh, niên hiệu Thiên 
Khánh thứ 3 đời Trần chúa Cảo, sai sứ sang cầu phong nhà 
Minh); 

hoặc tờ 9b: 

成 申 顺 天 元 年 ( 明 宣德 二 年 ) #Z B + < R Ë > SR P P Pk El 
器 ， 范 诚 等 如 明 谢 恩 并 呈 情 。(Ngay 18 tháng 3, mùa xuân 
năm Mậu thân niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất, tức năm Tuyên 
Đức thứ 2 nhà Minh, sai bon Lang trung bộ Hộ Trần Quốc Khi, 
Phạm Thành sang Minh tạ ơn và cầu phong). 

So sánh với đoạn trích Bang giao bị lãm trong sách Cương mục: 
ЧИНЕЋИ: РОДОВА + B EE À , So ° Së 
Sg. Sach Bang giao bị lãm của Giáp Trưng chép: Tháng 10 
mùa đông năm Tân mão [niên hiệu Hồng Đức] thứ 2, sai Nguyễn 
Đức Trinh, Phạm Mục sang nhà Minh. Tờ Таи đại lược nói...) 

Ta thấy thể thức sao chép văn kiện của bản BGBL tỏ ra thống nhất với 
đoạn sách Bang giao bị lãm trích trong Cương mục. 

Nhìn về hình thức, ta thấy đây là bản chép chữ chân khá đều đặn trên 
loại giấy tốt khổ rộng, mỗi trang có 9 dòng, trung bình mỗi dòng 17-18 chữ. 
Với hình thức như vậy, bản sách khá phù hợp với mô tả của Hoàng Xuân 
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Hãn về số sách mà Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO) tổ chức thuê chép hồi 
cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ ХХ. Chúng tôi cũng chú ý tới yếu tố kiêng һау, 
nhưng tìm trong suốt cả văn bản không hé tim thấy một chữ húy nào, kể cả 
một số chữ trọng húy phổ biến ở các văn bản thuộc triều Nguyễn như chữ 时 Thi 
(tờ 2a và 2b), 1+ Nhậm (tờ 2a), Æ Hoa (tờ 2b), 宗 Tông (tò 1a), v.v... đều viết 
nguyên dạng. Trên cơ sở giả thiết rằng người sao chép đã trung thành với 
tự dạng nguyên bản thì có thể đoán định nội dung bản BGBL này có lẽ đã 
sao chép lại một bộ phận tàn khuyết của sách Bang giao bị lãm từ một văn 
bản thuộc thời Lê Trung Hưng, thời kỳ đã được nhà nghiên cứu Ngô Đức Thọ 
chứng minh là các văn bản thư tịch, bi kí... phần nhiều không viết kiêng húy®. 

Như đã nêu trên, trong bản BGBL có chép tất cả 15 văn kiện. Chúng ta 
sẽ đi vào xem xét từng văn kiện cụ thể. 

BGBL-1 (tờ 1a): [ E RHE KB # ТЫ]? 

Tiểu dẫn văn kiện này có nêu rõ thời gian là Tháng 8, mùa thu năm Đinh 
mùi, niên hiệu Tuyên Đức thứ 2, tức năm 1427. Cũng trong Tiểu dẫn còn giải 
thích nguyên nhân văn kiện là do Lê Lợi tìm được Trần Pha, tức Trần Сао tự 
xưng là dòng dõi vua Trần, nhân đó bèn lập lên làm vua, đặt niên hiệu Thiên 
Khánh, rồi mượn lời Phạ sai sứ sang Minh cầu phong. Tư liệu lịch sử về thời 
gian này - như đã phân tích ở phần trên, cho biết ở lần giao thiệp thứ hai vào 


1 Đoạn mô tả của Hoàng Xuân Нап về các bản sách do người Pháp Antony Landes thuê chép 
vào khoảng năm 1892 nêu trong Hồ Xuân Hương với vịnh Hạ Long (Tập san Khoa học Xã hội, 
Paris, 1983) như sau: "... Chắc là trong thời kì này y thuê một người Việt tên là Lê Quý góp thi 
văn Мот rồi chép vào giấy lệnh, nghĩa là thứ giấy dé tốt, dày và rộng, xén rồi mà còn сд khó 
24 x 30 phân, thế mà chỉ viết hàng 9, với 13 hay 15 chữ một hàng mà thôi, để lề bón bên rất 
rộng. Ngày sau, các sách mà Viện Đông phương Bác cổ Đông Dương thuê chép cũng dùng 
giấy ấy" (trích dẫn lại theo Đào Thái Tôn: Нб Xuân Hương - Tiểu sử văn bản, Tiến trình huyền 
thoại dân gian hóa, Nxb. Hội nhà văn, Hà Nội, 1999, tr. 88). 

2 Xem: Ngô Đức Thọ: Chữ húy Việt Nam qua các triều đại, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1997, phần 

Chữ hüy đời Lê Trung Hưng. 

Chúng tôi lấy chữ viết tắt của tên văn bản và một số thứ tự để đặt tên cho các văn kiện được 

khảo sát. Vì các văn kiện thể loại tấu, biểu nguyên không có nhan đề và câu chữ của đoạn 

mở đầu nói chung đều viết theo một qui cách thống nhất tương tự như nhau nên chúng tôi tạm 
ghi một đoạn văn ở phần đầu nội dung chính của văn kiện để làm tiêu chí phân biệt 
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ара 


tháng 8 năm Binh mùi, phía Đại Việt có gửi tới triều đình nhà Minh 1 tờ Thư 
và 1 tờ Biểu cầu phong của Trần Cảo. Lời dẫn của văn kiện như vậy xem ra 
là khớp với tờ Biểu của Trần Cảo theo ghi chép của sử và cũng đúng với nội 
dung chép trong văn kiện. 

Nhưng xem kỹ câu mở đầu của văn kiện thì sẽ phát hiện ra hai điểm 
không phù hợp. Thứ nhất, đứng tên văn kiện này không phải chỉ mình Trần 
Сао mà gồm hai người là 2 B] R + = w-3$ В (Cháu ba đời của 
vua Trần trước nước An Мат là Trần Сао) và ХН Е #1 (Đại đầu mục 
Lê Lợi). Thứ hai là dựa vào thể thức "... thần... tấu vị... зи" của câu mở đầu 
này thì có thể xác định đây là văn kiện thể loại Tấu chứ không phải Biểu. Do 
đó đây không phải là tờ Biểu cầu phong mang tên Trần Cảo, mà có thể 
chính là văn kiện được tư liệu sử của Việt Nam và Trung Quốc gọi là Thư cầu 
phong. Rất may là riêng đối với bức Thư này, Minh sử còn đặc biệt trích lược 
tóm tắt nội dung chủ yếu của nó khiến ta có điều kiện đối chiếu để thấy nội 
dung bức Thư hoàn toàn phù hợp với văn kiện đang xét“, qua đó càng 
khẳng định thêm giả thiết nêu trên. Có thể là vì hoàn cảnh chiến sự đương 
thời, phía ta không có điều kiện cử sứ giả trực tiếp mang công văn sang triều 
Minh cầu phong mà phải gửi gián tiếp qua hai viên tướng người Minh nên 
văn kiện mới được sử sách hai bên gọi là Thư cẩu phong. Qua đây có thể 
xác định rõ thêm rằng vào tháng 8 năm 1427, phía ta đã chuyển tới triêu 
Minh 1 tờ Biểu của Trần Cảo và 1 tờ Tấu mang tên Trần Cảo và Lê Lợi, cả 


hai văn kiện có cùng một nội dung cầu phong. 


1 Đoạn Minh sử (Q.321, tr. 8324) tóm lược nội dung bức thư gửi tới Liễu Thăng như sau: 26 R8 + 
ажия 8, BE: ГЕН БЕЕН НЕКО AEF. tk 
RAR O KR Ý ТИТ ЖАК ЖИВУ КЕ 
ËR ° A 818 ВА а ХИЛАЖЕХЕЩЯ › SE 
MEME ЯХТЕ, ЖАЙ, ИНАЯ, КЕН 
生 民 之 幸 。] 


66 


BGBL-2 (tờ 4a): [普天 之 下 莫非 王 土 ] 

Lời Tiểu dẫn của văn kiện này khớp với tư liệu lịch sử chép về lần giao 
thiệp thứ ba của phía ta là ngày 29 tháng 11, mùa đông (năm Định mùi 
1427) sai bọn Lê Thiếu Dĩnh, [Lê] Đức Huy... sang Minh trần tình. Xét vào 
nội dung của nó cũng thấy hoàn toàn phù hợp với phần lược trích nguyên 
văn văn kiện của lần giao thiệp này trong Cương myc”. 

Đây là một tờ Tấu do cháu 3 đời của vua Trần nước An Nam là Trần Cảo 
cùng Đại đầu mục Lê Lợi đứng tên trình lên vua Minh để frần tình tạ tội. 

Chúng ta đã biết bối cảnh lịch sử những ngày tháng cuối năm 1427 đã 
diễn ra rất hào hùng với những sự kiện vô cùng thuận lợi cho cuộc 
kháng chiến. Sau khi giải phóng hàng loạt thành trì của giặc trên chiến trường 
Giao Chỉ, dồn ép vây chặt Tổng binh Vương Thông trong cứ điểm 
Đông Quan, liên tiếp từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 9 quân ta phục kích và 
tấn công tiêu diệt hoàn toàn cánh viện binh Quảng Tây, chém chết bọn 
tướng chỉ huy Liễu Thăng, Lương Minh, Lí Khánh”. Ngày 15 tháng 10 tiêu 
diệt đội quân của Thôi Tụ, Hoàng Phúc, bắt sống hai viên tướng пау. 
Sau đó quân ta chuyển sang tấn công đạo viện binh thứ hai của giặc từ phía 
Vân Nam kéo sang, tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn quân địch, khiến 
Tổng binh Mộc Thạnh "chỉ còn một mình một ngựa tháo chay"*. Ngày 22 
tháng 11, Tổng binh Vương Thông ở thành Đông Quan thế cùng phải dẫn bộ 
tướng ra mở hội thề với ta ở phía nam thành, chấp nhận "đến ngày 12 tháng 
12 thì đem quân về nước và sai người đem tờ trình xin trả lại đất đai cho 
ta"), Trước сис diện chiến trường hoàn toàn nghiêng hẳn về ta và thắng lợi 
của cuộc kháng chiến là không thể đảo ngược được đó, Lê Lợi và 


Nguyễn Trãi vẫn cử sứ giả mang công văn sang trần tình, tạ tội với triều đình 


t Xem: Cương mục (Chính biên, Q.14, từ tờ 226 đến tờ 24a). 
? Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 40b. 
3 Toàn thư, Вап kỷ, Q.10, tờ 41b. 
* Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 42a. 
5 Toan thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 44a. 


nhà Minh. Hành động này đã cho thấy tầm nhìn sáng suốt "biết rất rõ chỗ 
mạnh chỗ yếu của giặc" và khả năng trù hoạch sâu xa cho nền độc lập của 
đất nước cùng mối quan hệ chung sống hòa bình lâu dài giữa hai dân tộc. 
Đặc biệt sách lược "tâm công” do Nguyễn Trãi chủ trương đã được vận dụng 
đến mức đỉnh cao của nghệ thuật bang giao khi trong lần giao thiệp này, bên 
cạnh số sản vật địa phương đem sang để cống nạp (tức phía Đại Việt chủ 
động nối lại nghĩa vụ chức cống của một phiên quốc lần đầu tiên sau hơn hai 
chục năm gián doan”), sứ Đại Việt còn mang theo cả một số "chiến lợi 
phẩm" bao gồm hổ phù, ấn bạc của viên tướng Liễu Thăng cùng hàng nghìn 
quân nhân, sĩ quan, người ngựa mà ta thu được trên chiến trường lập thành 
danh sách đệ trình trao trả lại nhà Minh. Bề ngoài dường như chỉ nhằm bày 
tỏ sự ăn пап, hối lỗi, muốn bằng những vật chứng cụ thể xác thực thêm cho 
lời lẽ thành khẩn trong bản Tấu thanh minh về những sự việc "đáng tiếc" xảy 
ra trên chiến trường, nhưng đẳng sau các di vật sót lại của viên bại tướng tử 
trận đó hiển nhiên còn gửi nhắn một thông điệp răn dè cảnh cáo đối với hành 
động xâm lược mà vua Minh cùng các triều thần chẳng khó khăn lắm cũng 

có thể từ đó nhận thức ra bài học cần thiết trong quan hệ với nước láng giềng. 
Nhưng chính bản danh sách kê các hạng mục mang trình vua Minh kèm 
trong tờ Tấu này lại là một yếu tố có thể dẫn tới sự nhầm lẫn về mặt văn bản. 
Bản danh sách được chép ở ngay sau nội dung chính của bài Tấu, liệt kê 

ra 5 hạng mục lớn là: 
一 进贡 呈 情 谢罪 表 文 一 道 (1 đạo Biểu văn tiến cống trần tinh 
ta (дї). 
一 代谢 金 银 人 二 简 ， 共 重 二 百 雨 (2 cỗ tượng người thế thân 
bằng vàng và bạc, tổng cộng nặng 200 lạng). 


1 Lần cuối cùng trước đó nước ta nộp cống cho triều Minh là vào năm Vĩnh Lạc thứ 3 (năm 1405). 
Theo: ВЖ (Khưu Huyến Duc): 明 初 与 南海 诸 国 之 朝贡 贸易 (Minh за dữ Nam Hải 
chư quốc chỉ triều cổng mậu dịch), đăng trong Trung Quốc hải dương phát triển sử luận văn 
tập, Đệ ngũ tập, Đài Loan Trung ương nghiên cứu Viện - Trung Sơn Nhân văn Xã hội 
Khoa học nghiên cứu Sở, Đài Bắc - Nam Cảng, 1993, tr. 111-151). 
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一 方 物 (San vật địa phương). 
一 赴 京 头目 人 等 (Nhimg đầu mục di sang Yên Kinh). 
一 送 还 京 (Những hạng người và đồ vật trao trả về Kinh). 

Nói chung 5 mục nêu trong bản tấu này со bản đã bao quát đầy đủ 
những thứ được nêu trong đoạn ghi chép đã dẫn của Toàn thư. Lưu ý là 
những chữ "Nhất —" ở đầu mỗi dòng không phải chỉ số lượng, mà được dùng 
tương đương như phù hiệu "gạch đầu dòng" mà chúng ta hiện vẫn hay dùng 
để đánh dấu các hạng mục có thứ bậc liệt kê ngang nhau trong một danh 
sách. Dưới mỗi hạng mục này mới kê ra chỉ tiết các mục nhỏ với số lượng cụ 
thể, ví dụ như mục về tượng người thế thân thì kê ra 1 tượng người bằng 
vàng nặng 100 lạng và 1 tượng người bằng bạc cũng nặng 100 lạng, hoặc 
mục về sản vật địa phương thì gồm 1 lu hương bằng bạc, 1 bình hoa bằng 
bạc, 300 tấm lụa thổ, v.v... 

Vấn đề nảy sinh ở hạng mục đầu tiên về tờ Biểu tiến cống trần tình tạ tội. 
Bên dưới mục này vốn không có mục nhỏ hơn để liệt kê, đáng lẽ nên bỏ 
trống, thì trên văn bản BGBL này lại chép toàn bộ nguyên văn tờ Biểu vào 
đó. Vì thế giữa hạng mục thứ nhất (về đạo Biểu văn) với hạng mục thứ hai 
(về tượng người thế thân) của bản danh sách bị gián cách bởi toàn văn của 
một văn kiện hoàn chỉnh, và với cách thể hiện như vậy sẽ có khả năng khiến 
người đọc nhầm tưởng rằng mục thứ nhất của bản danh sách là nhan đề của 
tờ Biểu và 4 mục cuối của bản danh sách cũng thuộc về tờ Biểu này, và do 
đó tờ Tấu dường như đã kết thúc trước hạng mục thứ nhất mà không có bản 
danh sách kèm theo. Trong thực tế, nhầm lẫn đáng tiếc này đã xảy ra”. 


1 Nhầm lẫn khởi đầu từ khi những văn kiện mới phát hiện được công bố trong Quân trung 
từ mệnh tập bổ biên, sau đó tình trạng vẫn giữ nguyên trong một số công trình về văn chương 
Nguyễn Trãi nhu Nguyễn Trãi toàn tập (bàn in 1969 và 1976) và Nguyễn Trãi toàn tập tân biên 
(xuất bản cuối năm 1999) kể cả ở văn kiện được giới thiệu là mới tìm thấy và dịch trong sách này. 


Các hạng mục của bản danh sách Phần cuối tờ Tấu 


Nguyên văn tờ Biểu 
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Tờ 8a-b 


Đoạn cuối nguyên văn tô Biểu và các mục tiếp theo của danh sách Т 60: Phẩn сиб tờ Таи cùng mục 


kê thứ nhất vé 10 Biểu trong bản 
danh sách kèm theo và phần đầu 
nguyên văn tờ Biểu đó. 

Sự thực, bản danh sách gồm 5 mục này rõ ràng phải thuộc về tờ Tấu, bởi 
vì xét từ phương diện bố cục, 5 dòng liệt kê 5 hạng mục mở đầu bằng phù 
hiệu chữ "Nhất" đã được chép ngay sau nội dung chính của tờ Tấu này. Sẽ 
không thể giải thích được ý nghĩa của chữ "Nhất" đầu tiên trong câu "Nhất 
Tiến cống trình tình tạ tội biểu văn nhất đạo" nếu coi nó là nhan đề của tờ 
Biểu chép liền đằng sau. (Vả lại cũng lưu í rằng tất cả văn kiện chép trong 
văn bản này đều không có nhan đề). Mặt khác chữ "Nhất" đó cũng trở nên 
vô nghĩa nếu như không gắn dòng này với 4 dòng khác ở cuối văn kiện cùng 
mở đầu bằng chữ "Nhất" đó để thành hệ thống các mục của một danh sách. 
Hơn nữa, xét về mặt nội dung, một bản liệt kê danh sách cụ thể đến từng 
tấm lụa, lọ hương, thỏi trầm... rõ ràng sẽ thích hợp với tính chất "trân tình, 
thuật sự" của một văn kiện thể loại Таи hơn là công năng "trân thỉnh, tạ, На" của 
tờ Biểu. 

Thực tế điều tra văn bản tiếp sau sẽ giúp tìm ra được lệ chứng xác thực 
cho lí giải của chúng tôi về trường hợp đặc biệt này. 


1 Tham khảo giải thích mục từ Таи và Biểu trong Hán ngữ đại từ điển (2/1533; 1/533). 
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heu topor 


BGBL-3 (tờ 6b) [ 臣 奉 的 永乐 四 年 大 军 克 平 交 嘲 之 后 ] 

Văn kiện này chính là tờ Biểu Tiến cống trình tình tạ tội đã đề cập tới khi 
giới thiệu văn kiện bên trên. Tuy được chép lồng vào trong danh sách những 
hạng mục mà đoàn sứ giả Lê Thiếu Dĩnh mang sang Minh của tờ Tấu 
BGBL2, nhưng văn kiện này vẫn có nội dung hoàn chỉnh của một tờ Biểu, và 
mặc dù không có Tiểu dẫn riêng, ta vẫn có thể xác định thời gian của tờ Biểu 
này cũng thuộc lần giao thiệp thứ ba ngày 29 tháng 11 năm Đinh mùi (năm 
1427). 

BGBL-4 (tờ 9b) [ФЕ 3Ÿ AA ЯН 

Đầu văn kiện có Tiểu dẫn giải thích nguyên ủy văn kiện nói ngày 8 tháng 
3 năm Mậu thân (năm 1428) đoàn sứ bộ nhà Minh Lý Kỳ, La Nhữ Kính... 
mang Chiếu của vua Minh sang đại xá cho Giao Chỉ, đồng thời yêu cầu kê 
khai danh sách con cháu họ Trần tâu lên để sách phong, vì thế ngày 18 
tháng 3 phía Đại Việt cử bọn Trần Quốc Khí và Phạm Thành sang Minh tạ 
ơn và trần tình. Như vậy đây là ứng với lần giao thiệp thứ tư của Đại Việt về 
ngày tháng cũng như về nội dung văn kiện trao đổi. Nhưng theo ghi chép 
trong Toàn ћи" cũng như Cương mục? thì đoàn sứ bộ của Dai Việt lần này 
lại chia ra 2 nhóm mang văn kiện có nội dung khác nhau: một nhóm do Lê 
Quốc Khí và Phạm Thành mang Biểu tạ ơn, nhóm kia do Hà Phủ và Hà Liễn 
sang báo tang Trần Cảo. Xét thấy văn kiện này là một văn kiện thể loại Tấu 
mang tên Lê Lợi, nội dung chủ yếu trình bày việc tìm được Trần Cảo là dòng 
dõi vua Trần, được dân chúng suy tôn tạm trông coi đất nước để đợi mệnh 
Thiên triều, nhưng hồi tháng Giêng Trần Cảo không may bị mất. Con cháu 
vua Trần đến nay quả không còn ai để lãnh đạo đất nước, nên dân chúng 
mới suy cử Lê Lợi lên thay. Vì thế ngoài việc sai cháu là Lê Quốc Khí mang 
Biểu sang tạ ơn, còn soạn bản Tấu này tâu trình sự việc. Qua đó có thể xác 
định đây chính là tờ Tấu do Hà Phủ và Hà Liễn mang sang Minh trong lần đi sứ 
tháng 3 năm 1428. 


1 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 57a. 
? Cương mục, Chính biên, Q.15, tờ 4a. 


BGBL-5 (tờ 11b) [2479385 # 1L2*7U A] 

Văn kiện không có kèm Tiểu dẫn này là một tờ Biểu do Đại đầu mục Lê 
Напо đứng tên, và cũng không khó khăn lắm để có thể xác định thời gian 
của nó là đồng thời với tờ Tấu trong lần giao thiệp thứ tư bên trên, bởi lí do tạ 
ơn chiếu đại xá ngày 8 tháng 3 năm Tuyên Đức thứ 3 (năm 1428) được nêu 
ngay tại đầu văn kiện. Dựa theo tư liệu sử còn có thể xác định thêm rằng tờ 
Biểu này là do Lê Quốc Khí và Phạm Thành mang sang trình lên vua Minh. 
BGBL-6 (tờ 12a) [RA RARA FAURE À] 

Nguyên ủy của văn kiện được Tiểu dẫn giới thiệu là "Ngày đầu tháng 10, 
mùa đông sai bọn Đỗ Như Hùng sang Minh trần tạ", rồi lại ghi tiếp rằng 
"Ngày 19 sai bọn Hà Vinh (?) mang Biểu văn, phương vật cùng người vàng 
thế thân sang Minh tạ ơn". 

Văn kiện là một tờ Тёи mang tên Đại đầu mục Lê Lợi. Nội dung trình bày 
chủ yếu về 2 vấn đề: Thứ nhất là tâu việc Trần Cảo ốm chết, họ hàng thân 
tộc họ Trần quả thực không còn người nào, thần (tức Lê Lợi) hiện đang đợi 
mệnh chứ không có ý gì khác; thứ hai là về vấn đề quan lại, quân nhân cùng 
các đồ quân giới ở Giao Chỉ, trừ những người đã tử trận ra, đều đã lập danh 
sách trao trả hết, số còn lại cũng đã chu cấp аду đủ để theo Tổng binh 
Vương Thông về nước. Hiện tại đã cho người đi dò tìm khắp trong nước 
nhưng quả không còn. Hai vấn đề này rõ ràng trả lời rất khớp với yêu cầu 
của vua Minh trong tờ dụ do La Nhữ Kính và Từ Vĩnh Đạt mang sang ta ngày 
21 tháng 9 năm 1428. Căn cứ vào ghi chép trong Toàn thư có thể xác định 
đây là văn kiện do Hà Lật mang sang nhà Minh vào ngày 19 tháng 10 năm 
1428. Tuy nhiên trong văn kiện không thấy đề cập đến việc nộp cống người 
vàng thế thân và sản vật địa phương. Có lẽ việc này thuộc về nội dung của 
đoàn sứ bộ Đỗ Như Hùng lên đường vào đầu tháng sau cùng với yêu cầu tìm 
người con gái của Lê Lợi. Qua đây ta có thể đính chính lại những nhầm lẫn 


trong đoạn Tiểu dẫn ở đầu văn kiện. 


1 Lê Hãn: tức Tư đồ Trần Nguyên Hãn, được phong làm Tả tướng quốc và ban quốc tính tháng 3 
năm 1428. 
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BGBL-7 (tờ 14a) [Ж т АЖ 2] 

Đây là tờ Biểu tạ ơn mang tên Lê Lợi được lời Tiểu dẫn giới thiệu là do sứ 
thần Nguyễn Văn Huyến và Nguyễn Tông Chí mang sang Minh tạ ơn và nộp 
cống vào ngày 20 tháng 10 năm Tân hợi, (niên hiệu Thuân Thiên) thứ tư 
(năm 1431). Đồng thời còn chú thêm rằng đó là vì nhận được chiếu thư và ấn 
chương giao cho vua nước Đại Việt nắm quyền trông coi đất nước An Nam 
do sứ Minh Chương Xưởng và Từ Kỳ mang sang ngày 11 tháng 10. Thực ra 
Tiểu dẫn đã ghi nhầm về thời gian, vì theo sử ghi lại thì sự kiện sứ Minh 
Chương Xưởng sang Đại Việt là vào ngày 1 tháng 11 năm 1431, và sứ Đại Việt 
đi theo sang Minh tạ ơn ở lần giao thiệp thứ chín là vào ngày 20 cùng tháng ấy. 
BGBL-8 (tờ 16a) (215 £ KA x t$ A HE A] 

Văn kiện này cũng là một tờ Biểu ta ơn, nhưng người đứng tên là Đại đầu 
mục nước An Nam Lê Tứ (2219?) đại diện cho dân chúng trong nước ta ơn 
vua Minh đã giao Quyền thự quốc sự cho Lê Lợi. Qua đây ta biết cụ thể 
thêm rằng sau khi vua Đại Việt nhận được sách phong, đoàn sứ của Nguyễn 
Văn Huyến trong lần giao thiệp thứ chín đã mang sang Minh hai tờ Biểu tạ 
ơn, một của Lê Lợi và một của các đầu mục đại diện cho dân chúng An Nam. 
BGBL-9 (tờ 16b) [zt M 8, 8.3 Ж À KZ @] 

Tiểu dẫn mở đầu khá thống nhất với nội dung văn kiện, đều đề cập tới sự 
kiện sai bọn Trần Thuấn Du sang Minh tiến cống. Đây là văn kiện được sử dụng 
trong lần giao thiệp thứ mười vào tháng 4 năm 1433, nhưng ngày của sự kiện 
nêu trong Tiểu dẫn lại là ngày 21 chứ không phải ngày mồng 8 như ghi chép 
của Toàn thư. Một chỉ tiết đặc biệt khác nữa là, Toản thư khi nói sứ giả sang 
tiến cống có câu chú thêm rằng "Ngự tiền tam phần, Hoàng Thái hậu, Hoàng 
Thái tử các nhất phần", nghĩa là số phương vật mang sang dâng tiến lần này 
được phân ra dâng lên vua Minh 3 phần, Hoàng Thái hậu và Hoàng Thái tử 
mỗi người 1 phần. Câu chú đó ở Tiểu dẫn lại được chép thành "Ngự tiền nhất 
đạo, Hoàng Thái tử nhất đạo". Như vậy phải hiểu là lần này, sứ Đại Việt đã 
mang Biểu đệ trình lên vua Minh 1 bản và Hoàng Thái tử 1 һап). 


1 Xem ra chép như vậy cũng có phần hợp lí, vì trong số văn kiện hiện còn ta cũng thấy có 1 tờ Biểu 
cho vua Minh và 1 tờ Biểu cho Hoàng Thái tử, chứ không thấy có Biểu cho Hoàng Thái hậu. 


BGBL-10 (tờ 17a) [1 Z 884842 КЕ В] 

Văn kiện này là tờ Biểu cho Hoàng Thái tử cùng được đưa sang Minh 
trong lần tiến cống của Trần Thuấn Du ngày 8 tháng 4 năm 1433 nêu trên. 
BGBL-11 (19 17b) 12 {= £ ik ТИ EI 

Tiểu dẫn cho biết đây là tờ Biểu cầu phong được đưa sang triêu Minh 
vào ngày 14 tháng 5 năm Thiệu Bình nguyên niên (năm 1434), tức là tương 
đương với lần giao thiệp thứ mười ba, nhưng có sự sai lệch về ngày đi sứ 
(Toàn thư chép ngày 16) cũng như nhầm lẫn về tự dạng khi chép tên sứ giả. 
BGBL-12 (tờ 18a) [ 皇 仁 至 大 降 恤 典 於 九重 ] 

Để giải thích nguyên ủy của văn kiện này, Tiểu dẫn đã trích đoạn sử 
chép về sự kiện sứ Minh Quách Tế, Chu Bật sang điếu tế Lê Thái Tổ cuối 
năm Giáp tuất. Như vậy đây là tờ Biểu tạ ơn vua Minh đã cử người sang điếu 
tang Thái Tổ do các sứ thần Lê Bính, Phan Ninh mang sang triêu Minh trong 
lần giao thiệp thứ mười bốn ngày 7 tháng 11 năm 1434. 

BGBL-13 (tờ 19b) [L #‡;4 2Ñ = +29] 

Văn kiện do bồi thần nước An Nam là Lê Tứ (#2 тч?) đứng tên đại diện 
cho các quan viên, kì lão, quân dân trong nước dâng biểu tạ ơn vua Minh đã 
cử sứ giả Chương Xưởng sang trao sắc dụ cho Lê Lân Quyền thự quốc sự. 
Dựa vào đó, mặc dù không có tiểu dẫn, ta cũng có thể xác định tờ Biểu tạ ơn 
này thuộc lần giao thiệp thứ mười lăm, vua Thái Tông cử Phan Tử Viết và 
Trình Nguyên Hy mang sang triều Minh ngày 6 tháng 2 năm Thiệu Bình thứ 
2 (năm 1435). 

BGBL-14 (tờ 20b) [ 泰 运 重 开 四 海 仰 中 天 之 日 月 ] 

Từ sự kiện sứ Minh Chu Bật sang báo tin vua Minh Anh Tông lên ngôi và 
việc gia tôn hiệu cho Hoàng Thái hậu nhà Minh nêu trong Tiểu dẫn, ta có thể 
xác định đây là tờ Biểu chúc mừng do đoàn sứ thần Nguyễn Văn Huyến, 
Lương Thiên Phúc mang sang triều Minh trong lần giao thiệp thứ mười bảy 
ngày 11 tháng 12 năm Thiệu Bình thứ 2 (năm 1435). Tiểu dẫn còn chú rõ lần 
này phía Đại Việt đưa sang 2 tờ Biểu riêng biệt: một tờ chúc mừng vua Anh 
Tông lên ngôi (ngự tiền nhất đạo) và 1 tờ chúc mừng Hoàng Thái hậu được 
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gia tôn hiệu (Thái hoàng Thái hậu nhất đạo). Xem vào nội dung văn kiện thì 
ta thấy đây là tờ Biểu chúc mừng vua Minh lên ngôi. 
BGBL-15 (tờ 21a) [$ RZ # LANGE & Z Ж] 

Văn kiện này là tờ Biểu chúc mừng "Thánh tổ mẫu" (tức Hoàng Thái hậu 
nhà Minh) được gia tôn hiệu là Thái hoàng Thái hậu đã nêu trong Tiểu dẫn 
của văn kiện BGBL-14, tức cũng là 1 trong 2 të biểu thuộc lần giao thiệp thứ 
mười bảy. 

2. HOÀNG CÁC DI VĂN $ F4 if x (viết tắt là DV), Thư viện Viện Nghiên cứu 
Hán Nôm, kí hiệu VHv1129. 


Đây là văn bản đã khá quen | | 
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bá 
И“ 


thuộc với chúng ta, đặc biệt kể từ 
khi Trần Văn Giáp đã từ đó phát 
hiện ra một loạt văn kiện mới bó | 
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thu hút sự chú ý của giới khoa học 
đi vào nghiên cứu khai thác. Vì 
thế chúng tôi để cập ngay vào 
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ở quyển thứ hai trong 8 quyển của bộ 
sách. Quyển này tập hợp các văn 
kiện theo chủ đề được gọi là Giản trát 
loại, được đóng thành tập riêng mang 
kí hiệu VHv.1129/2. 
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Giản trát loại tập hợp các công 
văn các loại của triểu Lê Sơ, chủ 
yếu từ những năm khởi nghĩa Lam 


ớ 
D 


1 Về bộ sách này, có thể tham khảo thêm: Trần Văn Giáp: Quân trung từ mênh tập bổ biên 
(1966, kí hiệu VD5 Tv.KHXH), Hoàng Văn Lâu: Hoàng các di văn, một sưu tập các văn kiện 
đời Lê có giá trị (Tạp chí Hán Мот, số 1-1987); Nguyễn Văn Nguyên: Những vấn để văn bản 
học Quân trung từ mệnh của Nguyễn Trãi, (Sdd). 


Sơn (năm 1418-1428) cho đến năm 1478 thời Lê Thánh Tông. Tuy không 
chia ra loại mục nhỏ hơn, nhưng bộ phận 29 văn kiện đầu tập là thuộc thể 
loại thư từ lệnh dụ, còn lại phần sau gồm 15 văn kiện thể loại ди, biểu, trong 
đó có 7 văn kiện thuộc phạm vi đối tượng điều tra của chúng ta 

Đặc điểm của tập này là tất cả các văn kiện đều không có nhan đề, 
không có Tiểu dẫn hay phụ chú, nên chúng tôi sẽ căn cứ vào nội dung trong 
văn kiện để xác định sự tương ứng với văn kiện của bản BGBL bên trên. 

DV-1 (tờ 445) (Е BỊ #‡ Ж & # lẽ A]: tương ứng với văn kiện BGBL-1. 
DV-2 (tờ 47b) [+ £ z F Ж ЗЕ + |: tương ứng với văn kiện BGBL-2. 

Đáng chú ý là trong bản danh sách kèm theo tờ Tấu này, sau hạng mục 
liệt kê đầu tiên về tờ Biểu, bản này cũng giống như bản BGBL là có chép liền 
chính văn của tờ Biểu đó. Điều đó chứng tỏ giữa hai bản có mối quan hệ 
truyền bản tương đối gần gũi nào đó. 

DV-3 (tờ 495) [ 臣 奉 网 永乐 四 年 大 军 克 平 交趾 之 后 ] tương ứng với văn kiện 

BGBL-3. 

DV-4 (tờ 52b) ЖЕ $£ ҖҖ ЯН tương ứng với văn kiện BGBL-4. 
DV-5 (tờ 54а) [Ж {F ® Ж. ЖЕ 169% Ж, Ж]: tương ứng với văn kiện BGBL-5. 

Khác với văn kiện tương ứng trên bản BGBL, đứng tên văn kiện này gồm 
một danh sách 5 người là Đại đầu mục Lê Lợi và các đầu mục Lê Phanh 
(97), Lê Нибпа (2), Lê Sát, Nguyễn Trãi. Về Lê Sát và Nguyễn Trãi 
chúng ta đều đã biết là hai vị công thần triều Lê, riêng hai nhân vật Lê Phanh 
và Lê Hướng thì không thấy được tài liệu lịch sử nào ghi chép. Khi so sánh 
với một bản khác ta thấy ở vị trí tương ứng, tên hai vị đó được chép là Lê Hãn 
(З) và Lê Vấn (4 23), cũng là hai vị công thần. Có thể xác định bản ОМ đã 
chép sai tên hai nhân vật này do nhầm lẫn về tự dạng. 

DV-6 (tờ 55а) [8,38 А Ж-Н ЙЕ Ж 2 3]: tương ứng với văn kiện BGBL-7. 
DV-7 (tờ 56a) [# 1= K К x Ë АН АЈ: tương ứng với văn kiện BGBL-8. 

Từ tờ 107a cho đến cuối, sách chép tiếp 8 văn kiện có ghi thời gian từ 

năm Thiên Thuận thứ 6 đời Minh Anh Tông (năm 1462) trở đi, tức nằm ngoài 


phạm vi điều tra của chúng ta. 
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3. BANG GIAO LUC } zt (viêt tắt là BGL), Thư viện Viện Nghiên cứu 
Hán Nôm, kí hiệu A691/1-2. 


Trong thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm còn có 1 văn bản khác mang 
kí hiệu A614 cũng với nội dung tương tự. 


Sách do Lê Thống người 
Qui Nhơn soạn và dë Tựa P 
năm Gia Long thứ 18 期 H 
a # 省 
(пат 1817). ч эе 
Theo lời Tựa để năm si њи 
1817 của tác giả thì vào năm o T #§ 
Tân mùi, Gia Long thứ 10 | + 在 đà 
(năm 1811) Lê Thống được ZS A == 
phái ra làm việc ở Bắc | ж в 
5 dé 统 Ж 
Thành, nhân đó ông đã đề жи 
tâm sưu tập những sách vở | j 日 
tài liệu liên quan đến sự | 
bang giao giữa nước ta với о et 
я Š Se Dòng niên đại Tờ 1a 
Bắc quốc còn lưu giữ ở các ò tò 3b 


nhà có gia thế, sau 8-9 năm 

thì tập hợp phân loại để soạn thành bộ sách này và đặt nhan 46 là Bang 
giao lục. Tuy trong lời Tựa này, tác giả không cho biết ông đã sử dụng những 
tài liệu nào trong quá trình biên soạn, nhưng vì thời gian làm sách của ông 
cũng gần trùng với thời gian Phan Huy chú soạn sách Lịch triều hiến chương 
loại chí, và sớm hơn cả quá trình soạn bộ Cương mục của Quốc sử quán, do 
đó có thể suy đoán Lê Thống cũng có thể đã tham khảo đến Bang giao 
bi lãm của Giáp Trưng khi sách này còn tồn tại. 

Văn bản chia ra 2 quyển, quyển 1 có 103 tờ và quyển 2 có 153 tờ. 
Nội dung sách tập hợp các tài liệu liên quan về giao thiệp giữa nước Việt 
Nam với Trung Quốc từ thượng cổ đến triều Nguyễn. Những văn kiện liên 
quan đến vấn đề của chúng ta được chép ở phần đầu quyển 1, bao gồm 17 
văn kiện như sau: 


BGL-1 (tờ 13b) [E E Æ % Ë Я В]: tương ứng với văn kiện BGBL-1. 
Văn kiện có Tiểu dẫn tương tự như của bản 8GBL nhưng sơ sài hơn 


một chút. 


BGL-2 (tờ 16a) [+ > Т # ЗЕ + +]: tương ứng với văn kiện BGBL-2. 
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Tờ 18a-b: Phần cuối tò Таи với bản danh sách đầy đủ 5 hạng mục. 
kèm theo 


chữ "nhất" ở đầu dòng, và dưới mục kê tờ Biểu tiến cống trần tình không có kèm 


nguyên văn văn kiện đó. 

BGL-3 (tờ 20a) [ 臣 奉 的 永乐 四 年 大 
军 克 平 交趾 之 后 ]: tương ứng với văn 
kién BGBL-3. 

Vì không bị chép lồng vào mục 
thứ nhất của danh sách trong tờ Tấu 
nên văn kiện này hoàn toàn đứng độc 
lập và ở cuối không có 4 mục danh 
sách như ở bản BGBL. 

Thực chứng hai văn kiện BGL-2 
và BGL-3 của văn bản này đã khẳng 
định bản danh sách vốn được kèm sau 
tờ Tấu chứ không phải là thuộc về tờ 
Biểu. 
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та 21a: Phần cuối tờ Biểu không có kèm theo 
các hạng mục của bản danh sách 


heurter 


BGL-4 (tờ 21a) КОЖИ Е $ КА ЗН: tương ứng với văn kiện BGBL-4. 
BGL-5 (tờ 23a) [КЕ À # # #4 #\ с, À]: tương ứng với văn kiện 
BGBL-6. 

Đặc điểm của văn kiện này khác với bản BGBL là văn kiện được đặt 
nhan đề 3ÿ K FR KR + А Х, và đoạn cuối tờ Таи chép thiếu hẳn một đoạn 
dài 248 chữ. 

BGL-6 (tờ 235) (Е #7, 1677 K] tương ứng với văn kiện BGBL-5. 

Khác với văn kiện tương ứng của bản BGBL, người đứng tên của tờ Biểu 
này được chép gồm đến 13 vị đầu mục, gồm có Lê Lợi, Lê Hãn, Lê Vấn, Lê 
Sát, Phạm Văn Sảo, Lê Nhân Chú, Lê Ngân, Lê Lí và các kì lão Lê Văn Linh, 
Lê Chích, Nguyễn Văn An, Nguyễn Cảnh Thọ, Nguyễn Trãi. 

BGL-7 (tờ 24b) Ба А ME > hh]: tương ứng với văn kiện BGBL-7. 
BGL-8 (tờ 26a) [ # {= Х КЖ ЖА НЫЕ АЈ: tương ứng với văn kiện BGBL-8. 

Văn kiện có nhan đề là BỊ A # Ж Quốc nhân tạ biểu, và người đứng tên 
của tờ Biểu này được chép là Đầu mục nước An Nam Lê Vấn (#41) chứ 
không phải là Lê Tứ (##w4) như ở bản BGBL. Xét thời kì khởi nghĩa Lam Sơn 
cũng như đầu thời Lê Sơ, các bộ sử của ta đều không thấy đề cập đến 
nhân vật Lê Tứ, trong khi Lê Vấn (tên thực là Phạm Vấn) là một danh tướng 
nổi tiếng, từng theo Lê Lợi khởi nghĩa từ hội thề Lũng Nhai, chiến đấu bảo vệ 
vua từ dạo bị vây ở huyện Khôi. Ngay sau khi kháng chiến thắng lợi, ông đã 
được xếp vào hàng công thần hạng nhất, được ban quốc tinh”. Đến đầu 
năm 1429 ông đã giữ chức Nhập nội kiểm hiệu bình chương sự, được vua Lê 
tin cậy sai mang sách vàng lập Tư Të làm Quốc vương?, tháng 7 năm ấy 
ông lại là một trong 3 vị công thần được phong tước Huyện Thượng hầu®). Vi 
vậy đến năm 1431 này ông được nêu tên đại diện cho các đầu mục thay lời 
quốc dân trong văn kiện tạ ơn vua Minh cũng là hợp lí. Có thể thấy do tự 
dạng tương tự nên bản BGBL đã chép nhầm chữ Vấn (Я) thành chữ Tứ(99). 


1 Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 56b. 
? Toàn thư, Bản kỷ, Q.10, tờ 64a. 
3 Cương mục, Chính biên, Q.15, tờ 20b. 


BGL-9 (tờ 26b) [2L 3 Ж, 8.4 Ж л, Ж 2 2]: tương ứng với văn kiện ВСВ! -9. 
BGL-10 (tờ 27a) [#  #&{Š 13 f E77 В |: tương ứng với văn kiện BGBL-10. 

Văn kiện có nhan đề Huu thướng Đông cung biểu LE Ë Ж tức tờ 
Biểu gửi lên Hoàng thái tử nhà Minh trong lần tiến cống của Trần Thuấn Du 
ngày 8 tháng 4 năm 1433. 

BGL-11 (tờ 27b) [ # 1- K X ke ЖЖ K]: tương ứng với văn kiện BGBL-12. 
BGL-12 (tờ 28b) [$ {= Ä: Жега А, Ж]: tương ứng với văn kiện BGBL-11. 
BGL-13 (tờ 29a) ЕЕ # # F| — Rz 4=]. 

Đây là văn kiện không tìm thấy văn kiện tương đương trên bản BGBL. 
Với nhan đề Tạ tập phong biểu Ў № 34 Ж ма lời giới thiệu của Tiểu dẫn rằng 
ngày 2 tháng 2 năm Ất mão niên hiệu Tuyên Đức thứ 10 (năm 1435), sứ giả 
Chương Xưởng và Hầu Tấn mang sắc mệnh của vua Minh trao Quyền 
chưởng quốc sự cho vua Thái Tông và một tờ Sắc dụ cho vua tôi nước ta, vì 
thế vua mới sai Trần Tử Viết và Trình Nguyên Hi sang Minh tạ ơn, ta thấy 
đây là tờ Biểu của vua Thái Tông tạ ơn vua Minh nhân dịp được nhận sắc 
mệnh thế tập làm Quyền thự An Nam quốc sự. Qua đây ta biết thêm rằng 
trong lần giao thiệp thứ mười lăm ngày 6 tháng 2 năm 1435, sứ Đại Việt đã 
trao cho triêu Minh 2 tờ Biểu tạ ơn, một bản của vua Lê Thái Tông và một 
bản của các kì lão đại diện cho dân chúng nước An Nam. 

BGL-14 (tờ 295) [5 А 2Ñ = БЕТЕ Ф > 4]: tương ứng với văn kiện 
BGBL-13. 

Khác với văn kiện tương ứng ở bản BGBL, văn kiện này có nhan đề là 
АЯЗ E và người đứng tên trên tờ biểu được chép đúng là Lê Vấn #84. 
BGL-15 (tờ 30b) [#k‡# € ИФА НА] tương ứng với văn kiện 

BGBL-14. 

Văn kiện có nhan đề hai chữ На biểu Ж Ж, bên dưới chép tờ biểu mừng 
vua Minh Anh Tông lên ngôi. 

BGL-16 (tờ 306) $ R42 E À № = É 2 Ж]: tương ứng với văn kiện 
BGBL-15. 
Văn kiện được đặt nhan đề là На tôn Hoàng Thái hậu biểu $ $ KE Ж. 
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BGL-17 (tờ 31b) [L # ë Уи £ £ Жз М]. 

Văn kiện nhan đề Та biểu 谢 表 này cũng không tìm thấy văn kiện tương 
ứng ở bản BGBL. Tiểu dẫn ở đầu văn kiện nói ngày 13 tháng Giêng năm thứ 
4, Binh tị (tức năm 1437), nhà Minh sai sứ thần Lí Úc, Lí Hanh mang chiếu 
sắc và ấn vàng sang phong vua Thái Tông làm An Nam Quốc vương; ngày 
17 tháng ấy Đại Việt cử Thái Sĩ Lãng (2), Hà Phủ, Nguyễn Nhật Thăng sang 
Minh tạ ơn sách phong. Như vậy đây là tờ Biểu do sứ Đại Việt mang sang 
Minh trong lần giao thiệp thứ hai mươi đầu năm 1437. 

Từ tờ 32a trở đi, bản này chép tiếp những văn kiện bang giao khác thuộc 
thời kì từ vua Lê Thánh Tông trở đi. 

Như vậy là trong văn bản BGL chúng ta có thể lựa ra được 17 văn kiện 
liên quan đến cuộc đấu tranh ngoại giao 


4. ỨC TRAI TẬP 4% # Ж (viết tắt là ОТТ), Thư viện Viện Nghiên cứu 
Hán Nôm, kí hiệu A179. 


тт ~ 

Bộ sưu tập về văn chương | се 
của Nguyễn Trãi do Dương Ва i 
Cung, Nguyễn Năng Tĩnh và Ngô 
Thế Vinh sưu tầm, biên tập và 
khắc іп năm Mậu thin thời Tự Déc ! 7 
(пат 1868). Giá trị của bản м ‘ 
Phúc Khê nguyên bản này đã 
được khẳng định trong suốt quá 
trình văn bản được lấy làm tài liệu 
quan trọng nhất cho công tác 
nghiên cứu và khai thác di sản 
văn chương Nguyễn Trãi từ trước 
tới nay. 


Như đã biết, bộ sách này ! 
có 7 quyển, trong đó những văn | 


kiện tấu, biểu та chúng ta 


quan tâm được in ở quyển З Văn loại 文 类 (VL) và quyển 4 Quân trung 
từ mệnh tập 军 中 词 命 集 (QTTM). Từ hai quyển này có thể tìm ra 17 văn kiện 
Tấu, Biểu liên quan như sau: 

ƯTT-1 (QTTM, tờ 13a) ИК) х * À 2 #7]: 

Đây là một văn kiện chỉ thấy được chép riêng ở các bản thuộc nhóm văn 
bản LE Trai di tập mà không tìm thấy văn kiện tương ứng ở các văn bản khác. 

Nội dung chính của văn kiện phù hợp với nhan đề Саи phong biểu 求 封 表 ， 
trong đó trình bày việc tìm được cháu đích tôn của vua Trần là Trần Mỗ (tức 
chỉ Trần Cảo) ở nước Lão Qua nên dâng Biểu xin cầu phong. Thông qua nội 
dung này có thể xác định thời gian của văn kiện phải là từ sau khi nghĩa 
quân tìm được Trần Cảo (tức là sau tháng 11 năm 1426) cho đến trước ngày 
nhận được chiếu thư của vua Minh sách phong Quốc vương cho Trần Cảo 
(ngày 8 tháng 3 năm 1428). Trong khoảng thời gian này, theo tư liệu lịch sử 
cho biết phía Việt Nam có 2 lần cầu phong: một lần vào tháng 12 năm 1426 
và lần sau vào tháng 8 năm 1427. 

Chứng cứ cho phép xác định văn kiện này chính là tờ Biểu cầu phong 
được phía Việt Nam soạn thảo vào tháng 12 năm 1426 nằm ở ngay đầu văn 
kiện. Đó là câu xưng tên và thân phận người gửi 交趾 布 政 清 化 等 府 知 府 臣 
# 412848 ЕНИ ЗА КЕ = (Giao Chỉ Bố chính Thanh Hóa đẳng phủ Tri 
phủ thần Lê Lợi thành hoảng thành khủng khể thủ đốn thủ cẩn thướng 
ngôn). Có thể thấy đây là lần duy nhất trong các công văn Tấu Biểu, Lê Lợi 
tự xưng mình bằng chức danh do nhà Minh trao cho. Chúng ta đã biết vào 
cuối năm 1424, vua Minh đã nghe theo lời tâu của Nội quan Sơn Thọ ban 
sắc trao cho Lê Lợi chức Tri phủ phủ Thanh Hóa để hòng dụ dỗ Lê Lợi ra 
hàng. Nhưng như sử nhà Minh đã phải ghi nhận: "Lợi nhận được sắc mà vẫn 
không có ý đầu Fäng", vị lãnh tụ nghĩa quân không những không mắc mưu 
địch mà còn sử dụng danh nghĩa này trong công tác địch vận, dụ hàng. Ta 
thấy rằng vào cuối năm 1426, thậm chí cả khoảng đầu năm 1427, Lê Lợi 
luôn dùng danh nghĩa Tri phú này trong hàng loạt văn kiện trao đổi với đối 


1 Nguyên văn: А Жо ВЕЖЕ. (Minh sử, 0.321, An Nam truyện, tr. 8321). 
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phương như Thư gửi cho Hình nội quan cùng các vị Đả Trung, Lương Nhữ 
Hốt, Thư gửi Vương Thông, Lại thư gửi Vương Thông, Lại thư cho Sơn Thọ, 
v.v... Một trong số đó là bức thư cho viên tướng họ Hoa đã dẫn ở trên và đã 
được chúng tôi xác định thời gian gửi là vào khoảng tháng 11, 12 năm 1426, 
ở câu mở đầu thư này, Lê Lợi cũng tự xưng: "Tri phủ phủ Thanh Hóa kính gửi 
thư tới Hoa đại nhân cùng các ngài biết".“) Điều này cũng dễ hiểu, vì vào thời 
kỳ đó cục diện chiến trường đang ở thế giằng co, lực lượng của ta đã lớn 
mạnh song chưa đủ sức đánh bại ngay đối phương, ngược lại quân Minh tuy 
núng thế nhưng cũng không cam chịu thất bại dễ dàng. Chính vì vậy nên hai 
bên đã cùng tiến hành "giảng hòa". Để phục vụ cho mục tiêu đấu tranh hòa 
đàm này, những công văn qua lại phải mang nội dung mềm dẻo hơn là cứng 
rắn, lời lẽ cần mang tính chất hòa hợp hơn là đối lập, và như vậy cách tự 
xưng bằng chính chức danh do vua Minh ban phong xem ra là sự lựa chọn 
khôn khéo nhất. Nhưng mọi chuyện sẽ khác đi khi cục thế đã đổi thay. Đó là 
vào khoảng cuối năm 1427, khi mà nghĩa quân đã vây hãm và tiêu diệt hàng 
loạt thành trì của giặc Minh, buộc chúng phải co cụm vào một vài cứ điểm cô 
lập trên chiến trường Giao Chỉ để cầm cự và chờ đợi viện binh từ trong nước 
kéo sang. Trong tình thế vô cùng thuận lợi này, cùng với các hoạt động quân 
sự tấp nập tấn công, vây hãm cứ điểm và chuẩn bị đón đánh viện binh của 
giặc, Lê Lợi và Nguyễn Trãi càng tăng cường công tác địch vận, tuy nhiên 
trong các văn kiện trao đổi với người Minh vào thời kì này như Vương Thông, 
Sơn Thọ, Mã Kì và các tì tướng của thiên triều v.v... cách xưng hô của ta đã 
khác, không còn là một ngụy chức Tri phủ nữa mà thay bằng một cái tên 
giàu sắc thái dân tộc hơn: Әди mục nước An Nam. Đó cũng là cách xưng 
danh được sử dụng trong tờ Таи gửi vua Minh vào tháng 8 năm 1427 mà ta 
được thấy trong các văn bản đã khảo sát bên trên. 

Như vậy là ta đã xác định được tờ Biểu này là văn kiện đầu tiên của 
nghĩa quân gửi cho triểu Minh, trong đó Lê Lợi tự xưng Trí phủ phủ Thanh 
Hóa để cầu phong thay cho Trần Cảo vào tháng cuối năm 1426. Nhưng 
trong câu xưng danh này còn một vấn đề nhỏ là hai chữ № z+ (Bố chính). 


1 Xem văn kiện Đạt Ноа đại nhân đẳng thư trong Quân trung từ mệnh. 


Theo như câu chữ thì 交趾 布 政 清 化 等 府 知府 (Giao Chỉ Bố chính 
Thanh Hóa đẳng phủ Tri phủ) phải hiểu là "Tri phủ các phủ Bố chính và 
Thanh Hóa đất Giao Chỉ". Tuy nhiên tra tìm trong các thư tịch thì thuộc thời kì 
này không hề có đơn vị hành chính là "phủ Bố chính". Các bản dịch trước 
nay đều diễn giải câu này là "Tri phủ phủ Thanh Hóa thuộc ti Bố chính quận 
Giao Chữ“). Nhưng theo Minh sử, sau khi bắt được cha con Hồ Qui Li, ngày 
mồng 1 tháng 6 năm Vĩnh Lạc thứ 5 (năm 1407), nhà Minh xuống chiếu bố 
cáo thiên hạ, đổi An Nam thành Giao Chỉ, thiết lập ra 3 ti (gồm Giao Chỉ 
quận Đô chỉ huy sứ ty, Thừa tuyên Bố chính sứ ty, Đề hình Án sát sứ ty), đặt 
15 phủ là Giao Châu, Bắc Giang, Lạng Giang, Tam Giang, Kiến Bình, Tân 
An, Kiến Xương, Phụng Hóa, Thanh Hóa, Trấn Man, Lạng Sơn, Tân Bình, 
Diễn Châu, Nghệ An và Thuận Hóa, chia ra quản hạt 36 châu, 181 huyện, 
lại đặt 5 châu là Thái Nguyên, Tuyên Hóa, Gia Hưng, Qui Hóa và Quảng Oai 
trực lệ vào ti Bố chính, chia ra quản hạt 29 ћиубп. Bộ sử Cương mục của 
Việt Nam về cơ bản cũng chép như Minh sử, tuy danh sách các phủ và châu 
có sự xuất nhập, nhưng phần trực lệ ti Bố chính cũng đều chỉ nêu tên 5 châu 
mà không đề cập đến phủ Thanh Hóa), tức là không có chuyện phủ Thanh 
Hóa thuộc ti Bố chính. Vả lại dù có hiểu một cách khiên cưỡng như thế thì 


1 Xem Nguyễn Trãi toàn tập và Nguyễn Trãi toàn tập tân biên, Sđd 

2 Theo Minh sử (0.321, An Nam truyện, tr. 8315). Nguyên văn cả đoạn: = Я Я ' BWER 
Ж, kaku k khi AER: нй E S t FARS] E Salz, ити 
НИЕМ а Вий Z $ k 2 F É A ` ТИЛ ПАКИ У 
ARRE RARE HR» 4® BRAS REP + ДУ. RRA > 
江 ， 谅 江 、 三 江 、 建 平 、 新 安 、 建 虽 、 奉 化 、 清 化 、 锁 变 、 谅 山 、 新 平 、 演 
州 、 义 安 、 顺 化 十 五 府 ， 分 辖 三 十 六 州 ， 一 百 八 十 一 县 。 又 设 太原 、 宣 化 、 
ЊИМЕ КЕН ВАНЯ, SE + ARE. 

3 Theo Cương mục (Chinh biên, Q.12, tờ 20b). Nguyên văn cả đoạn: 明 认 是 改 安南 高 交 
МОНЕ AH Зло ПОЉ Ни МЕ v Ë 8 ЖЕ ЖР 
Мошо SAS KR v hd NE ИА ДЕ СЕА 
БС ` Sit. #4C ~ AF > ЯН ° Bản dịch quốc ngữ bộ sử này (Ban nghiên 
cứu Văn Sử Địa: Việt sử thông giám cương mục, Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 1958) do chấm câu 
sai nên đã dịch nhầm đoạn này là: " Bấy giờ nhà Minh bèn đổi An Nam làm Giao Chỉ. Cách 
sắp đặt như thế này: - Đặt 17 phủ, là: Giao Châu, Bắc Giang, Lạng Giang, Lạng Sơn, Tân An, 
Kiến Xương, Phụng Hóa, Kiến Bình, Trấn Man, Tam Giang, Tuyên Hóa, Thái Nguyên, Thanh 
Hóa, Nghệ An, Tân Binh, Thuận Hóa và Thăng Hóa. Mười bảy phủ пау lệ thuộc thẳng vào ti 
Bố chinh. - Đặt năm châu, là: Quảng Oai, Tuyên Hóa, Qui Hóa. Gia Bình và Diễn Châu." 
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cũng không thể giải thích được ý nghĩa của chữ "đẳng" trong đoạn xưng danh 
"Giao Chỉ Bố chinh Thanh Hóa đẳng phủ Tri phủ". 

Theo chúng tôi, vì chức danh mà vua Minh ban sắc trao cho Lê Lợi vào 
năm 1424 được ghi là "Thanh Hóa Tri phử"®, đồng thời xét thấy trên loạt thư 
từ gửi quân tướng Minh thuộc cùng thời kì này trong Quân trung từ mệnh, Lê 
Lợi cũng đều dùng chức danh đó để tự xưng là "Thanh Hóa phủ Tri phủ", do 
vậy chức danh tự xưng trên tờ Biểu này cũng phải là "Thanh Hóa phủ Tri 
phủ" thì hợp lí hơn, 

UTT-2 (ОТТМ, tờ 41a) [E BÆ À ЯД]: tương ứng với văn kiện 
BGBL-1. 

Văn kiện được đặt tên là 求 封 表 文 , đồng thời kèm lời Tiểu dẫn tương tự 
như ở các văn bản BGL, nói việc năm Đinh mùi tìm được Trần Сао, lập lên 
làm vua và sai sứ sang Minh cầu phong. 

ƯTT-3 (VL, tờ 1a) [普天 之 下 英 非 王 土 ] tương ứng với văn kiện BGBL-2. 

Văn kiện được đặt nhan đề là # †? #† ЖХ Trình tình tạ tội biểu văn. 
Ta thấy ngay rằng đặt nhan đề như vậy là không chính xác. Đây là một tờ 
Таи chứ không phải Biểu, vì ngay câu đầu văn kiện đã nói rõ: # # АВ 38 
J #(...kính cẩn tâu về việc trần tình tạ tội) chứ không phải ЖЖЖ 
罪 者 (… kính cẩn dâng biểu để trần tình tạ tội) như ở các tờ Biểu khác. Điều 
đặc biệt thứ hai là tờ tấu này được chép không đầy đủ, nghĩa là không có 
bản danh sách các đồ cống nạp và trao trả, mặc dù trong nội dung của văn 
kiện cũng đã đề cập đến danh sách này. Chính những đặc điểm này đã gây 
ra nhầm lẫn cho người nghiên cứu khi sử dụng mà bỏ qua khâu hiệu khám 
với các dị bản khác. 

ƯTT-4 (VL, tờ ЗЬ) ОКО E + АЕ ЋЕ): tương ứng với văn kiện BGBL-4. 

Nhan đề được đặt cho tờ Таи này là #9, Z lË Ж Х Та ân trình tình biểu 
văn, cũng nhầm lẫn tương tự như văn kiện trên. 


! Nguyên văn: 46 Z + НЯНЮ, 导论 其 至. (Minh sử, 0.321 
An Nam truyện, tr. 8321). 


ƯTT-5 (VL, tờ 6b) ПЕК # A FAIRE В]: tương ứng với văn kiện 
BGBL-6. 

Văn kiện này rất tương tự với văn kiện tương ứng ở bản BGL, như đều 
được đặt nhan đề là 2 ЖФК + Х Phỏng cầu Trần thị tử tôn tấu văn, 
đồng thời đoạn cuối cũng chép thiếu hẳn một đoạn dài so với BGBL 6, qua 
đó có thể ước đoán một quan hệ nào đó giữa hai văn bản UTT và BGL. 
ƯTT-6 (VL, tờ 13a) [#7 ®26;š 2107, A]: tương ứng với văn kiện BGBL-5. 

Đây là tờ Biểu do sứ thần Lê Quốc Khí, Phạm Thành mang sang Minh 
trong lần giao thiệp thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 1428 để tạ ơn sau khi nhận 
được chiếu tha tội Giao Chi, vì thế văn kiện được đặt nhan đề là 85836 % ME 
ЖТа chiếu за Giao Chỉ biểu. Danh sách người đứng tên trên tờ Biểu đơn 
giản hơn văn kiện tương ứng của bản DV và BGL, chỉ có Đại đầu mục Lê Mỗ 
(chỉ Lê Lợi) với Kì lão Lê Văn Linh và Nguyễn Trãi. 

UTT-7 (VL, tờ 14a) [8.34 54 St # ЛЕ 8 > 3ð]: tương ứng với văn kiện 
BGBL-7. 

Văn kiện được đặt tên là Tạ sách phong biểu 谢 册封 表 , nhưng dưới đó 
lại kèm dòng ghi kiểu "lưỡng cước" nói năm Tân hợi, Thuận Thiên thứ 4 (năm 
1431) sai Lê Nhữ Lãm và Hà Lật sang Minh cầu phong. Nếu hiểu đây là lời 
Tiểu dẫn giới thiệu cho văn kiện thì văn bản đã nhầm, vì tờ Biểu tạ ơn sách 
phong này là do sứ bộ Nguyễn Văn Huyến, Nguyễn Tông Chí mang sang 
nhà Minh ngày 20-11-1431. Có thể coi đây là câu Chứ giải thích nguyên ủy 
của văn kiện, tuy nhiên nói đến sự kiện đi cầu phong của Lê Nhữ Lãm và Hà 
Lật thì có phần xa xôi, mà đáng ra cần nêu thêm như bản BGBL về việc sứ 
Minh Chương Xưởng, Từ Kỳ mang chiếu thư và ấn chương sang sách phong 
cho Lê Lợi thì trực tiếp hơn. 

UTT-8 (VL, tờ 23a) [3k BA ЖЕ 3 # Л, Ж Ф]. tương ứng với văn kiện 
BGBL-9. 

Văn kiện có nhan dë Тиё cống biểu À À Жуа Tiểu dẫn tóm lược đoạn 
sử về đoàn sứ bộ của Trần Thuấn Du đi tiến cống và cũng chú ngự tiền 
tam phần, Thái tử, Thái hậu các nhất phần. 
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UTT-9 (VL, tờ 24a) [$ È 8k 48 1# Ж, Е 357, R]: tương ứng với văn kiện 
BGBL-10. 

Đây là tờ Biểu thứ hai cùng mang sang Minh trong lần đi tiến cống năm 
1433 có nhan dé Thướng Hoàng Thái tử biểu + $ KF À. 

ƯTT-10 (VL, tờ 24b) [#{Z& K #& ХАВАНЕ АЈ: tương ứng với văn kiện 

BGBL-8. 

Văn kiện được đặt nhan đề là Quốc nhân tạ sách phong biểu Ё А 
‡† k. Giống như ở bản BGBL, người đứng tên văn kiện cũng bị chép nhầm 
Lê Vấn thành Lê Tứ. 

ƯTT-11 (VL, tờ 27a) [$ t= RFF 1% л, Ф]: tương ứng với văn kiện 
BGBL-12. 

Văn kiện được đặt nhan dë Та deu tế biểu Ў Ф Ж và Tiểu dẫn 
ngắn gọn : Năm Giáp dần, Thiệu Bình nguyên niên. 

ƯTT-12 (VL, tờ 27b) [$ 1= Ж iË 48, =ч ЖА Ж]: tương ứng với văn kiện 
BGBL-11. 

Văn kiện có nhan đề Саи tập phong biểu  #t 34 № và lời dẫn về sứ bộ 
Nguyễn Tông Trụ sang Minh cầu phong năm 1434, đồng thời cũng ghi rõ 
văn kiện là do Hành khiển Nguyễn Trãi soạn thảo. 

ƯTT-13 (VL, tờ 28b) (Emtee —4R, Z 4=]: tương ứng với văn kiện 
BGL-13. 

Cũng như văn kiện tương ứng của bản BGL, văn kiện này được đặt nhan 
đề Tạ tập phong biểu ЎЎ З} Ж, nhưng sau đó chép luôn vào nguyên văn 
mà không có Tiểu dẫn. 

ƯTT-14 (VL, tờ 29а) [5+ ЖЕНА]: tương ứng với văn kiện 
BGBL-13. 

Văn kiện được chép với nhan đề Quốc nhân tạ tập phong biểu В H% 
封 表 . 

ƯTT-15 (VL, tờ 29b) ЗЕ E РА тз Жїр P < Z Н A]: tương ứng với văn kiện 
BGBL-14. 
Văn kiện có nhan đề Hạ tức vị biểu Ћ FP {3 Ж. 


ƯTT-16 (VL, tờ 30a) ЗЕ ФОН Е + Z À]: tương ứng với văn kiện 
ВОВ! 24. 

Văn kiện nhan đề là Hạ tôn Hoàng Thái hậu biểu Е В е KE Ж. 

ƯTT-17 (VL, tờ 305) ЖЖ # š# £ #55 RI tương ứng với văn kiện 
BGL-16. 

Văn kiện được đặt nhan để là Tạ sách phong Quốc vương biểu 谢 册 封 
Ш # Ж, tức văn kiện tạ ơn sau khi vua Thái Tông được sách phong 
Quốc vương. 

Thuộc về tập hợp những văn bản liên quan của đợt sưu tập văn chương 
Nguyễn Trãi do Dương Bá Cung tiến hành vào thời Nguyễn còn có một số 
văn bản khác cũng có chép số văn kiện tấu, biểu này, như Ue Trai di tập 
jp ЩЖ (kí hiệu Hv179, thư viện Viện Sử hoc), Trai di tập (kí hiệu 
A140, thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm), 06 Trai di tập (kí hiệu A206, thư 
viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm) v.v..., nhưng theo như kết quả khảo sát mà 
chúng tôi đã tiến hành trong một chuyên khảo trước dây”, văn bản trong 
nhóm này không có sự khác biệt đáng kể so với bản in Phúc Khê cả về số 
lượng lẫn câu chữ nội dung văn kiện. Vì vậy ở đây không cần thiết phải khảo 
sát lại toàn bộ số văn bản LE trai di tập nêu trên mà có thể chỉ lấy bản in 
Phúc Khê làm đại diện. Tuy nhiên, để đảm bảo cho bước đối chiếu sẽ tiến 
hành tiếp theo được khách quan hơn và rộng đường tham khảo khi xử lí các 
dị đồng cụ thể, đặc biệt là đối với trường hợp của tờ Biểu ƯTT-7 nêu ở trên 
vốn là văn kiện chỉ xuất hiện trên các văn bản ( trai di tập, nên chúng tôi 
thấy cần khảo sát thêm một văn bản ( trai di tập nữa là bản chép tay kí 
hiệu A1400. 


1 Tham khảo: Nguyễn Văn Nguyên: Những vấn đề văn bản học Quản trung từ mệnh của 
Nguyễn Trãi, 588. 

2 Trong các bản chép tay của bộ sách LE Trai di tập, văn bản đã được chứng minh là hoàn 
chỉnh nhất, đồng thời cũng là bản xuất phát của sự hình thành ra bản in Phúc Khê cũng như 
văn bản lưu giữ ở nhà Ngô Thế Vinh là bản (6 Trai di tập kí hiệu Hv179 của thư viện Viện Sử 
học. Nhưng vì một số lí do khách quan mà chúng tôi chưa có dịp tiếp xúc lại được với văn bản này. 
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5. ỨC ТВА! DI ТАР 29 if Ж (viết tắt là ОТОТ), Thư viện Viện Nghiên cứu 
Hán Nôm, kí hiệu A140. 

Bản này nguyên không đề tên sách, chúng tôi tạm lấy tên trong thư mục 
để gọi là Trai di tập. Xét trên phương diện kết cấu, bản chép tay này có 
thể coi là văn bản trung gian trong quá trình diễn biến từ Dương bản sang 
bản sửa chữa của Ngô Thế Vinh. Những văn kiện tấu biểu mà chúng ta quan 
tâm được chép liền sau những thư từ Quân trung từ mệnh, bao gồm 17 văn kiện: 
ƯTDT-1 (tờ 41a) [E EỊ#‡/# À & Я Ka 8 AJ: tương ứng với văn kiện BGBL-1. 
ƯTDT-2 (tờ 45a) [普天 之 下 莫非 王 土 ]: tương ứng với văn kiện BGBL-2. 
ƯTDT-3 (tờ 47a) [ 伏 均 大 军 克 平 之 初 ]: tương ứng với văn kiện ƯTT-1. 
ƯTDT-4 (tờ 48b) (Е £T ® %% # {L3^ 2u K]: tương ứng với văn kiện BGBL-5. 
ƯTDT-5 (tờ 49a) КОЖИ Е # ХЖ ЋЕ]: tương ứng với văn kiện BGBL-4. 
ƯTDT-6 (tờ 50b) [КА ‡† £, Ж 3 #4 #k е, Ж]: tương ứng với văn kiện 

BGBL-6. 

ƯTDT-7 (tờ 51b) [32% ЖЕ > AT tương ứng với văn kiện BGBL-7. 
ƯTDT-8 (tờ 51b) [ 北 关 流 思 新 受 九天 之 命 ]: tương ứng với văn kiện BGBL-9. 
UTDT-9 (tờ 51b) [# 2341812 fL E77 В |: tương ứng với văn kiện BGBL-10. 

ƯTDT-10 (tờ 53b) [== КОН ХУАНЕ АЈ tương ứng với văn kiện 

BGBL-8. 

ƯTDT-11 (tờ 54a) [ # {~ х ХТ ЖУЛ, €]: tương ứng với văn kiện BGBL-12. 

ƯTDT-12 (tờ 54а) [ $ {= # #909 бул É, Ж]: tương ứng với văn kiện BGBL-11. 

ƯTDT-13 (tờ 55a) [J $J) 3: it + # E] —%, z t=]: tương ứng với văn kiện BGL-13. 

ƯTDT-14 (tờ 556) [$ 4} ЖЕНА > 2]: tương ứng với văn kiện 
BGBL-13. 

ƯTDT-15 (tờ 56b) [ 素 运 重 开 四 海 你 中 天 之 日 月 ]: tương ứng với văn kiện 

BGBL-14. 

ƯTDT-16 (tờ 57a) $ ‡#2# $ LA MAG # + > À] tương ứng với văn kiện 

BGBL-14. 

ƯTDT-17 (tờ 57b) [LÄ * y £ £ #7 И]: tương ứng với văn kiện BGL-16. 
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ie topors 


6. LÊ THỊ СА PHA SỰ TÍCH KÝ АХ (ме! tắt là LTGP), 
Thư viện Quốc gia, kí hiệu R.2442. 


Tài liệu chép tay gồm 60 
trang' này là tập gia pha của 
dòng họ Lê ở xã Mộ Trạch huyện 
Đường An”. Đúng như ghi trên 


од ty 


nhan dë, gia phả không chép theo 
kiểu liệt kê các thứ bậc thế hệ liên 
tiếp nhau mà được trình bày theo 
thể "ký", nội dung thuật lại tỉ mỉ sự 


плићи ју 


tích của từng thế hệ trong dòng 
họ, từ cụ Thủy tổ đến các đời 
cháu chắt về sau. 


3 
‘4 
#3 2 
МА 
tt 
D 
£ 
£ 


ty КЕ да: 


Hi 


Họ Lê là một dòng họ lớn ở 
Mộ Trạch. Thuỷ tổ là cụ Lê Nhữ 
Huy nguyên quê gốc ở Thuần Lộc 
thuộc Ái Châu, làm quan Thiên 
chương các Đại học sĩ đời Trần 
Dụ Tông. Con của cụ là Lê Nhữ 
Du lấy vợ họ Vũ người làng Mộ Trạch nên mới dời về quê vợ sinh cơ lập 


Be pa дж dr ЭА EE Ser e ва ро И 


nghiệp. Cụ Lê Nhữ Du sinh ra Lê Cảnh Tuân là Thái học sinh vào năm 
Xương Phù nhà Trần. Sau khi nhà Minh mượn cớ đem quân sang đánh nhà 
Hồ rồi thiết lập quận huyện cai trị nước ta, Lê Cảnh Tuân gửi cho Tham nghị 
Bùi Bá Kỳ bức thư vạn chữ (Vạn ngôn thư) mang nội dung chống lại sự thống 
trị của nhà Minh, muốn khôi phục lại nhà Trần. Vì bức thư này mà ông bị giặc 
Minh tịch thu gia sản, bắt giam vào ngục ở Kim Lăng (Trung Quốc) và mất 
tại đó. Con thứ của Lê Cảnh Tuân là Lê Thiếu Dĩnh, tự Tử Kỳ. Lê Thiếu Dĩnh 
thời trẻ lên Kinh theo học, được thày học là viên quan Binh bộ Thượng thư 
Hoàng Phúc (người Minh) nhận làm con nuôi. Sau nghe tin Lê Lợi dấy nghĩa 


1 Sách được đánh số trang bằng chữ số La tỉnh. 
2 Xã Mộ Trạch: nay thuộc xã Tân Hồng huyện Bình Giang thành phố Hải Dương 
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ở Lam Sơn, ông bèn tìm vào tham gia kháng chiến, lập được nhiều công 
trạng. Bình định xong giặc Ngô, Lê Thái Tổ muốn chọn người mang cống vật 
đi sứ sang nhà Minh để nối lại quan hệ giữa hai nước, trong khi không ai dám 
đi thì Lê Thiếu Dĩnh khảng khái xin nhận nhiệm vụ này. Thái Tổ cả mừng, trao 
cho ông chức Tri Thẩm hình viện, lại phong làm Hoàng tôn. Ông lên đường 
đi sứ. Sang đến nơi, triểu đình nhà Minh còn hận vì bị thua trận nên lạnh 
nhạt không tiếp, lại bày mưu để ông trong một ngôi nhà riêng, không cung 
cấp cho cơm ăn nước uống. May nhờ có thày học cũ là Hoàng Phúc hàng 
ngày lén mang bánh đến cho ăn nên hơn một tháng sau, triều Minh thấy ông 
vẫn còn sống như thường, cho là chuyện thần kỳ, lúc ấy mới chịu nhận cống 
vật và tiếp ông theo nghi lễ sứ thần. Quan hệ bang giao từ đấy được khai 
thông. Đi sứ về, ông được vua ghi nhận công lao và khen ngợi là người trung 
tiết. Lê Thiếu Dĩnh nhân đó mới tau trình vua về việc gia sản ruộng đất của 
cha mình trước đây bị người Minh tịch thu sung công. Thái Tổ xem xét quả 
đúng như thế, bèn ra sắc chỉ hoàn trả lại số ruộng đất trước đây của Lê 
Cảnh Tuân cho con cháu của ông. Sự việc này chính là nguyên do khiến cho 
những văn kiện ngoại giao của nhà nước lại được xuất hiện trong tập phả ký 
của tư gia họ Lê. 
Từ trang 32, sách dành hẳn một phần gọi là Phụ lục với lời giải thích: 
"Lê Thiếu Dĩnh người xã Mộ Trạch huyện Đường An vâng mệnh đi 
sứ có công lao, được trả lại ruộng đất của [cha là] Lê Cảnh Tuân 
để lưu truyền thờ phụng. Vì thế ghi giữ lại chứng tích sự việc này để 
lưu truyền". 
Trong phần này sách chép một loạt các văn kiện ngoại giao thuộc thời 
Lê Thái Tổ, hầu hết trong số đó đều có nội dung liên quan đến việc đi sứ của 
Lê Thiếu Dĩnh. Tên của Lê Thiếu Dĩnh được xuất hiện ở lời Tiểu dẫn của mỗi 
văn kiện, như: 
"... Hồi trước Lê Thái Tổ tìm được một người hiệu Hồ Ông, tên là 
Trần Địch ở nước Lão Qua, tự xưng là con cháu đời sau của vua 
Trần, nhân đấy tạm lập làm vua, đặt ra niên hiệu Thiên Khánh. 


Đến giờ mới phái sứ giả sang Minh xin cầu phong, sai Lê Thiếu 
Dĩnh làm Chánh sứ thực hiện công việc пау". 
hay: 
"Mùa đông, ngày 29 tháng 11, sai bọn Thẩm hình viện sứ Lê Thiếu 
Dĩnh, Nguyễn Cảnh Quang, Thẩm hình viện phó sứ Lê Đức Huy, 
Đặng Hiếu Lộc, An phủ sứ Đỗ Thế Lãnh, Trần Nghiễm sang 
nhà Minh trần tình". 
hoặc được nêu ngay trong nguyên văn của văn kiện như: 
"... Nhưng ngay từ trước khi kính nhận được chiếu chỉ này, thần đã 
sai bọn đầu mục Lê Thiếu Dĩnh mang theo tờ Biểu trần tình tạ tội 
sang triều đình để tâu trình". 
hay: 
"Ngày 29 tháng 11 năm Tuyên Đức thứ 2 [năm 1427] thần đã sai 
bọn đầu mục Lê Thiếu Dĩnh sang dâng Biểu trần tình tạ ti. 
Chẳng ngờ mới được mấy tháng thì Trần Cảo mắc bệnh mà chết". 
Rõ ràng trong phần Phụ lục này, người soạn phả ký đã cố công sưu tập 
những tư liệu liên quan (trong sử sách và trong công văn của triêu Lê Sơ) để 
chứng minh sự kiện Lê Thiếu Dĩnh đi sứ lập công là có thật và qua đó nhằm 
mục đích khẳng định quyền của con cháu họ Lê được thừa hưởng số ruộng 
đất của Lê Cảnh Tuân đã được triểu đình trả lại. Nhưng cũng nhờ thế mà 
bản phả ký này đã sao chép lưu lại được nội dung 9 văn kiện đấu tranh 
ngoại giao của triều Lê, cụ thể như sau: 
LTGP-1 (tr. 32) [E Ж % 8 Я B Ж J8): tương ứng với văn kiện BGBL-1. 
LTGP-2 (tr. 35) [普天 之 下 莫非 王 土 ]: tương ứng với văn kiện BGBL-2. 
LTGP-3 (tr. 39) ИКО Ж. $ 79 # k E 3 Z st > ЈЕ]: tương ứng với văn kiện 
BGBL-3. 
LTGP-4 (tr. 41) КОЖИ E $ Жа BE]: tương ứng với văn kiện BGBL-4. 
LTGP-5 (tr. 43) [ 4t @ 3528 £1677 A]: tương ứng với văn kiện BGBL-5. 
LTGP-6 (tr. 44) [f$ KE А, Ва ще, # ]: tương ứng với văn kiện BGBL-6. 
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LTGP-7 (tr. 45) [8,28 ; Е. > 3È]: tương ứng với văn kiện BGBL-7. 
LTGP-8 (tr. 46) [ 1- £ K Җ x# 14 НЕ АЈ: tương ứng với văn kiện BGBL-8. 
LTGP-9 (tr. 47) [ 北 关 流 思 新 受 九天 之 命 ]: tương ứng với văn kiện BGBL-9. 

Họ Lê trong Lê thị gia phả sự tích ký là một vọng tộc ở Mộ Trạch. Hơn 
một chục thế hệ của họ tộc này trải suốt từ triều Trần đến triéu Lê, đời nào 
cũng có người đỗ đạt hoặc quan to, như Tri thẩm hình viện sự, Lễ bộ Viên 
ngoại lang Lê Thiếu Dĩnh; Giám sát ngự sử Lê Bá Tu; Trạng nguyên, Hộ bộ 
Tả thị lang Lê Nại; Hoàng giáp, Lại khoa Cấp sự trung Lê Tư, Hoàng giáp, 
Lại bộ Thượng thư Lê Quang Bí, Tiến sĩ, Công khoa Cấp sự trung Lê Công 
Triều, v.v... Với một dòng họ có bề dày truyền thống như vậy rõ ràng việc ghi 
chép phả ký là việc làm rất được coi trọng. Mặc dù trên văn bản không thấy 
ghi tên người biên soạn, nhưng thông qua cách biên chép rõ ràng quan hệ 
thế thứ giữa các đời, đặc biệt аду đủ chỉ tiết đến cả quan hệ hôn nhân của 
các nhân vật phụ nữ trong họ tộc cho thấy người soạn phả phải là người 
trong dòng họ này mới có thể hiểu biết tường tận được như vậy. 

Về mặt niên đại, có thể xác định bản phả ký này được biên soạn vào đời 
Lê, hay muộn nhất cũng là trước triều Nguyễn do căn cứ vào mấy điểm sau 
đây. Thứ nhất là trước chức danh quan chức của các nhân vật sống vào đời 
Lê không 46 thêm các chữ "Tiền Lê triểu...", "Lê triều..." hay "Tiền triều..." 
như thường thấy ở những bản gia phả soạn vào đời Nguyễn. Thứ hai là tất cả 
các địa danh ghi trong phả đều là địa danh tồn tại ở đời Lê mà không qui đổi 
hay chú thích thêm địa danh đã thay đổi vào triểu Nguyễn, như phủ 
Thăng Ноа!" (trang 17 dòng 1), huyện Thiên Thi® (trang 30 dòng 8), huyện 


1 Thăng Hoa: Lộ Thăng Hoa 升华 路 do nhà Hồ đặt ra gồm bốn châu Thăng + #|, Hoa Ж #1, 
Tư 思 州 , Nghĩa ЖЖ. Thời thuộc Minh đổi là phủ. Năm 1472, Lê Thánh Tông đánh Chiêm 
Thành, đặt là Quảng Nam thừa tuyên/Š # ЖЕ gồm 3 phủ (Thăng Hoa Ж 3#, Tư Nghĩa 
SE. Hoài Nhân 怀 仁 ). Đầu đời Thiệu Trị (1841) kiêng chữ Hoa (tên huy mẹ vua Thiệu Tri), 
đổi làm phủ Thăng Bình 升平 府 . 

2 Thiên Thi 天 施 : Tên huyện có từ đời Trần. Thời thuộc Minh đổi là huyện Thi Hóa 340. Nhà 
Lê lấy lại tên cũ là Thiên Thi. Từ năm Tự Đức 6 (1853) kiêng chữ "Thiên" là từ tôn kính, đổi 
làm huyện Ân Thi 恩施 . 


Phù Dung? (trang 31 dòng 1), 
v.v... Thứ ba xét về phương diện 


>. 


с 


chữ húy, trong văn bản có thể 
phát hiện tự dạng kiêng húy của 
chữ "HE Để" (ở các trang 21 dòng 
4, trang 27 dòng 7... ) là chữ húy 
phổ biến ở đời Lê, trong khi hàng 
loạt chữ khác thuộc diện kiêng 
húy của triêu Nguyễn thì vẫn viết 
nguyên dạng như chữ " Ноа" 
(trang 13 dòng 2, trang 14 dòng 
9, trang 17 dòng 5), chữ "Ж Anh" & 
(trang 22 dòng 7), chữ "4 Dung" 


(trang 31 dòng 1), v.v... Tuy vậy ñ 
lại thấy xuất hiện cách viết đổi K 
chữ "时 ТРО” ra chữ "БЕ Thin" 

(trang 23 dòng 11; trang 33 dòng 12) do kiêng húy vua Tự Đức. Đây là chữ 
viết húy đời Nguyễn duy nhất trong văn bản. Thứ tư là tại trang 15, khi kể về 
một nhân vật họ Lê thuộc đời thứ 18, Phả ký có đoạn: "Về sau [Lê Duy Sính] 
lại lấy bà vợ nữa là con gái cụ Tú tài bát khoa Vũ Thẩm người bản xã". 
Chúng ta nhận thấy chỗ này trong văn bản đã xuất hiện hai chữ "秀才 Tú таг, 
một học vị thuộc triều Nguyễn?. Một đơn vị hành chính thuộc triêu Nguyễn 
cũng được tìm ra ở phần Phụ lục: khi sao chép lại văn bia Tô Quận công 


1 Phù Dung À ZS : Tên huyện có từ đời Trần, tồn tại qua thời thuộc Minh đến hết đời Lê Sơ. Nhà 
Mạc kiêng chữ Dung (tên huy Mạc Đăng Dung), đổi gọi là huyện Phù Hoa À 22. Nhà Lê 
Trung hưng lấy lại tên cũ là Phù Dung. Đầu đời Thiệu Trị kiêng đồng âm chữ Dung (tiểu tự của 
Thiệu Tri), đổi là huyện Phù Cừ Ж Ж. 

? Khảo cứu của Cao Xuân Dục về chế độ thi Hương trong sách Hương khoa lục cho biết vào 
năm Minh Mệnh thứ 9 (1828), nhà Nguyễn đổi học vị Hương cống thành Cử nhân, Sinh đồ 
thành Tú tài. 
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Thần đạo bi minh, văn bản đã đổi dia danh "đạo Thanh Hoa" thành "tỉnh 
Thanh Hoa". 

Thông qua những đặc điểm nêu trên cho phép đoán định rằng văn bản 
Lê thị gia phá sự tích ký này được biên chép vào triều Nguyễn. Tuy nhiên, 
khi biên soạn lại gia phả, soạn giả đã sao chép lại một cách trung thành 
những phần nội dung kế thừa của đời trước, vì thế vẫn giữ lại được một số 
địa danh và kiểu chữ húy vốn có của phần gia phả cũ vốn được soạn vào 
thời Lê. Những văn kiện đấu tranh ngoại giao ở phần Phụ lục chính là thuộc 
bộ phận được sao chép kế thừa này. 

Là bộ phận cấu thành trong bản phả ký của dòng họ Lê Thiếu Dĩnh, một 
nhân vật đã từng trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh ngoại giao hồi đầu 
thế kỷ XV, số văn kiện tấu, biểu chép trong Lê thi gia phá sự tích ký rõ ràng 
có một giá trị tham khảo nhất định. Mặc dù chỉ được chép ở phần Phụ lục và 
với mục đích chủ yếu là nhằm làm chứng cứ cho cuộc đi sứ của Lê Thiếu 
Dĩnh, nên phả ký không chép đầy đủ hết các văn kiện ngoại giao đương thời 
mà chỉ chú trọng đến những văn kiện có đề cập liên quan tới sự kiện trên mà 
thôi, đồng thời ngay trong những văn kiện đã chép, đôi chỗ cũng lược bỏ một 
vài câu chữ, nhưng vì chúng là những văn kiện được sưu tầm khá sớm, tức là 
khi biên soạn bản phả ký này vào đời Lê nên có thể sử dụng để hiệu đính 
một số câu chữ dị đồng ở các văn bản khác. Không chỉ có thế, đối với trường 
hợp bản danh sách kê các hạng mục trao trả và tiến cống do Lê Thiếu Dĩnh 
mang sang Minh trong lần giao thiệp thứ ba năm Đỉnh mùi 1427, bản phả ký 
này lại cung cấp thêm một lệ chứng nữa khẳng định bản danh sách này 
được gắn với tờ Tấu bởi cách thức trình bày hoàn toàn thống nhất với văn 
kiện tương ứng trên bản Bang giao lục, đặc biệt còn có chỉ tiết là thêm vào 
dòng chữ " 表 文 日 BiBu văn viết" (nghĩa là: "tờ Biểu viết rằng") ở vị trí đằng 
Sau bản danh sách và ngay trước tờ Biểu để tách biệt hai văn kiện này với nhau. 

Qua khảo sát 6 văn bản liên quan trên đây, tổng kết lại, ta thấy số văn 
kiện do Nguyễn Trãi soạn thảo phục vụ cho cuộc đấu tranh ngoại giao được 
lưu giữ trong di sản Hán Nôm hiện còn gồm 18 văn kiện (14 tờ Biểu và 4 tờ 
Tấu), đồng thời đối chiếu với những tư liệu lịch sử về những lần giao thiệp 


của phía Việt với triêu đình nhà Minh trong suốt thời kì từ năm 1426 đến năm 


1437, chúng ta có thể xác lập "lí lịch" cho từng văn kiện được sắp xếp 
đánh số lại theo thứ tự thời gian như sau: 
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Văn kiện 1: 
Thể loại: Biểu 
Người đứng tên: Tri phủ phủ Thanh Hóa Lê Lợi 
Nội dung: cầu phong cho Trần Cảo 
Thời gian: tháng 12-1426 
Câu chữ nhận dạng: + х T Z 4038 каки 
Xuất hiện trên văn bản: ƯTT-1, ƯTDT-3 
Văn kiện 2: 
Thể loại: Tấu 
Người đứng tên: Cháu 3 đời vua Trần nước An Nam Trần Cảo và 
Đại đầu mục Lê Lợi 
Nội dung: tạ tội, cầu phong 
Thời gian: 8-1427 
Câu chữ nhận dạng: Е REHE 5 5 ЯЗ. 
Xuất hiện trên văn bản: BGBL-1, DV-1, BGL-1, ƯTT-2, ƯTDT-1, 
LTGP-1 
Văn kiện 3: 
Thể loại: Tấu 
Người đứng tên: Cháu 3 đời vua Trần nước An Nam Trần Cảo và 
Đại đầu mục Lê Lợi 
Nội dung: trần tình, tạ tội 
Thời gian: 29-11-1427 
Câu chữ nhận dạng: #2 T Ж3Е# + 
Xuất hiện trên văn bàn: BGBL-2, DV-2, BGL-2, ƯTT-3, UTDT-2, 
LTGP-2 
Văn kiện 4: 
Thể loại: Biểu 
Người đứng tên: Đại đầu mục Trần Cảo 
Nội dung: tiến cống, trần tình tạ tội 
Thời gian: 29-11-1427 


Câu chữ nhận dạng: 奉 ( 划 永乐 四 年 大 军 克 平 交趾 之 后 

Xuất hiện trên văn bản: BGBL-3, DV-3, BGL-3, LTGP-3 
Văn kiện 5: 

Thể loại: Tấu 

Người đứng tên: Đại đầu mục Lê Lợi 

Nội dung: báo tang Trần Cảo 

Thời gian: 18-3-1428 

Câu chữ nhận dạng: RODKA E $ КЕ 

Xuất hiện trên văn bản: BGBL-4, DV-4, BGL-4, ƯTT-4, ƯTDT-5, LTGP-4 
Văn kiện 6: 

Thể loại: Biểu 

Người đứng tên: Các Đại đầu mục và kì lão 

Nội dung: tạ ơn đại xá Giao Chỉ 

Thời gian: 18-3-1428 

Câu chữ nhận dạng: 1792525 АИ, Ж. 

Xuất hiện trên văn bản: BGBL-5, DV-5, BGL-6, UTT-6, ƯTDT-4, LTGP-5 
Văn kiện 7: 

Thể loại: Tấu 

Người đứng tên: Đại đầu mục Lê Lợi 

Nội dung: giải trình 2 sự việc vua Minh dụ hỏi 

Thời gian: 19-10-1428 

Câu chữ nhận dạng: ЖА. ВВ, Ф 0132, 

Xuất hiện trên văn bản: BGBL-6, BGL-5, ƯTT-5, ƯTDT-6, LTGP-6 
Văn kiện 8: 

Thể loại: Biểu 

Người đứng tên: Tịnh thự An Nam quốc sự Lê Lợi 

Nội dung: tạ ơn chiếu sắc trao Quyền thự quốc sự 

Thời gian: 20-11-1431 

Câu chữ nhận dạng: 8; 28 3 Sk RES > 38, 

Xuất hiện trên văn bản: BGBL-7, DV-6, BGL-7, ƯTT-7, ƯTDT-7, LTGP-7 


Văn kiện 9: 
Thể loại: Biểu 
Người đứng tên: Đại đầu mục Lê Vấn 


Nội dung: tạ ơn chiếu sắc trao Quyền thự quốc sự 

Thời gian: 20-11-1431 

Câu chữ nhận dạng: %1= K КМ ХУНА 

Xuất hiện trên văn bản: BGBL-8, DV-7, BGL-8, ƯTT-10, ƯTDT-10, 

LTGP-8 
Văn kiện 10: 

Thể loại: Biểu 

Người đứng tên: An Nam quốc Quyền thự quốc sự Lê Lợi 

Nội dung: tiến cống lên vua Minh 

Thời gian: 8-4-1433 

Câu chữ nhận dạng: 北 阅 流 恩 新 受 九天 之 命 

Xuất hiện trên văn bản: BGBL-9, BGL-9, ƯTT-8, UTDT-8, LTGP-9 
Văn kiện 11: 

Thể loại: Biểu 

Người đứng tên: An Nam quốc Quyền thự quốc sự Lê Lợi 

Nội dung: tiến cống lên Hoàng Thái tử 

Thời gian: 8-4-1433 

Câu chữ nhận dạng: ў Z #41 f EAR 

Xuất hiện trên văn bản: BGBL-10, BGL-10, UTT-9, UTDT-9 
Văn kiện 12: 

Thể loại: Biểu 

Người đứng tên: Lê Lân, con đích của cố Quyền thự quốc sự 

An Nam Lê Lợi 

Nội dung: cầu tập phong 

Thời gian: 16-5-1434 

Câu chữ nhận dạng: # 1= £: ло + & # 

Xuất hiện trên văn bản: BGBL-11, BGL-12, ƯTT-12, ƯTDT-12 
Văn kiện 13: 

Thể loại: Biểu 

Người đứng tên: Lê Lân, con đích của cố Quyền thự quốc sự 

An Nam Lê Lợi 
Nội dung: tạ ơn điếu tế 
Thời gian: 7-11-1434 


Câu chữ nhận dạng: 皇 仁 天 大 降 恤 典 於 九 重 

Xuất hiện trên văn bản: BGBL-12, BGL-11, ƯTT-11, ƯTDT-11 
Văn kiện 14: 

Thể loại: Biểu 

Người đứng tên: An Nam quốc Quyền thự quốc sự Lê Lân 

Nội dung: tạ ơn tập phong 

Thời gian: 6-2-1435 

Câu chữ nhận dạng: ЖЯ £ i# 4 R E| = 

Xuất hiện trên văn bàn: BGL-13, UTT-13, UTDT-13 
Vàn kiën 15: 

Thể loại: Biểu 

Người đứng tên: An Nam quốc kì lão Lê Vấn 

Nội dung: tạ ơn tập phong 

Thời gian: 6-2-1435 

Câu chữ nhận dạng: 9, ## ;& ЊЕ ПЕК 2# Z 4 

Xuất hiện trên văn bản: BGBL-13, BGL-14, ƯTT-14, ƯTDT-14 
Văn kiện 16: 

Thể loại: Biểu 

Người đứng tên: An Nam quốc Quyền thự quốc sự Lê Lân 

Nội dung: chúc mừng vua Minh Anh Tông lên ngôi 

Thời gian: 11-12-1435 

Câu chữ nhận dạng: ЖЕ PA vo #4 lp  X+ НА 

Xuất hiện trên văn bản: BGBL-14, BGL-15, ƯTT-15, ƯTDT-15 
Văn kiện 17: 

Thể loại: Biểu 

Người đứng tên: An Nam quốc Quyền thự quốc sự Lê Lân 

Nội dung: chúc mừng Hoàng Thái hậu được gia tôn hiệu 

Thời gian: 11-12-1435 

Câu chữ nhận dạng: $ 3⁄4 E7 НЕ 3È 

Xuất hiện trên văn bản: BGBL-15, BGL-16, ƯTT-16, ƯTDT-16 


Văn kiện 18: 
Thể loại: Biểu 
Người đứng tên: An Nam quốc Quyền thự quốc sự Lê Lân 
Nội dung: tạ ơn chiếu sách phong Quốc vương 
Thời gian: 17-1-1437 
Câu chữ nhận dạng: MA KARAER 
Xuất hiện trên văn bàn: BGL-17, UTT-17, UTDT-17 
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Les documents diplomatiques rédigés par 
Nguyễn Trãi au XV“ siècle 


Une étude du personnage et de l’œuvre de Nguyễn Trãi m № doit 
nécessairement prendre en compte ses exposés politiques car ils sont les plus 
significatifs de sa pensée et, à travers elle, de sa contribution à l’histoire du 
Viêt Nam. Chargé de la stratégie des insurgés de Lam Son, il rédigea tous les 
documents de la résistance qui, loin d’être le fruit de son inspiration 
personnelle, répondaient donc aux exigences conjoncturelles de la guerre de 
libération. Le souffle de cette époque se dégage des dissertations politiques 
de Nguyën Träi qui permettent de comprendre la résistance puis la 
reconquête de l’indépendance et de la souveraineté au XVe siècle. 


Au sein des œuvres littéraires de Nguyễn Trãi qui nous sont parvenues, 
si l’on met de côté la Proclamation de la victoire remportée sur les Chinois 
(Ping Wu давао, Ё 3: K 3ë), qui forme une sorte de conclusion générale à la 
résistance opposée aux Ming, les exposés politiques de Nguyễn Trãi ont été 
rassemblés dans le Recueil des Écrits à l'Armée (Junzhong сттр 军 中 词 命 集 )， 
qui comprend les lettres et documents officiels échangés avec les Ming. Les 
chercheurs sont unanimes à considérer que le Recueil des Écrits à l'Armée 
comprend la totalité des écrits que Nguyễn Trãi a rédigé pendant la 
résistance au nom du futur empereur Lê Lợi. Combinés avec des actions 
militaires sur le champ de bataille, ces écrits ont constitué des armes politiques 
et diplomatiques très efficaces et illustrent une partie importante de la 
tactique prônée et mise en œuvre par les chefs de l’insurrection de Lam Son. 


La lutte de libération et la reconquête de l’indépendance vietnamienne, 
au début du XV“ siècle, ont formé un processus complexe qui s’est étendu 
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sur une longue période. Après la destruction complète du système de défense 
que les Ming avaient dressé sur le champ de bataille du Giao Chi et 
l’anéantissement des deux unités de renforts venus de Chine, le général en 
chef (zongbing. 2) Wangtong Æ iñ accepta les conditions vietnamiennes, 
signa un accord mettant fin à la guerre et retira ses troupes le 22° jour du 11° 
mois de l’année Đinh mùi (1427). Lê Lợi #11] monta sur le trône et fonda 
une nouvelle dynastie le 15° jour du 4° mois de l’année 1428. Cependant, il 
semble que les Ming ne s’étaient pas encore résignés à la défaite. Arc-boutés 
sur le principe de “restauration” qui leur avait servi de prétexte lors de l’invasion, 
ils continuaient à temporiser et à nier l’existence de la dynastie des Lé et du 
Đại Việt. Lê Lợi et Nguyễn Trãi, qui avaient très tôt compris l’obstination et 
les intentions de l’ennemi, commencèrent avant même la fin des combats 
décisifs à mener contre eux une joute diplomatique afin de recouvrer la 
souveraineté du pays. Cette lutte fut menée sans relâche par Lê Lợi et appliquée 
par Nguyễn Trãi de 1426 à la fin des combats en 1437. Les indices d’une 
telle activité diplomatique figurent dans la masse des rapports et requêtes 
rédigés par Nguyễn Trãi et adressés à la cour des Ming, du moins ceux qui 
sont parvenus jusqu’à nous et qui constituent l’objet de la présente étude. 
Dans le cadre des recherches sur l’œuvre de Nguyễn Trãi, depuis Dương 
Bá Cung au ХІХ“ siècle jusqu’à nos jours, ces documents n’ont jamais été 
considérés comme un ensemble distinct possédant ses caractéristiques 
propres et ses objectifs particuliers. Mais on s’appuie en général sur la 
méthode “rassembler et classer” Ж уд, Ж du Recueil des œuvres qui 
subsistent de Úc Trai (Yizhai yiji, 42 38 Ж ) pour les insérer dans le Recueil 
des Écrits à l'Armée. Étant donné la masse de documents rassemblés au 
début par Dương Bá Cung, le recours à cette méthode était certes tentant et, 
bien qu’on se soit aperçu dès la formation du corpus de la totalité des textes 
de Nguyễn Trãi qu’elle était inadéquate, les érudits ont continué à s’appuyer 
sur ce classement, même après l’impression dite de Phúc Khê. Depuis les 


! Elle consiste à classer les textes de Nguyễn Trãi selon le genre. prose ou poèmes, et le пот du recueil dans 
lequel ils ont été édités : Géographie. recueil des poèmes en langue nationale. Écrits à l'Armée, etc. 
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premières iraductions abrégées comme le Compendium des Textes anciens 
(Cổ văn trích dịch) de Phó Đức Đôn, paru еп 1927, jusqu'aux Œuvres 
complètes de Nguyễn Trãi éditées еп 1969 puis 1976, et même jusqu’à la 
Nouvelle version des Œuvres complètes de Nguyễn Trai parue 1999-2000, 
les rapports et requêtes diplomatiques demeurent regroupés avec les pièces 
qui relèvent de la correspondance et des émissions d’ordres. Remarquons 
d’ailleurs qu’en raison du découpage chronologique, seuls certains actes 
relevant du premier genre – rapports et requêtes — ont été classés dans le 
Recueil des Écrits à l'Armée, tandis que d’autres, rédigés après la victoire, 
ont été délibéremment exclus du groupe des textes écrits “à l’armée” 
(јипгћопр $ F) et insérés dans la partie Proses (wenlei 文 类 ), qu’il s’agisse 
de rapports diplomatiques avec les Ming ou encore de mémoires que le 
grand mandarin (Jianyi Dafu Ж: K À) Nguyễn Trãi а jugé bon d’adresser à 
l’empereur Lê pour lui manifester sa reconnaissance. Ce type de classement 
ne reflète pas la continuité des documents tels qu’ils sont apparus dans le 
cours de l’histoire. Et il a eu des répercussions sur le travail de recherche. 

Lors d’un débat portant sur la structure du Recueil des Écrits à l'Armée, 
certains scientifiques ont affirmé que “C’est seulement lorsqu'on pourra 
organiser cet ensemble de lettres selon la stricte chronologie des opérations 
militaires de l’insurrection, (.../...) c’est-à-dire selon l’ordre d'apparition des 
lettres dans la réalité — lettres dont l’argumentation est fondée sur un rapport 
de force militaire — que le lecteur saisira pleinement la valeur de cette 
œuvre”?, Cette remarque est très pertinente s'agissant des requêtes et 
rapports diplomatiques rédigés par Nguyễn Trãi. 

D'ailleurs, dans une monographie parue en 1998, nous avions établi 
que les rapports et requêtes de Nguyễn Trãi n’appartenaient pas à l’ensemble 


des actes du Recueil des Écrits à l'Armée. À vrai dire, ce constat n’était pas 


Nguyễn Huệ Chi, "Quân trung từ mệnh tập. dinh cao của dòng văn học luận chiến ngoại giao chống 
xâm lược” in Nguyễn Trai, khí phách và tình hoa của dán tộc (Hà Nội, Nxb. KHXH, 1980) 

У Voir Nguyễn Văn Nguyên, Những vấn để văn bản học Quân trung từ mệnh cúa Nguyễn Trai (Hà Nội, Nxb. 
Van học, EFEO, 1998). 
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entièrement nouveau. Ngô Thế Vinh, voilà près de deux siècles, avait obéi 
au même principe lorsqu'il avait révisé le manuscrit du Recueil des œuvres 
qui subsistent de Úc Trai. И s’est toutefois contenté d'extraire les requêtes et 
rapports de l’ensemble de la correspondance et des ordres du Recueil des 
Écrits à l'Armée puis, selon le principe d’édition du Recueil des œuvres qui 
subsistent de Ức Trai, il les a classés parmi les autres œuvres de la partie 
Proses < #4. Si l’on remonte plus loin dans le temps, la conception d'un 
ensemble indépendant de rapports et requêtes diplomatiques a été celle de 
Giáp Trưng Ф 86", un auteur du temps des Мас # (2-1585), dans son Yingda 
bangjiao 应 答 邦 交 ou Bangjiao ji #8 Я Ж. Mais le document en Hán-Nôm 
qui nous le fait connaître” mentionne seulement le nombre de rapports et 
requêtes de Nguyễn Trãi et non pas celui des lettres. 

Cette façon de faire est fondée sur la différence de signification politique 
et, partant, la différence de nature et de genre, qui séparent rapports et requêtes 
de la masse des lettres et ordonnances du Recueil des Écrits à l'Armée. 


Quelles que fussent leurs spécificités individuelles, les formes d’action 
politique placées au service de l’insurrection de Lam Son ont toujours été 
solidaires les unes des autres. Mais, pris isolément, les documents revêtaient 
des significations différentes. Les lettres et ordonnances constituaient des 
armes psychologiques dont le but était d’anéantir ou éroder le moral et la 
combativité des forces ennemies et de leurs collaborateurs vietnamiens, et 
donc de créer des conditions militaires favorables aux insurgés. En revanche, 
les rapports et requêtes destinés à la cour des Ming avaient un caractère 
strictement diplomatique et visaient à recouvrer l'indépendance et la 
souveraineté. L'objet des lettres et ordonnances rédigées par Nguyễn Trãi 
était de communiquer avec les généraux ennemis sur le champ de bataille du 
Giao Chi ЗЕ ЗЕ, alors que les rapports et requêtes étaient utilisés pour s'adresser 
à la cour des Ming, concrètement à l'empereur. C'est aussi parce qu'ils 


“D'après Phan Huy Chu. 历朝 写 章 类 志 (Lichao xian=hang leizhi). 


Š La titulature mentionnée dans le à 235 3E 4 SE (Сијт bangjiao beilan) (cote A 185) est "Libu Shangshu 
jian Dongge Daixueshi Jixibo Fengshan Ла [Zhene]" (È 36 5 # Ж RM K 3 8] ;£ 16 а P [ 微 ]) 
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portaient la joute а un niveau supérieur que le caractère diplomatique apparaît 
de plus en plus nettement dans ces documents. Nous en voulons pour preuve 
que tous les mémoires adressés la cour des Ming ont été transcrits au complet 
dans I"historiographie officielle des deux États comme autant d'événements 
historiques avec leur date, leur mode de transmission, leur contenu et même 
des résumés ou des extraits des manuscrits originaux. Ceci était en revanche 


très rare dans le cas des lettres rédigées pour démoraliser lennemi. 


Une autre différence а trait а la chronologie. L’échange d’actes du genre 
“lettres” a été interrompu après la défaite des Ming, après que Wangtong 
王 通 eut signé un accord avec les Vietnamiens et replié ses troupes vers la 
Chine. La guerre psychologique était alors devenue inutile. En revanche, les 
pourparlers avec les Ming ont continué, même après la fin de la guerre et 
pendant plusieurs années encore car il s’agissait de définir la souveraineté du 
pays et de la recouvrer complètement. Autrement dit, ces négociations se 
sont déroulées depuis la fin de l'insurrection jusque dans les premières 
années de la dynastie des Lê. Si l’on place les rapports et requêtes dans le 
Recueil des Écrits à l'Armée, ils se diviseront immanquablement en deux 
groupes — l’un relevant de la période de guerre, l’autre de la période de 
paix — alors même que, dans la réalité historique, comme nous le montrerons 
plus bas, la totalité de ces documents constitue un indice du combat 
diplomatique que Lê Lợi et Nguyễn Trãi ont mené sans relâche. 

Pour toutes ces raisons, nous avons placé requêtes et mémoires en 
dehors des lettres et ordres, ce qui permet de préserver l’unité des actes du 
Recueil des Écrits à l'Armée, conformément à l'intention de Trân Khắc Kiem 
陈 克 俭 lorsqu'il a intitulé son recueil. Par ailleurs, ce choix préserve la 
cohérence et la continuité historique d’un ensemble de papiers diplomatiques 
dont la signification est capitale dans la formation du Đại Việt. 

Pour finir, il convient encore de souligner que notre point de vue est 
purement philologique car il vise à restituer le texte initial du Recueil des 
Écrits à l'Armée et contribuer ainsi, de manière scientifique, aux recherches 


sur ces documents historiques. C’est pourquoi il ne comporte aucune 
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formule approximative comme “ajouter....” “écarter...” ou “exclure des Écrits 
à l'Armée”. Partie intégrante du patrimoine Hán Nôm, requêtes et rapports 
constituent non seulement un legs de Nguyễn Trãi mais encore des 
documents historiques d’une importance décisive pour les futures 
générations de chercheurs sur la résistance à l’invasion chinoise et sur la 
préservation de la souveraineté nationale au ХМ“ siècle. Quelle que soit la 
position qui leur est attribuée, ils conservent leur valeur et doivent être 


étudiés avec beaucoup de minutie et autant de rigueur. 
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Chapitre Г: La lutte diplomatique 


1. Le contexte historique 


Dans les sources anciennes, nombreux sont les passages consacrés à la 
stratégie déployée par les chefs de l’insurrection de Lam Son В. Ainsi, 
dans les premiers temps, au 12° mois de l’année Nhâm dần (1422), ils 
tirèrent partie de la situation en dépêchant Lê Trän auprès de l’armée des 
Ming afin de demander la paix. C’était alors une période difficile. Malgré 
deux victoires, l’armée vietnamienne avait dû amorcer son retrait vers la 
montagne de Chi Linh. Le ravitaillement était insuffisant, les vivres firent 
défaut pendant plus de deux mois, au point qu’il fallut tuer des éléphants et 
des chevaux. “Les généraux, harassés, souhaitèrent marquer une pause. Tous, 
sans exception, conseillèrent de conclure la paix avec les Ming. Lê Lợi dut 


se résoudre à les suivre”. 


Avec le renforcement progressif de l’armée et l’extension rapide du 
mouvement insurrectionnel, les communications avec les Ming s`intensifièrent. 
Elles furent coordonnées avec les opérations militaires. Les lettres adressées 
par Nguyễn Trãi aux généraux Ming, qui combattaient sur place, montrent 
que les dirigeants de Lam Son ont utilisé l’arme psychologique avec talent et 
sous deux formes : les négociations de paix et les pressions en vue de la 
reddition. Cette stratégie a largement contribué au succès de l’insurrection. 
Les documents insérés dans les livres d'histoire l’attestent ` “Les commandants 
des citadelles de Nghệ An, Thuận Hóa, Tây Ро, Đông Đô, demandèrent à 


Nguyễn Trãi d'écrire à Геппет! afin qu’il se rende sans combattre”.” 


Рагуепие au point culminant, la situation militaire s’est retournée еп 


faveur des Vietnamiens. Une fois la victoire sur les Chinois devenue 


6 D'après le A AN LC $ Livre complet des Mémoires historiques (Đại Việt sit ký toàn ти, ci après 
Toàn ти), Вап kỷ À 4e, livre 10, folio 9b-10a. Les passages du Toàn Пик sont extraits de l'édition Hà 
Nội, Nxb. KHXH, 1993. 


7 Toàn ти, Bán Ку, livre 10, folio 2a. 
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plausible, les chefs de l'insurrection ont admis que, pour parvenir à la 
victoire totale. la simple combinaison de la force militaire et de la guerre 
psychologique était insuffisante. Certes, les lettres de Nguyễn Trãi avaient 
pu amener à la reddition des généraux comme Zhanglin dans la citadelle de 
Điêu Diêu, Liuqing dans la citadelle de Tam Giang, le grand quartier général 
dirigé par Wangtong dans la citadelle de Đông Quan, et même à 
l’anéantissement d’un renfort de cinquante mille soldats de Musheng... Mais 
la cessation définitive des hostilités, la reconquête de l’indépendance et de la 
souveraineté, devaient être résolues diplomatiquement par la Cour de Chine 
elle-même ге les empereurs Ming, Ming Renzong 明仁 宗 , Ming Xuanzong 
8 # к et Ming Yingzong ВА ЗА. 


2. L'objectif de la lutte diplomatique 


II était de reconstruire entre les deux pays les relations qui avaient été 
rompues après l'expédition punitive menée par Minh Chengzu 明成 祖 еп la 
4“ année de Yongle zk## (1406). 

Lhistoire vietnamienne avait traversé une période sombre de plus d’un 
millénaire de colonisation chinoise. Les souverains Ош ZS. Han Ж et des 
Cinq dynasties avaient divisé le pays en arrondissements et districts, et 
nommé des fonctionnaires pour l’administrer directement. En 939, après la 
victoire sur l’armée des Han du Sud 南江 de Hongcao 944 sur la rivière 
Bach Däng, Ngô Quyển Я Ж s'était proclamé prince, avait établi une 
administration et fixé les rites". Le Viêt Nam avait mis ainsi un terme à sa 
dépendance à l’égard du Nord et les anciens historiens reconnurent que “la 


79, Les dynasties postérieures – Định 


légitimité de notre pays fut alors établie 
T, Lê # antérieur, Lý +. Trần {È 一 renforcèrent le système politique et 


établirent une réglementation pour affermir l'indépendance nationale. 


* Toàn ти, Bản ký. livre 5. folio 21a 


У Dixit Lê Văn Huu in Toàn ти. 
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Doté d’une entière souveraineté interne, le Việt Nam п'еп était pas 
moins profondément influencé dans ses relations avec l’empire chinois par 
le concept de Zongfan 宗 秒 , qui réglait les rapports entre la cour céleste et 
ses vassaux, à l'instar d’autres pays appartenant а ce pourtour де la Chine 
qu’on avait coutume d’appeler Nanhai 南海 ". 

Le concept de Zongfan # # est étroitement lié à celui qui, apparu très 
tôt dans l'antiquité, faisait de la cour du Ciel le centre des siyi Ø9 E. savoir 
les “quatre tribus soumises” situées autour de la Chine. Après des guerres 
entre les tribus au début de la dynastie des Xia 夏 , les empereurs chinois sont 
devenus suzerains de l’ensemble des peuples avoisinants. Dès lors s’est 
formée une structure composée d’un souverain au centre et de quatre tribus 
soumises en périphérie : Yi %, Man %, Rong Ж, Di 狄 . Tout au long de 
l’histoire, ce schéma а été peu à peu complété et perfectionné. Les 
chercheurs, en se fondant sur des documents permettant de comprendre 
l'intensité des relations, la soumission, les présents versés par chaque tribu, 
par chaque vassal, à son suzerain, ont pu dégager le modèle des “Cinq 
soumissions” (Wufu 五 服 ) des rois Yao # et Yu $. Au centre, le domaine 
royal ou dian 9) qui s’étendait à 5 000 lieues de rayon autour de la capitale. 
Autour de lui, cinq grandes zones concentriques, chacune large de 500 lieues, 
qui du centre vers la périphérie figuraient l'intensité décroissante des 
relations avec le souverain, soit du plus au moins dépendant : Hou 12, Sui #&, 
Yao Æ, Huang Ж, Zhang К. Sous la dynastie des Zhou Я, le schéma 
devint plus sophistiqué. П se subdivisa en “Neuf soumissions” (Jiufu 九 服 ) : 
Hou #, Dian é), Nan $, Cai £, Wei 47, Man 3#, Yi #, Zhen А, Рап. 
Le croquis suivant illustre ce système!" : 


10 Nanhai (南海 ) ici désigne une zone géographique et non pas l'un des neuf Jun ËB créés sous les Han ЗЕ. 
Si l'acception du terme a varié dans le temps. il recouvre dans l'Antiquité un espace comprenant les pays 
suivants : Annam 安南 , Zhancheng 占 城 . Xianluo 1, Zhenla А, Mian #6, Zhaowa Жо. 
Цици 琉球 ,Lusong 5 R. qui correspondent à l'Asie du Sud-Est d'aujourd'hui 


H Source : ДЕ (Wei Qingyuan) : 中 国政 治 制度 史 (Zhongguo zhengzhi стаи shi). Ф EA R. d 88 4k. 
5-1991. р. 44. Cité d'après DREI (Qiu Xuanyi) : Я Ф 8] t b 8-2 8 EQ М (f 65 28% (Wing diguo 
yu Namhai zhu fanguo guanxi de yanbian). А № Е ЗАЛЕ. Ф ЗЫ. 1995. р. 12. 
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лодан 


FAN £ 
ZHEN 48. 
МЕ 
МАМ %& 
WEI 本 
CAI À 
NAN 男 
DIAN éi 
HOU 侯 


mination des Shang par les Zhou 


Centre 
gouverné par 


l'empereur 
1000 lieues) 
dance directe de 


пр Soouud 
-1925941 
l'empereur 

de l’empereur 


de l'empereur 


эше 


sang et famille proche 


éloignée 


par l'empereur 


ѕәдпу 


lignées distinguées 


acceptant cette soumission 


Sollluuej 12 neos uy 
du tribut 


princières des principautés soumises et 
L... 
tributaires dont sont fixés le montant et la périodicité 


Salnegdiouud 


59950405 волела spnedund 


la cour entretient des rclations suivies 


de groupes ethniques subsistant après 


Satuepuadap-uas sạinedt2uiiq 


зузцпор 22uepuadạp g запефочид 
la cour entretient des relations suivies 


où пе s'exerce pas l'autorité de l’empereur mais avec lesquelles 


où ne s'exerce pas l'autorité de l'empereur mais avec lesquelles 


Schéma n° 1 : Les “Neuf dépendances” sous la dynastie des Zhou 


D'après les chercheurs chinois, ces schémas correspondent à une vision 
de l’histoire très théorique, qui renvoie moins à une réalité qu’à l'idéal 
politique des lettrés de l’époque des Royaumes combattants. À l’époque des 
Qin £, des Han Ж, jusqu'aux Ming 明 , Qing 清 et même après, ce concept 
d’une cour du ciel placée en position centrale a certes survécu. Mais, avec 
lunification de Гетрие et l’expansion territoriale vers le Sud, le modèle а 
connu des modifications en fonction de l'intensité relative des relations entre 
la cour céleste et les zones environnantes (voir le schéma ci-dessous). 11 nen 
reste pas moins que les souverains chinois considéraient que les tribus ou 
pays voisins étaient dépendants et qu'ils avaient le devoir de se soumettre et 


d'offrir des présents. Si l’on ajoute à cela l’influence de la pensée orthodoxe 
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des lettrés confucéens, on comprendra que les rapports entre la Chine et les 
pays de Nanhai (dont le Việt Nam) ont toujours été considérés comme des 
relations hiérarchiques. 

La position des pays tributaires, telle qu'elle apparaît sur les deux 
schémas ci-dessus, correspond à la 
zone la plus éloignée du centre. Cela 
signifie que la contrainte pesant sur 
ces pays, dans leurs relations avec la 
Chine, était la moins forte. Les 
historiens Pont décrite comme une 
“soumission en titre parce que, dans 
la réalité, l’empereur chinois n'avait 


pas la possibilité de les contrôler de 
facto. Parfois ces relations étaient 


дома 


même marquées de réciprocité 


H 
WA 


Cela signifie que l’empereur де Concept de la 

Chine пе désignait pas de doninationichinose 
fonctionnaires pour administrer le 

pays, ni n’exerçait directement de contrôle politique et économique. Ces 
États étaient donc souverains et indépendants en pratique, mais ils devaient 
verser tribut (périodique ou non) à la cour de Chine qui, en retour, délivrait 
un brevet d’investiture aux souverains “dépendants”. 

Depuis la reconquête de l'indépendance par Ngô Quyền SS jusqu’à la 
fin du ХІМ siècle, le Việt Nam a été classé dans la catégorie des États 
tributaires répondant aux critères que nous venons de définir. Les rois 
gouvernaient leur propre pays mais ils versaient le tribut à la Chine et 
recevaient d'elle le diplôme d’investiture. Le titre d’investiture varia selon la 
période 一 Jinghai jun Jiedushi 3Š № Ж fh Ж № (titre conféré à Wu 
Nanjinwang Changwen 3# £ Š Ж), Jiaozhi Junwang 交趾 郡 王 (titre 


12 Voir Qiu Xuanyi, ор. cit.. p. 12. 


conféré à Định Tiên Hoàng ТЖ) ou Annan Guowang 安南 国王 (titre 
conféré à Lý Anh Tông + Ж) etc, — mais en réalité ces hommes étaient 
bel et bien les rois du “pays du Sud”. 

La situation changea à l'avènement de Hô Ош Ly 3]### qui, après 
avoir renversé les Trần $. monta sur le trône et fonda la nouvelle dynastie 
des Hô Л. Sous prétexte de rétablir les Trần sur le trône, l'empereur Ming 
dépêcha 800 000 soldats sous le commandement de Zhangfu КВ et 
Musheng Ж Ж. Linvasion avait été préméditée!". Après avoir capturé les Hồ 
au 6° mois de la 5° année de Yongle 永乐 (1407), les Ming transformèrent 
immédiatement ГАппат еп Giao Chỉ Ж ЊЕ, créèrent trois organismes 
administratifs, le Du zhihui shisi 都 指挥 使 司 , le Buzheng shisi 布 政 使 司 et le 
Ancha shisi 按察 使 司 dirigés par des fonctionnaires chinois (comme Luyi, 
Huangzhong, Zhang Xianzong, Wangping, Ruan Youzhang. Pei Boqi, Huangfu) 
et divisèrent le pays en 15 préfectures et cinq départements qui relevaient de 
la compétence du Buzheng # у". Ce faisant, les Ming avaient transformé 
un pays simplement tributaire en une région placée sous administration directe. 

Pour les insurgés de Lam Son # Ш, la lutte pour l'indépendance et la 
souveraineté signifiait donc d’abord le retour au statut de pays tributaire. L'extrait 
d'une requête montre que Nguyễn Trãi 0/5 et Lê Lợi # #1 avaient clairement 
conscience de cet objectif dans leur lutte diplomatique contre les Ming : 

"ЕЖЕ SLR А ° REER m ENEA Ж 
ЛОЛЕК 3 bo Ñ о АКВА: 而 臣 祖 父 先 诸 国 以 来 
H e Жек ЕВРЕЯ." 


Voir BRAZ (Zheng Yongchang). ЯЙ A # £ ЛА P B] 84,25 69 & d (Ming Yongle тап jian Zhongguo 
tongzhi de Annan), 中 国 发 展 史 论文 集 (Zhongguo ћауапе fa=han shun wem, 第 五 集 .台湾 
中 央 研究 院 .中 山 人 文 社 会 科学 研究 所 .台北 .南港 . 1993. pp. 61-109) 

$ D'après le Mingshi (8A È), livre 321. Annam -huan (安南 传 ) р. 8 316. La totalité des passages de 
l'Histoire des Ming (ci-après Minh xứ) sont extraits de la base de données de l'Institut central де 


recherches de Taiwan, disponible sur le site Web suivant ` hnp//www.sinica.cdutw. Cet événement est 
daté du 4° mois de la même année d'après le Гойл thue (Bản ký, livre 9. folio 2b). 


15 Extrait du mémoire affirmant que Тедо Cáo $ $ appartient à la lignée des rois Trán. Cet acte а été 
adressé à l'empereur Ming. 
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“Nous prenons la liberté de penser que le pays du Giao Chi, au Sud, est 
en réalité un pays étranger. Les Han, les Tang, quoi qu’ils y aient établi des 
arrondissements et districts. les considéraient comme des circonscriptions 
tenues “à brides lâches” (jimi ZS". par la suite, les Song, les Yuan, bien 
qu'ils aient été sévèrement battus, luiont accordé l'investiture. À Гауёпетеп 
t de l'empereur Gao Taizu!*, les États vassaux lui ont présenté leur hommage. 


Chaque année. ils apportaient le tribut et recevaient le brevet d’investiture.” 


Ainsi la lutte diplomatique entre les insurgés de Lam Son et les Ming, en 
fin de compte, était centrée sur l’investiture et le tribut. Bien-sôr, pour les 
Ming, le retour де ГАппат au statut tributaire n’allait pas de soi. Sous l’ère 
Yongle, le refus réitéré d’accorder l’investiture à Trần Quý Khoáng ou leurs 
tentative de transformer la demande d'investiture en demande de reddition, 
montrent que seule la conjonction des actions militaires et politiques était en 
mesure d’ébranler la détermination des Ming. Les chefs de l'insurrection, qui 
en avaient conscience, appliquèrent habilement cette politique pour atteindre 
leur ultime objectif, là où les précédentes insurrections avaient échoué. 


3. Les formes de la lutte 


Ladversaire était la cour des Ming, plus précisément l'empereur. Il était 
impossible de communiquer par lettre avec lui comme avec les généraux 
chinois. Dès lors les Vietnamiens devaient utiliser un type d'acte dont le 
caractère diplomatique fût plus prononcé, comme l’étaient le rapport & ou le 
mémoire Ж. d'un usage courant à l’époque. 

Rapport et mémoire étaient des actes employés par les inférieurs pour 
s'adresser à leur supérieur, le plus souvent par un sujet à son souverain. Le 
Нои Hanshu {É 3% +, commentant un passage du Han zashi Ж № 5. précise : 
“Les textes présentés par un sujet au Fils du Ciel se répartissent en quatre 
genres : pétition Ж, rapport Æ, mémoire Ж. et requête НЕК”. 


16 Gao Taizu : désigne l'empereur Ming Taizu 明太 祖 . 
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Le but, le contenu et la forme diffèrent d’un acte а l’autre. Le rapport est 
l'expression écrite d’une parole, l'exposé d’une affaire, alors que le mémoire 
est destiné à exprimer une pensée, ип vœu. Le chapitre Shi shu qi ZS # 32 du 
Shi ming #Е & explique que "Le mémoire est le texte par lequel un inférieur 
exprime à son supérieur ses pensées". La différence entre rapport et 
mémoire est donc dénuée d’ambiguïté. Les sujets pouvaient utiliser l'un ou 
l’autre selon leur objectif. Ainsi, pour expliquer, se justifier, dénoncer ou 
encore relater une affaire détaillée et complexe, il convenait de rédiger un 
rapport. Si l’on exprimait un vœu, tel une demande de grâce, d’investiture ou 
l’expression de sa fidélité, de sa gratitude pour un bienfait, un souhait à 
l'occasion d’une fête, il convenait alors de rédiger un mémoire. Dans 
certains cas – demande d’investiture, expression de gratitude ou souhait —, le 


mémoire revêtait un caractère quasi-obligatoire. 


Dans la première moitié du ХУ siècle, les Vietnamiens demandaient 
l'investiture et la possibilité de verser le tribut — c’est-à-dire l’indépendance 
et la souveraineté — alors même que la situation militaire était indécise et que 
les visées dominatrices des Ming s’opposaient à la détermination 
émancipatrice du Viêt Nam. Ils devaient donc, sur le plan diplomatique, faire 
montre d’une grande habileté dans le maniement des arguments. Leurs textes 
devaient être concrets et détaillés pour emporter la conviction. Dans ce cas, 
le mémoire exprimant les souhaits était habituellement accompagné d'un 
rapport dont l’objet était d’expliquer les motifs ou les événements qui 
avaient conduit à formuler ces souhaits. De cette manière, il était possible de 
combler les lacunes du mémoire. En particulier quand les Vietnamiens 
envoyaient des ambassadeurs pour porter le tribut périodique ou offrir des 
présents à l’occasion d’un souhait, de l'expression d'une gratitude, la liste 
des présents faisait l’objet d'un rapport particulier. Dans certains mémoires 
que nous nous proposons d'analyser, la dernière phrase fait directement 
référence au rapport ci-joint. C’est la raison pour laquelle la plupart des 
documents historiques qui s'appuient sur ces actes diplomatiques se réfèrent 
simultanément à un mémoire et à un rapport. Aussi, lors de nos recherches, 


non seulement nous n’avons pas été étonné de voir apparaître à une même 
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date ces deux types d’actes se référant à un même événement, mais nous 
avons admiré le talent diplomatique et la finesse de Nguyễn Trãi. 

S'agissant d'un mémoire et d’un rapport, les différences d'objet, 
d'objectif et de fonction, se doublent de différences de formes. 


Dans un rapport adressé au Fils du Ciel, le rédacteur doit indiquer dans 
la phrase d’ouverture son statut et exposer clairement le sujet ou le contenu 


résumé de son texte. Voici la formule : 


[statut] moi Untel (chen E.) [patronyme, nom personnel] vous adresse 
avec respect un rapport au sujet de [suit le thème ou le contenu résumé]. 


En voici deux exemples : 
3 sẻ EỊ K 38 H E 38 4122 £ É, LINE ° 


: “Da toumu de l'An Nam, moi, Lê Lợi (vous) adresse avec respect 


un rapport sur la situation”. 

+ dị B CIRE =1 74 E B 8 › Kšh H E EE ЖА, ЖЗ} # ° 
: “Descendant du roi Trần à la troisième génération, moi, Trần Сао 
et da тоити de ГАп Nam, moi, Lê Lợi (vous) adresse avec respect 
un rapport au sujet de la demande d’investiture”. 

La simple lecture de l’incipit permet à l’empereur d'identifier le nom du 
rédacteur et de saisir l’objet du rapport. 

En revanche, dans un mémoire, le rédacteur exprime simplement les 
raisons d’une pensée ou d’un vœu. Dans la phrase d'ouverture, il lui est donc 
inutile de rédiger celles-ci mais il doit manifester son respect par la formule 
suivante ` [statut] moi Оте! (chen Е) [nom] chenghuang chengkong jishou 
dunshou jin shang уап (RERBA HAS LE). 

Exemple : 

4# BỊ RME, ЕЖЕ ЗЕ k a 48 W AW ЕЕ ° 
Datoumu de ГАп Nam, moi, Trần Сао, те prosterne tremblant 


pour me présenter à vous avec respect. 
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En conclusion, à la fin de l’acte, il convenait de continuer à manifester 
son respect, sa crainte, devant l’empereur par les formules suivantes : 下 情 
АЕ (xiaging wuren) et 不 膀 屏 营 之 至 (busheng pingying zhi zhi) ou 激 切 屏 
营 之 至 (паге pingying zhi zhi). 

Enfin, dans le corps du texte, un rapport doit exposer clairement une 
affaire et le style doit être simple, pur, léger. À l'inverse, le mémoire, qui 
vise à exprimer pensées, sentiments, requête, expression de gratitude ou 
souhaits, utilise des termes recherchés, un style fleuri et un parallélisme plus 
strict que dans les rapports. 

La différence apparaîtra entre les deux passages suivants : 

Rapport : 
ERGERE” БЕЖ НЕЙ, М 
вон SEL МИК © ЖАКА, ХХ 
RE o APZI’ ЖИКЕ ° FRE k A ED 
Ж, Җ&4 дю ® IAT 3 ABA ЖЖ. ЖЕНИ, 
设 官 分 治 。 

“Lorsque le premier empereur de la dynastie monta sur le trône, 
Nhật Khuê, mon ancêtre fut l’un des premiers à verser le tribut au 
souverain, qui le récompensa par le titre de Prince. Depuis, la 
charge de gardien de la frontière s’est transmise de génération en 
génération [dans notre lignage] et nous n’avons jamais failli à 
verser le tribut. Récemment les Hồ ont usurpé le trône, Thái Tôn 
Văn Hoàng a alors levé une armée pour les châtier. Après 
l'achèvement de la pacification, une proclamation impériale 
prescrivit de rechercher les descendants des Trân pour rétablir le 
culte royal. Le zongbing n’avait pas encore terminé ses recherches 
que le peuple affirmait déjà que les descendants des Trần avaient 
été exterminés jusqu’au dernier. Alors le pays fut divisé en 


arrondissements et districts et des fonctionnaires furent nommés”. 
La formulation d’un mémoire au contenu analogue sera différente : 


僻 我 太 祖 高 皇帝 之 篇 运 ; 而 臣 祖 父 先 诸 国 以 来 朝 。 
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ENAA ¡ 11213 Ë ° 

ПЕК Ко KE ЖТ Z iË ° 

朝廷 宽 仁 认 求 陈 氏 以 承 宗 礼 AE ЗК ЖЕ ЊЕ ° 
“Lorsque le premier empereur de la dynastie inaugura une nouvelle 
ère, nos ancêtres se rendirent à la cour où, premiers entre les 
premiers, ils présentèrent leurs hommages. Chaque année ils 
apportèrent le tribut, de génération en génération, et ils reçurent le 
titre de Prince. Comme les Hồ avaient enfreint la morale, le Ciel 
les châtia. La Cour, magnanime, lança une proclamation pour 
rechercher les Trân afin de sacrifier aux ancêtres impériaux, et les 
sujets riverains de la frontière adressèrent un rapport pour 
demander la division du pays en arrondissements et districts, et la 
nomination de fonctionnaires”. 


Établir ces différences formelles entre le rapport et le mémoire est très 


utile pour la résolution des problèmes de philologie. 


4. Evolution 


Si l’on en croit le Mingshi 明史 , il est probable que la Chine prit 
l'initiative des premiers contacts établis avec les insurgés de Lam Son : 

“Avant le début des troubles, Lé Loï entretenait de bons rapports avec le 
gouverneur Shanshou!?. Quand Shanshou est revenu à la cour, il s’est efforcé 
d’expliquer que Lê Lợi lui faisait confiance et que, si on le convoquait, il 
ferait certainement sa soumission. L'empereur rétorqua : “Ces rebelles sont 
fourbes, si l’on est dupe de leurs paroles alors ils prendront de l’assurance et 
seront difficiles à contrôler”. Shanshou se prosterna et fit un rapport : “Votre 
sujet vous prie de le laisser mander Lê Lợi ; si ce dernier refuse de faire sa 
soumission, alors votre sujet méritera dix mille fois la mort”. L'empereur, 
après avoir donné son accord, ordonna à Shanshou de porter à Lê Lợi 


17 Son Thọ a # : Nội quan А Ё et Tran thú du Giao Châu Ж MT. 
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un brevet de préfet de Thanh Hóa, et le mandement était rédigé en termes 
très conciliants. À peine l’empereur avait-il fait rédiger le brevet que Lợi 


était déjà entré au Thanh Hóa et avait tué le Du Zhihui Chenzhong”'". 


La mort де Chenzhong'? et l’occupation du Thanh Hóa ont été datées 
des 11° еї 12° mois de 1424 par les annales vietnamiennes (Toàn thư, Cương 
тис). Le brevet de préfet de Thanh Hóa a donc été remis par Shanshou peu 
de temps auparavant. Lê Lợi avait compris que cette tentative visait à le 
manipuler et, de toutes les façons, il ne convoitait pas cette fonction 
“fantoche”. Aussi ne trouve-t-on nulle trace d’un mémoire exprimant sa 
gratitude envers la cour des Ming, comme il était pourtant d’usage. Toutefois, 

sa» 


Lê Lợi utilisa la titulature de “préfet de Thanh Hóa” dans sa correspondance 
avec les généraux Ming”. 

En 1426, huit années s'étaient déjà écoulées depuis les débuts de la 
résistance aux Ming. L’encerclement de la citadelle de Nghệ An, une longue 
série de victoires à Tân Bình et Thuận Hóa, la libération de Diễn Châu et 
Thanh Hóa : tout cela avait permis aux insurgés de retourner la situation 
militaire en leur faveur. Ils retenaient prisonnière une partie des troupes 
chinoises dans la citadelle de Nghệ An, et ils avaient entamé la progression 
vers le Nord qui devait libérer Dông D6, la capitale. 


\ Теме original : ЖАО » MAF PEMÉS. EARRA’ ЛЕС НИЕ Ра 
ж, R$. ën: ГАМК Spam, МАН таме. | TR 
$: CE kiq ХА) EERE. | ФУ à E$ RAYA Я 
32. Man, е HUE ИАН. (Minh мї, livre 321, An Nam truyện, р. 8321). 

* Chenzhong PË 5. : originaire de Linhuai (qui relève aujourd'hui de la province d`Anhui), il fut d'abord 
Fu Qianhu (&] Р ) Kuanhe, puis servit dans l'armée ди Guangxi. Il participa а la guerre au Giao Chi, 
servit dans la garnison de gauche du Giao Châu, et fut promut Du zhihui tongzhi (都 指挥 同 知 ). II 
mourut au combat lors de l'attaque du Thanh Hóa par Lê Lợi. 


20 Dans la majorité des lettres des “Écrits à l'Armée” relevant de la période 1426-1427, Lê Loi se proclame 
en effet “préfet” (Zhifu 知府 ) де Thanh Hóa. 
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Alors que l’armée insurrectionnelle se renforçait, celle des Ming était de 
plus en plus désorientée. Au 3° mois, Chenzhi', comte de Rongchang (Ж 8, 18), 
et le commandant Fangzheng”, furent défaits par les insurgés dans le district 
de Trà Long. Le mois suivant, ils furent démis de leurs fonctions, remplacés 
par Wangtong” et Maying. Mais ces derniers n’étaient pas encore arrivés de 
Chine que déjà les insurgés attaquaient le Thanh Hóa. Aussi les Ming, au 5° 
mois, durent-ils tenter de nouveau de suborner les Vietnamiens en lançant 
une proclamation “accordant le pardon au Giao Chi et invitant Lê Lợi à 
s°amender”. Afin d’appâter les rebelles, le texte stipulait que les 
soumissionnaires recevraient en contrepartie des titres, des emplois et le droit 
d'exploiter de nouveau Гог, l’argent et les épices du Giao Chi. Les insurgés 
пе tombèrent pas dans le piège mais, à l'inverse, intensifièrent les opérations 
militaires. L’historiographie des Ming dut d’ailleurs admettre que les 


rebelles n’avaient aucune intention de venir à résipiscence”. 


La situation militaire avait montré que la victoire était proche et que 


l'objectif de libération était en passe d’être atteint. Auparavant les insurgés 


21 Chenzhi FR $ÿ : Canjiang 条 将 des Minh. Lorsque Libin # #4 mourut au 1“ mois de la 20° année de 
Yongle zk ## (1422), Chenzhi le remplaça comme Zongbing #8 Је 


22 Fangzheng 27 #4 : général chinois qui était Dudu 都 督 à Тау Ро (Thanh Нод) 


I Wangtong Æ iÑ : originaire đe Hanning, il hérita des fonctions đe Du zhihui shi (都 指挥 使 ) que son 
père Wangzhen. marquis de Jinxiang. avait exerçées. 11 fut ensuite promu Dudu qianshi (都 督 会 事 ) et 
reçut le titre de duc de Wuwen. Еп la 11° année de Yongle (1413) il reçut le titre de marquis de 
Chengshan. À son avènement, Ming Renzong ordonna à Wangtong d'assurer la garde ди Houfu (后 府 ) 

зиаобао (太子 少 保 ) Sous Ming Xuanzong, il fut chargé de la répression 

au Giao Chi. Après la défaite chinoise, Vương Thông, en tant que Zongbing (#8 Ж) de l'armée des Ming 


et lui conféra le titre de Таг: 


au Giao Chi, dut signer avec les insurgés de Lam Som un accord mettant fin aux hostilités. De retour en 
Chine. accusé par les dignitaires de la Cour d’avoir déposé les armes de sa propre initiative. il fut 
condamné à топ, jeté en prison et уй ses biens entièrement confisqués. En la 4° année de Zhengiong 
(1439). il fut amnistié mais dégradé à la condition d'homme du peuple. À l'avènement de l'Empereur 
Ming Jingdi, il fut réintégré dans ses anciennes fonctions de Dudu giunshi, chargé de la défense de la 
capitale, et ses biens lui furent restitués. 11 mourut en la 3° année де Jingtai (1452). 


24 D'après le Minh xứ, livre 9, р. 117 et livre 321, р. 8322. 
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avaient élevé Lê Lợi au rang де Dai пап xing hua 代 天 行 化 *, un titre qui 
était réservé au Fils du Ciel. Le pays fut divisé en quatre grandes régions ou 
“circuits” (дао, ‡š), des fonctionnaires civils et militaires furent nommés 
dans la capitale et à l'extérieur. Tout cela montre que les insurgés avaient 
d'ores et déjà jeté les bases du futur État d'An Nam indépendant qui verrait 
le jour après la guerre. 

Toutefois, l’issue de la guerre restait incertaine. La mise en place de 
renforts se préparant au Yunnan et au Guangxi montrait que la cour de Chine 
n’avait pas renoncé à dominer le Việt Nam. Aussi les chefs de l’insurrection 
de Lam Son intensifièrent-ils leurs attaques. Tout en obtenant la reddition de 
la citadelle de Dông Quan et d’autres bases de l’adversaire, ils préparèrent 
des vivres et des moyens militaires pour détruire les renforts qui 
s’apprêtaient à venir depuis la Chine. Parallèlement, ils ouvrirent un nouveau 


front pour lutter sur le terrain diplomatique avec les Ming. 


Pour préparer cette lutte, les insurgés avaient soigneusement analysé la 
situation intérieure de l’armée ennemie et firent savoir que : 


“Wangtong, qui a subi de nombreuses défaites, sait maintenant qu’il ne 
pourra jamais emporter la victoire finale. Il veut cesser les hostilités et se retirer 
mais ne peut se justifier. Alors, il s'appuie sur la proclamation de l’empereur 
Ming du début de Реге Yongle relative à la recherche des descendants des 
Trần, pour conseiller subrepticement au Prince [Lê Lợi] de cesser les 


hostilités au пот de la restauration d’un souverain Trần sur Је trône”. 


La proclamation de Ming Chengzu 明成 祖 concernant la recherche d’un 


éventuel descendant des Trân afin de succéder au dernier souverain de cette 


25 «Délégué par le Ciel pour civiliser le peuple”. Toàn thu, Bản Ку, livre 10, folio 18b. 
26 Тодп ти, Вап kỷ, livre 10, folio 24a. 


27 AE Ф iñ Ена 8 Khám định Việt sử thông giám cương тис (Cương тис), Chính biên Æ $, livre 13, 
folio 34a-b. Le document utilisé est extrait du recueil A1/1-9 де la bibliothèque de l'Institut Hán Мот. 
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dynastie?” n’était que le paravent de ses desseins expansionnistes. Par la suite, 
la répression des soulèvements des Trần postérieurs et l’exil forcé de 
membres de cette famille à Yanjing” suffisent à démontrer que les Ming 
n'avaient jamais eu l'intention de restaurer l’ancienne dynastie. Toutefois, 
les chefs de l’insurrection ont su habilement user de cette proclamation pour 
lutter avec les Ming sur le plan diplomatique. Au cours du 11° mois de 
l’année 1426", ils identifièrent une personne du пот de Trần Сао f $ qui 
était considérée comme un parent des Trần. Cäo fut proclamé empereur et 
inaugura l’ère Thiên Khánh Ж". Les annales expliquent cet événement 
ainsi : “Jadis un certain Hô Ông, caché à Cầm Quí, mandarin du district de 
Ngọc Ma, prétendit être descendant à la 3° génération du souverain Trần 
Nghệ Tông. Le Prince [Lê Lợi], pour répondre aux exigences des Ming, 
estima nécessaire de le recevoir, de lui donner le nouveau nom de Trần Cảo, 
et d’en faire l’héritier des Trần. Сао inaugura Реге Thiên Khánh. Lê Prince 
se proclama Wei Guogong #18 2 et, au nom de Сао, rédigea un mémoire 


qu’il adressa au Ming pour demander l’investiture””?. 


Il est question de ce mémoire de 1426 dans deux actes des Écrits à 
l'Armée. Il s’agit d’abord de la Lettre adressée à Son Excellence Ноа“ : “La 
réconciliation fut scellée, et les ambassadeurs porteurs du mémoire de 


?# Au premier mois de la 5° année de Yongle (1407), après sa victoire sur Hồ Qui Ly au fleuve Mộc Hoàn, 
l'empereur Ming Chengzu (nom impérial de culte : Taizong) lança раг une proclamation les recherches 
d'un éventuel descendant des Trần (d’après le Minh sứ, livre 321, An Мат truyền). 


29 Dans un acte adressé à l'Empereur Ming, Le Lợi dénonça l'envoi par l'armée chinoise de descendants des 
Trần, Trần Nguyên Hy, Trần Sư Trinh, Trần Quang Chi et d'une dizaine de personnes еп exil à la capitale 
(voir infra). 


20 Nous avons conservé la totalité des dates telles qu'elles apparaissent dans les sources, c'est-à-dire dans le 


calendrier lunaire. 
* Toàn thu, Bản kỷ, livre 10, folio 246. 
e Cương тис, Chinh biên, livre 13, folio 34a-b. 


33 Voir le texte original de l'acte intitulé Ра Hua daren deng shu ## Х.А Ф in Junzhong ciming ji, 
(Yizhai 36 Вай & , A 179). 
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demande d’investiture s°apprêtaient à traverser le territoire де Meiguan”. 
Les soldats des provinces de Guangdong, Guangxi et Fujian se mirent en 
route pour la capitale au 2° jour du 1“ mois de l’année suivante.” Le second 
passage est extrait de la lettre de reddition de la citadelle de Bắc Giang `: 
“Jadis, le commandant, marquis de Chengshan, après avoir été défait à Ninh 
Kiều fit adresser une lettre demandant l’ouverture de pourparlers (...) puis il 
т'огдоппа de présenter un mémoire demandant l'investiture. Il ajouta que 
dès que je l'aurais présenté, il retirerait ses troupes. Mais, après l’envoi du 


mémoire, ses troupes étaient encore là.” 


Le Toàn thư date la négociation de paix entre les insurgés de Lam Son et 
le commandant en chef Wangtong du 12° mois de l’année Bính ngọ (1426). 
Lextrait de la lettre adressée au général Hua” confirme certes que la missive 
a bien été envoyée pendant cette période, mais il parle du 1“ mois de l’année 
suivante, ce qui montre que l’envoi d’une ambassade pour demander 
l'investiture а eu lieu aux alentours ди 12° mois de 1426. Cela concorde 
également avec les mots “après l’envoi du mémoire” (celui-ci a donc bien 
été envoyé) qui figurent dans la lettre demandant la reddition de Bắc Giang 
(également appelée Điêu Diéu), sachant que cette lettre a certainement été 
écrite avant la prise de cette citadelle au cours du 1“ mois de 1427“. 


Mais il n’est pas exclu que ce mémoire portant le пот de Lê Lợi ne soit 
pas encore parvenu à la Cour de Chine à la fin de 1426. En effet, ni le 


М Meiguan 梅 关 (Meilingguan, Hengpuguan) : une porte-frontière située sur le mont Dayu, entre le district 
de Dayu de la province de Jiangxi et celui de Nanxiong dans la province de Guangxi. Zhang Jiuling sous 
les Tang ouvrit ce passage où avaient été plantés de nombreux abricotiers. à l'origine du nom Meiguan 

% Voir le texte original de l'acte n° 31 : Yu Beijiang cheng shu ( 论 北 江城 书 ) in Jun=hong cining ji, (Ушћа! 

Ji, A.179). 

№ Voir Toàn Ши, Bán ký. livre 10. folio 25a. 

` Son Excellence Hua : il s’agit peut-être de Huaying, un général auquel le Lum Sơn thua: lục В $Ë Гай 
allusion. Au 9° mois de l'année Giáp thin (1424), il amena des renforts à Lương Nhữ Наг, fut défait par 
les insurgés de Lam Son et se réfugia dans la citadelle de Tây Do (Thanh Hóa). 


* Toàn thut. Ban kỷ, livre 10, folio 28a. 
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Toàn thư ni le Mingshi пу font référence. En outre, certaines lettres 
expédiées aux généraux Ming au début et à la fin de l’année 1427, qui sont 
reproduites dans les Écrits à l'Armée, parlent encore de l'envoi d’une 
ambassade pour demander l’investiture, comme si l’affaire était alors en 
cours et à peine engagée. Dans ces conditions, il est possible que ce mémoire 
ait été rédigé essentiellement pour livrer une bataille psychologique avec les 
militaires chinois au Giao Chi lors de la période de négociations de paix du 
début de l’année 1427. 

La première demande d’investiture est parvenue aux Ming à l'automne 
de l’année Định mùi (1427). Le Toàn ти note : “Jadis le roi avait fait 
Trần Cảo héritier du trône, et, au 8° mois, avait envoyé une ambassade pour 
demander l'investiture.” Cette requête est expliquée avec plus de clarté 
dans un autre extrait du Toàn thư : “Le roi avait naguère enjoint à Nguyễn 
Trãi de rédiger la demande d’investiture, et ordonné qu’on apportât au 
Guangxi et au Yunnan le mémoire demandant de placer Cảo sur le trône en 
tant que parent des Trần”.*° 11 ressort clairement de ce passage que Lê Loi а 
ordonné à Nguyễn Trãi de rédiger deux documents distincts : un mémoire et 
une lettre. Si ces deux textes avaient un seul et même objet – la demande 
d’investiture — le mémoire porte le nom de Trần Сао tandis que la lettre, qui 


ne porte pas de nom, laisse deviner qu’il s’agit de Lê Lợi. 


Au 8° mois de 1427, deux unités de renforts, commandées par Liusheng 
au Guangxi et Musheng аи Yunnan, s’approchaient де la frontière et 
s'apprêtaient à pénétrer au Giao Chi. Il était donc impossible pour les 
insurgés de dépêcher jusqu’à la capitale une ambassade pour demander 
l'investiture. En outre, l'envoi de renforts pour porter secours а Wangtong 
démontrait que la Cour de Chine était résolue à maintenir sa domination sur 
le Giao Chi. L'envoi d’une personne pour demander l'investiture allait ainsi 
à l’encontre du projet des Ming et présentait un véritable danger. D’ailleurs 


Y Toàn ти, Bản kỷ, livre 10, folio 456. Texte original : ХХ, ЛЯ ЖЗ + 


4 Toàn thu, Bản ký, livre 10, folio 44b-45a. Texte original : 222 Fife khi. # ЛЕВ ЖЕ, 
ЗАВАЕУИЯЮ тфа - 
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les chefs de l’insurrection de Lam Sơn avaient certainement tiré la leçon de 
l'expérience récente de Trần Quý Khoáng. Sous le fallacieux prétexte de 
rétablir une lignée disparue, l’empereur de Chine avait envoyé Zhangfu, 
Musheng au Giao Chi pour у “rétablir l'ordre”. En réalité, c'était dans 
l'intention d’envahir le Việt Nam. Ainsi, les quatre personnes que Trần Quý 
Khoáng, en tant que descendant des Trần, envoya pour demander 
l'investiture, furent assassinées par les Ming : Đoàn Tự Thủy au 10“ mois де 
la 7° année de Yongle (1409)“, Nguyễn Nhật Tu et Lê Ngân la 9° année de 
Yongle (1411) et Nguyễn Biểu en la 11° année de Yongle (1413)*. 


Cependant, le rapport de force еп 1427 n’était plus du tout le même qu'à 
l’époque de Trùng Quang $ №. Zhangfu n’avait-il pas alors déclaré ` “Les 
héritiers des Trần sont tous morts. Nous n’avons dès lors qu’à exécuter 
l'ordre impérial de réprimer la rébellion, sans nous soucier de trouver un 
descendant” ? Immédiatement après, il avait fait décapiter l’ambassadeur 
Đoàn Tự Thüy“. Mais en 1427, quand le commandant Wangtong, dans 
l'impasse, voulut ouvrir des négociations de paix, ГАпсла shi Dương Thời 
Tập tenta de le dissuader en ces termes : “Alors que l'Empereur vous а 
donné l’ordre de réprimer les rebelles, vous ouvrez des négociations de paix 
et retirez vos troupes. Comment voulez-vous échapper au châtiment 
impérial ? Wangtong s’emporta au point que nul п’оза prononcer un mot”. 
C'est justement parce que Lê Lợi et Nguyễn Trãi avaient une très bonne 
connaissance de la situation qu’ils choisirent de transmettre la lettre et le 
mémoire demandant l'investiture par le truchement des officiers 
commandant les deux unités de renforts, comme l’a noté le Toàn thư. 


+ D'après le Minh si, livre 231, р. 8317 et le Ming Таби shilu 明太 祖 实 缘 ,livre 95. 


m D'après le Cương muc, Chính bién, livre 12, folio 33b et le Toàn ти, Bản Ку. livre 9, folio 17а Le Миппап 
zhongyi shilu éi K$ K K Kk de Phạm Phi Kiến rapporte aussi cet évènement, mais le date de la 2° 
année de Trần Trùng Quang, ге la 8° année de Yongle (1410). 


43 D'après le Toàn thu, Bản kỷ, livre 9, folio 22a. 
+ Ming Таги shilu (24 K ‡E # АХ), livre 95. 
45 Minh sử, livre 231, р. 8324. 
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Cet acte avait un double effet, diplomatique — solliciter l'investiture — et 
militaire — ralentir la progression des renforts. Ce dernier effet donnait du 
temps aux insurgés pour préparer la contre-offensive. 

Lorsque le mémoire et la lettre de demande d’investiture parvinrent au 
Yunnan, “Musheng reçut la lettre et 5 етргезза d'aller а la capitale pour еп 


246, Quant au Guangxi, “Liusheng était prêt depuis longtemps 


rendre compte 
à exécuter l’ordre d’acheminer des renforts, mais il lui fallait attendre 
d’avoir rassemblé les soldats, et c’est donc seulement au 9° mois qu’il 
parvient au poste de Liuguan. Après discussion avec Wangtong, Lê Lợi avait 
pris une résolution. Il fit semblant de proclamer que les Trần avaient encore 
des descendants et ordonna aux notables d’écrire à Liusheng une lettre lui 
demandant de déposer les armes et de placer sur le trône un descendant des 
Trần. Liusheng reçut la lettre et, sans même l’ouvrir, ordonna de la porter 
tout de suite à la cour””, 

Ainsi le mémoire et la lettre ont été adressés à la cour par les deux 
généraux commandant les renforts. L’“Histoire des Ming” résume même la 
lettre de Lê Lợi que Liusheng avait transmise et qui avait été avait présentée 
à l’empereur. Elle nous apprend que, le lendemain, “le mémoire de Cảo 
arriva à destination. Сао s'y intitulait : “Moi, votre humble sujet, descendant 
de Tiên vương Phủ à la troisième génération”, et les termes utilisés étaient à 
peu près les mêmes que ceux de la lettre de Lê Loi“. 

L'empereur chinois reçut le mémoire alors que situation de l’armée au 
Giao Chi devenait critique. À partir du début 1427, Wangtong regroupa les 
fonctionnaires et les militaires dans la citadelle de Dông Quan, qui fut 
encerclée par les insurgés. Les Chinois tentèrent d’éviter la capitulation en 


46 Toàn ти, Bản ký, livre 10, folios 44b-45a. 

“ Texte original : ЊЕФА ИВЕ + 2L 4644146 M. BLR iñ ® AE» КАЖА, 
ВЕЖЕ СРЕО IRRA. ATAI ШАН Minh sú, 
livre 321. p. 8324). 

Texte original : 8 H BARRE ГЕТЕА) ， 其 词 与 利 书 略 同 ， 
(Minh sử, livre 321, p. 8324) 
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appelant des renforts. Au 1“ mois, les militaires de la citadelle de Qiu Wen 
五 温 ne purent résister aux assauts des insurgés et se dispersèrent. Au 4° mois, 
c’est la citadelle de Xuong Giang, une position importante située sur la route 
principale utilisée par les armées des Ming, qui tomba après avoir été 
encerclée et le général commandant la place, le du zhihui (都 指挥 ) Liren, 
mourut au combat. Au 6° mois, les armées Ming des citadelles de Tam Giang 
et Thi Câu capitulèrent. Face à cette situation, l’empereur de Chine s’efforça 
de masquer son trouble en admonestant les mandarins civils et militaires : 
“Certaines personnes discutent sans comprendre ce que signifie la notion 
d’armistice, et elles estiment que l’arrêt des combats équivaudrait à renoncer 
à notre force et notre autorité. Mais si le peuple peut retrouver la paix, alors 
toutes ces arguties n’ont aucune importance à nos усих"“. 


En réalité, l'empereur Ming n’ignorait pas que la situation де Wangtong 
était sans issue. П avait dû se résoudre à adresser, par l'intermédiaire de Luo 
Rujing™, une lettre à Trần Сао le nommant “roi de "Ап Nam” (Annan 
Guowang ЗЕ % В Æ), à disperser l’armée de Nanzheng 南 征 军 et ordonner à 
Wangtong de faire retraite vers le Nord et de restituer la terre де An Мат“. 

Dans le courant du 9° mois de 1427, la situation militaire au Giao Chi 
connut un changement décisif. Les insurgés battirent les renforts des Ming à 
Chi Lăng et Liusheng, marquis de Anyuan 32:4, Liangming, comte de 
Baoding 4f: Ж 18, le ministre Liqing, moururent au combat. Quant au dudu 都 
% Сшји et au ministre Huangfu, ils furent capturés vivants. L'armée du 
Yunan fut anéantie et Musheng trouva son salut dans la fuite. Le 


+ Toàn thu, Bản kỷ, livre 10, folio 45a. 


% Luo Rujing Ёа dont le véritable nom était Jian, obtient le titre де Jishi ( +) en la 2° année de 
Yongle (1404), et fut promu Shijiang (f$ 38). Connu pour sa droiture et sa franchise, il présenta sous 
Ming Renzong un rapport en 15 points sur la politique. Mais ses idées étaient contraires à celles de 
l'empereur. П fut donc emprisonné. Après sa libération il fut nommé Yushi (ër Ф ). Sous Ming Xuanzong, 
il fut nommé You Shilang du ministère des travaux publics. И se rendit à deux reprises en ambassade en 
An Мат. А son retour, il fut nommé Liungzhe Cuoyun et administra la colonie de Shanxi. Après s'être 
occupé du ravitaillement militaire, il fut blessé par une flèche et mourut des suites de sa blessure. 


Š! Toàn thu, Bán kỷ, livre 10, folio 52а 
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commandant Wangtong, à Đông Quan, dut demander la paix et, bien qu’il 
n’eût reçu aucune instruction de la cour, accepta de retirer ses troupes et 
conclure un accord avec les insurgés pour faire cesser les combats qui 
faisaient rage au sud de la citadelle de Đông Quan”. 

Le lendemain de l’accord, le 29° jour du 11° mois, Lê Lợi envoya Lê 
Thiếu Dĩnh”, hanlin daizhi 翰林 待 制 , Le Cảnh Quang, zhushu shi + #4, 
Lê Đức Huy, guozi boshi Ё + +$ +, Đặng Hiếu Lộc, jinwu wei jiangjun Ф 
= ШИЯ, accompagnés de certains mandarins civils et militaires de 
Wangtong, porter un mémoire et des présents à Yanjing. 


La date de cette ambassade reste toutefois incertaine si l’on se réfère à 
deux passages du Toàn ти. Le premier note que “jadis, au 8° mois de 
l’année Định mùi [1427], l’empereur ordonna а Lê Thiếu Dĩnh de porter aux 
Ming le mémoire de demande d’investiture, et de solliciter le droit de placer 


un descendant des Trần sur le trône” 


. Mais dans un autre passage, daté du 
11 mois de 1427, il est dit que “Le 29, une ambassade fut envoyée auprès de 
la cour des Ming. Le roi avait naguère placé Trân Cäo sur le trône. Au 8° 
mois, une ambassade fut envoyée pour demander l'investiture. Les 
shenxingyuan shi 3 #*|IW4È Lê Thiếu Dĩnh (hanlin daizhi 翰林 待 制 ) et Lê 
Cảnh Quang (zhushushi + # 4È), les shenxingyuan fushi 审 刑 院 副 使 Lê 
Đức Huy (guozi boshi 国 子 博士 ), Đặng Hiếu Lộc (jinwuwei jiangjun Zë 
本 将 军 ), ainsi que les anfushi 安 括 使 Đặng Lục, Lê Trac (neilingshi À 248), 
Đỗ Lãnh et Trần Nghiễm (wuwei jiangjun 武生 将 军 ), munis du mémoire et 
de présents, se mirent en route pour Yanjing. Wangtong avait ordonné à 
plusieurs commandants de les accompagner. Ils apportèrent une tablette en 
forme de couple de tigres, le sceau en argent à double épaisseur du 


^2 La conclusion de l'accord de Đông Quan est datée du 22° jour du 11° mois de l'année Đình mùi (1427) 
d'après le Toàn ти, et du 10° mois d'après le Minh xứ. 

53 Le Thiéu Dĩnh Ë J 3 (sumom : Tiết Trai #6 # : nom de plume То Ki + 4), originaire de Mộ Trạch 
district de Đường An (aujourd’hui commune de Tân Hồng, district de Bình Giang, province de 
Hải Dương), était le fils de Lê Cảnh Tuân. 


М Toàn ти, Bản ký, livre 10, folio 57а. 
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commandant, marquis de Anyuan Ж3# 1% et ancien général adjoint de 
Zhenglu 26 J$ #Ф., 13 578 soldats, 280 officiers, 137 fonctionnaires, 13 180 
portes-drapeaux, 1 200 chevaux, ainsi que la liste des personnes et objets 
restitués. Ils vinrent à Yanjing pour exposer la situation et demander que 
Trân Сао fût nommé roi”. 

L'envoi de la requête d’investiture раг Trần Сао à la cour des Ming, au 
8° mois de 1427, a été fait comme nous l’avons vu par le truchement des 
deux généraux Ming qui commandaient les renforts du Guangxi et du 
Yunnan. Mais si Lê Thiếu Dĩnh était parti en ambassade au 8° mois de 1427, 
il n’aurait certainement pas eu le temps de revenir puis repartir une nouvelle 
fois le 29° jour du 11° mois avec les ambassadeurs Ming à Yanjing". 
L'“Histoire des Ming”, lorsqu'elle se réfère à la réception par la cour du 
mémoire, juste après celle du texte rédigé par Liusheng, se contente d’une 
notation imprécise : “Le lendemain arriva le mémoire de Cảo”. Elle ne parle 
pas explicitement d'un ambassadeur comme dans les cas précédents. Ce texte 
nous permet seulement d’être sûrs que, dans le courant de cette année 1427, 
Lê Thiếu Dĩnh s’est rendu en ambassade à Yanjing une fois à la fin du 11° 
mois, et qu’il était alors porteur d'un mémoire et d’un rapport. Ce dernier 
comportait une liste des objets à restituer, dont le sceau en argent de 
Liusheng, marquis de Anyuan, le général qui venait de mourir au combat sur 
le mont Mã Yên le 20° jour du 9° mois de cette année”, c’est-à-dire 


5$ Toàn thu, Bản Ку, livre 10, folios 46a-b. Le nombre de fonctionnaires indiqué dans la traduction de 1993 — 
2 137 — est erronné. 


ЗА ја même époque, la durée du voyage des ambassades chinoises vers l'An Nam est de 4 mois environ, 
celle des ambassades vietnamiennes vers la Chine de 2 mois environ. Ainsi, dans le premier cas, 
l'ambassade de Liqi partit de Yanjing le 1-11-1427 et arriva à Thäng Long le 8-3-1428 ; celle de Luo 
Rujing partit au 5 mois de 1428 et arriva à Thăng Long le 21-9 de la même année ; Liqi, accompagné de 
Luo Rujing, partit au 3° mois de 1429 et arriva à Thäng Long le 13° jour du 10° mois de la même année. 
Dans le deuxième cas. citons l'ambassade de Lê Quốc Khí qui quitta Thăng Long le 18-3-1428 et arriva 
au 5° mois de la même année à Yanjing, ou encore celle de Hà Lật qui se mit en route le 19-10-1428 et 


arriva à Yanjing au printemps de l'année suivante. 


Я Toàn ти, Bản kỷ, livre 10, folio 46а. Le Cương mục (Chính: biên. livre 14. folio 22b-24a) place cet 
événement après l’anéantissemnt des renforts chinois et donne des extraits du texte original du rapport. 
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postérieurement au 8° mois dont parle le passage précédent. Un autre 
passage du Toàn Thu confirme cela : “Auparavant, au 11° mois de l’année 
Định mùi, le roi ordonna а Lê Thiếu Dĩnh де se rendre auprès des Ming. Au 
3° mois (mars 1428), Lê Thiếu Dĩnh arriva à Yanjing pour y présenter le 
mémoire, puis il revint [еп avril 1428]... 

Ce fut également au 11° mois de 1427 que l’ambassade chinoise 
précitée — les premiers ambassadeurs Liqi, libu zuoshilang 礼部 左 侍郎 ,et 
Luo Rujing, gongbu youshilang 工 部 右 侍郎 ; les ambassadeurs en second, 
Huangdqi, fongzhengshisi youtongzheng 通 政 使 司 右 通 政 , et Xu Yongda, 
honglusiqing № + fr — partit de Yanjing” munie de la proclamation 
nommant Trần Cảo au titre de roi et ordonnant à Wangtong de retirer ses 
troupes vers la Chine. Elle arriva le 8° jour du 3° mois de 1428 à Thăng Long”. 


Mais Trần Сао mourut entretemps, le 10° jour du 1“ mois де 1428. Le 
Toàn thư fournit quatre interprétations différentes de sa disparition, qui reste 
très mystérieuse. Sa mort modifiait considérablement Penjeu de la lutte 
diplomatique entre les Vietnamiens et les Ming. Lorsque les ambassadeurs 
chinois Liqi et Luo Rujing parvinrent à destination pour remettre le brevet, le 
récipiendaire était déjà passé de vie à trépas. Quand ils transmirent l’ordre de 
retrait des armées, Wangtong, de sa propre initiative, avait déjà évacué ses 
troupes. Placée en porte-à-faux et dans l’incapacité complète d’exécuter les 
ordres, l'ambassade chinoise demeura quelques temps à Thăng Long puis 
repartit pour la Chine le 18° jour du 3° mois. Lê Lợi désigna une ambassade 
pour les accompagner. Comprenant Lê Quốc Khí, (hubu langzhong P š ËR Ф )°, 
et Phạm Thành, elle avait pour objectif de manifester sa gratitude pour 


“ Toàn ти, Bản kỷ, livre 10, folio 59а. 


"7 D'après le Minh sử. livre 9, р. 118. Texte original : +- À СЯ + #44], ия. Bt 
ЗЕТИ ХА. 


€ D'après le Toàn ти, Bản ký, livre 10, folio 57а. 
H Toàn ти, Bán ký, livre 10, folios 55a-b 


62 Le Quốc Khí # Ж : originaire ди village де Chủ Sm. district де Lôi Dương 
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l'octroi du brevet d’investiture. Les shumi gianshi ЗЕ Е & $ Hà Phủ et Hà 
Liễn partirent aussi pour annoncer le décès de Trần Сао“. 

Le 15° jour du 4° mois de 1428, Lê Lợi monta officiellement sur le trône 
et fonda l’État du Đại Việt“. Cependant, la Chine ne pouvait se résoudre à 
accepter son échec. Elle tenta de sauver la face en refusant de reconnaître 
l’existence des Lê et temporisa en déclarant s’en tenir à son projet initial de 
restauration de l’ancienne dynastie des Trần. À la fin du mois, l'ambassade 
de Lê Thiếu Dĩnh, partie un an auparavant, était de retour, porteuse d’un 
texte impérial affirmant que : “La restauration d’un souverain Trân est une 
affaire de la plus haute importance. Elle doit être conforme aux aspirations 
du peuple. П ne saurait être question de décider par soi-même d’un 
changement dynastique. Avec l’aide des anciens, il faut exposer la vérité sur 
le petit-fils héritier présomptif des Trần et т'еп faire rapport. C’est sur la 


base de ce rapport qu’un brevet d’investiture pourra ou non être conféré”. 


Parallèlement, les ambassadeurs des Ming, Liqi et Luo Rujing, 
accompagnés de l’ambassade vietnamienne de Lê Quốc Khí et Hà Phủ, 
étaient arrivés а Yanjing au cours du 5° mois de 1428. Les diplomates 
vietnamiens présentèrent le mémoire où ils exprimaient la gratitude de Lê Lợi. 
Ils présentèrent également le rapport qui annonçait la mort de Trần Cảo, le 
dernier descendant des Trân, et la désignation de Lê Lợi pour gérer 
provisoirement les affaires du pays en l’attente des ordres de la cour du 
Ciel“. L'Empereur Ming estima que les Vietnamiens mentaient. C’est 
pourquoi, le jour КТ ti du même mois, il ordonna а Luo Rujing et Xu Yongda 
de partir au Việt Nam еп ambassade‘”?. 


À Toàn ти, Bản Ку, livre 10, folio 57а. 
© Ton ти, Bản kỷ, livre 10, folio 58а. 
© Toàn ти, Ван Ку, livre 10, folio 59a. 
© D'après le Minh sử, livre 9. р. 119. 


67 Idem 
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Le 21° jour du 9° mois де 1428, сене ambassade parvint а Thăng Long 
munie d’une lettre de l’empereur. Elle stipulait que la lignée des Trân avait 
depuis fort longtemps “l’estime du peuple et qu’il convenait de rechercher 
encore leurs descendants. Mais il fut répondu aux diplomates que la lignée 
des Trần était éteinte. L'empereur fit alors savoir que les anciens n’avaient 
pas mené leur enquête de façon approfondie, qu’il restait probablement un 


76 Parallèlement il 


descendant mais qu’ils ne voulaient pas le reconnaître 
exigea “que fussent libérés les fonctionnaires et sujets des Ming, leurs 
familles, et qu’on les laisse repartir еп Chine", 

En réponse à l’édit des Ming, le 19° jour du 10° mois de 1428, “lorsque 
l'ambassadeur Rujing revint en son pays, le roi ordonna à НА Lật de 
l’accompagner pour exprimer sa gratitude, porter le tribut, des statues d’or 
de forme humaine, et exposer que les recherches d’un éventuel descendant 
des Trần avaient été vaines, que les militaires chinois qui s'était rendus 
seraient immédiatement autorisés à rentrer chez еих””. Lê Lợi dépêcha 
ensuite, le 1“ jour du 11° mois, une nouvelle ambassade menée par Đỗ Như 
Hùng pour confirmer que la lignée des Trần était éteinte, que les mandarins 
et les soldats des Ming avaient été libérés, que leurs armes avaient été 
rendues, et que les Vietnamiens ne conservaient ni ne cachaient rien. Les 
diplomates demandèrent aussi que la fille de Lê Lợi, dont on était sans 
nouvelle, fût libérée”. 

Ainsi, d'après le Toàn ти, en moins d'un mois, Lê Lợi avait envoyé 
successivement deux ambassades pour éclaircir les deux points soulevés par 
l’empereur dans son édit. Leur objet était différent : la première ambassade 
menée par Hà Lât était munie du tribut et de statues humaines en or, alors que 


la seconde, menée par Đỗ Như Hùng, soulevait la question nouvelle de la 


68 Toàn thu, Вап kỷ, livre 10, folio 61а. 
69 D'après le Minh sứ, livre 321, р. 8325. 
70 Toàn thu, Bản kỷ, livre 10, folio 61b. 


71 Toàn thu, Вап kỷ, livre 10, folio 62a 
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restitution de la fille de Lê Lợi, disparue pendant la guerre. Mais dans le 
Cương mục ces deux éléments n’en forment plus qu’un seul, ainsi rapporté ` 
au 10° mois de 1428, lorsque Luo Rujing rentra en Chine, le roi Lê ordonna 
au gianshi На Lat et au langzhong Dó Như Hùng de l'accompagner, 
d’emporter des présents et des statues humaines en or comme tribut ainsi 
qu’un rapport qui stipulait que “Les Trân n’avaient plus de descendants, que 
les mandarins et les soldats chinois avaient été élargis et leurs armes rendues, 
que les Vietnamiens ne conservaient ni ne cachaient rien. Le rapport 
demandait aussi que la fille de Lê Lợi, dont on était sans nouvelle, fût 
libérée”? L'Histoire des Ming” est tout aussi évasive sur ces deux 
ambassades et note seulement que “Au printemps de l’année suivante [с'ез!- 
à-dire en 1429], Rujing revint. Lê Lợi affirma que les Trần n’avaient plus de 
descendants et formula une autre demande. À cette occasion fut apporté le 
tribut, composé de présent et de statues anthropomorphes en or. П [Lê Lợi] 
fit encore dire : “La fille de 9 ans de votre humble sujet a disparu pendant les 
troubles. Votre humble sujet а ouï dire que Magi l’avait emmenée en Chine 
pour faire d’elle une servante du palais impérial”. Votre humble sujet ne peut 


l’oublier et se permet de vous demander [ce qu’elle est devenue]””, 


Au printemps de la 2° année de l’ère Thuận Thiên Ай (1429), les 
ambassadeurs vietnamiens parvinrent à Yanjing. L'empereur lut leur rapport. 
En son for intérieur, il savait que, même si la lignée des Trần n’était pas 
éteinte, Lê Lợi se garderait bien de l’en informer. Mais si l’on accordait le 
brevet d’investiture а Lê Lợi, il était à craindre qu’il n’ait aucune légitimité. 
L'empereur ordonna donc à Liqu е: Luo Rujing, au 3° mois de la 4° année de 
Xuande # ## (1429), de se mettre en route pour le Việt Nam”. 


72 Cương mục, Chính biên, livre 15, folios 12a-b. 


73 Tel est le terme utilisé par le Minh sit. Les annales vietnamiennes. elles, affirment qu'elle fut servante de 


fonctionnaires. 
74 D'après le Minh sử, livre 321, р. 8325. 


75 D'après le Minh: ме, livre 9, р. 120 et livre 321. р. 8325. Sur la composition de cette ambassade chinoise lẻ 


Cương mục et le Toàn ти divergent : le premier donne les noms de Liqi et Xu Yongda alors que le 
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Ге 13° jour du 10° mois de 1429, l’ambassade arriva а Thăng Long avec 
l'instruction impériale enjoignant aux Vietnamiens de continuer à rechercher 
un éventuel descendant des Trần”. Ils annoncèrent aussi le décès de la fille 
де Lê Lgi”, à l’issue d’une longue maladie. 

Le 29° jour du même mois, Lê Lợi ordonna aux anciens Đào Công 
Soạn”, Ге Đức Huy et Phạm Khắc Phục Фарропег à l’empereur de Рог, de 
largent et des produits locaux, de solliciter l'investiture impériale, de 
répondre au sujet de la restitution des prisonniers et des armes, et encore au 
sujet des descendants des Trân. Les anciens et notables du pays affirmaient 
dans ce rapport qu’“ils avaient recherché partout les héritiers des Trần, mais 
en vain” et que Lê Lợi “un homme humble, respectueux, circonspect, 
honnête, aimé du peuple, est apte à diriger le pays””. 

La demande d’investiture fut présentée à la cour de Chine au cours du 
3° mois de l’année 1430”. L'empereur, après avoir lu le mémoire, dit aux 
dignitaires : “11 convient de ne point accorder immédiatement crédit à ce 
texte et de leur enjoindre de poursuivre les recherches d’un éventuel 
descendant. Puis il ordonna à Công Soan de ramener une instruction 
impériale stipulant que le roi et les anciens devaient continuer leur enquête. 
Si celle-ci ne donnait pas de résultats, un nouveau rapport signé par 


second ajoute а ce premier groupe le nom de Zhangtong, Хиегенм Xingren #7 А. 8] 47 А... Aucune de ces 


deux sources n’évoquent Luo Rujing. 
76 Toàn ти, Bản kỷ, livre 10, folio 706 
7 D'après le Minh sử, livre 321. р. 8325. 


78 Đào Công Soạn М} 2238 (nom de plume . Тап Hương) était originaire ди village de Thiện Phiến, district 
de Tiên Lữ, province de Hưng Yên. Il obtint le titre де Giáp «пу lors de la session de Bính про, en la Is 
année de Thiên Khánh (1426). Sous la dynastie des Lë. il occupa les fonctions d'Anfushi, Кипег xingqian 
зала T iË ministre des Finances et participa à plusieurs ambassades à la cour des Ming, 


P Toàn thu, Bản 


ко 


3, livre 10, folios 71а-716. 


D'après le Minh xứ, livre 9, р. 121. Le Toản thu et le Cương тис datent du 10° mois de 1429 le retour au 
Việt Nam de l'ambassade de Đào Công Soạn partie à Yanjing demander l'investiture et recevoir l'édit de 
l'empereur Ming. Ces deux ouvrages ont proposé cette date peut-être pour fusionner les événements 


consécutifs au retour en Chine de l'ambassade de Lý Kỳ. 
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l’ensemble des anciens serait rédigé puis il conviendrait d’attendre [que 


l’empereur] propose une solution", 


En l’année Tân bo (1431), au 1“ jour du 1“ mois, “le roi ordonna au 
premier ambassadeur Lê Nhữ Läm et aux ambassadeurs en second Hà Lật — 
libu shangshu 更 部 尚书 — et Lê Bính, de se rendre en Chine pour demander 
l'investiture, discuter de la restitution des armes et de la quête d’un éventuel 
descendant des Trần. Le mémoire stipulait que “de nombreuses personnes 
ont été mobilisées pour la recherche des héritiers dans tout le pays, mais en vain. 
ll n’y а véritablement personne. Nous nous permettons de penser que notre 
pays doit avoir un dirigeant, mais nous n’avons toujours pas reçu de réponse 


de la cour à ce sujet. Aussi n’avons-nous cessé de vous adresser des rapports”2, 


Au sujet de cette ambassade, ("Histoire des Ming” note : “L'été де 
l’année suivante [1431], Lê Lợi envoya une ambassade pour présenter ses 
regrets, s'expliquer sur deux affaires [la recherche d’un descendant des Trần, 
la libération des prisonniers chinois] et soumettre un rapport des anciens 
demandant que l’investiture lui fût accordée". 


Face à la détermination des Vietnamiens, l’empereur Ming Xuanzong 
dut se résoudre à ne plus intervenir dans leurs affaires intérieures sous 
prétexte de restaurer les Trần. Il réalisa aussi que Lê Lợi était soutenu par 
l’ensemble du peuple de ’Ап Nam. Au 6° mois de la 6° année de Xuande 


(1431), il ordonna à Zhangchang“, libu youshilang (3# 864 1% ËR), et à Xuqi*, 


H Cương mục, Chính biên, livre 15, folio 256. 
2 Toàn thu, Вап kỷ, livre 10, folio 73a 
83 Minh sử, livre 321, р. 8325. 


#4 Zhangchang #4 # (1376-1438) : (nom de plume : Shangwen), originaire де Huiji (qui, aujourd'hui. relève 
du district de Shaoxing province de Zhejiang, république populaire de Chine). Après avoir été Zhushi 
(Ж Ж) puis Langzhong (ÈR P) au ministère de la Justice, il fut muté au ministère de la Fonction 
publique. En la 6“ année de Xuande (1431) il fut promu Shilang au ministère des Rites. 


55 Xuai 徐 天 (1386-1453) : (nom de plume : Liangyu, nom posthume : Zhenxiang), originaire de Wei 
(Ningxia), docteur еп la 13° année de Yongle (1415). Après avoir été Mueren il fut promu Yuanwailang 
au ministère де l'Armée. En la 6° année de Xuande (1431) il fut promu Youtong-heng et nommé 
ambassadeur-adjoint de Zhangchang en Ап Nam. À son retour, il exerça les fonctions de Nanjing 
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youtongzheng ( Ж їй Ж ), de lui apporter le sceau et le brevet 
le nommant chargé des affaires de l’An Nam (quanshu Annanguo shi Ж Ж ЗЕ 
南国 事 )”. 

Le 1“ jour ди 11° mois де 1431, l’ambassade des Ming arriva dans la 
capitale vietnamienne. “Le 20, Zhangchang et Xuqi repartirent pour la Chine. 
Le roi ordonna à Nguyễn Văn Huyến, shenxingyuan fushi 审 刑 院 副 使 ,et 
Nguyễn Tông Chí, yushi zhongcheng Вр # Ф Ж, de гассотрарпег l’ambassade 
chinoise pour aller manifester sa gratitude, verser le tribut de cinquante mille 
taëls et affirmer solenellement que les Vietnamiens se conformeraient 
dorénavant au versement triennal du tribut, comme sous Hongwu 2 a, Y. 


La fin de la domination chinoise et la reconnaissance de Lê Lợi comme 
souverain d’un État indépendant constituaient une importante victoire 
diplomatique. L’“Histoire des Ming” note : “Lợi, bien qu’il vienne seulement 


е“, est déjà roi de ce pays. Па choisi Thuận Thiên 


de recevoir le breve 
comme nom de règne, fondé deux capitales, Đông Đô et Tây Đô, et 
réorganisé le pays en treize régions ou “circuits”. Il a créé une administration, 
fait construire des écoles et organisé des concours composés de deux 
épreuves — jingyi (4€ Ж) et shifu (ЗЕ) –, ce qui démontre sans conteste les 


progrès de la civilisation"?.” 


Bien qu'il fallût “rendre ГАп Nam aux gens de l’An Nam”, la cour des 
Ming s’obstinait à vouloir sauver la face еп n’octroyant qu’un “diplôme” 
(chiming 救命 ) et non point un “édit d’investiture” (cefeng 册封 ). En outre, 
le titre accordé а Lê Lợi comportait les deux caractères quan Ж et shu Ж, 


Youshilang. En la 5° année de Zhengtong (1440) il fut Canzan Nanjing jiwa (FA b ЗА ВВ), puis 
promu ministre en la 14° année (1449) de la même ère. 


#6 Minh sử, livre 9, р. 122. 
* Toàn ти, Bản kỷ, livre 10, folio 73b. 


"п s’agit ісі du brevet provisoire de “chargé des affaires de l'État” et non pas d'un diplôme d'investiture du 
type Guowang À +. 


* Minh sứ, livre 321, Annam zhuan, р. 8326. 


termes administratifs qui signifiaient tous les deux “délégation provisoire”, 


Aussi la dynastie des Lê, dès ses débuts, continua-t-elle la lutte afin 
d'obtenir des Ming la reconnaissance d’une souveraineté pleine et entière. 

Le 8° jour du 4 mois de la 6° année de Thuận Thiên (1433), le roi 
ordonna а Trần Thuấn Ри", Nguyễn Khả Chi et Bùi Сат Hổ” de porter le 
tribut à l’empereur Ming. Cette fois-là, outre l’or, versé selon la coutume, 
les Vietnamiens offrirent de généreux présents, trois parts pour l’empereur, 
une pour sa mère et une pour le prince héritier”. 

L'ambassade de Trần Thuấn Du arriva à Yanjing au 8° mois de 1433. 
Après la remise du tribut, l’empereur ordonna de raccompagner l’ambassade 
vietnamienne en An Nam. La tâche de cette ambassade chinoise — le premier 
ambassadeur Xuqi, bingbu shilang (兵部 侍郎 ), et le deuxième ambassadeur 
Guoji, xingrensi xingren (47 À 8] T À) - était de “conseiller а Lê Lợi de se 
conformer à la volonté du Ciel pour défendre et protéger son peuple”*. En 
réalité, elle avait pour mission d'interroger les Vietnamiens sur le nombre de 
sujets des Ming encore prisonniers et d’exiger le versement annuel du tribut 
en or. En effet, les Ming avaient à maintes reprises demandé le versement du 
tribut chaque année, mais les Vietnamiens avaient résolument refusé et demandé 
que le versement fût triennal, en vertu d’un règlement de Реге Hongwu”. 


% Voir Zhongguo guanzhi da cidian 中 国 官 制 大 辞典 


?! Trần Thuấn Du f$ t À ou Trình Thuấn Du # # fy (par respect du tabou du caractère Trấn sous la 
dynastie des Lê), sumom Ма: Liêu, originaire du village de Тап Đội (Тап Hưng d'après le Cương тис) 
district де Duy Tan (aujourd'hui village de Doi Sm district де Duy Tiên province де Hà Nam). Lauréat 
du Minh kinh en l'année Kỷ dau, 2° du rẻgne de Thuận Thiên (1429), il exerça les fonctions đe Tuyen lực 
dai phu nhập nói hành khiển, Hàn lâm viện thừa chi, Tri tam quản ме, Khu mật viện ма, Nhập thị kinh dién. 

92 Bài Сат Hổ 3% №: originaire du village де Độ Liêu, district de Can Lộc, il exerça sous la dynastie des 
Lê les fonctions де Мом sứ trung thừa. 


93 Toàn пи, Bản Ку. livre 10, folio 74а. 
% Minh sử, livre 321, An Nam truyện, р. 8325. 


9% Au 6° mois de la 8° année de Hongwu (1375), les Ming établirent la périodicité du versement du tribut par 
les pays tributaires dont l'An Nam, Gaoli, Zhancheng. etc. : une fois tous les trois ans. (Voir Daging 
huidian shili 大 清 会 典 事例 ,livre 629. Huijin 海禁 ,p. 1). 
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Alors que Trần Thuấn Du et l'ambassade chinoise étaient en route pour 
Thăng Long, Lê Lợi mourut le 22° jour du 8° mois intercalaire de 1433, à 
Lam Kinh. Le 8° jour du 9° mois, le prince Nguyên Long 元 龙 (ie le roi Lê 
Thái Tông À K Е) monta sur le trône. Lorsque les funérailles s’achevèrent, 
le 2° jour du 12° mois, il dépêcha Lê Vi et Trình Chân en Chine pour 
annoncer le décès. 

Le 19° jour du 12° mois de 1433, l’ambassade de Xuqi et Guoji parvint à 
Thäng Long et transmit une instruction impériale dans laquelle le souverain 
chinois exprimait son rejet de la proposition vietnamienne, maintenait son 
exigence d’un tribut annuel et exigeait des précisions sur le nombre de 
prisonniers chinois”. Le 4° jour du 1“ mois de la 1*° année de Thiệu Bình 
(1434), afin de répondre aux deux questions soulevées par les Ming, Lê Thái 
Tông désigna le menxiasi youshilang (АСЕ ЯЖ #85) Nguyễn Phú et le 
youxingyuan langzhong (Ж НИК P) Phạm Thì Trung pour se rendre à la 
cour des Ming en compagnie de Xuqi et Guoji. 

La même année fut demandée l'investiture pour Le Thái Tông. Mais le 
Toàn thư consacre deux passages, à des dates différentes, pour relater cet 
événement. Le premier se situe au printemps, au 1“ mois de l’année 
Giáp dần, |“ année de Thiệu Bình (1434) : “Le 6, il fut ordonné au 
xuanfushi € 484% Nguyễn Tông Tru, au zhongshu hoangmen shilang (Фф € 
黄 门 侍郎 ) Thái Quân Thực et au notable Ра! Lương Bật, d'aller présenter à 
la cour des Ming un mémoire, des présents et une demande d°investiture”.” 
Le passage suivant, au 5° mois de la même année, note que “le 16, il fut 
ordonné au xuanfushi Nguyễn Tông Tru, au zhongshu hoangmen shilang 
Thái Quân Thực et au notable Ра! Lương Bât d’aller présenter à la cour des 
Ming un mémoire, des présents et une demande d’investiture”*. La demande 


d’investiture par deux ambassades différentes composées des mêmes membres 


У D'après le Toàn ти, Ban Ку, livre 10. folio 766. 
9? Toàn thut, Bản ký thực lục. livre 11, folio За. 


% Toàn ти, Bản ký thực lực. livre 11. folio 9b 
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en l’espace de quatre mois nous laisse sceptique. П est douteux que ces trois 
diplomates aient pu, en un laps de temps aussi court, effectuer deux voyages. 


Quant au Cuong muc, il note qu’au 5° mois de l’année 1434 l’ambassade 
de Nguyễn Tông Tru fut chargée d'apporter aux Ming les présents et le 
mémoire demandant l'investiture”. Il est intéressant de noter que le Toàn thu 
et le Cương тис, à propos de la demande d’investiture du 5° mois, 
remarquent que, lorsque le xingqian (47 #) Nguyễn Trãi acheva la rédaction 
du rapport, Nguyễn Thúc Huệ et Lê Cảnh Xước exigèrent quelques 
corrections. 115 furent alors vertement tancés par l’auteur, qui leur déclara ` 
“Vous n'êtes que des forbans, et d’aileurs la responsabilité de la sécheresse 
actuelle vous incombe totalement”. En effet, l’été de cette année-là, le temps 
fut épouvantable, très chaud, et la sécheresse menaça gravement les récoltes. 
Le 1“ jour du 4 mois, le roi ordonna à des mandarins de mener еп 
procession le bouddha de Pháp Vân depuis Cát Châu jusqu’à Đông Kinh, la 


100, Au milieu de 


capitale, pour y accomplir des sacrifices implorant la pluie 
се mois, la barque royale fut détruite par la foudre au Nghệ Ап"". Le 22, “on 
dressa un autel dans le palais Cẩn Chính $) 495 саг la sécheresse avait été 
préjudiciable aux récoltes et la foudre avait frappé la barque” "”?. Au 5° mois, 
il ne pleuvait toujours pas, la chaleur était suffocante et un incendie se 
déclara dans la capitale. Le feu se propagea dans plusieurs centaines de 
maisons, de nombreux habitants périrent brûlés". Les conditions 
météorologiques expliquent les propos de Nguyễn Trãi tançant les 
fonctionnaires. Nous en déduisons que l’ambassade de Nguyễn Tông Tru 
s’est certainement mise en route pour Yanjing sous le soleil écrasant de l’été 


99 Cương mục, Chính biên. livre 16, folio 10a 

190 Toàn thu. Bản kỷ thực lue, livre 11, folio Та. 
101 Toàn thu, Bản kỷ thực lục. livre 11, folio 76. 
102 Toàn thu. Bản ký thực lục. livre 11, folio 8a. 


103 Тодт ти, Bản kỷ thực lục, ћуте 11, folio 9a. 
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de cette année. Un départ à cette date s’accorde bien avec un retour l’année 
suivante au 2° тов“. 

Le 1“ jour du 11° mois de 1434, l’empereur Ming enjoignit aux xingren 
Guoji et Zhoumi de raccompagner l’ambassadeur vietnamien Lê Vĩ pour 
aller présenter ses condoléances à l’occasion de la mort de Lê Thái Tổ 
(Lê 101)". À Thăng Long, l'ambassade chinoise assista à des cérémonies, 
participa à de grands banquets et vendit les objets qu’elle avait amenés de 
Chine. Puis elle repartit le 7° jour. Le souverain vietnamien désigna Lê Bính, 
guanling АА, Phan Ninh, neimiyuan tongzhi 内 窗 院 同 知 , Nguyễn Thiên 
Tích, yugianxueshi ји Sr i # + ëmm et Lê Cát Phủ pour raccompagner Guoji 
et exprimer à la cour de Chine sa gratitude pour les condoléances ou elle avait 


"7, Cette ambassade vietnamienne joua de malchance. Sept de ses 


exprimées 
membres, dont le deuxième ambassadeur Phan Ninh et le xingren Nguyễn 
Cát Phủ, contractèrent une maladie et moururent en territoire chinois. Ce 
n’est que le 28° jour du 8° mois de l’année suivante que les autres membres 


de l’ambassade furent de гегошг"“. 


La demande d’investiture parvint à la cour des Ming à la fin de 1434. 
L'empereur estima que Ап Nam avait régulièrement versé le tribut, 
conformément aux exigences chinoises. Toutefois, il ne conféra au 
monarque vietnamien que le titre de “chargé des affaires de l’État”. Il 


104 Toàn thu, Вап kỷ thực lục, livre 11, folio 236. 


105 Le Toàn Ише (Bán Ку thực luc, livre L1, folio 18a-b) date du début du 11° mois le départ de l'ambassade 


Ming Guoji vers le Việt Мат. Mais, ici, nous avons adopté la date du І“ jour du 11° mois, inscrite dans le 


mémoire de gratitude pour les condoléances. 
1% Nguyễn Thiên Tích Fe < 88, : originaire de Nội Dué. district де Tiên Du, (aujourd'hui dans la province de 
Вас Ninh), lauréat du Hoành tz en l’année Tân hoi, 4° de Tere Thuận Thiên (1431) sous Lê Thái Tổ. 


197 D'après le Toàn thir, Вап kỷ thực lục. livre 11. folio 176-186. 


IP D'après le Toàn thu, Bản ký thực luc, livre 11, folio 286. Dans ce passage, son patronyme est Nguyễn et 


поп pas Lẻ сотте đans le précédent. 
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ordonna а Zhangchang, libu youshilang, et à Houjin"”, xingrensi xingren, де 
raccompagner Nguyễn Tông Tru et de porter son diplôme au roi Lê Thái 
Tông. Au début du 2° mois de 1435, l’ambassade chinoise parvint à 


IT. L’original du mémoire exprimant la gratitude de Thái Tông 


Thäng Long 
et du peuple de Ап Nam porte avec précision la date de réception du diplôme : 
le 2° jour du 2° mois. 

Le 6° jour du 2° mois, l’ambassade de Zhangchang revint en Chine, 
accompagnée de l'ambassade vietnamienne formée du guanling Phan Từ 
Viết et du dafu (ЖЖ) Trình Nguyên Ну, qui étaient chargés d’exprimer la 


reconnaissance de leur souverain en présentant un mémoire et des Présents. 


Auparavant, le jour Ất Вой”? du 1° mois de la 10° année de Xuande 
(1435), l’empereur chinois Ming Xuanzong mourut. Zhou Qizhen, le prince 
héritier!" lui succéda sous le nom de Ming Yingzong. Au 2° mois, la Reine- 
mère devint Reine-douairière et l’impératrice devint Reine-mère'"*. Informé 
de ces changements, au 11° mois de cette année, le roi Thái Tông chargea 
immédiatement Đào Công Soạn, shenxingyuan shi cumulant les fonctions de 
ministre des Rites, d'accueillir l'ambassade chinoise саг il avait en haute 
estime sa culture classique et sa connaissance des usages des Ming. Au 12“ 
mois, les ambassadeurs Ming Zhoumi et Xiejing annoncèrent officiellement 


ИВ Houjin 4; 58. (1397-1450). dont le nom de plume était Tingyu, naquit à Zezhou (qui de nos jours relève 
де Jincheng, province de Shanxi en Chine). fut docteur еп 1427. Après avoir été xingren, il, fut promu 
zhushi au ministère de la Guerre, puis Zuo shilung au ministère des Rites sous Zhengtong. H mourut au 
8° mois de la 1* année de Jingtai (1450), à Гаре de 53 ans. Се diplomate porte le пот de Hầu Tấn (8:94, 
dans le Toàn ти, le Cương mục et d'autres livres anciens du Việt Nam. 

110 D'après le Toàn thu, Ван Lý thuc lục, livre 11, folio 23b. 

IT D'après le Toàn thu, Bán ky thực luc, livre 11, folio 23b. 

112 Suivant le calendrier vietnamien, le Toàn ис donne comme date le 3° jour du mois. 


НА Zhou Qichen, fils ainé de Ming Xuanzong, Ћи institué prince héritier au 2° mois de la 3° année de Xuande 
(1428). 


114 D'après le Minh xứ, livre 10, р. 127 et livre 321, Annan zhuan, р. 8326. 
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à la Cour des Lê l’avènement de Ming Yingzong et la délivrance du titre de 
Reine-douairière (Хе ЖЕ). 

Le 11° jour ди 12° mois de la 2° année de l’ère Thiệu Bình (1435), une 
ambassade vietnamienne composée de Nguyễn Văn Huyến, zhi neimiyuan 
(зо АЕ), Lương Thiên Phúc, dianzhong shiyushi (#3 Ф 15:80 # ), Lê Lung, 
guanling (#28), Đình Lan, zuoxingyuan tafu (ЕН À À), reçut l’ordre de 
raccompagner les diplomates chinois et de congratuler l’empereur pour son 
avènement et l'octroi des titres familiaux’. Cet extrait du Toàn thu cadre 
bien avec les livres en Hán Nôm qui nous sont parvenus. En effet, deux 
mémoires de félicitations y figurent : l’un est adressé à l’empereur, l’autre à 
la Reine-mère. Au 2° mois de la 10° année de l’ère Xuande (1435), cette 
dernière reçut le titre de Reine-douairière tandis que l’impératrice devenait 
Кете-теге. De plus, "Histoire des Ming” note que “au 4° mois de la 
première année de Zhengtong [1436], l'An Nam, en raison du décès de 
l'empereur Xuanzong, envoya un ambassadeur pour offrir l’encens ; 
à l’occasion de l'avènement d’Yingzong et de l'octroi des titres de Reine- 
douairière et Reine-mère, une autre ambassade présenta les compliments [du 


г", Ce passage montre sans 


souverain vietnamien] et offrit des présents 
équivoque que l’empereur, sa mère, l’impératrice, ont reçu chacun un 
mémoire de félicitations de la part des Vietnamiens. П nous apprend aussi, 
ce que ne font pas les annales vietnamiennes, qu'une ambassade avait été 
dépêchée pour les funérailles de Ming Xuanzong. L'ambassade de Zhoumi et 
Xiejing annonça non seulement l'avènement de Ming Yingzong mais aussi 
le décès de Xuanzong. Aussi la Cour des Lê dut-elle présenter ses 
condoléances. П n’en est pas question dans les annales, mais d’autres 


documents l'ont souligné. Le Сит bangjiao beilan (% 2*‡ 3 fh $.) у 


ИЗ D'après le Toàn ти, Bản kỷ thực lue, livre 11. folio 33a. L'original du mémoire de félicitations à 
Anh Tong pour son avènement indique clairement que les ambassadeurs Ming Zhoumi et Xiejing 
présentèrent au Vietnamiens un brevet le 1“ jour du 12° mois de la 10“ année de Xuande (1435). 


116 D'après le Toàn thit, Bản kỷ thực lục, livre 11, folio 336. 


117 Minh мй. livre 321, Annam =huan. р. 8326. 
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consacre une note : “En hiver, 9° jour du 12° mois, il fut ordonné au guanling 


de se rendre à la cour des Ming pour у offrir de l’encens”'"*. 


Il ressort de ces deux passages que le 9° jour du 12° mois, soit deux jours 
avant le départ de l'ambassade de Nguyễn Văn Huyến, la cour avait déjà 
nommé une autre ambassade, menée par le guanling, afin de présenter à la 
cour des Ming les condoléances officielles de la cour des Lê à l’occasion de 
la mort de l’empereur Tuyên Tông. La différence d’objet – compliment d’un 
côté, condoléances de l’autre — impliquait l’envoi de deux ambassades. Elles 
arrivèrent simultanément à Yanjing, au 4° mois de l’année suivante comme il 
est dit dans “Histoire des Ming”. 

Au printemps, au cours ди 1“ mois de la 3° année de l’ère Thiệu Bình 
(1436), la cour chargea Đào Công Soạn, shenxingyuan shi % # TÈ А. 
cumulant les fonctions de ministre des Rites et Nguyễn Thúc Huệ, neimiyuan 
fushi 内 窗 院 副 使 , de demander l'investiture à l’empereur de Сте". П пе 
s'agissait certainement pas d’un brevet temporaire, le titre de Quan shu guo 
shi ЖЕ В $ ayant déjà été accordé, mais bien plutôt d’un édit d’investiture 
à part entière, celui de “roi” ou guowang Ш Æ". Au 6° jour du 6“ mois de 
cette année, Đào Công Soạn repartit pour la Chine en compagnie du Nguyễn 
Công Cù, Neimiyuan, pour verser le tribut. D’après les recherches de Qiu 
Xuanyi, l'An Nam versa deux fois le tribut еп la première année de 
Zhengtong (1436). Ainsi, outre le versement annuel effectué par Đào Công 
Soạn au 6“ mois, il est probable qu'il apporta des présents préliminaires lors 
de son ambassade du 1“ mois relative а la demande d°investiture. 


НУ Cổ kim bang giao bị lam + ЭБ Ж. $E (A185), folio 20a 
119 Toàn ти, Вап Ку thuc luc, livre 11, folio 34a. 
120 


Toàn thue, Bán Ку thuc lục, ћуте 11, folio 34b. 


12! D'après SEXE (Ош Xuanyi) : 9444 P EQ tị d);8 28 В EQ B] (£ 698  (Ming diguo yu Nanhai zhu 
Janguo guanxi de vanbian). E . - 3t, 1995. р. 232. 
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L'empereur reçut le mémoire et estima qu’il convenait de conférer à 
“Lân”? un édit d’investiture puisque la lignée des Trần s’était éteinte. Les 
mandarins de la cour, consultés, se prononcèrent en faveur de l’investiture. 
Au jour cyclique Canh thân du 9° mois de la |“ année de l’ère Zhengtong 
(1436), la cour de Chine chargea Liyu, xingzai bingbu youshilang ff АЖ 
部 右 侍 郎 ，Naiheng, xingzai tongzhengsi zuotongzheng 47 ft 38 sk 5] # 38 
d’investir Lê Lân du titre de “Roi de Ап Nam” (Annan guowang 3275 A ZU", 
Le 13° jour du 1“ mois de la 4° année de Thiệu Bình (1437), l'ambassade 
chinoise parvint a Thăng Long et lui remit ledit d’investiture avec un sceau еп 
or “qui pesait 100 taëls et dont la poignée avait la forme d'un chameau”. La 
cour se réjouit de cette nouvelle et couvrit de présents les ambassadeurs. Le 
17° jour du 1° mois de la |“ année, le premier ambassadeur Thái Sĩ Minh, 
xiongjiejun guanling ЖАА $ Æ M, les ambassadeurs en second Hà Phủ, 
tongzhi shenxingyuan shi El Хо A) 2# et Nguyễn Nhật Thăng, youxingyuan 
dafu 右 刑 院 大 夫 , partirent en Chine pour exprimer la reconnaissance du 


souverain vietnamien”, 


Loctroi de cette investiture constituait une grande victoire dans la 
longue lutte diplomatique livrée par les Vietnamiens depuis le début du ХУ 
siècle. Au terme de quinze années d'épreuves et de sacrifices, les insurgés de 
Lam Son étaient parvenus à bouter l’envahisseur hors du Viêt Nam. Ensuite, 
au cours des quinze années suivantes, grâce à leur discernement, leur habileté 
et leur patience, ils obtinrent la reconnaissance de la souveraineté et mirent 


12 


[ан Ё& : nom canonique du roi Thái Tông Lê Nguyên Long dans les documents diplomatiques adressés à 
la cour de Chine. L'“Histoire des Ming” (livre 321. р. 8326) écrit: И › 8#— 2. ВХ 
ki ~# › A — £ Я (Le fils [de Lê Lyi) Lân succéda à son реге. Lân portait également le 
nom de Long. Dès lors, les rois portèrent deux noms. dont l'un était réservé à la correspondance avec 


l'empereur де Chine). 
123 D'après le Minh xử, livre 10. 


124 Le nom де ce diplomate est Æ $ (Naiheng) dans le Minh si. mais le Toàn Пис Га transformé par erreur 
en # F (Liheng). Cette erreur est alors passée dans les autres manuscrits. 


125 D'après le Minh xứ. livre 10, р. 128 et livre 321, Annam -huan, р. 8326. 


126 Toàn пис, Вап kỷ thực lục, Vivre 11, folio 35a. 
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ainsi un terme а la domination chinoise. Il n’est donc point étonnant que, dès 
le deuxième mois de l’année 1437, la cour soit allée accomplir les rites au 
temple des ancêtres, procédant à la cérémonie de remise d’un titre aux 
empereurs et impératrices, et investissant d’un titre supplémentaire les 
divinités locales de tout le pays'?”. Au 3° mois де 1428, Lê Lợi avait célébré 
les mêmes cérémonies après avoir repoussé les Chinois hors du рауз'“. Еп 
rendant compte aux ancêtres, aux divinités et à la patrie, en magnifiant la 
victoire obtenue au terme de la lutte pour l’indépendance, Lê Thái Tông ne 
se conformait-il pas aux actes et à l’esprit du fondateur de la dynastie ? 


Ces deux étapes — résistance à l’invasion et lutte pour restaurer la 
souveraineté — correspondent à la période la plus glorieuse de Nguyễn Trãi. 
Dès le début, alors que Lê Lợi concentrait ses forces pour déclencher 
l'insurrection, il composa le Traité de la victoire sur les Chinois 平 员 册 afin 
de dessiner les lignes stratégiques de la résistance. Par la suite, il demeura 
aux côtés des chefs de l'insurrection. Son rôle fut immense : en tant que chef 


129 


d'état-major” et responsable de la correspondance avec les généraux 


Ming!" il mena une guerre psychologique, poussa l’ennemi à se rendre!" et 
les citadelles de Nghệ An, Thuận Hoá, Tây Ро, Đông Đô а capituler sans 
combattre. Nguyễn Trãi est sans conteste l’auteur de l’ensemble des 
documents diplomatiques, y compris ceux qui ont été rédigés pendant la 
période de résistance puis pendant les ères Thuận Thiên, Thiệu Bình, au 


début de la dynastie des Lé'™. 


127 D'après le Toàn thu. Ban kỷ, livre 11. folio 37a-b 
128 D'après le Toàn thu, Вап ký, livre 10. folio 576. 
129 Toàn thu, Bản ky, livre 10, folio 44a. 

10 


Toàn ти. Вап ký, livre 10, folio 27a. 


131 Toàn thu, Bản ký. livre 10, folio 2b. La phrase originale : “Les commandants des citadelles де Nghệ An, 
Thuận Hoá, Tây Ро, Đông Đô demandèrent а Nguyễn Тгаі d'écrire à l'ennemi pour l'amener à 


résipiscence, ce qui évita les combats. Personne пе fùt tué”. 


152 Toàn ти, Bản ký thực lục. livre 11, folio 9b. 
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Оп trouvera dans le tableau suivant les étapes де la lutte diplomatique qui 
opposa les insurgés de Lam Sơn, puis les souverains Lê, à la cour des Ming de 
1424 à 1437 (les éléments ombrés correspondent aux ambassades envoyées par 
l'An Nam). 
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Ambassadeurs 


Dates (portcurs du. Genre Objet 
document officiel) 
12° mois de la Shanshou, Nomination de Lê Lợi 
22 année de Zhenshou Zhong édit comme préfet de 
Yongle (1424) guan Thanh Hóa. 


Pardon accordé au 
proclamation | Giao Chỉ ; Lê Lợi est 
invité а s’amender. 


Jour Binh than, 
5° mois, été, (inconnu) 
1° année де 
Xuande (1426) Arrêt de l’exploitation де 
Гог, de l’argent et des 
épices au Giao Chi. 


Le Lợi présente un 


mémoire demandant 


12° mois, 
1° année de 
Xuande (1426) 


Ordre de faire 
parvenir un acte au 
Guangxi et au 


Demande d’investiture. 


Trần Cảo demande de 
cesser le feu et rétablir un 
héritier des Trần. 


8° mois, 2° année de 
Xuande, 
Dinh mùi (1427) 


Hanlin Daizhi, 


Lê Cảnh Quang, 

| . _. |Zhushushi, 
29° jour, 11° тов, | Lé Đức Huy, Guozi 
2° année de Boshi, Đặng Hiếu mémoire | Exposé de la situation. 
Xuande, Lôc, Jinwuwei 
Đình mài (1427), | Jiangjun 
3° mois 1428 : (accompagnent des 
arrivée à Yanjing | mandarins civils et 


militaires, 
subordonnés de 
Wangtong) 


L — 
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Jour Ất dau, 1“ jour | 1° ambassadeurs : 


Pardon pour Lê Lợi et 


Jour Kỷ ti, 

5° mois de la 

3° année de Xuande 
(1428) : départ, 

le 21-9 : arrivée à 
Thäng Long 


| 


Luo Rujing, 
Xu Yongda 


(accompagnent Lé 
Quốc Khí, Ha Phủ) 


du 11° mois, Liqi, le peuple де l’An Nam, 
2° année de Xuande | Libu Zuoshilang, invités à s’amender. 
(1427) : départ де ло Rujing, Octroi à Trân Cảo du titre 
Yanjing, Gongbu Youshilang ; ‚ |d'An Nam quốc vương. 
arrivée а ambassadeurs proclamation | Desarmement de l'armée 
Thăng Long en second : lettre де Nam Chinh, ordre à 
le 8-3-1428 Ниапрді, 'Wangtong et aux 

Youtongzheng, mandarins des trois 

Xu Yongda, départements de revenir 

Honglusi qing en Chine, restitution à 

ТАп Nam de son territoire. 

18-3, 3° année de |Lê Quốc Khí, 
Xuande (1428): |Pham Thánh, Reconnaissance. 
cm q е = hông S2 ES H | mémoire | Annonce du décès де 
5° mois, 1428: |Shumi Qianshi p: ent per 
arrivée à Yanjing | (accompagnent Liqi, Trần. 

Luo Rujing) 

Ordre aux anciens et 

Fin du 4° mois de |Lê Thiếu Dĩnh notblesdexposerte 
1428 : arrivée à rapporte cet édit au édit vérité sur le petit-fils héritier 
Thäng Long Vietnam des Trán. Leur rapport 


lettre 


sera considéré comme une 
preuve pour conférer un 
brevet d’investiture. 


Ordre de rechercher un 
descendant des Trần et 
d’en informer l’empereur 
par un rapport. 
Parallèlement l'Empereur 
exigeait que fussent libérés 
les fonctionnaires et sujets 
des Ming, leurs familles. 


19-10-1428 : départ Reconnaissance, offrande 
du tribut et des statues 
d’or de forme humaine. 
Rapport exposant que les 
recherches d’un éventuel 
descendant des Trân ont 
été vaines. 

Rapport relatif à la restitution 
des prisonniers chinois. 
Recherche de la fille de 
Le Lợi capturée раг 

Mã Kỳ et faite servante 


arrivée à Yanjing 


1-11- 1428, 3° année 


arrivée à Yanjing dans le palais impérial. 
Jour Giáp tuất, Texte enjoignant de 

3° mois, 4° année де | Ligi, continuer à rechercher un 
Xuande (1429), éventuel descendant des 


ordonnance Trân. 


Аппопсе du десе de la 
fille de Lê Lợi. 
Tribut. 
Réponse relative à la 
quête d’un descendant des 
Trân et à la restitution des 
prisonniers, des armes. 
Les chefs et notables 
demandent que Lê Lợi 
dirige le pays. 

Ordre aux notables de 
continuer les recherches 
d’un éventuel descendant 
des Trân. En cas d’échec, 
ils rédigeraient un 
ordonnance | nouveau rapport signé раг 
l’ensemble des notables 
puis ils attendraient que 
l'Empereur propose une 
solution. 


13° jour, 10° mois, 
1429 : arrivée à 
Thäng Long 


29° jour, 10° mois, 
4° année de Xuande | Đào Công Soạn, 
(1429), i 
jour Tân hợi, 
3" mois, 5° année de (suivent 1198) 
Xuande (1430) : 

arrivée à Yanjing 


3° mois, 5° année de | Đào Công Soạn 
Xuande (1430) le rapporte au 
Vietnam 


Demande de restitution 
| des émigrés chinois. 
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1“ jour, ler mois, 
6° année de Xuande 
(1431), 

été de 1431 : 
arrivée à Yanjing 


en second Hà Lật, 
Libu Shangshu , et 
Lê Bính 


Demande de pardon. 
Réponse relative à la 
quête d’un descendant des 
“Trần et à la restitution des 
prisonniers, des armes. 
Les notables demandent 
l'investiture pour Lê Loi. 


Jour Kỷ hợi, 


Xuande (1431), 

1# jour, 11° mois, 
1431 : arrivée à 
Thäng Long 

20° jour, 11° mois, 
6° année de Xuande 
(431), 


Xuande (1432) : 
arrivée à Yanjing 


8° jour, 4° mois, 
6° année de 
Thuận Thiên 
(1433), 

8° mois, 1433 : 
arrivée à Yanjing 


8° mois, 8° année de 
Xuande (1433), 

19“ jour, 12° mois, 
1433 : arrivée à 
Thäng Long 


2° jour, 12° mois, 
6° année de 
Thuân Thiên (1433) 


2? mois, 7" année de 


6° mois, 6° année де | 7 фи Youshilang 


Zhangchang, You 
Tongzheng Хи 


Nguyễn Văn 
Huyến et 

Yushi Zhongcheng 
Nguyễn Tông Chí 
(accompagnent 


1“ ambassadeur : 
Xuqi, 

Bingbu Shilang; 
ambassadeur 

en second : Сиой, 
Xingrensi Xingren 


Shenxingyuan Fushi 


ordonnance 
sceau 


ordonnance 


Confère à Lê Lợi le titre 
de chargé des affaires de 
l'Etat de l’An Nam. 


Reconnaissance. 
Versement du tribut de 
cinquante mille taels une 
fois tous les trois ans 
comme sous Hongwu. 


Versement du tribut en or. 
Présents offerts à 
l’empereur, à sa mère et 
au prince héritier. 


Conseil à Lê Lợi de 

se conformer à la volonté 
du Ciel pour défendre et 
protéger son peuple. 
Demande relative au 
nombre de sujets des Ming 
encore prisonniers et au 
versement du tribut en or. 


4° jour, 1“ mois, 
1° année de 
Thiệu Bình (1434) : 
đépart 


16° jour, 5° mois, 
1" année де 
Thiệu Bình (1434) 


1# jour, 11° mois, 
1° année де 


arrivée а Thăng Long 
7° jour, 11" mois, 


1“ année де 
Thiệu Bình (1434) 


Fin де la 9° année 
de Xuande (1434), 
2" jour, 2° mois, 

2° année de 

Thiệu Bình (1435) : 
arrivée à Thäng Long 
6° jour, 2° mois, 
2° année de 
Thiệu Bình (1435) 


1# jour du 12° mois, 
2° année de 

Thiệu Bình (1435) : 
arrivée à Thäng Long 


Спој! et Zhoumi, 


Thiệu Bình (1434) : | Xingren 


Lê Bính, Guanling, 
Phan Ninh, 
Neimiyuan 
Tongzhi, Nguyễn 
Thiên Tích et 

Lê Cát Phủ, 
Yugian xueshi ju 
Zhangchang, Libu 
Youshilang, 
Houjin, 

Xingrensi Xingren 


Zhoumi et Xiejing 


Réponse relative au 
nombre de sujet des Ming 
encore prisonniers et au 
versement du tribut. 


Demande d’investiture 
pour Lê Thái Tông. 
Offrande de présents. 


Condoléances présentées 
à l’occasion du deuil de 
Lê Thái Tổ. 


Reconnaissance à l'égard 
des Minh pour les 
condoléances à Thái Tổ, 


Titre de Chargé des 
affaires de (An Nam 
remis à Lê Thái Tông. 


Reconnaissance pour 
l'octroi du titre de Chargé 
des affaires de Ап Nam. 
Offrande de présents. 


Annonce de l’avènement 
de Ming Yingzong et de 
l'octroi de son titre à la 
| mère de l’empereur. 
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9° jour, 12° mois де 
la 2° année de 
Thiệu Bình (1435), 
4° mois, |“ année 
de Chinh Thông : 
arrivée à Yanjing 


11° jour, 12° mois, 
2“ année de 

Thiệu Bình (1435), 
4° mois, 1" année 
de Chính Thống : 
arrivée à Yanjing 


1 mois đe la 
3° année de 
Thiệu Bình (1436) 


6° mois, 3° année de 
Thiệu Bình (1436) 


Jour Canh thân, 
9° mois, 1" année 
de Chính Thống 
(1436) départ de 
Yanjing, 

13° jour, 1“ année, 
4° année де 

Thiệu Bình (1437) : 
arrivée à Thăng Long 


Shenxingyuan shi, 
Libu Shangshu, et 
Nguyễn Thúc Huệ, 
Neimiyuan Fushi 


Shenxingyuan shi, 
Libu Shangshu et 
Nguyễn Công Cừ, 
ambassadeur 

еп second 


Liyu, Xingzai 
Bingbu Youshilang, 
Naiheng, Xingzai 
Tongzhengsi 
Zuotongzheng 


Condolénances pour Ming 
Xuanzong. 


Compliment à Minh Anh 
Tong pour son avènement 
et à sa mère pour son titre. 


Offrande de présents. 


Demande d’investiture 
pour Lê Thái Tông. 


Tribut. 


mémoire | Tribut, 


ordonnance | Thái Tông investi du titre 


sceau de “roi d’An Nam”. 


Le 


17° jour, 1“ mois, 
4° année de 
Thiệu Bình (1437) 


Shenxingyuan shi et 
Nguyễn Nhật 
“Thăng, 
Youxingyuan Dafu 


Ce tableau permet d’isoler les documents diplomatiques rédigés par la 


partie vietnamienne : 


1. 


Ге 12° mois de 1426 : mémoire de Lê Lợi demandant l’investiture en 


faveur de Trần Cảo. 


. Le 8° mois де 1427 : lettre (demande d’investiture) ; mémoire : Trần Сао 


revendique sa qualité de descendant des Trần (transmis à la cour des 
Ming par l’intermédiaire des généraux commandant les renforts). 


. Le 29-11-1427 : un mémoire et un rapport : exposé, (ambassade de Lê 


Thiếu Dĩnh, Lê Cảnh Quảng, Lê Đức Huy). 


. Le 18-3-1428 : mémoire exprimant la reconnaissance (transmis раг Lê 


Quốc Khí, Phạm Thành) ; rapport annonçant le décès de Trần Cảo 
transmis aux Ming par Hà Phủ, Hà Liễn. 


. Le 19-10-1428 : mémoire relatif au tribut et à la reconnaissance ; rapport 


relatif à la quête d'un descendant des Trần et à la restitution des 
prisonniers, des armes de guerre, (ambassade de Hà Lật). 


. Le 1-11-1428 : rapport relatif aux recherches de la fille de Lê Lợi, 


(ambassade de Đỗ Như Hùng). 


. Le 29-10-1429 : rapport relatif à la restitution des prisonniers, des armes 


de guerre et à la quête d’un descendant des Trần ; mémoire des anciens 
demandant l’investiture de Lê Lợi, (ambassade de Đào Công Soạn, Lê Đức 
Huy, Phạm Khắc Phục). 
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8. Le 1-1-1431 : mémoire des anciens demandant l°investiture де Lê Lợi ; 
rapport relatif à une solution au problème de la restitution des armes de 
guerre et à la quête d’un descendant des Trần, (ambassade de Lê Nhữ 
Гага, Hà Lat et Lê Bính). 

9. Le 20-11-1431 : mémoire exprimant la reconnaissance pour le titre de 
chargé d’affaires ; rapport relatif au tribut, (ambassade de Nguyễn Văn 
Huyến, Nguyễn Tông Chi). 

10. Le 8-4-1433 : mémoire relatif au tribut et aux présents pour l’empereur 
Ming, sa mère et le prince héritier, (ambassade de Trần Thuän Du, 
Nguyễn Khả Chi, Bùi Cảm Hó). 

11. Le 2-12 de la 6° année de Thuận Thiên (1433) : rapport annonçant le 
décès де Lê Thái Tổ, (ambassade de Lê Vĩ et Trình Chân). 

12. Le 4° jour du 1“ mois де la 1° année de Thiệu Bình (1434) : réponse (par 
un rapport) aux questions du tribut et du nombre de prisonniers chinois, 
(ambassade de Nguyễn Phú et Phạm Thì Trung). 

13. Le 16° jour du 5“ mois de Іа 17“ année de Thiệu Bình (1434) : mémoire 
demandant l'investiture de Lê Thái Tông, (ambassade de Nguyễn Tông 
Trụ, Thái Quân Thực, Đái Lương Bật). 

14. Le 7° jour ди 11° mois de la 17“ année de Thiệu Bình (1434) : mémoire 
remerciant les Ming pour avoir exprimé leurs condoléances à la mort de 
Lê Thái Tổ, (ambassade de Lê Bính, Phan Ninh, Nguyễn Thiên Tích et Lê 
Cát Phủ). 

15. Le 6° jour du 2° mois de la 2° année de Thiệu Bình (1435) : mémoire 
exprimant la reconnaissance à l’empereur chinois pour l’octroi а Lê Thái 
Tông du titre de chargé d’affaires, (ambassade de Phan Ти Viết et Trình 
Nguyên Hy). 

16. Le 9° jour du 12° mois de la 2° année de Thiệu Bình (1435) : condoléances 
pour Ming Xuanzong, (ambassadeurs inconnus). 

17. Le 11° jour du 12° mois de la 2° année de Thiệu Bình (1435) : trois 


mémoires félicitant Ming Yingzong pour son avènement et la mère de 
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l’empereur pour son titre, (ambassade de Nguyễn Văn Huyến, Lương 
Thiên Phúc, Lê Lung, Định Lan). 

18. 1“ mois de la 3° année de Thiệu Bình (1436) : mémoire relatif à la 
demande d’investiture de Lê Thái Tông et au tribut, (ambassade de Đào 
Công Soạn et Nguyễn Thúc Huệ). 

19. 6° mois de la 3° année de Thiệu Bình (1436) : mémoire relatif au tribut, 
(ambassade de Đào Công Soạn et Nguyễn Công Сі). 

20. Le 17° jour ди 1“ mois de la 4° année de Thiệu Bình (1437) : mémoire 
exprimant la reconnaissance pour l’investiture, (ambassade de Thái Sĩ 
Minh, Hà Phủ et Nguyễn Nhật Thăng). 

Ainsi, au cours des 20 échanges entre Chinois et Vietnamiens, ont été 
rédigés au moins 28 actes dont neuf rapports, une lettre et 18 mémoires. Cet 
important corpus va nous permettre d'identifier ces actes diplomatiques dans 


les sources Hán Nôm. 
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Chapitre II — Examen des textes 


1- CỔ КМ BANG GIAO BỊ ЕАМ (Gujin bangjiao beilan + 238 3% tf €) 
(acronyme ` BGBL), bibliothèque de l’Institut Hán Nôm, cote А185. 


Le manuscrit en caractères 


chinois comporte 21 folios au 


format 22x31 ст. L'ouvrage, # < KARA D R 
© HR Á AR 
DN EC E + 
Я МЕЗЧЬК А 
Ж АТИ x | 
主 вратар 3 + 
z “a AA Ж K 
< < = % М 


non-daté, ne contient ni préface, 


=> 


ni postface, mais, dès la 


ь 3 


première page, l’en-tête et le 


cree / = 


аре У EN RS Жан па Ờ Dr 


titre, sont suivis de la note 
suivante : #2 ЖЖЖ 
Ф šj ;& Mi P qui 


Бит. — À 

signifie “Ministre de la fonction в А. 二 学 

publique, Grand chancelier du | A са ve š 

Ч > | ` Я ^ KT 

cabinet de l'Est, dont le 大 а А, ж 

patronyme est Giáp, le titre EI Ab Е tü 

comte de Kế Khê, et le lieu à. Aat aR Ж, 

И D же K 出 

d’origine Phượng Son”. Ж ван " 
D'après cette phrase, cet Mi #8 于 
# 9 381 


ouvrage а été composé раг le 
ministre Giáp Hải Ф Ж. 

А partir de plusieurs livres anciens!" il est possible de reconstituer la 
biographie de Giáp Hải. Son surnom était Tiết Trai. Originaire du village de 
Dĩnh Kế, dans la sous-préfecture de Phượng Son (dépendant aujourd’hui de 
la ville de Bắc Giang), il fut premier docteur du premier tableau en la session 
de Mậu tuất, 9° année de Đại Chính (1538) sous la dynastie des Mac. Il 


13 Par exemple : Toàn luc, Lich triểu dàng khoa 历朝 登科 ,Ligr huyện đăng khoa bị khảo Н Ж 
Công dự tiệp ký 22818 4... 
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changea son пот еп Giáp Trưng P SI". par respect du tabou du пот de 
Hiến Tông Mạc Phúc Hải". En la 5° année de Thuần Phúc (1566), il fut 
nommé marquis de Kế Khê et cumula les fonctions de ministre de la 
Fonction publique et de Grand chancelier du cabinet de l'Est. Au début de 
l’ère Diên Thành (1578-1585), il fut nommé ministre de la Fonction 
publique, reçut le titre de duc de la commanderie de Luân et fut promu thiéu 
bảo 3#, puis ministre des Six ministères, cumulant les fonctions de Grand 
chancelier du cabinet de l'Est nhập thi kinh фен 入 侍 经 延 . En la 8° année 
de Diên Thành (1585), il reçut le titre de sách Quốc công. Le 12° jour du 10° 
mois de cette année-là, il prit sa retraite puis mourut au 12° mois. Quant à 
l’épitaphe de Khánh Son (son père), au village de Dĩnh Trì", elle nous 
fournit des informations supplémentaires sur ses ascendants. Ses ancêtres 
vécurent au village de Dĩnh Kế, sous-préfecture de Phượng Sơn. Son père, 
Giáp Hà, dont le nom de plume était Thiêm ,Phủ, exerça les fonctions de 
hương tuyển B63% et de phủ sinh. En raison des mérites de son fils Trưng, 
fonctionnaire, il reçut le titre de đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu thái bảo 
特 进 金 紫 某 窗 大 夫 太保 , fut promu га Thị lang # 188 et nommé marquis 
de Diễn Văn. Sa mère, dont le patronyme était Đỗ et le surnom Từ Hạnh, 
reçut en raison des mérites de son fils le titre de liệt phu nhân 烈 夫 人 . 
Deuxième épouse de Khánh Son, elle donna naissance à Giáp Hải, 
Giáp Thanh (vicomte de Sùng Cẩn) et à une fille qui fut mariée à Trần Dich 
Triết, quốc tử xá sinh В + ФЕ. II semble que ce document n’accorde aucun 


134 Giáp Trưng : dans le Силе тис son nom est également écrit 甲 微 . 


125 Certains scientifiques estiment que Giáp Hải s'appelait Giáp Trưng à l'origine (par ex. : Các nhà 
khoa bảng Việt Мат 1075-1919, Hà Nội, Nxb. Văn học, 1993, р. 384 ; Vé tẩm bia hộp phát hiện tại núi 
Cốc xã Dĩnh Trì huyện Lang Giang tinh Bắc Ninh. Tạp chí Hán Мот n°1. 2001, р. 65). Nous ne le 
pensons pas. En effet le Liệt huyện dang khoa bị khảo et le Toàn thu. notent que Giáp Hải n’a changé de 
nom (Trưng) qu'après avoir été docteur (еп 1538) ce qui serait conforme а la date de l'avènement де Мас 
Phúc Hải (1541). 11 convient de remarquer que dans deux autres passages (7° et 8° années де Diên Thành, 
1584-1585) de ce dernier ouvrage, c'est le nom de Giáp Trưng qui apparaît. 


136 Estampage de l'épitaphe ZAFE £ ЖЕ K À ЖЕЛЕ ЖР ДЖ. Mạc tiểu Đặc tiến 
kim tử vinh lộc đại phu Thái bảo Khánh Sem tiên sinh Giáp công chỉ mộ, cote 34 786 et 34 787. 


156 


eur topor 


crédit à la légende selon laquelle Giáp Hải, originaire de Bát Tràng, sous- 
préfecture de Gia Lâm, aurait été enlevé par un marchand qui l’aurait 
emmené au village de Dĩnh Kế pour y être adopté. Il en va de même d’autres 
détails étranges relatés dans le Gongyu Лей 2 Зе, ou le Lie xian dengke 
beikao 6 2... L’incertitude demeure sur l’année de naissance de 
Giáp Hải car de nombreux documents mentionnent qu’il fut docteur à l’âge 
de 32 ans et en déduisent qu’il est né en 1507. D’autres sources comme le 
Lie xian dengke beikao par exemple, affirment qu’il fut lauréat à l’âge de 23 
ans, ce qui signifierait qu’il est né en 1516. D’après ce dernier ouvrage, 
Giáp Hải prit sa retraite à 71 ans et mourut quatre ans plus tard, alors que 


selon le Toàn ти, il se retira et mourut la même année : 1585". 


Toutes les sources rapportent que, pendant sa carrière, il fut 
ambassadeur еп Chine. Ainsi le Тодп thư note qu’en l’année Bính dần, 
5° année de Thuần Phúc (1566), “Аи printemps, premier mois, (...), le 25° 
jour, les Mạc ordonnèrent à Giáp Hải, marquis de Kế Khê, qui cumulait les 
fonctions de ministre de la Fonction publique et de Grand chancelier du 
cabinet де l’Est, ainsi qu’à Phạm Duy Quyết, dongge Xiaoshu ( È Rị ‡š Ф), 
де se rendre а la frontière dans la région de Lạng Sơn pour у accueillir le 
diplomate Lê Quảng Bí de retour au рауз”"*. Les sources nous apprennent 
encore qu’il compila un recueil d’actes diplomatiques. Quoique cet ouvrage 
soit apparu sous différents titres -Yingda bangjiao № #3 ou Bangjiao ji 
HAE, Sui bang ji &5 #!% ou encore Bangjiao beilan ЖЖ №“ -, 
son authenticité est incontestable. 

Lê Qui Đôn note dans le Yiwen zhi ЗЕ X & ди Dayue tongshi 大 越 通史 : 
“Le Yingda bangjiao comporte dix livres rédigés par Giáp Trưng”. Phan Huy 


197 Toàn ћи, Bản kỷ tục bién, livre 17, folio 146. 

128 Toàn thu, Bản kỷ tuc biên, livre 16, folio 23b. 

139 Par exemple : Phan Huy Chú in Lịch triéu hiến chương loại chi. 
140 Par exemple : Liệt huyện dàng khoa bị khảo, folio 78а. 


141 раг exemple : Cương mục. 
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Chú le décrit avec plus de détails dans la partie Xianzhang ZS du Lichao 
xianzhang leizhi ЈЕ $) € $ #8 +: “Le Yingda bangjiao comporte dix livres. 
Giáp Trưng, premier docteur du premier tableau sous les Mac, y a rassemblé 
les textes officiels des différentes dynasties, mais seuls trois livres nous sont 
parvenus”. Le Cương mực consacre deux passages à cet ouvrage. Le premier 
se situe dans (examen critique de l'épisode relatif à l’envoi par le Việt Nam 
d’un document au Buzhengshi 布 政 使 de Quảng Тау en la 3° année de 
Dai Bảo, “événement qui est relaté dans le Bangjiao beilan de 
Giáp Trưng”. L'objet de ce texte était de remédier à la confusion dans 


2, Quant au second 


l’ancienne histoire entre Long Châu et Khâm Châu 
passage, il s'agit d’une longue citation extraite du Bangjiao beilan. C’est un 
rapport de Lê Thánh Tông que Nguyễn Đức Trinh et Phạm Mục présentèrent 
à la cour des Ming au 10° mois de la 2° année de Hồng Đức. Il a trait à 
l'occupation d'une partie du territoire vietnamien par le Спатра““. Il est 
donc clair qu'entre 1809, début de la rédaction par Phan Huy Chú du Lichao 
xianzhang leizhi (1809-1819), et 1884, achèvement de celle du Cương тис 
par le bureau d'histoire de l’État, Гопугаве de Giáp Hải, bien que détérioré, 
était encore lu et utilisé. 

Revenons au texte du Bangjiao beilan qui nous est parvenu. Son titre 
diffère de celui qui est cité dans le Cương тис par les deux caractères 古今， 
Si on la confronte avec la description de Phan Huy Chú, cette version est 
certes très abrégée : elle ne comporte que 15 actes du début de la dynastie 
des Lê. L'incipit de la première page – 黎 朝 往复 文书 集 缘 一 - montre qu'à 
l’origine l'ouvrage comprenait d’autres volumes. Les actes figurant dans le 
texte ne comportent pas de titre mais un avis au lecteur formé de la date et de 
l’historique de l'acte, par exemple dans le folio 1: ТЖ (ЯЖ Е 
德 二 年 ， 陈 主 晶 天 度 三 年 ) 秋 人 入 月 遗 使 求 封 于 明 。: “En automne, au 8° 


mois de l’année Định mùi, 2° de Гёге Xuande du règne де Ming Xuanzong, 


"42 Cương mục, Chính bièn, livre 17, folio 24 


143 Сите mục, Chính biên. ћуте 22, folio 27a-b. 
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3° année đe l’ère Thiên Khánh, sous le règne de Trần Сао, une ambassade fut 
envoyée à la cour des Ming pour demander l’investiture”. Ou encore au folio 
9b : 成 申 顺 天 元 年 ( 明 宣 德 二 年 ) КЕЯ + лнй 380g НИЕ, Ж 
ZS em HR RAL SIE, : “Au 18° jour ди 3° mois, au printemps de l’année 
Mậu thân, première de l'ère Thuận Thiên, 2° année de Xuande des Ming, 
Trần Quốc Khí, Hubu langzhong, et Phạm Thành, se rendirent еп Chine pour 


exprimer la gratitude vietnamienne et demander l’investiture”. 


Comparons ces extraits avec ceux ди Bangjiao beilan qui figurent dans 
le Cương тис: PHARE : +ún —# + A ЕМЛЕ À » „Ве 
ЊЕ : “Il est dit dans l’ouvrage Bangjiao beilan de Giáp Trưng qu’au 
10° mois de l’hiver de l’année Tân mão, 2° année [de l’ère Hồng Đức], 
Nguyễn Đức Trinh et Phạm Mục reçurent l’ordre de se rendre à la cour des 
Ming. Leur rapport peut être ainsi résumé”, etc... П apparaît donc clairement 
que ces deux extraits ont la même structure. 


Le manuscrit est écrit en caractères très réguliers sur un papier de 
qualité et des feuilles de grand format. Chaque page comporte neuf lignes de 
17 à 18 caractères en moyenne. Tout cela est conforme à la description par 
Hoàng Xuân Нап des livres que l’École française d`Extrême-Orient avait fait 
recopier à la fin du XIX" et au début du XX“ siècle 


“4. Un examen attentif du 


texte montre qu’aucun caractère n'est taboué. Même ceux qui le sont le plus 
souvent dans les textes d'époque Nguyễn – comme shi 时 (folios 2a et 2b), ren 
4£ (folio 2а), hua Ж (folio 2b), zong Е (folio 1а) — sont écrits dans leur forme 
d’origine. Si l’on pose comme hypothèse que le copiste est resté fidèle aux 
graphies du manuscrit original, alors on peut penser que cette version du 


14 Dans НО Xuân Hương với vịnh На Long (Paris, Khoa học Xã hội, 1983) Hoàng Xuân Нап а ainsi décrit la 
copie d'ouvrages à la demande d`Antony Landes vers 1892 ` “Il est probable qu'à cette époque il engagea 
un Vietnamien du пот де Lê Quý pour la collecte et la copie de textes en caractères démotiques sur un 
papier de bonne qualité, épais et large. Après avoir été massicotées, ces feuilles restaient de dimension 
appréciable : 24x30 cm : pourtant chacune d'elle ne comportait que neuf colonnes de caractères, à raison 
de 13 ou 15 caractères par colonne ; les marges sur les quatre côtés de la feuille étaient très larges. Par la suite 
ГЕЕЕО а fait copier les textes sur des feuilles de même papier” (cité d'après Đào Thái Tôn, “Hô Хит 

01, Nxb. Hội nhà văn, 1999, р. 88) 


Hương - Tiểu xứ vấn bản, tiến trình huyền thoại dàn gian hóa”, Hà 
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Bangjiao beilan est probablement la copie d’une partie incomplète d’un 
manuscrit du même ouvrage datant de la restauration des Lé. En effet la 
plupart des ouvrages et textes épigraphiques de cette époque ne portent pas 


de caractères taboués, comme l’a montré Ngô Đức Тно“. 


Examinons maintenant chacun des 15 actes du Bangjiao beilan : 


BGBL-1 (folio la) [E А6 REAMER]: 

L'avis au lecteur indique clairement sa date : 8° mois, automne, année 
Đỉnh mùi, 2° année de Xuande (1427). Il explique aussi pourquoi cet acte а 
été rédigé ` Lê Lợi avait découvert Trần Pha, c’est-à-dire Trần Сао, qui se 
prétendait descendant des Trần. Il le proclama roi, inaugura l'ère 
Thiên Khánh puis, au nom de Pha, envoya une ambassade pour demander 
l'investiture. Les documents historiques relatifs à cette période, comme nous 
Рауопз dit, nous apprennent que lors du deuxième contact avec les Chinois, 
au 8° mois de l’année Đinh mùi, les Vietnamiens envoyèrent à la cour des 
Ming une lettre et un mémoire de demande d’investiture en faveur de 
Trần Сао. L'avis au lecteur de cet acte est donc conforme au mémoire de 
Trần Cảo tel qu’il est rédigé dans l’historiographie, et au contenu de l’acte 
lui-même. 

Mais si l’on étudie avec attention la première phrase de cet acte, on 
découvrira alors deux points qui posent problème. Premièrement, il y a deux 
auteurs et non pas seulement Trần Сао: ФИФЕ Z+A jt E 8 Ж 
(descendant des Trần, rois de (An Мат, à la 3° génération) et Х В Е # #1 
(da toumu Lê Lợi). Deuxièmement, si l’on se fonde sur la structure de la 
phrase d'ouverture - “... В chen... ЖЕ) zouwei... $ shi” 一 alors il est 
possible Фа гтег que cet acte est un rapport et поп un mémoire. Ainsi, il 
ne s’agit pas du mémoire de demande d’investiture portant le nom de 


145 Voir Ngô Đức Thọ, “Chi húy Việt Nam qua các triểu đại” (Hà Nội, EFEO et Institut Hán Мот, Nxb. 
Мап hóa, 1997), pp. 79-107. 

146 L'abréviation du titre du texte est suivie d’un numéro d'ordre. Puisque les originaux des mémoires et 
rapports ne comportent pas де titres et que les phrases d'introduction sont construites sur le même modèle, 
nous avons donc rédigé pour chaque acte une phrase qui en résume le contenu. 
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Trần Сао, mais de l’acte que les histoires vietnamiennes et chinoises 
nomment “lettre de demande d’investiture”, Par chance, l’“Histoire des 
Ming” fournit un résumé de cette lettre, ce qui nous permet de constater que 
son contenu correspond à celui de notre acte". Ce résultat renforce 
l’hypothèse formulée précédemment c’est sans doute en raison de la 
situation militaire que les Vietnamiens n’ont pu remettre ce mémoire de 
demande d’investiture directement à la cour des Ming, mais ont dû le lui 
adresser par l’intermédiaire des généraux chinois. Ceci explique que les 
annales chinoises et vietnamiennes aient appelé cet acte “lettre de demande 
d’investiture”. Nous en déduisons que, au 8° mois де 1427, les Vietnamiens 
transmirent à la cour des Ming un mémoire de Trần Cảo et un rapport portant 
les noms de Lê Lợi et Trần Cảo, qui tous deux avaient pour objet la demande 
d’investiture. 


BGBL-2 (folio да) [普天 之 下 莫非 王 土 ] 

L'avis au lecteur de cet acte concorde avec les documents relatant la 
troisième ambassade vietnamienne au cours de laquelle Lê Thiếu Dĩnh et [Lê] 
Đức Huy rendirent compte de la situation à la cour des Ming, le 29° jour du 
11° mois, en hiver de l’année Dinh mùi (1427). Le contenu de cet acte est 
tout à fait conforme au résumé du texte de l’acte tel qu’il apparaît dans le 


1%, C’est un rapport rédigé au nom de Trân Сао, descendant des 
рро! в 


Сиопр тис 
Trần, rois de ГАп Nam à la 3° génération, et de Lê Lợi, да гоити, pour 
demander le pardon de l’empereur de Chine. 


Nous savons que la situation militaire, à la fin de 1427, s’est 


complètement retournée en faveur de la résistance. Après avoir repris à 
lennemi bon nombre de citadelles et encerclé dans Đông Quan # le 


147 Le Minh xử (livre 321, р. 8324) résume ainsi la lettre adressée à Liusheng : 2688 # i&#Ä #2} # : 
略 言 : THERE’ EHANA’ ĐẾN AEF 1135 KREA 
ЯИНЖ, KERTH о MR RE AE À RAR СНЕ, enka: 
+#£ ARARRERLREF CHAZ ВНЕ, 1k $ +R ia ° 
tt! ИИА, ЕЈ RZ) 


148 Voir Cương тис (Chính biên, livre 14, ди folio 22b au folio 24a). 


161 


..Ồ 


commandant еп chef Wangtong, ди 20° au 28° jours du 9° mois, les armées 
vietnamiennes anéantirent les renforts venus du Guangxi et décapitèrent les 
généraux Liusheng, Liangming et Liqing™®. Le 15° jour du 10° mois, elles 
défirent les armées des généraux Сшји et Huangfu, qui furent capturés 
vivants!"°, Ensuite, elles éliminèrent les renforts venus du Yunnan, et “il ne 
resta plus [à Musheng] qu’un cheval pour prendre la fuite”. Le 22° jour du 
11° mois, Wangtong dut accompagner ses généraux pour signer un accord 
avec les Vietnamiens, au sud de la citadelle, et accepter, “le 12° jour du 12° 
mois, de rapatrier ses troupes en Chine et de demander à la cour des Ming de 


>". La victoire vietnamienne était 


restituer leur territoire aux Vietnamiens 
irréversible. Aussi Lê Lợi et Nguyễn Trãi continuaient-ils à dépêcher des 
ambassadeurs pour exposer la situation et solliciter le pardon des Ming. Ceci 
démontrait leur clairvoyance, leur conscience aiguë “des forces et faiblesses 
de lennemi” et leur vision à long terme pour l'établissement de 
l’indépendance et d’une paix durable entre les deux peuples. 

Nguyễn Trãi a porté l’art de la négociation à sa perfection. Outre les 
présents et cadeaux apportés comme tribut, afin de rétablir une règle qui 
n’était plus observée depuis vingt ans". les ambassades vietnamiennes 
restituèrent des “prises de guerre” comme la tablette en forme de tigre et le 
sceau en argent du général Liusheng, des milliers de prisonniers, des 
officiers, des chevaux. L'ensemble était consigné sur une liste qui fut 
présentée à la cour des Ming. En apparence, les ambassades n'étaient 
destinées qu’à exprimer des remords et la restitution des “prises de guerre” 
en était la preuve. Elle attestait du repentir concernant les “actes 
regrettables” commis sur le champ de bataille. Mais ces restitutions, 


149 Toàn thu, Bản ký, livre 10, folio 406. 
150 Toàn thu, Bản Ку. livre 10. folio 41b. 
151 Toàn thu, Bản kỷ, livre 10, folio 44a 


152 La précédente remise du tribut remontait à la 3° année de Yongle (1405). D'après : 892 (Фи Хиалуй : 
明 初 与 南海 诸 国之 朝贡 贸易 (Mingchu yu Nanhai zhuguo zhi chaogong maoyi), in 中 国 海洋 发 展 
史 论文 集 , 第 五 集 . 台 湿 中 央 研 究 院 .中 山 人 文 社会 科学 研究 所 ,台北 .南港 ,193,p. 111-151) 
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notamment celle des objets ayant appartenu au général défunt, étaient aussi 
des mises en garde adressées aux Ming, qui l’entendaient fort bien. 
С est précisément la liste annexée à ce rapport qui peut être source de 


contresens, lorsqu'on analyse le texte. 
Cette liste comporte cinq grandes rubriques : 
іе Е ЩА ЖХ — ë ` un mémoire au sujet du tribut, de la 
situation et de la demande de pardon. 


一 代谢 金 银 人 二 简 ， 共 重 二 百 雨 deux statues anthropomorophes 
en or et en argent, d’un poids total de 200 taëls. 

— № : des produits locaux. 

ЖУА A : les chefs qui se sont rendus à Yanjing. 

— Ê : les hommes et les objets restitués. 

Ces rubriques englobent la totalité des éléments extraits du Toàn thu. И 
convient de remarquer que le caractère yi — n’est pas un numéral mais а la 
valeur du tiret utilisé dans les textes contemporains pour une énumération. 
En outre, chacune de ces rubriques est subdivisée en sous-rubriques 
comportant une quantité déterminée. Ainsi la rubrique “statues 
anthropomorophes” comporte deux points : le poids de la statue en or (100 
taëls) et celui de la statue en argent (100 taëls). Quant à la rubrique “produits 
locaux”, elle comporte un brûle-encens et un vase en argent, 300 pièces de 
soie, etc... 

Un problème se pose pour la première rubrique. À l’origine, elle ne 
comportait aucune sous-rubrique mais, dans le manuscrit du Bangjiao beilan, 
le texte du mémoire a été entièrement recopié. Ainsi, entre la première 
rubrique (consacrée au mémoire) et la deuxième rubrique (relative aux 
statues), la liste a été interrompue par le texte intégral d’un acte révisé. Une 
telle présentation a induit certains lecteurs en erreur. ls ont cru que la 
première rubrique de la liste était le titre du mémoire et que les quatre 


dernières rubriques faisait partie de ce mémoire. Ils en ont conclu, à tort, que 


le rapport s’achevait avant la première rubrique et qu`il ne comportait pas de 


liste en аппехе'"'. 


Rubriques de la liste Fin du rapport 
| | Mémoire [ 
У У Е | ж 
A A # Е ша 
#8 4 — A À ~ ко — Ф x как < я - БА “é O < 
обе À qq ғ ка па À ба Чч, 16 W 
туђа рач сд KEEN HA À À «ма 
ла £ $ V — EI $ L = 大 m 大 工 # < 
заека кет sA као 
а ` + EE в D эм я - 4 
+ у < ёк + š + t at 5 
я, à 55 A + 4 я Кок + t x 
A АМА = >. + & a az 
E кала < % + not 
D я как < ~ качат EN a A. Ann 
|: и + ‡$ ~ H EE WEE) 4 У. “о 
bt- - À каялал |А s не 
в SN + e че + D т 
+ кк + а < x А k я AT 
D «т + - + 6 d & “ хл 
š LA H < аа А A. 3 ка 
D я КА À H # ха 
| Ат ; "а. 
folios 8a-b : folio 6b : Fin du rapport 

Fin du mémoire, suivie des rubriques de la liste et première rubrique 


En réalité, la liste des rubriques appartient clairement au rapport car, 
d'un point de vue structurel, les cinq colonnes correspondant aux ста 
rubriques commencent toutes par le symbole vi (—). И serait impossible 
d’expliquer la signification de ce caractère au début де la phrase “Yi jingong 
chengqing жеги! biaowen vi dao —3% 2 th & X— 3#” si on le considérait 
comme le titre du mémoire qui suit (au surplus, il convient de remarquer 
ou aucun des actes rédigés dans cet ouvrage ne comporte de titre). Раг 


ailleurs, l'emploi de ce caractère n'aurait plus de sens s’il n’associait pas 


153 Cette erreur а été commise pour la première fois lors de la découverte de nouveaux manuscrits présentés 
dans le Quant trung tit mệnh tập bố biên. Elle а été reproduite dans certains travaux consacrés à l'œuvre 
littéraire de Nguyễn Trãi comme le Mguyên Trai toàn tập (édité en 1969 et 1976) et le Nguyễn Trải toàn 
tập tån biên (publié fin 1999), у compris à propos d'actes que les auteurs de ce demier ouvrage 
prétendent avoir découvert et qu'ils ont traduit. 
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cette ligne aux quatre autres placées а la fin de l'acte. Enfin, du point de vue 
du contenu, une liste qui va jusqu’à détailler la soie, les brûle-encens, le 
santal, etc... cadre mieux avec un rapport dont la fonction est “d’exposer, de 
relater” qu’avec un mémoire dont la fonction est de “exposer des desiderata, 
rendre grâce, féliciter FR 2424 У. 

En fait, l’examen du texte suivant va nous aider à donner corps à notre 
interprétation. 


BGBL-3 (folio 6b) [E Жж # vg ERKEL 3 82 в) 

Cet acte est précisément le mémoire relatif au tribut et à la demande de 
pardon dont il a été question ci-dessus. Bien que ce texte a été inséré dans la 
liste des objets que l'ambassade de Lê Thiếu Dĩnh a apporté au Ming et qui 
figure dans le rapport BGBL-2, il a néanmoins la forme achevée d’un 
mémoire, En outre, quoiqu'il ne comporte pas de note d'ouverture 
particulière, il est possible de le dater de la 3° ambassade, au 29° jour du 11° 
mois de l’année Đinh mùi (1427). 

BGBL-4 (folio 9b) [ЖЕ Жж ZE] 

Au début де cet acte, une note еп donne l'historique : le 8° jour du 3° 
mois de l’année Mậu thân (1428), l’ambassade chinoise de Liqi, Luo Rujing, 
etc, apporta la proclamation de l’empereur Ming amnistiant le Giao Chi et 
exigeant que lui soit présentée la liste des descendants des Trän afin de 
motiver la demande d’investiture. Aussi, le 18° jour du 3° mois, les 
Vietnamiens chargèrent-ils Trần Quốc Khí et Phạm Thành d’aller en Chine 
pour y exprimer leur reconnaissance et exposer la situation. Cela correspond 
à la date du 4° contact et au contenu des actes échangés. Mais, selon le 
Toàn пи? et le Cương тис“, cette ambassade vietnamienne s’est scindée 


en deux groupes, chacun d'eux portant un acte particulier : le premier, dirigé 


184 Voir les définitions du rapport (đấu) et du mémoire (biểu) dans le Hanyu да cidian R% Х.Й} Ж 
(2/1533 ; 1/533). 


155 Toàn thu, Bản ki, livre 10, folio 57а. 


156 Cương mục, Chính biên, livre 15, folio 4a 
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par Lê Quốc Khí et Phạm Thành, était muni du mémoire exprimant la 
reconnaissance, le second, mené par Hà Phủ et Hà Liën, était chargé 
d'informer les Ming du décès de Trần Сао. L’examen de ce second 
document montre qu’il s’agit d’un rapport portant le nom de Lê Lợi, qui 
expose que Trần Cảo appartient à la lignée royale des Trần, qu’il a été 
reconnu par le peuple apte à gérer provisoirement les affaires de l'État, mais 
qu’il est malheureusement décédé au premier mois. C’est pourquoi le peuple 
a choisi Lê Lợi. On peut donc affirmer que ce document est précisément le 
rapport que Hà Phủ et Hà Liễn ont remis au Ming lors de leur ambassade du 
3° mois de 1428. 

BGBL-5 (folio 115) [#47 ЊЕ 46320 Ж]: 

Cet acte qui ne comporte pas d’incipit est un mémoire signé par le 
da toumu Lê Hãn'”. Sa datation ne pose pas de problème. Па été rédigé en 
même temps que le rapport de la 4° ambassade car le début fait allusion à la 
gratitude exprimée par les Vietnamiens à l’empereur chinois pour l’amnistie 
du 8° jour du 3° mois de la 3° année de Xuande (1428). En se fondant sur 
certains documents historiques, il est possible de préciser que ce mémoire a 
été présenté à l’empereur chinois par Lê Quốc Khí et Phạm Thành. 


BGBL-6 (folio 12а) [$ ,383 В А ЖЄ, #] : 

L'historique de cet acte est présenté ainsi par Іа note : “Аи début du 10° 
mois, en hiver, il fut ordonné à Đỗ Như Hùng de se rendre à la cour des 
Ming pour y exprimer la gratitude [des Vietnamiens]”, puis il est écrit que 
“le 19, il fut ordonné à Hà Vinh [?] de présenter un mémoire, des présents, 
des statues à forme humaine en or et d’exprimer à la cour des Ming la 
gratitude [des Vietnamiens]”. 

Cet acte est un rapport qui porte le nom du da toumu Lê Lợi. Il traite 
pour l’essentiel de deux questions : le décès de Trần Cảo qui consacre 
l'extinction de la lignée des Trần, la libération des mandarins et des soldats 


157 Le Нап 3 i.e le Ти dô Trấn Nguyên Нап ВЖ, qui reçut le titre de Tả namg quốc et le nom de la 
famille royale au troisième mois de 1428. 
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et la restitution des armes. Le texte dit en substance qu’on a inscrit le nom 
des soldats morts sur une liste, que tous les prisonniers vivants ont été 
relâchés, que les autres soldats sont rentrés en Chine avec le commandant en 
chef Wangtong, que les recherches entreprises dans tout le pays pour 
identifier un héritier ont été vaines. Ces deux questions cadrent bien avec 
l'exigence formulée par l’empereur chinois dans l’ordre impérial que Luo 
Rujing et Xu Yongda avaient apporté aux Vietnamiens le 21° jour du 9° mois 
de 1428. D’après le Toàn ти, il s’agit là du document que Hà Lat a apporté 
aux Ming le 19° jour du 10° mois de 1428. Mais, dans cet acte, il n’est pas 
question du versement du tribut sous la forme de statues anthropomorphes en 
or, ni de présents. Il est possible que cette question ait fait l’objet de 
l'ambassade de Đỗ Như Hùng partie au début du mois suivant. Cette 
dernière était d’ailleurs également chargée de rechercher la fille de Lê Lợi. Il 
est donc possible de corriger des erreurs dans la note du début de Расе. 


BGBL-7 (folio 14а) [ 思 认 省 化 春 满 龙 编 之 地 ] : 

II s’agit d'un mémoire dans lequel Lê Lợi exprime sa gratitude. La note 
d'introduction affirme qu’il a été présenté par les ambassadeurs Nguyễn Văn 
Huyën et Nguyễn Tông Chi le 20° jour du 10° mois de l’année Tân hợi, 
4° année [de l’ère Thuận Thiên, 1431], qui versèrent également le tribut à 
cette occasion. Elle ajoute même que ce texte a été adressé après que Ming 
Zhangchang et Xuqi eurent remis au roi vietnamien la proclamation et le 
sceau de chargé d’affaires de l’Annam, le 11“ jour du 10° mois. En réalité, 
cette date est erronée car, d’après les annales, l’ambassade de Ming 
Zhangchang est arrivée au Việt Nam le 1“ jour du 11° mois де 1431, et les 
Vietnamiens se rendirent à la cour des Ming, pour la neuvième fois, le 20° 
jour де се mois. L'ambassade у exprima alors sa gratitude. 

BGBL-8 (folio 16a) [8 41 £ K # ХУАНЕ À] : 

Cet acte est aussi un mémoire de gratitude, mais il porte le nom de 
Lê Tứ (79 ?), da гоити. En tant que représentant du peuple, il rend grâce 
à l’empereur Ming d’avoir nommé Lê Lợi chargé d’affaires de l’État. Ce 


document nous apporte donc des précisions supplémentaires : après que le 
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roi vietnamien eut reçu l’investiture, l’ambassade de Nguyễn Văn Huyến, 
lors de la neuvième rencontre avec la cour des Ming, présenta deux 
mémoires de gratitude, l’un émanant de Lê Lợi, l’autre des représentants du 
peuple de ’Аппат. 


BGBL-9 (folio 166) [ 北 关 流 思 新 受 九天 之 命 ] : 

La note d’introduction et le contenu se recoupent très largement. [ls 
traitent de l’envoi de Trần Thuấn Du à la cour des Ming pour y présenter le 
tribut. L'acte а été utilisé lors de la dixième rencontre entre Chinois et 
Vietnamiens, au 4° mois de 1433. Mais, dans la note, la date de cet 
événement est placée au 21° jour et non pas au 8° comme dans le Toàn ти. 
En outre, ce dernier ouvrage fait ce commentaire lorsqu'il parle de cette 
ambassade : “ Les présents du tribut furent divisés en trois parts, la première 
pour l’empereur, la deuxième pour la reine-mère et la troisième pour le 
prince héritier”. Cette phrase est ainsi reprise dans la note : “L'ambassade а 
présenté un mémoire en deux exemplaires, l’un pour l’empereur, l’autre pour 


le prince héritier”®, 


BGBL-10 (folio 17а) [$ МЕЖ]: 
Cet acte est le mémoire adressé au prince héritier par Trân Thuän Du 
lorsqu'il remit le tribut aux Ming, le 8° jour du 4° mois de 1433. 


BGBL-L1 (folio 17b) [$ -F RRA #74 8 R]: 

La note introductive précise que ce mémoire de demande d’investiture a 
été présenté aux Ming le 14° jour du 5° mois de la 1“ année de Thiệu Bình 
(1434), date qui correspond à celle de la treizième rencontre. Toutefois, la 


159 


date de départ de Iambassade'”” et le nom de l’ambassadeur sont erronés. 


158 Parmi les actes qui nous sont parvenus ne figurent en effet qu'un mémoire à l'empereur chinois et un 
autre au prince héritier, Nous n’avons trouvé nulle trace d’un mémoire adressé à la mère de l’empereur. 


159 Le Toàn ти indique le 16° jour. 
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BGBL-12 (folio 18a) [212 = ХФ Ф]: 

Afin d’expliquer l’historique de сеї acte, la note cite un extrait des 
annales relatif à l’ambassade au cours de laquelle Ming Guoji et Zhoumi 
présentèrent les condoléances de la Chine à l’occasion de la mort de Lê Thái 
Tổ, à la fin de l’année Giáp tuất. II s’agit donc d’un mémoire par lequel les 
Vietnamiens expriment leur reconnaissance à l’empereur qui avait envoyé 
une ambassade pour leur présenter ses condoléances. La présentation de cet 
acte par Lê Bính et Phan Ninh au souverain chinois correspond à la quatorzième 
rencontre entre Chinois et Vietnamien, le 7° jour du 11° mois de 1434. 


BGBL-13 (folio 19b) [ZF AA = ЕМА > 4]: 

Се mémoire remercie la cour де Chine pour avoir nommé Lê Tứ (379 7), 
représentant les fonctionnaires, les notables, les soldats et le peuple de 
ГАп Nam, au poste de chargé d’affaires de l’État et lui avoir fait remettre le 
brevet par l’ambassadeur Zhangchang. Quoiqu’il ne comporte pas de note 
d’introduction, ce mémoire, présenté à la cour des Ming par Phan Tử Viết et 
Trình Nguyên Hy le 6° jour du 2° mois de la 2° année de Thiệu Bình (1435), 
se rapporte à la dix-septième rencontre entre Chinois et Vietnamiens. 


BGBL-14 (folio 205) [ 泰 运 重 开 四 海 仰 中 天 之 日 月 ]: 

Sachant que la note indique que Ming Zhoumi avait informé les 
Vietnamiens де l’avènement de l’empereur Ming Yingzong et de l'octroi 
d’un titre honorifique а sa mère, nous pouvons affirmer qu'il s’agit d’un 
mémoire de félicitations présenté par Nguyễn Văn Huyën et Lương Thiên 
Phúc à la cour des Ming, lors de la dix-septième rencontre, le 11° jour du 12° 
mois de la deuxième année de Thiệu Bình (1435). La note commente sans 
équivoque cet événement en précisant que les Vietnamiens présentèrent deux 
textes distincts : un mémoire félicitant l’empereur et un mémoire félicitant sa 
mère. Si l’on examine le contenu du texte, et non plus de la note, on constate 
qu’il s’agit d’un mémoire de félicitations à l’empereur. 

BGBL-15 (folio 21a) ЕЕ Мой * & 8 A]: 


Cet acte est le mémoire de félicitations à la mère de l’empereur, qui 
venait de recevoir le titre de reine-douairière, auquel fait allusion la note de 
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Расе BGBL-14. Се texte est donc l’un des deux mémoires liés а la dix- 


septième rencontre entre Chinois et Vietnamiens. 


| — HOÀNG САС DI VAN (Huangge yiwen © й Ж.) (acronyme : 
HCDV), bibliothèque de l’Institut Hán Nôm, cote VHv1129. 


Le Huangge yiwen, où “Œuvres qui subsistent de la bibliothèque 


impériale” est un texte qui nous est 
familier, surtout depuis qu’il a 
permis à Trần Văn Giáp de 
découvrir un nouvel ensemble 
d’actes qui viennent compléter les 
Écrits à l'Armée de Nguyễn Trãi. 
Па attiré l’attention des chercheurs 


qui l’ont souvent exploité'5 


. Aussi, 
traiterons-nous immédiatement des 
actes reproduits dans le deuxième 
chapitre de cet ouvrage, qui en 
comprend huit. Ce chapitre contient 
les actes rassemblés sous le titre 
Documents officiels (Jianzha lei 
А), qui ont été regroupés en 
un volume particulier portant la 
cote VHv.1129/2. Il s’agit des 
textes officiels de tout type de la 
dynastie des Lë antérieurs, 


essentiellement а partir de 


à 
5 


У: 
уза 
ПРЕ не а отыры С 


das GE À 
же 


У 


PRES 
5 
» 


о Брен бора 
ën 


9 


AE Ьу ж 


дъ 


PRES < 


+28» 
SEN 


я 


EL 


% 


l'insurrection де Lam Sơn (1418-1428) jusqu’à 1478, sous Lê Thánh Tông. 
Bien qu’elle n’ait pas été subdivisée, la partie comportant 29 actes située au 


160 Sur cet ouvrage, voir : Trần Văn Giáp, Quản trung từ mệnh tập bổ biên (1966, cote VDS Tv.KHXH) ; 


Hoàng Văn Lâu, Hoàng các di văn, một si tập các văn kiện đời Lê có giá tri (Revue Hán Nom, n°1, 


1987), Nguyễn Văn Nguyên, op.cit. 
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début de се volume relève des genres “lettres et ordres” alors que la partie 
suivante comporte 15 actes du genre “rapport, mémoire”, dont 7 relèvent de 
notre enquête. 

Toutes les pièces de ce volume sont dépourvues de titre, de note ou 
d’annotation. C’est donc en se fondant sur le contenu de chacune d'elles que 
nous pouvons établir la correspondance avec les actes du Bangjiao beilan 
présenté plus haut. 

HCDV:1 (f° 44b) [E И ЕЯ # lã # A] : correspond а l'acte 
BGBL-I 

НСОУ-2 (Р 47b) [@ X Z F # 3E + + |: correspond à l'acte BGBL-2 

Remarquons que се texte ressemble à celui du Bangjiao beilan car il 
reproduit, à la suite, le texte du mémoire. Cela montre qu’entre ces deux 
textes, il y a eu des influences réciproques. 


HCDV-3 (Р 49b) [ 臣 奉 山 永 乐 四 年 大 军 克 平 交趾 之 后 ] : correspond à 
Расе BGBL-3 

HCDV-4 (f° 52b) [RÉ E Ж K 3& Sal : correspond а l'acte 
BGBL-4 

НСОУ-5 (Р 54a) [Ж f7 93525 # 462 A Ж] : correspond à l'acte 
BGBL-S 

À la différence son équivalent tiré du Bangjiao beilan, ce HCDV-5 
comprend une liste de cinq signataires, le da гоити Lê Lợi et les гоити 
Lê Phanh (#4 ?), Lê Hướng (#6 ?), Lê Sát et Nguyễn Trãi. Chacun зай 
que les deux derniers étaient des grands dignitaires des Lê. Mais Lê Phanh et 
Lê Hướng sont parfaitement inconnus, nul document historique ne citant leur 
nom. Si l’on se réfère au passage correspondant dans une autre version de 
l'acte, le пот de ces personnages sont Lê Нап (44+) et Lê Vấn (11), qui 
sont aussi des sujets des Lê. Dans la version Huangge yiwen, la transcription 
de ces deux noms est sans doute fautive. 

HCDV-6 (f° 55a) [8.28 АНИ ez | ` correspondant à l'acte 
BGBL-7 


нсру-7 (Р 56а) [@ 1= Ж х ХУ Ф А] : correspondant à l'acte 
BGBL-8 

Enfin, les huit actes comprit entre le folio 107a et la Ап ne relèvent pas de 
notre corpus car ils datent de 1462 et au-delà. 


II — BANG GIAO LUC (Bangjiao lu 3 Ж $k) (acronyme: BGL), 
bibliothèque de l’Institut Hán Nôm, cote А.691/1-2. 

Il existe dans la bibliothèque une autre version de ce livre qui porte la 
cote А.614 et dont le contenu est analogue. Lê Thống Sa, originaire de 
Qui Nhon, écrivit et préfaça Г 


се Пуге еп la 18° année de 
Gia Long (1817). Selon la 
préface, en l’année Tân mùi, 


Ок 


10° année de Gia Long 
(1811), Lê Thống fut envoyé 
en mission а Bắc Thành et, A | 好 


ms (V P Bính Же ke 


cette occasion, rassembla Se 
des documents et ouvrages | 学 
я к e 3 

sur les relations diplomatiques | e 
avec la Chine, qui étaient * 
+ 


conservés dans des familles 


illustres. Huit ou neuf ans 


plus tard, il en fit un livre folio 3b folio la 
dont le titre était Bangjiao lu. 
Bien que dans cette préface, l’auteur ne nous dise pas quels documents il a 
utilisé, la rédaction de ce livre est contemporaine du Lichao xianzhang leizhi 
de Phan Huy Chú, et antérieure à celle du Cương тис du Bureau d'histoire 
de l'État. On peut donc supposer que Lê Thống a consulté le Bangjiao beilan 
de Giáp Trưng. 

L'ouvrage est composé de deux chapitres dont le premier comporte 103 
folios, le second 153. II rassemble des documents liés aux relations diplomatiques 
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entre le Việt Nam et la Chine, de l’antiquité а la dynastie des Nguyễn. Les 17 
actes en rapport avec notre étude ont été placés au début du premier chapitre. 


BGL-1 (f° 135) [E ЕХБ Я № д] : correspond à l'acte BGBL-1 
П comporte une note correspondant à celle du BGBL, même si elle est 


un peu plus sommaire. 


BGL-2 (Р 16a)[# х2 F £ 3È # +] : correspond à l'acte BGBL-2 

C'est une demande de pardon qui fut présentée par Lê Thiếu Dĩnh à la 
cour des Ming lors de la troisième rencontre entre Chinois et Vietnamiens en 
l’année Định mùi (1427). Il présente la particularité de comporter la fameuse 
liste en cinq rubriques, complètes et précédées chacune du symbole yi —. 


Le texte original du mémoire ne figure pas à la suite. 


° 18-а : fin du texte, avec la liste de cinq rubriques 


F #3 À 

一 W ` = = == f — W Ñ 

- Ба $ K f КШ # жали 
y IEA 2 %W4 # À À ZK A 
+ д = $ + £ £ X йо LE À 
+ 85 = = 4 A TH K à $ 
2; EN & A £ + AERAR 
名 E # 等 Ki £ A X bb ФА 
DOME À ях + = TE P 

4 Ë +£ wë тата 等 ~ 
¬ > £ £f W k üu 6 $ Е $ ZS $ 4 
+ $ # K & w — ~ ү + + We & e 
— `A A E ЛОТО RRA дал 
тъ £ í iË 四 | m A 京 一 # 
pp B R ~ £ 同 Ж 
E à] 8 À ў Ж 4 ваза 

K = më ñ zb Âu TW 各 到 À 

x + % ват А Җ x 
A 五 全 D ця 8 = À 
ЖЕ 人 i H 9 M x À 
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BGL-3 (Р 20a) [ 臣 奉 的 永乐 四 年 大 军 克 平 交趾 之 后 ] : correspond а 
l'acte BGBL-3 

Parce qu’il n’a pas été intégré dans la liste du rapport, cet acte est 
totalement indépendant et, à la fin ne comporte, pas de liste en quatre points 
comme dans le BGBL. L'examen des deux actes BGL-2 et BGL-3 а montré 
que la liste figurait à l’origine à la suite du rapport mais ne faisait pas partie 
intégrante du mémoire, 

BGL-4 (f° 21a) (КОЖИ E $ AK 
ЗЕ АН): correspond à l'acte BGBL-4 

BGL-5 (f° 23a) [RARE В А, А 
ще, Ж]: correspond à l'acte BGBL-5 

À la différence de l'acte transcrit 
dans le BGBL, celui-ci est intitulé 3ÿ À 
МАЊА X et il manque un passage 
de 248 caractères à la fin. 

BGL-6 (folio 23b) [Z 47 936828 №46 
3*7U Ж] : correspond à l'acte BGBL-5 

À la différence de l’acte correspondant 5 Кя À 
du BGBL, ce mémoire porte les Ы Py 
signatures de 13 toumu, dont Lê Lợi, Lê Hãn, Lê Vấn, Lê Sát, Phạm Văn Sảo, 
Lê Nhân Chú, Lê Ngân, Lê Lí, et des notables Lê Văn Linh, Lê Chích, 
Nguyễn Văn An, Nguyễn Cảnh Thọ, Nguyễn Trãi. 

BGL-7 (Р 245) [ 轧 启 省 的 春 满 龙 编 之 地 ] : correspond à l'acte BGBL-7 

BGL-8 (f° 26a) [$12 K ХН ХУМА] : correspond à l'acte 
BGBL-8 

Cet acte est intitulé Guoren xiebiao Ё АЖ et le nom du signataire 


est le гоити de ГАп Мат Lê Vấn (14), et non раз Lê Tứ (3.79) comme 
dans le BGBL. Si l’on examine la période de l’insurrection de Lam Son et le 


у» 
даљу 


нову эчем 
s p зде фо ма 


жо RER наивни 


> 
Бы 
смен ст P ды 
Реде à 


LP Ed) кезе БИЕ 
xa» 
EE? 


début des Lê dans les ouvrages vietnamiens, il n’est jamais question d’un 
personnage du nom de Lê Tứ, alors que Lê Vấn (dont le véritable nom est 
Phạm Vấn) est un général célèbre qui avait suivi Lê Lợi depuis Рассогд de 
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Lüng Nhai et l’avait défendu lors du siège du district де Khôi. Dès la victoire, 
il fut classé parmi les sujets de premier rang et reçut le patronyme des 


161. En 1429, alors runei jianxiao bingzhang shi 


membres de la famille royale 
入 内 检 校 平 章 事 , il se vit confier par le го! la mission d'apporter des livres 
d’or nommant Ти ТЕ au titre de guowang 国王 '®. Au 7° mois де la même 
année, il fut l’un des trois sujets méritants à recevoir le titre de marquis de 
Huyện Thượng (#£ #j{#)''°. П ne faut donc point s’étonner de le voir 
apparaître comme représentant du pays dans l’acte de reconnaissance de 
1431. Il est possible qu’en raison de la ressemblance des caractères, le scribe 


du BGBL ait confondu Si 四 et Wen FA. 

BGL-9 (Р 26b) [ 北 关 流 轧 新 受 九 天 之 命 ] ; correspond à l'acte BGBL-9 

BGL-10 (Р 27a) УВ Е f IE 38 В]: correspond à l'acte 
BGBL-10 

Cet acte, qui a pour titre You shang Donggong biao LE È 2 Ж, est le 
mémoire qui fut adressé au prince héritier des Ming par Trần Thuấn Du qui 
avait été chargé de verser le tribut le 8e jour du 4e mois de 1433. 

BGL-II (f° 276) [$ Е À X а #38 À K]: correspond à l'acte 
BGBL-12 

BGL-12 (f° 28b) [$ t= Ж и R, 09 ;# z4 À Ж] ` correspond à l'acte 
BGBL-11 

BGL-13 (Р 29а) [ЕП ЖЕ # А 8—21]: 

Nous n’avons pas trouvé d’acte correspondant dans le BGBL. Па pour 
titre Хе xifeng biao ЖЗ À. La phrase de la note d’introduction indique 
que le 2° jour du 2° mois de l’année Ất mao, 10° de Геге Xuande (1435), les 
ambassadeurs Zhangchang et Houjin apportèrent d’une part le brevet de 
l’empereur Ming faisant de Thái Tông le chargé d’affaires de l'État et 


161 Toàn ти, Bản ki. livre 10, folio 566. 
162 Toàn ти, Bản kỉ, livre 10, folio 64a. 


162 Сита тис, Chính biến. livre 15, folio 206. 


d’autre part un édit au souverain vietnamien. Aussi, le roi chargea-t-il Trần 
Tử Viết et Trần Nguyên Hi d’exprimer sa reconnaissance auprès de la cour 
des Ming. L'acte BGL-13 est donc le mémoire par lequel Thái Tông exprime 
sa gratitude pour l'octroi de son titre de chargé d’affaires. П nous donne des 
informations complémentaires sur la quinzième rencontre, le 6° jour du 2? 
mois de 1435 : l’ambassade vietnamienne présenta au Ming deux mémoires 
de gratitude, le premier du roi Lê Thái Tông, le second, des fonctionnaires et 
notables représentant le peuple de An Мат. 

BGL-14 (Р 29b) [ЗЕ ж =, МА, Ф > @|]: correspond à l'acte 
BGBL-13 

A la différence de l’acte correspondant dans le BGBL, cet acte est 
intitulé БАЗЕ 3 Ж. et le nom du signataire est LE Vấn # 8. 

BGL-15 (f° 30b) [# € € 9510 P XZ Н Я] : correspond à l'acte 
BGBL-14 

Cet acte a pour titre les deux caractères hebiao TŸ Ж. et retranscrit le 
mémoire de félicitions à Minh Anh Tông pour son avènement. 

BGL-16 (Р 30b) [$ 3.48 E 7,83: = 3 > À] : correspondant à l'acte 
BGBL-15 

Cet acte est intitulé He тип Huangtaihou biao R $ KE Ж. 

BGL-17 (f° 31b) [HS KM & AXE] : 


Nous n’avons pas trouvé d’acte correspondant dans le BGBL. П а pour 
titre Xebiao 谢 表 . La phrase d’introduction de la note indique que le 13° jour 
du 1“ mois de 1437, l’empereur Ming chargea Liyu et Liheng d’apporter le 
sceau en or et le brevet conférant а Thái Tông le titre de roi 4’Ап Nam. Le 
17° jour du même mois, le souverain vietnamien chargea Thái Sĩ Lãng (2), 
Hà Phủ et Nguyễn Nhật Thăng de se rendre à la cour des Ming pour y exprimer 
sa gratitude. Cet acte est donc le mémoire présenté par les Vietnamiens lors 
de leur vingtième rencontre avec les Chinois, au début de 1437. 
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À partir du folio 32a, le BGL contient d’autres actes diplomatiques 
contemporains et postérieurs au règne de Lê Thánh Tông. Ainsi, nous avons 
dégagé dans cet ouvrage 17 actes liés à la lutte diplomatique. 


IV — ỨC TRAI TẬP (Yizhai ip Ж Ж) (acronyme : ОТТ), bibliothèque de 
l’Institut Hán Nôm, cote A.179. 

Le Yizhai ji, ou Recueil des œuvres de Üc Trai, comprend les textes 
littéraires de Nguyễn Trãi réunis et 
imprimé par Dương Bá Cung, 
Nguyễn Năng Tĩnh et Ngô Thế 
Vinh en l’année Mậu thin (1868), 
sous le règne de Tự Đức. Cette 
version dite Fuxi yuanben 福 溪 原 本 
a toujours été considérée comme 
une référence pour les études sur 
l’œuvre littéraire de Nguyễn Trãi. 
Comme on le sait, l’ouvrage 
comporte sept livres. Les 17 
rapports et mémoires auxquels 
nous nous intéressons ont été 
imprimés au livre Ш, intitulé 
Proses (Wenlei 文 类 et au livre IV 


intitulé Écrits à l'Armée 
(Junzhong ciming ji 军 中 词 命 集 ). 


UTT-1 (“Écrits à l’Armée”, 
Р 13a) [ 伏 的 大 军 克 平 之 初 ] : 

C’est un acte qui па été transcrit que dans les versions du groupe du 
Ос Trai di tập. Le contenu de cet acte est conforme au titre Qiufeng biao 
求 封 表 . Il relate la découverte du petit-fils aîné du roi Trần, à savoir 


Trân Мӧ' au Lão Qua #-#8, et son corollaire, la demande d’investiture. Cet 
acte est donc postérieur à la découverte de Trân Cäo par les insurgés (11° 
mois de 1426) mais antérieur à la réception de la lettre de l’empereur Ming 
conférant le titre de roi à Trần Cảo (8° jour du 3° mois de 1428). Pendant 
cette période, d’après les documents historiques, les Vietnamiens ont 
présenté deux demandes d’investiture : la première au 12° mois de 1426, la 
seconde au 8° mois de 1427. 

Quelle preuve avons-nous que cet acte est le mémoire de demande 
d’investiture rédigé par les Vietnamiens au 12° mois де 1426 ? Dans la 
première phrase de l'acte, l'expéditeur donne son nom et sa condition : 交趾 
ВАР ЛЕ 2o вена A AE WR W Е 5. Сен la seule fois 
dans les rapports et mémoires que Lê Lợi emploie la titulature que lui ont 
conféré les Ming. Or nous savons qu’à la fin de 1424, l’empereur a fait 
siennes les conclusions du rapport du Мегоиап 内 官 Shanshou en conférant à 
Lê Lợi un brevet de préfet (Zhifu 知府 ) du district de Thanh Hóa, ceci afin 
de le pousser à cesser le combat. Mais, comme il est écrit dans l’Histoire des 
Ming, “Lợi reçut le brevet mais n’avait pas l’intention de se rendre”. Non 
seulement il па pas été piégé par les Chinois, mais il a encore utilisé avec 
profit cette titulature dans la négociation. Nous constatons en effet qu’à la fin 
de 1426, et même au début de 1427, Lê Lợi l’a employée dans toute la série 
des actes échangés avec les Chinois, comme les lettres adressées au xing 
neiguan #]  #` et à Ра Trung, Lương Хай Наг, а Wangtong, à Shanshou... 
Dans l’incipit de l’une de ces lettres, envoyée au général Hóa au 11° ou 12° 
mois de 1426, comme nous l’avons établi, Lê Lợi se proclame préfet du 
district de Thanh Hóa : “Nous, préfet du district de Thanh Hóa, adresseons 
respectueusement cette lettre à son excellence Hóa, etc...!% 


164 C'est-à-dire Trần Сао. 
16% Texte original : #| 4Ÿ АЕ. (Minh sử, livre 321- Annam zhuun, р. 8321). 
1 Voir Da Hua daren deng shu \š 3È ХА $ in “Écrits à l'Armée”, op. cit. 
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Pendant cette période, la situation militaire était incertaine. Le 
renforcement des Vietnamiens était indéniable, mais insuffisant pour vaincre 
l’ennemi ; l’armée chinoise, même si elle fléchissait, n’était pas prête à 
accepter son échec. Aussi les deux parties engagèrent-elles des pourparlers. 
La correspondance devait donc être écrite en des termes mesurés et 
conciliants. C’est pourquoi l’emploi par Lê Lợi de la titulature conférée les 
Chinois était des plus habiles. Puis la situation se retourna vers la fin de 1427 
lorsque les insurgés encerclèrent et anéantirent nombre de citadelles des 
Ming, contraignant les troupes chinoises à se retrancher dans quelques bases 
du Giao Chi pour attendre les renforts venus de Chine. Alors subitement, 
dans tous les actes échangés avec les Chinois (Wangtong, Shanshou, Maqi et 
les généraux), le titre de préfet disparaît. Dans le rapport adressé à 
l’empereur Ming au 8° mois de 1427, évoqué plus haut, il est remplacé par 
un titre plus vietnamien ` Annamguo гоити 安南 国 头目 . 

Nous avons établi que le mémoire dont nous discutons ici a été le 
premier acte adressé par les insurgés à la cour des Ming dans lequel Lé Loi 
se proclame préfet du district de Thanh Hóa pour demander l’investiture à la 
place de Trần Cảo. Toutefois, cette titulature pose un petit problème, celui 
des deux caractères # z4 (Buzheng). 

Si l’on considère l’ensemble de la phrase 交趾 布 政 清 化 等 府 知府 ， 
alors il faut la traduire par “préfet des districts de Bố Chính et de Thanh Hóa 
du pays de Giao Chỉ”. Mais aucun ouvrage ancien n’atteste l’existence d’une 
unité administrative du nom de Bố Chính. Les traducteurs ont jusqu'ici 
expliqué cette phrase de la manière suivante : “préfet du district de Thanh 
Hóa relevant du département de Bố Chính Ж 4] de l'arrondissement du 
Giao СЫ” 5”, Mais, selon l’Histoire des Ming, après avoir capturé Hô Quý 
Ly et son fils, le 1“ jour du 6° mois de la 5° année de Yongle (1407), les 
Ming, par une proclamation, transformèrent l’An Nam en Giao Chỉ, 
fondèrent trois départements (Jiaozhijun Duzhijuishi si X $F #R34F484848 8), 


167 Voir le Nguyễn Trải toàn tập et le Nguyễn Trãi toàn tập tån biên, op. cit. 
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Chengxuan Buzhengshi si ЖЕ № УАФ 5], Tixing Anchashi si 提 刑 按察 使 司 )， 
créèrent 15 préfectures (Giao Châu, Bắc Giang, Lạng Giang, Tam Giang, 
Kiến Bình, Tân An, Kiến Xương, Phụng Hóa, Thanh Hóa, Trấn Man, Lạng 
Sơn, Tân Bình, Diễn Châu, Nghệ An et Thuận Hóa) administrant 36 cháu et 
181 districts ordinaires. Puis il créèrent encore cinq сйди: Thái Nguyên, 
Tuyên Hóa, Gia Hung, Qui Hóa et Quảng Oai, dépendant du Buzheng si 布 政司 
et administrant 29 districts!'®. Ces informations sont recoupées par le 
Cương тис, quoique la liste des districts et des cháu présente quelques 
différences. Mais, dans un cas comme dans l’autre, seuls cinq châu 
dépendent du département de Bố Chính et celui-ci ne comprend pas de 
district de Thanh Hóa'®. En outre, même si Гоп adoptait cette interprétation, 
il serait impossible de comprendre la signification du caractère # dans la 
titulature “Jiaozhi Buzheng Qinghua депа fu Zhifu Z 3th У ВАСА АР An ЛЕ". 


16 D'après le Minh xứ (livre 321, Annam huan, р. 8315). Texte original : ДА Ў 135 ХТ, ЗЕ 
ARE ЗЕН ИН ЕУ БЕ ЖЕ КЕЖЕ БЕ ТСТ. SAGE 
布 政司 左 参 政 王 平 高 左 、 右 布 政 使 ， 前 河南 按察 使 阮 友 彰 遍 按 察 使 ， 装 伯 者 授 右 条 
说 ， 又 命 尚 书 黄 福 兼 掌 布 、 按 二 司 事 。 设 交 州 、 北 江 、 谅 江 、 三 江 、 建 平 、 新安、 
建 昌 、 奉 化 、 清 化 、 争 变 、 谅 山 、 新 平 、 演 州 、 义 安 、 顺 化 十 五 府 ， 分 辖 三 十 六 
州 ， 一 百 入 十 一 县 。 XS k DIE ДИ ВН PRE |, 3E 85] » 2 
二 十 九 县 ， 

169 D'après le Cương тис (Chính biên, livre 12, folio20b). Texte original : 明 於 是 改 安南 高 交趾 ， 设 府 


& K+ - e 

Ce passage а été mal traduit (Việt sử thóng giám cương mục, Hà Nội, Ban nghiên cứu Văn Sử Địa, Nxb. Văn 
Sử Địa, 1958) en raison d’une erreur де ponctuation: “Les Ming transformérent alors l'An Nam en 
Giao Chi. 11 fut divisé en 17 di zs : Giao Сац, Bắc Giang, Lang Giang, Lạng Son, Тап An, 
Kiến Xương, Phụng Hóa, Kiến Bình Trấn Man, Tam Giang, Tuyên Hóa, Thái Nguyên, Thanh Hóa, 
Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa et Thăng Hóa. Ces 17 districts dépendaient directement ди Ty Bố Chính. 
Et 5 châu : Quảng Oai, Tuyên Hóa, Qui Hóa, Gia Bình et Diễn Châu”. 
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Pour notre part, nous pensons qu’en raison де l’adoption par Lê Lợi du 
titre conféré par l’empereur en 1424, la titulature du mémoire doit se 
comprendre Qinghuafu Zhifu ЖЕЛЕ ën ЊУ. 

UTT- 2 (Écrits à l'Armée, f° 41а) [E ВЕ 6 $ ЕЯ]: 
correspond à l'acte BGBL-1 

Le titre de cet acte Oiufeng biaowen 求 封 表 文 est suivi d’une note 
analogue à celle des versions BGL. Elle précise que Trần Cảo fut découvert 
en l’année Đinh mùi, placé sur le trône et qu’on demanda l'investiture. 


UTT- 3 (Proses, f° 1а) [普天 之 下 莫非 王 土 ] correspond à l'acte BGBL-2 

Cet acte est intitulé Chengging жеги! biaowen # †R # Ж x. 
L'attribution d’un tel titre est bien sûr inexacte. II s’agit en effet d’un rapport 
et non pas d’un mémoire саг la première phrase de l'acte est # A tR H H 
ЖЖе non pas ЖЖЕНИ ЈЕ comme dans les autres mémoires. Се 
rapport présente également la particularité d’être incomplet : la liste du tribut 
et des restitutions n’y figure pas. 

UTT-4 (Proses, f° 3b) КОЖИ В РА 8M] ` correspond à l'acte 
BGBL-4 

Ce titre Xieen chengging biaowen 谢恩 呈 情 表 文 est erroné pour des 
raisons analogues à celles exposées ci-dessus. 

UTT- 5 (Proses, № 66) [ERRA А, # ###\É,#] : correspond à 
l'acte BGBL-6 

Cet acte présente de nombreuses analogies avec celui du BGL : titre 
similaire (Fangqiu chenshi вип zouwen š RIER FIA <) et omission 
dans les deux cas d’un long passage à la fin. Il est donc probable que ces 


deux textes soient liés. 


170 Texte original ` #2 ERKIAGA НЕЕ. (Minh sử, livre 321, Annam 
zhuan, р. 8321). 


UTT- 6 (VL, Р 13a) [去 行 雨 施 濡 坚 化 於 九天 ] : correspond à l'acte 
BGBL-5 

C'est un mémoire de gratitude présenté par les ambassadeurs Lê Quốc 
Khí et Phạm Thành à la cour des Ming lors de la quatrième rencontre, le 18° 
jour du 3° mois de 1428, faisant suite а la proclamation d’amnistie du 
Giao Chi. Aussi cet acte est-il intitulé Хе zhao she Jiaozhi Мао 3 13 34 Z ЗЕ Ж. 
La liste des signataires de ce mémoire est plus sommaire que celles des 
textes équivalents du HCDV et du BGL. Elle ne comporte que le da гоити 
Lê Мб (Lê Lợi) et les notables Lê Văn Linh et Nguyễn Trãi. 

UTT- 7 (Proses, f° 14a) [8.28 ;8 Säz Wl: correspond à l'acte 
BGBL-7 

Le titre qui a été attribué à cet acte est Хе cefeng biao 谢 册 封 表 mais il 
est suivi d’une ligne dédoublée, c’est-à-dire de deux rangées de caractères 
plus petits et disposés parallèlement dans une même colonne (/iangjiao di Ж). 
Ce commentaire précise qu’en l’année Tân hợi, 4° année de Thuận Thiên 
(1431), il fut ordonné à Lê Nhữ Läm et Hà Lật de présenter la demande 
d’investiture à la cour des Ming. Si on la considère comme une note 
d'introduction à l’acte, alors l’auteur s’est trompé саг ce mémoire exprimant 
la gratitude des Vietnamiens n’a été présenté par les diplomates Nguyễn Văn 
Huyến et Nguyễn Tông Chi à la cour des Ming que le 20° jour du 11° mois 
de 1431. Ce commentaire doit plutôt être considéré comme un rappel 
historique de l'acte, celui-ci traitant moins de la demande d’investiture par 
Lê Nhữ Гат et Hà Lat que de l'octroi du sceau et de l’investiture par Ming 
Zhangchang et Xuqi. 

UTT- 8 (Proses, f° 23а) [ 北 关 流 思 新 受 九天 之 命 ] : correspond à l'acte 
BGBL-9 

Cet acte intitulé Suigong biao Ж Я À offre un récit succinct de 
l’ambassade de Trần Thuấn Du, qui présenta le tribut à la cour de Chine. II 
précise également que le tribut fut divisé en cinq parts, trois parts pour 


l’empereur, une part pour sa mère et une part pour le prince héritier. 


182 


ара org 


UTT-9 (Proses, f° 24a) [# E 41 LE 387 À] : correspond à l'acte 
BGBL-10 

C'est le deuxième mémoire présenté à la cour des Ming lors de 
l'ambassade qui apporta le tribut en 1433. Il est intitulé Shang huangtaizi 
Бао L&S RF +. 

ƯTT-10 (Proses, Р 246) [ # 1= Х ЖЖ IAE A HUE À] : correspond à l'acte 
BGBL-8 

Cet acte est intitulé Guoren ме cefeng biao 国人 谢 册封 表 . Comme 
dans le BGBL, le nom du signataire de l’acte est erroné. Lê Vấn est devenu 
Lê Tứ. 

UTT-11 (Proses, Р 27a) [ 皇 仁 天 大 降 恤 典 於 九 重 ] : correspond à l'acte 
BGBL-12 

Cet acte est intitulé Хе daoji biao ВЕР Ж-Ж. et sa note est courte : année 
Giáp dần, |“ année de Thiệu Bình. 

UTT-12 (Proses, f° 275) [#1=4: ло ЖУА É, Ж] ` correspond à l'acte 
BGBL-I] 

Cet acte est intitulé Qiu xifeng Бао Ж З} Ж. Sa préface а trait à 
l'ambassade de Nguyễn Tông Tru à la cour des Ming, dont l’objet était la 
demande d’investiture en 1434. Elle indique clairement que le Xinggian 473% 
Nguyễn Trãi est l’auteur du texte. 

ƯTT-13 (Proses, f° 285) [Ж $} ЖЕ # # E] — AZ 4=] : correspond à 
l'acte BGL-13 

Comme son correspondant du BGL, cet acte est intitulé Хе xifeng biao 
# #4} Ж. Mais, à la différence du premier, il ne comporte pas de note 
d’introduction. 

UTT-14 (Proses, f° 29a) [ВАЖЕН > Ф] : correspond à 
l'acte BGBL-13 

Cet acte est intitulé Guoren ме xifeng biao В АЖ. 
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UTT-15 (Proses, Р 295) [ 泰 运 重 开 四 海 爷 中 天 之 日 月 ] : correspond а 
Расе BGBL-14 

Cet acte est intitulé He jiwei biao 贺 即 位 表 . 

UTT-16 (Proses, f° 30a) [$ R} E 7 wiss É > À] : correspond à 
l'acte BGBL-14 

Cet acte est intitulé Не zun huangtaihou biao & $ $ Ж.Б À. 

UTT-17 (Proses, Р 305) [И € #14 £ #38 & M] ` correspond à 
l'acte BGBL-16 

Cet acte est intitulé Хе cefeng guowang biao 谢 册 封 国王 表 , C’est par 
lui que Thái Tông a exprimé sa reconnaissance à la cour des Ming pour 


l'octroi du titre de roi. 


D’autres textes où sont retranscrits ces rapports et mémoires relèvent de la 
recension des œuvres de Nguyễn Trãi établie par Dương Bá Cung sous la 
dynastie des Nguyễn. Ils sont tous intitulés Recueil des œuvres de Úc Trai 
3p ЖЖ et portent les cotes suivantes : Hv.179 (bibliothèque de l’Institut 
d'Histoire), A.140 (bibliothèque de l’Institut Hán Nôm) et A.206 
(bibliothèque de l’Institut Hán Мот). Mais, d’après nos recherches". les 
textes de ce groupe ne présentent pas de différences significatives avec 
l’exemplaire de Fuxi, tant du point de vue du nombre d'actes que du style et 
du contenu. Ainsi, il n’est pas nécessaire de réexaminer l’ensemble des 
textes du Recueil des œuvres de Ос Trai que nous venons de citer. П suffit de 
prendre le texte de Fuxi comme point de comparaison. Cependant, pour 
garantir l’objectivité de notre travail et éclairer les dissemblances entre les 
différentes versions, il convient tout de même d’examiner le manuscrit 
A.140”? dont l'analyse est particulièrement intéressante dans le cas du 


mémoire UTT-7. 


171 Voir Nguyễn Văn Nguyên, op. си. 


172 La version du “Recueil des œuvres de Ue: Trai” cotée Hv.179 (bibliothèque de l'Institut d'Histoire) est la 
plus achevée. En outre, elle constitue la matrice de I'exemplaire de Phúc Khê ainsi que du texte conservé 
par Ngô Thế Vinh. Malheureusement, nous n'avons pu la consulter. 
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V - ỨC TRAI DI ТАР (Yizhai уд За ЖЕ) (abréviation : ОТОТ), 
bibliothèque de l’Institut Hán Мот, cote A !40. 

À l’origine, ce manuscrit était dépourvu de titre et c’est nous qui lui 
avons attribué celui qui figure dans la bibliographie. Si l’on examine la 
structure de ce texte, il apparaît qu’il s’agit d’une version intermédiaire entre 
le Yangben А5 Ж et la version corrigée de Ngô Thế Vinh. Les rapports et 
mémoires auquel nous nous intéressons y ont été transcrits à la suite des 
lettres des Écrits à l'Armée. Voici ces actes : 


UTDT-I (f° 41а) [E ДВА & # M # EL] : correspond à l'acte 
BGBL-L 


UTDT-2 (Р 45а) [普天 之 下 莫非 王 土 ] correspond à l'acte BGBL-2 
ƯTDT-2 (f° 47а) [ 伏 的 大 军 克 平 之 初 ] : correspond а l'acte UTT-7 
UTDT-4 (f° 48b) [417 9365 # 1L3*+2L A] : correspond à l'acte BGBLS 


UTDT-5 (f° 49a) [ 伏 的 救 论 臣 等 大 教 交 趾 ] : correspond à l'acte 
BGBL-4 


UTDT-6 (f° 50b) [RÉ Ж А, HAE 8] : correspond à l'acte 
BGBL-6 

UTDT-7 (f° 515) [И ;# pt # ih AE 2 34] : correspond à l'acte 
BGBL-7 

UTDT-8 (f° 51b) [3t M Ж 8, #ƒ # À KZ A] : correspond à l'acte 
BGBL-9 

ƯTDT-9 (f° 51b) [$ È 484 EZ À À] : correspond à l'acte 
BGBL-10 

UTDT-10 (f° 53b) [ 皇 仁 天 大 数 文 德 以 慰 过 人 ] : correspond à l'acte 
BGBL-8 

UTDT-11 (f° 54a) [ 皇 仁 天 大 降 恤 典 认 九重] : correspond а l'acte 
BGBL-12 

UTDT-12 (f° 54а) [ £ 4= # RAR У K] ` correspond а l'acte 
BGBL-11 
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UTDT-13 (f° 55а) [F 38 it £ # F] — 212]: 


BGL-13 


UTDT-14 (Р 555) [ 恩 绰 澳 颁 玉 陛 降 九 重 之 命 ] : 


BGBL-13 


UTDT-15 (f° 56b) [RE € FA t9;#fp P KZA A]: 


BGBL-14 


UTDT-16 (f° 57a) [+ RREA ME $Z Ж]: 


BGBL-14 


UTDT-17 (f° 575) [RE ЕНЕВ Fe A Ш]: 


BGL-16 


correspond à l'acte 


correspond à l'acte 


correspond à l'acte 


correspond à l'acte 


correspond à l'acte 


БЕТ.) (acronyme: LTGP), bibliothèque nationale, cote R.2442. 


Les Notes sur l'histoire du lignage des Lê forment un manuscrit de 60 


pages qui présente le registre généalogique des Lê du village de Mộ Trạch, 


dans la sous-préfecture de Đường An. 
Comme l'indique son titre, ce 
n'est pas seulement une liste des 
générations successives mais une 
série de notes qui relatent avec 
précision la légende de chacune 
des générations du lignage depuis 
le premier ancêtre. 

Les Lé sont un des lignages 
les plus importants de Mộ Trạch. 
Lè Nh Huy le premier ancêtre, 
originaire de Thuần Lộc (Ái Châu), 
fut rianzhangge daxueshi RE F4 
大 学 士 sous le règne de Trần Du 
Tông. Son fils Le Nhữ Du épousa 
une femme du lignage des Vü à 
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Mộ Trạch et s’établit dans le village de sa femme. Il donna naissance а Lê 
Cảnh Tuân qui fut raixuesheng 太 学 生 en l’année Xương Phù, sous les Trần. 
Après le renversement des Hồ par les Ming et la division du pays en 
départements et sous-préfectures, Lê Cảnh Tuân envoya аи canyi 参议 Bùi 
Bá Kỳ une “lettre de dix mille caractères” (wanyan shu SZ #) dans 
laquelle il marquait son opposition à la domination des Ming et son souhait 
de restaurer les Trần. Cette lettre lui valut la confiscation de ses biens et son 
emprisonnement à Jinling (Chine), où il mourut. Lê Thiếu Dĩnh, son fils 
cadet, avait pour nom de plume Tử Kỳ. Dans sa jeunesse, à la capitale, il 
avait suivi l’enseignement du Chinois Huangfu, ministre de la Guerre, qui 
Радорга. Quand il apprit l'insurrection de Lê Lợi à Lam Son, il rejoignit la 
résistance et s’y montra très efficace. Après la victoire, Lê Thái Tổ cherchait 
un ambassadeur pour apporter le tribut aux Ming et renouer des relations 
entre les deux pays. Nul n’osa accepter cette périlleuse mission. Lê Thiếu 
Dĩnh se proposa. Le fondateur de la dynastie se réjouit, le nomma zhi 
Shenxingyuan An $ 9] 56 et lui conféra le titre de membre de la famille 
impériale. Il partit en ambassade mais, parvenu à la cour des Ming, il n’y fut 
point reçu tant était vive la rancune des Chinois. Ils l’hébergèrent dans une 
maison particulière, mais le privèrent d’eau et de nourriture. Par chance, son 
ancien maître Huangfu lui apportait chaque jour des gâteaux, subrepticement. 
Plus d'un mois après, la cour, constatant qu’il était encore en bonne santé, 
attribua sa survie à un miracle. Elle accepta le tribut et le reçut avec les 
égards dus à son rang. Dès lors les relations diplomatiques furent rétablies. À 
son retour au pays, le roi reconnut ses mérites et loua sa loyauté. Lê Thiếu 
Dinh rappela au roi que, par le passé, les Ming avaient confisqué les biens de 
son père. Le souverain admit le bien-fondé de cette requête et ordonna que 
les terres qui avaient appartenu à Lê Cảnh Tuân fussent restituées à son 
descendant. C'est toute cette affaire qui explique la présence d’actes 
diplomatiques dans le registre généalogique des Lé. 

À partir du folio 32, le registre comporte une partie intitulée “Annexe”. 
Elle est accompagnée de l'explication suivante : “Lê Thiếu Dĩnh, originaire 
de Mộ Trạch, sous-préfecture de Đường An, partit en ambassade sur ordre du 
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roi. Il fut récompensé par la restitution des terres de [son père] Lê Cảnh Tuân, 
de sorte qu’il puisse entretenir le culte des ancêtres. C’est pourquoi nous 
inscrivons cet événement pour le porter à la connaissance des générations 
futures”. On y trouve un ensemble d’actes diplomatiques du règne de Lê 
Thái Tổ, dont la plupart ont trait à l'ambassade de Lê Thiếu Dĩnh. Son пот 
apparaît dans la notule de présentation de chacun des actes. 

Ainsi : “Jadis Lê Thái Tổ trouva au Laos une personne dont le surnom 
était Hồ Ông et le nom Trần Địch. II se prétendait descendant des rois Trần. 
Lê Thái Tổ le proclama roi et il inaugura l’ère Thiên Khánh. Alors une 
ambassade fut envoyée pour demander aux Ming l’investiture. Lê Thiếu 
Dinh fut nommé premier ambassadeur”. Ou encore : “En hiver, le 29° jour 
du 11° mois, il fut ordonné aux shenxingyuan Lê Thiếu Dĩnh et Nguyễn Cảnh 
Quang, aux shenxingyuan Lê Đức Huy et Đặng Hữu Lộc et aux anfushi 安 的 使 
Đỗ Thế Lãnh et Trần Nghiễm, de se rendre à la cour des Ming pour y 
exposer la situation”. Ou encore dans le texte original de l’acte lui-même : 
“Mais, dès que nous avons reçu avec respect cet édit, nous avons ordonné au 
toumu Lê Thiếu Dĩnh d’apporter à la cour un mémoire demandant grâce”. 
Ou : “Le 29° jour du 11° mois de la 2° année de Xuande [1427], nous avons 
ordonné au гоити Lê Thiếu Dĩnh de vous présenter un mémoire demandant 
grâce. Qui aurait pu se douter de la mort de Trần Cảo quelques mois plus 
tard, des suites d’une maladie ?”. 

Le rédacteur de la généalogie s’est efforcé de rassembler dans cette 
“Annexe” toute une série de pièces (extraits des documents historiques et 
d'actes officiels des débuts de la dynastie des Lê) pour démontrer les mérites 
de Lê Thiếu Dĩnh au cours de son ambassade et, à travers cela, pour fonder 
le droit du lignage des Lê à hériter des terres de Lê Cảnh Tuân qui avaient 
été restituées par la cour. Pour la même raison, neuf actes diplomatiques des 
rois Lê ont été transcrits dans cette généalogie. Voici ces actes : 

LIGP-1 (f°. 32) [E  #Ж %8 $ lá # A] : correspond à l'acte BGBL-1 

LTGP-2 (Р. 35) [普天 之 下 英 非 王 土 ] correspond à l'acte BGBL-2 
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LTGP-3 (Р. 39) [Кж 79 
年 大 军 克 平 交 趾 之 后 ] 
correspond à l'acte UTT-7 

LTGP-4 (Р. 41) [ 傣 的 救 论 臣 
# KA mh] ` correspond à l'acte 

LTGP-5 (f°. 43) [21793626 
#1L3+#X] : correspond а l'acte 
BGBL-5 

LTGP-6 (Р. 44) [EREA F 
Же, Ж] : correspond à l'acte 
BGBL-6 

LTGP-7 (f°. 45) | ВВ АЖЖ 
满 龙 编 之 地 ] : correspond à l'acte 
BGBL-8 

LTGP-8 (Р. 46) [21-5 ХК 
ХУМА]: correspond à 
l'acte BGBL-8 

LTGP-9 (f°. 47) [ 北 并 流 思 新 受 九天 之 命 ] ; correspond à l'acte BGBL-9 

Les Lê des Notes sur l'histoire du lignage des Lê sont considérés 


comme un lignage prestigieux à M6 Trach. Plus de dix générations se sont 
succédées à travers les dynastie Trần et Lê. Chacune d'elles a produit des 
lauréats et des hauts fonctionnaires, comme le zhi shenxingyuan shi, libu 
yuanwailang 知 审 刑 院 事 礼 部 员外 郎 Lê Thiếu Dĩnh ; le jiancha yushi 监察 
御 史 Lê Bá Tu ; le zhuangyuan, hubu zuoshilang 状元 户 部 左 侍 妇 Lê Nai ; 
le huangjia like jishizhong $ Ф Ф 39 Ф Lê Ти; le huangjia libu 
shangshu $ P Ф #ї  # Lê Quang Bí ; le Jinshi Gongke jishizhong Е + т. 
科 给 事 中 Le Công Triều, еіс. Pour un lignage aussi renommé, la rédaction 
d’une généalogie était entourée des plus grands soins. Quoique le nom du 
rédacteur n’apparaisse pas sur le document, celui-ci est si précis, si bien 
renseigné (même les mariages des femmes sont notés), qu’il n’a pu être écrit 


que par membre du lignage. 


La rédaction de la généalogie remonte à la dynastie des Lê ou, au plus 
tard, juste avant le début de celle des Nguyễn. Ceci pour quatre raisons 
D'abord, la titulature des fonctionnaires n’est pas précédée des caractères 
фан! chao 前 黎 朝 …, lichao 8}... ou encore gianchao 前 朝 .…. comme c’est 
habituellement le cas des généalogies d’époque Nguyễn. Ensuite, les 
toponymes du texte ne sont ni modifiés, comme ce sera le cas sous les 
Nguyễn, ni accompagnés de commentaires. П en va ainsi des circonscriptions 
suivantes ` préfecture de Thăng Hoa”? (f° 17 ligne 1), sous-préfecture de 
Thiên ТА“ (f° 30 ligne 8), sous-préfecture de Phù Dung ”Ê (f° 31 ligne 1), 
etc. Le seul caractère taboué est ti 提 ( 21 ligne 4, f° 27 ligne 7, etc), tabou 
qui était fréquent sous la dynastie des Lé, alors que toute une série de 
caractères taboués sous la dynastie des Nguyễn, sont ici écrits dans leur 
forme d’origine ` hua Æ (f° 13 ligne 2, f° 14 ligne 9, f° 17 ligne 5), ying Ж 
(f° 22 ligne 7), rong Ẹ (f° 31, ligne 1), еіс. Seul le caractère shi 时 fait 
exception. П est en effet remplacé par слеп № (f° 23 ligne 11, f° 33 ligne 12) 
par respect du nom officiel de Tự Đức. Enfin, on trouve mention au folio 15 
d'un certain Lê Duy Sinh, Lê de la dix-huitième génération, qui, dit le texte, 
“prit encore pour épouse la fille du bachelier Vũ Thẩm” : ces deux caractères 
# À tú tài (bachelier) renvoient clairement à un diplôme de la dynastie des 


173 Thăng Hoa : le lộ de Thăng Hoa, créé par les Hồ, comportait 4 châu Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa. Sous les 
Ming il fut transformé еп phi. En 1472, lorsque Lê Thánh Tông battit le Champa, il créa le thia tuyén de 
Quảng Nam qui comprenait 3 phú (Thang Ноа, Tư Nghĩa, Hoài Nhan). Au début du règne de Thiệu Tri 
(1841), par respect de l'interdit de Hoa (пот de la mère du roi), il fut changé en Thăng Bình. 


17 Thiên Thí : nom d'un district depuis la dynastie des Trần. Sous les Ming, Thiên Thi fut changé еп 
Thi Hóa. Les rois Lẻ lui redonnẻrent son ancien nom. En 1853, par respect du tabou du caractère Thiên, il 
fut transformé сп An Thi. 


175 Phù Dung : le nom de се huyện resta inchangé depuis les Trấn jusqu'au début де la dynastie des Lë. Les 


Mạc par respect du tabou du nom personnel de Mạc Đăng Dung le changère en district de Phù Hoa. Ce 
district retrouva son nom originel sous la Restauration. Au début du règne de Thiệu Tri, en raison du 
tabou phonétique de Dung (nom d'enfance de Thiệu Trị). il fut changé en district de Phù Cừ. 
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176, De même, dans la copie de l’inscription Тб Quận công Thần дао 


Nguyễn 
bi minh qui se trouve еп annexe, l’unité administrative đạo (ressort) de 
Thanh Hoa figure sous la forme tính (province) de Thanh Hoa, et la province 


elle aussi ne date que du XIX° siècle. 

Tous ces indices montrent sans contestation possible que les “Notes sur 
l’histoire du lignage des Lê” ont été recopiées sous la dynastie des Nguyễn. 
Mais, à l'exception de quelques modifications, qui nous permettent d’ailleurs 
de dater la copie, les rédacteurs se sont efforcés de rester fidèles au texte 
original en conservant la plupart des toponymes et caractères tabous datant 
de la dynastie précédente, celle des Lê. Tel est le cas des documents 
diplomatiques insérés en annexe de cette généalogie, que les copistes ont 
retranscrit scrupuleusement sur la base d’une documentation originale. 


Les actes officiels transcrits dans les “Notes sur l’histoire du lignage des 
Lê” font partie intégrante du registre généalogique de Lê Thiếu Dĩnh et, 
comme celui-ci participa directement à le lutte diplomatique du début du 
ХМ“ siècle, ils doivent être considérés comme des sources de premier plan. 
Certes, seuls sont transcrits les actes susceptibles de démontrer l’authenticité 
de l’ambassade et encore ne sont-ils mentionnés que dans l’“Annexe”. Leur 
valeur documentaire est toutefois indéniable. En effet, comme ils ont été 
rassemblés très tôt, lors de la rédaction de la généalogie, ils peuvent être utilisés 
pour les comparer à certaines phrases dissemblables dans d’autres manuscrits. 

Enfin, ce registre fournit un indice supplémentaire pour démontrer que 
la liste des objets restitués et présentés aux Ming comme tribut par Lê Thiếu 
Dinh lors du troisième contact entre Chinois et Vietnamiens, en l’année 
Định mùi (1427), est liée à un rapport car sa structure est analogue à celle de 
lacte correspondant dans le Bangjiao lu. Un dernier détail apparaît très 


significatif ` les caractères biaowen yue Ж ЖЕ (“le mémoire écrit que ...”) 


176 Les recherches de Cao Xuân Dục sur le régime des concours provinciaux, publiées dans le Нисте khoa 
lực, ont montré que c'est еп 1828 que le titre де Лете cống fut changé en cử nhàn (licencié) et celui de 


sinh dé en tú tài (bachelier). 
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ont été ajoutés après la liste et avant le mémoire afin de bien distinguer ces 
deux textes. 


En conclusion, l’examen des six livres ou recueils présentés ci-dessus 
montre que 18 actes (14 mémoires et 4 rapports) ont été rédigés par 
Nguyễn Trãi pour servir d’armes à sa la lutte diplomatique avec la Chine. Si 
on les compare à d’autres documents traitant des rapports entre Vietnamiens 
et Chinois de 1426 à 1437, il est possible de les présenter sous forme de 
“fiches”. Les voici, classées par ordre chronologique : 


Acte 1: 
Genre : mémoire. 
Objet : demande d’investiture pour Trần Cảo. 
Signataire : Lê Lợi, préfet du district de Thanh Hóa. 
Phrase caractéristique : КЖ 7 24719 600726. 
Date : 12-1426. 
Occurences : UTT-1, ƯTDT-3. 


Acte 2: 
Genre : rapport. 
Objet : gratitude pour le pardon, demande d’investiture. 


Signataire : Trần Cảo, descendant du dernier roi Trần à la troisième 


génération et Lê Lợi, da гоити. 
Phrase caractéristique : E RHA ВЕРЕН. 
Date : 8-1427. 
Occurences : BGBL-1, DV-1, BGL-1, ƯTT-2, ƯTDT-1, LTGP-1. 


Acte 3: 


Genre : rapport. 


Objet : gratitude pour le pardon. 
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Signataire: Trần Сао, descendant du dernier roi Trần а la troisième 
génération et Lê Lợi, da гоити. 


Phrase caractéristique : 普天 之 下 莫非 王 土 . 
Date : 29-11-1427. 
Occurences : BGBL-2, DV-2, BGL-2, ƯTT-3, ƯTDT-2, LTGP-2. 


Acte 4: 
Genre : mémoire. 
Objet : tribut, gratitude pour le pardon. 
Signataire : Trân Сао, da toumu. 
Phrase caractéristique ` 臣 秦 网 永 乐 四 年 大 军 克 平 交趾 之 后 ， 
Date : 29-11-1427. 
Occurences : BGBL-3, DV-3, BGL-3; LTGP-3. 


Acte 5: 
Genre : rapport. 
Обје! : annonce du décès de Trần Сао. 
Signataire ; Lê Lợi, да гоити. 
Phrase caractéristique ` REHA E $ AKAA. 
Date : 18-3-1428. 
Оссигепсеѕ : BGBL-4, DV-4, BGL-4, ƯTT-4, ОТОТ-5, LTGP-4. 


Acte 6: 
Genre : mémoire. 
Objet : gratitude pour l’amnistie du Giao Chi. 
Signataires : da гоити et notables. 


Phrase caractéristique : #7 0%% {LA A K. 
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Date : 18-3-1428. 
Occurences : BGBL-5, DV-5, BGL-6, UTT-6, ƯTDT-4, LTGP-5. 


Acte 7: 


Genre : rapport. 
Signataire : Lê Lợi, da toumu. 


Objet: explications relatives à deux affaires, а la demande de 
l’empereur Ming. 


Phrase caractéristique : RAR # В, # а же, Ж. 
Date : 19-10-1428. 
Occurences : BGBL-6, BGL-5, ƯTT-5, UTDT-6, LTGP-6. 


Acte 8: 


Genre : mémoire. 

Objet : gratitude pour l'octroi du titre de chargé des affaires de l’État. 
Signataire : Lê Lợi, chargé d’affaires de l’État. 

Phrase caractéristique : Ю.Е 2%. 

Date : 20-11-1431. 

Occurences : BGBL-7, DV-6, BGL-7, UTT-7, UTDT-7, LTGP-7. 


Acte 9: 
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Genre : mémoire. 


Objet : expression de gratitude pour l’octroi du titre de chargé des 
affaires de l’État. 


Signataire : Lê Vấn, da гоити. 

Phrase caractéristique : 1-Х K $k X НЫЕ À. 

Date : 20-11-1431. 

Occurences : BGBL-8, DV-7, BGL-8, UTT-10, UTDT-10, LTGP-8. 


ара org 


Acte 10: 
Genre : mémoire. 
Objet : offrande du tribut à l’empereur. 
Signataire : Lê Lợi, chargé des affaires de l’État. 
Phrase caractéristique : 北 阅 流 恩 新 受 九 天 之 命 ， 
Date : 8-4-1433. 
Occurences : BGBL-9, BGL-9, UTT-8, ƯTDT-8, LTGP-9. 


Acte 11: 
Genre : mémoire. 
Objet : offrande au prince héritier. 
Signataire : Lê Lợi, chargé des affaires de l’État. 
Phrase caractéristique : Ў 1805 ЕЛ, В. 
Date : 8-4-1433. 
Occurences : BGBL-10, BGL-10, UTT-9, ƯTDT-9. 


Acte 12: 
Genre : mémoire. 
Objet : demande d’investiture. 
Signataire : Lê Lân, fils aîné de Lê Lợi, chargé des affaires de l’État. 
Phrase caractéristique ` LHL EAUX Ж. 
Date : 16-5-1434. 
Occurences ` BGBL-11, BGL-12, UTT-12, ƯTDT-12. 


Acte 13: 
Genre : mémoire. 


Objet : gratitude pour les condoléances. 
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Signataire : Lê Lân, fils aîné de l’ancien chargé des affaires де l’État. 
Phrase caractéristique : 皇 仁 天 大 降 恤 典 於 九重 . 

Date : 7-11-1434. 

Occurences : BGBL-12, BGL-11, UTT-11, UTDT-11. 


Acte 14: 
Genre : mémoire. 
Objet : gratitude pour l’investiture. 
Signataire : Lê Lân, chargé des affaires de l’État. 
Phrase caractéristique : F$ F ik Ж % F| — 1,212. 
Date : 6-2-1435. 
Occurences : BGL-13, UTT-13, ƯTDT-13. 


Acte 15: 
Genre : mémoire. 
Objet : gratitude pour l'investiture. 
Signataire : Lê Vấn, Annanguo qilao. 
Phrase caractéristique : В. АЯ + РЕФ. 
Date : 6-2-1435. 
Occurences : BGBL-13, BGL-14, ƯTT-14, UTDT-14. 


Acte 16: 
Genre : mémoire. 
Objet : félicitations à Ming Yingzong lors de son avènement. 
Signataire : Lê Lân, chargé des affaires de l'État. 
Phrase caractéristique : 泰 运 重 开 四 海 仰 中 天 之 日 月 . 
Date : 11-12-1435. 
Occurences : BGBL-14, BGL-15, UTT-15, UTDT-15. 
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Acte 17: 
Genre : mémoire. 
Objet : félicitations а la mère de l’empereur pour son titre. 
Signataire : Lê Lân, chargé des affaires de l’État. 
Phrase caractéristique : # RA ВА SS 2 Ж. 
Date : 11-12-1435. 
Occurences : BGBL-15, BGL-16, UTT-16, UTDT-16. 


Acte 18 : 
Genre : mémoire. 
Objet : gratitude pour le titre de Roi. 
Signataire : Lê Lân, chargé des affaires de l’État. 
Phrase caractéristique : ЖЖ АЊА. 
Date : 17-1-1437. 
Occurences : BGL-17, UTT-17, ƯTDT-17. 
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Ч 


CHƯƠNG III. ĐỐI CHIẾU VĂN ВАМ 


Ч 


Quá trình khảo sát một số văn bản trên đây cho thấy, những văn kiện đấu 
tranh ngoại giao hiện còn của Nguyễn Trãi được chép phân tán trong 4 loại 
văn bản có phương thức biên soạn khác nhau: sưu tập văn chương đời Lê 
(bản DV), sưu tập văn kiện mang tính chất bang giao (BGBL, BGL), sưu tập 
văn chương Nguyễn Trãi (ОТТ, ТОТ) và trường hợp đặc biệt của bản LTGP. 
Các văn bản của 4 loại văn bản này được hình thành độc lập với nhau và vào 
những thời gian khác nhau.Tình hình đó đã tạo ra những hạn chế nhất định 
cho việc đối chiếu nguyên văn các văn kiện, vì chúng ta không dễ tìm ra được 
mối liên hệ giữa chúng trong quá trình hình thành và lưu truyền văn bản. Hơn 
nữa, tập hợp được coi là có thời gian hình thành sớm nhất là Bang giao bị lãm 
của Giáp Hải thì nội dung của nó chỉ còn lưu lại với sự tàn khuyết trầm trọng 
trong một bản sao chép vào cuối thế kỉ XIX hay đầu thế kỉ XX, tức thuộc thời 
kỳ muộn nhất trong các bản hiện còn. Mặt khác, các văn kiện lại tồn tại so le 
nhau trong 5 văn bản được điều tra, không có bản nào chép đầy đủ cả 18 văn 
kiện hiện còn. Vì vậy việc lựa chọn xác định một bản nền duy nhất để tiến 
hành đối chiếu nguyên văn toàn bộ các văn kiện là khó có thể thực hiện được. 
Do đó, ngoài căn cứ vào niên đại tương đối của văn bản ra, chúng ta cần 
đồng thời xem xét đến thực trạng sao chép các văn kiện của từng văn bản. 

Trong 6 văn bản điều tra, bản được chúng tôi chú ý nhất là bản Hoàng các 
đi văn (bản DV). Trần Văn Giáp trước đây khi công bố những văn kiện mới 
phát hiện của Quân trung từ mệnh đã từng khảo sát kỹ văn bản này và nhận 
định: "... Sách này có thể là một bản sao chép theo một bản cổ lắm chứa 
trong cung đình thời Nguyễn Trãi chẳng ai lục ra làm gì. Sách có thể được 
chép lại vào hồi sau khi nhà Lê đã mất; hoặc dưới triều Tây Sơn, hoặc dưới 
triều Gia Long". Một số công trình nghiên cứu sau đó tiếp tục khẳng định 
giá trị văn bản học của bản này, trong đó đặc biệt phải kể đến quá trình hiệu 


t Trân Văn Giáp: Тіт hiểu kho sách Hán Мот, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1984, T. 1, tr. 61. 


khám và xử lý dị đồng số văn kiện Quân trung từ mệnh, từ đó đã chứng minh 
ưu điểm của bản DV trên phương diện bảo lưu được tương đối đầy đủ và 
chuẩn xác không chỉ nội dung mà phần nào cả về hình thức của các văn bản 
сб. Với đặc điểm như vậy, bản DV xứng đáng được chọn dùng làm bản nền 
trong quá trình đối chiếu nguyên văn văn kiện. Đáng tiếc là trong bản DV chỉ 
còn lưu chép được 7 trong số 18 văn kiện đấu tranh ngoại giao hiện còn của 
Nguyễn Trãi (tức các văn kiện số 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) . Vì vậy, đối với những văn 
kiện nằm ngoài bản DV, chúng ta lại phải chọn tiếp một bản khác làm cơ sở 
cho công tác đối chiếu. 

Cổ kim bang giao bị lãm (bản BGBL) - như chúng ta đã xem xét ở phần 
Khảo sát văn bản, là bản sao những văn kiện còn lại của sách Bang giao bị 
lãm của Giáp Hải. Mặc dù bị tàn khuyết và có thời gian sao chép khá muộn, 
nhưng cũng giống như bản DV, bản này còn giữ lại được khá trung thành một 
số đặc điểm hình thức nguyên dạng của văn kiện ngoại giao, ví dụ không đặt 
thêm nhan đề cho các văn kiện, sao chép tương đối đầy đủ một số đoạn văn 
mang tính chất công thức ở đầu và cuối của bài văn thể loại tấu, biểu, những 
câu chữ thường bị các văn bản còn lại hoặc lược chép, hoặc thay bằng một ký 
hiệu (một vạch thẳng, một khoảng trống hay hai chữ 云云 van vân), thậm chí 
đôi khi lược bỏ hoàn toàn. Do đó chúng tôi sử dụng bản BGBL thay thế cho 
bản DV làm bản nền đối với những văn kiện còn lại. Tuy nhiên cũng chỉ làm 
được như thế đối với 8 văn kiện (tức các văn kiện số 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17), bởi bản BGBL cũng chỉ chép có 15 văn kiện mà thôi. 

Đối với 3 văn kiện còn lại, vì không xuất hiện trong hai bản trên, nên chúng 
tôi đành phải chọn một trong các bản còn lại làm bản nền, cụ thể đối với văn 
kiện số 14 và 18, lấy bản Bang giao lục (bản BGL) và văn kiện số 1, lấy bản 
Trai tập (bản ƯTT) làm cơ sở để tiến hành đối chiếu. Tình hình phân bố 
văn kiện xuất hiện trên các văn bản và việc chọn bản nền để tiến hành đối 
chiếu các văn kiện đó được trình bày thành bảng kê như sau: 


с) Xem Nguyễn Văn Nguyên: Những vấn dé văn bản học Quân trung từ mệnh, sdd. 
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Văn kiện số Вап nền 


Văn kiện 1: ƯTT-1 UTDT-3 

Văn kiện 2:  DV-1 BGBL-1 BGL-1 UTT-2 UTDT-1 LTGP-1 
Văn kiện 3 DV-2 BGBL-2 BGL-2 UTT-3 UTDT-2 LTGP-2 
Văn kiện 4:  DV-3 BGBL-3 BGL-3 LTGP-3 


Văn kiện 5: DV-4 BGBL-4 BGL-4 ƯTT-4 UTDT-5 LTGP-4 
Văn kiện 6: DV-5 BGBL-5 BGL-6 UTT-6 UTDT-4 LTGP-5 
Văn kiện 7: BGBL-6 BGL-5 UTT-5 UTDT-6 LTGP-6 
Văn kiện 8:  DV-6 BGBL-7 BGL-7 UTT-7 UTDT-7 LTGP-7 
Văn kiện 9: DV-7 BGBL-8 BGL-8 ƯTT-10 ƯTDT-10 LTGP-8 


Văn kiện 10: BGBL-9 BGL-9 UTT-8 UTDT-8 LTGP-9 
Văn kiện 11: BGBL-10 BGL-10 UTT-9 UTDT-9 

Văn kiện 12: BGBL-11 BGL-12 UTT-12 UTDT-12 

Văn kiện 13: BGBL-12 BGL-11 UTT-11 UTDT-11 

Văn kiện 14: BGL-13 UTT-13 UTDT-13 

Vän kiên 15: BGBL-13 BGL-14 UTT-14 UTDT-14 

Văn kiện 16: BGBL-14 BGL-15 UTT-15 UTDT-15 

Văn kiện 17: BGBL-15 BGL-16 UTT-16 UTDT-16 

Văn kiện 18: BGL-17 UTT-17 UTDT-17 


Để tiện theo dõi, trong phần đối chiếu nguyên văn văn kiện dưới đây, đối 
với từng văn kiện, trước hết chúng tôi sẽ kê lại tên của những văn bản được 
đem đối chiếu, trong đó số hiệu của bản nền được tô đậm, tiếp sau là trình 
bày nguyên văn chữ Hán của văn kiện được chép (hoặc in) trong bản nền đó. 
Những câu chữ có xuất hiện dị dồng với những bản khác được kí hiệu bằng 
dấu gạch chân hình sóng (一 一 ) kèm theo một chữ số để chỉ tới mục khảo dị 
tương ứng ở phần chú thích phía dưới đáy trang. Mục khảo dị sẽ nêu tất cả 
các dị văn có thể có của các bản, và như vậy bản nào không xuất hiện ở chú 
thích có nghĩa là không có dị văn so với bản nền. Bản nào không có đoạn câu 
chữ như trên bản nền được ghi bằng ký hiệu О. Khi аб xuất phương án xử lí 
hiệu đính dị văn theo một văn bản khác với bản nền, chúng tôi sẽ đặt một kí 
hiệu mũi tên (—) trước tên văn bản đó, và nói chung thường nêu kèm theo 
những biện giải cần thiết. 


VĂN КЕМ 19 
(ƯTT-1; ƯTDT-3) 


SRE AT dt Я AC ЛЕ oO E Жо 1% 19 1% A6 48 W E W 
jk tế ° 

ЕКОХЖЯТР2 19 ЗЕНИТА е ИЖ. 
# RE RAGRO > F A š О НИКА РАНЕ 
Л К,А Ж, ATZ” СКОЛЕ ое 
BAF (REREH) E 4 5. Ke 282185 у 329 19 
|: ВАЗЕ ИДИ PEREO СР ЗЛЕ НУ, ЖСК, Җ 


(1) ОТТ có nhan dé: 求 封 表 文 ; ƯTDT: có nhan dë ‡‡ k. 

(2) Đoạn chức danh này nên sửa lại là 交趾 青 化 府 知府 (xem phần khảo sát 
văn bản). 

(3) ОТОТ: 2#. 

(4).ƯTDT: O. 

(5) ОТОТ: Ж. 

(6) ƯTDT: О. 

(7) Đây là nguyên chú của người sao chép. 

(8) ƯTDT: ЖЕ. 

(9) UTDT: О. 

(10)->ƯTDT: FRE. ВАЗ là lối viết tránh nêu tên Вау. Xét đây là văn 
kiện gửi trieu Minh để câu phong cho chính Trần Сао nên phải nêu đúng 
tên như trên bản ƯTDT. 

(11) ОТОТ: ЊЕ. Các vua Trân đều được Bắc triều sách phong tước 
Vương, nên ở đây viết Trân vương là đúng, tuy nhiên cũng phải nêu đúng 
tên của vua Trần Nghệ Tông là 89 (Phú) như trên văn kiện số 5. Câu xưng 
tên trong tờ Biểu của Trần Cáo gửi triều Minh được trích trong Minh sử 
(0.321) cũng là "ES, Е = +326 | (thân là Сао, cháu ba đời của 
tiên vương Phủ). 
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Ево, ФИКР 3 34 MEMEO. PERAR” A 
ХМ ° 

伏 以 ， 汤 武 吊 民 而 伐 罪 事 非 得 已 ; Жени 
闵 所 当然 。 往 稽 厥 初 ， 显 高 明证 9。 

E#t4)t° RE. EAZ ATAA ; 王者 之 仁 实 同一 
по ҖЫ. § lã $ MA ° 2 ЕЕ 2 SE PE > RCA m 34 Ë+ ° 
Жо» да ЖАО ги, (Ek K. ЊЕНУ NA ° ЩЕ 
RAS RE КОЊЕ оо ВЕКУ ХЕ, 
Жез ЖУАН Ло ° Никак + RARE ЖЖ: 
ВЕКОВА ñL#[ đệ ИЕ ЊЕ  КАСЖИЖЫ 
ко dn 3 B о РА ° ЖЫ з КВ № ° F. 


(12) ТОТ: ЖЯ. 

(13) UTDT: О. 

(14) UTDT: О. Câu này cần phải có chữ quôc mới cân xứng với câu vế trên. 

(15) UTDT: 明 验 . 

(16) ОТОТ: %4. 

(17) ОТОТ: 48. 

(18) UTDT: О 

(19) UTDT: ЖЕ. 

(20) UTDT: 王国 . 

(21)>ƯTDT: %4. Về nghĩa chữ 2 bản đều tương đương nhau, nhưng chỗ 
này nên dùng chí lệnh mới cân xứng với 2 chữ khoảnh nhân 9 câu trên. 

(22) ƯTDT: $. 

(23)—>ƯTDT: 请 . 

(24) ƯTDT: O. 

(25) ТОТ: ÁL. 


АЖЖ: ЕН 
ЗЕ БРЕТАЊЕ НН. ен 
ЖЕ ЊЕ ЯЕ АЕ АИ, маже тудо 
ЖИ; 乃 忘 残 艇 而 立 大 闵 。 自 知 举 头 而 文法 ; # H yu, 

đã 措 躬 。 有 痛 则 呼 乃 人 情 之 必 至 ; Soie on EA 
LME тање ARAG 

МЕ ФЕТ KELAR” НЕЛЕ Sat 
REZE; НОВ 解 作 之 轧 。 必 崇 德 以 象 贤 ; 
LAMERS. АВЕ; Да" K 


(26) ƯTDT: 可 . 

(27) ТОТ: Н. 

(28)->ƯTDT: Ж. Chữ 非 故 của bản UTT không rõ nghĩa bằng ЗЕ. 

(29) ОТОТ: 9. 

(30) ОТОТ: уд. Chỗ này dùng trợ từ 以 thì hợp nghĩa hơn và tránh trùng 
lặp với chữ # ở vế câu trên. 

(31)>UTDT: š#. Chữ Æ của bản UTT chép nhầm do đồng âm. + mang 
hàm ý suy đoán, tin chắc. 

(32) ОТОТ: Z. Trình là chữ trân đổi ra vì kiêng Вау Cung Từ Hoàng hậu 
Phạm Thị Ngọc Trân. Tuy nhiên lệnh kiêng húy chữ này được ban bố ngày 
20 tháng 4 năm Thuận Thiên thứ 1 (năm 1428), tức sau ngày soạn tờ Biểu 
này, nên chữ trinh hẳn là do đời sau viết kiêng húy khi sao chép. МА lại 
việc kiêng húy của ta nói chung chỉ có giá trị sử dụng ở trong nước, nên 
trên nguyên văn văn kiện bang giao này vẫn phải viết đúng là trân. 

(33) ƯTDT: O. 

(34) ƯTDT: Ж. 

(35) UTDT: 绝 . 

(36) ƯTDT: 1#. 

(37) ОТОТ: Я]. 
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ПУЊЕЊЕ Z ея RO 好生 之 仁 ; 休 兵 息 
民 尚 讲 止 戈 之 武 。 臣 敢 不 铝 心 刻骨 效 顺 输 忠 。 奉 表 称 臣 顾 
Шо; 县 天 事 大 惟 至 小 国之 诚 。 

E TRM ЖИЕ КЕ Д2 5 ЗН 
以 并 。 


(38) ОТОТ: Æ k. Chép Đường Thái chỉ Đường Thái Tôn đối ngẫu chỉnh 
hơn với Hän Vũ chỉ Hán Vũ Đế ở vế trên. Tuy nhiên trong tờ Biểu gửi vua 
Minh có lẽ nên viết đầy đủ là Нап Vũ Đế và Đường Thái Tôn thì hợp lí hơn. 

(39) ƯTDT: Ж. 

(40) ТОТ: л. 

(41) ƯTDT: О. Đoạn văn mang tính chất công thức này luôn phải có ở 
câu kết của thể loại biểu văn. 


VĂN KIỆN 20 
(DV-1; BGBL-1; BGL-1; ƯTT-2; ƯTDT-1; LTGP-1) 


Be Bl k 2 ЊОМЕ, ХЯНЕО је АШ 
КАЖ. 

ЕВЕ EN DRE ХА) ЯНА ЖЕ ФЕ 
же, Бе ло, để c9 R 2 o Що 


(1) BGBL có Tiểu dân: 丁 未 ( 明 宣 宗 章 皇帝 宣德 二 年 ， 陈 主唱 天 广 三 年 ) 
秋 人 入 月 遗 使 求 封 于 明 。 初 太 祖 得 称 陈 氏 之 后 陈 颇 即 陈 史 号 胡 轮 者 认 老 
Jan, EPRA’ ЕЛЕ Z КЊАЗА ° АМА» BGL 
có Tiểu dán: TR (RER) HAE RAISON + in ЖАНЫК КАЛЕ 
ЕТ ИК # th Ра 645 › 7Š 2 Z ì RARE КА 4: 1735 
ДАНА ° UTT có nhan dê: ЖААЖ và Tiểu dẫn: T 
未 天 度 三 年 ， 当 明 宣德 二 年 和 月 。 时 黎 太 祖 得 号 胡 箱 者 于 老 揭 国 ， 名 
ПАНАМЕ ЈЕ» УВО ЕЛ КА ЖЗИ ° ОТОТ có 
nhan đề: ФА Х và Tiểu dẫn: T K & J = + = [ТОР có Tiểu dẫn: T 
未 年 ( 明 宣 宗 章 皇帝 宣德 二 年 ， 陈 主 昌 天 度 三 年 ) ， 秋 入 月 遗 使 求 封 
+ ДЕЕ. 8 T ви, 2140148 КЕ ИЯ 
>> EE ERREARI о ФУН 6 Fd У ° 

(2) UTT: О. 

(3) ИТТ: О. 

(4) BGL: Sg UTDT: &#. 

(5) ƯTT: О. 

(6) BGL: О. 

(7) ТОР: Ж. 

(8) ƯTT, ƯTDT: О. 

(9) UTT, UTDT: #. 

(10) ƯTT, ƯTDT: Ж. 

(11) BGL: 8# ; ОТТ, ОТОТ, LTGP: 4. 
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ET Е о 
FERR” ЕЖЕ TERY ШШ: 
йыз җи EE EE ае е ж, 
Piao Ке н еба, У ER 
Z 4838 НАТА”, EE E 
社 等 四 数 十 人 起 mm lá роо ses o e до» Ж 


(12)->ƯTT, ОТОТ, (ТОР: 胡 氏 . 

(13) BGL: ЖЖ. 

(14) BGL, ОТТ, ТОТ: ж. 

(15) ОТТ, ОТОТ: О. 

(16) ОТОТ: è}. 

(17) ОТТ, ОТОТ: @ 8. 

(18) Giữa câu này và câu tiếp theo xét về mặt ý nghĩa có phần không liền 
mạch. Có lẽ ở chỗ này, các văn bản đều bỏ sót một đoạn văn. Có thể tham 
khảo đoạn văn có ý nghĩa tương tự trên văn kiện số 3 để đính bổ lại hai câu 
này như sau: APZI 8 K КОРУ КЛО ° НВАЕЖА 
R’ #16 + EC >. 

(19)->ƯTT, ОТОТ, LTGP: 38. 

(20) ОТТ, ТОР: Яж. 


(21) BGL: z€. 

(22) BGL: О ; UTT: КЁР). 
(23) BGL: О. 

(24) BGBL: Ж. 

(25) ОТТ, ОТОТ: вж. 
(26) 一 UTDT': Е. 


(27) 一 BGL: 7; ОТОТ: О. 
(28)->BGL: 复 设 ; ОТОТ: О; LTGP: ЖЕ. 


Жо = ärm: ЖИ о УНЕ ПЕДРО ЖЕ 
AERO TRIERER” NARA” ЛОРА 
EE о КЕ псе MIRE ° Ho É, # та 
ОВЕ ККА Z P| +£ 2 48 AA mi 

Ее. па bh ES TRARA S а ° 


(29)->BGBL, ОТТ, LTGP: 都 布 按 ; BGL: 3#; ОТОТ: O. Tam ti do nhà 
Minh đặt ra để cai trị Giao Chỉ gồm Do chỉ huy sứ ti, Bố chính sứ ti và 
Án sát sứ tỉ. Уау phải chép như ở bản BGBL, ОТТ mới аду đủ. 

(30) BGBL: + 5] ; BGL, ОТОТ: О. 

(31) BGL: AAS ; ОТТ: А. 

(32)->BGBL, ОТТ, ШТОР: 本 所 衙门 ; ВСІ, ОТОТ: О. 

(33) UTDT: О. 

(34)->BGL, ОТТ, (ТОР: 2 Е. Thêm chữ 之 như bản BGL, ОТТ ма (ТОР 
rõ nghĩa hơn. 

(35)->ƯTT, ОТОТ, LTGP: #4 A. 4 chữ ở bản BGL và ОТТ rõ nghĩa và 
cân đối với 4 chữ Й] АЛЕ 2, ở câu sau. 


(36) ƯTT, ƯTDT: 刻 民 . 

(37) LTGP: A. 

(38) ƯTT: О. 

(39) ƯTT, ƯTDT: Ж. 

(40) ОТОТ, LTGP: 33. 

(41) BGBL: $. Chữ % là nhầm về tự dạng. 

(42) LTGP: О. 

(43)->BGL, LTGP: #22 Æ ; ОТТ, ОТОТ: 将 钟 之 丐 . 
(44) ВСІ: È ; ОТОТ: Së 
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Еже ЩЕК, Не 良民 ， 通 取 
ER > жне җ Жж ХАН Z S P K. 
Межа EE Z оде» ° KEO дй зр ИН па 
土木 四 之 功 。 公 租 之 所 入 者 om —2 EEZP jË es же 
ВЕК “6° £Á Ro LR ARE ° 
日 其 一 日 ， 民 不 聊 生 。 若 水 益 深 ,， 若 火 益 热 。 奈 天 高 而 


(45) BGL: 至 如 . 

(46)—>ƯTT, ОТОТ: M€. 

(47) ОТТ, ОТОТ: $; LTGP: Ж. 

(48) ОТТ, ОТОТ: ‡š #,. 

(49) BGL: #9 Ц; LTGP: #щ. 

(50) ОТТ, ОТОТ: Ж. 

(51) LTGP: ЖАЛЕ. 

(52) BGL, LTGP: Gë: UTT: в; ОТОТ: gë 


(53)->BGL,ƯTT: Ж; ƯTDT, LTGP: k. Chữ #& (duc vọng) ở bản 
ВСІ, ОТТ, LTGP dùng chuẩn xác và hay hơn Ж. 


(54) ЏТТ: О. 

(55) ТОТ: #4; LTGP: 7. 
(56) ОТТ: ЖЕ. 

(57) BGL: Ж. 

(58) BGBL: 5; ОТТ: %. 
(59) BGL: 在 . 

(60) BGL: 在 . 

(61) ТОТ: + 
(62)->ƯTT, ТОТ: A8. 


уђе ТЕ ао, ИЖ, В 
&Җ AO MUR ° йө “Уд И фт ао 8 
Жл е, ° MEOR J 92k PZH Hm o 

É Kes 身 在 re 老 揭 国 rm 十 有 饼 年 ， 至 是 臣 一 国之 人 不 
AMARO’ пай до E222 2 Ме же 


(63) BGBL: а if. 

(64) BGL: О. 

(65)->ƯTT, ƯTDT: it. 

(66) ƯTT, ƯTDT: +. 

(67) BGBL: 又 不 能 . 

(68) UTT, ОТОТ: Z ; BGL: О. 

(69) BGL: О; LTGP: 率 办 以 攻 针 其 官吏 . 
(70) BGBL, BGL: О. 

(71) BGL, UTDT: О. 

(72) BGL , ОТТ: О. 

(73) BGL: O ; ОТТ: J# 38k X Z ЖШ. 
(74) BGL: O. 

(75) UTDT: O. 

(76) BGL: O. 

(77) BGBL: #8 Е. 

(78) BGL: O. 

(79) BGL: О; 一 UTDT, LTGP: 7 8. 
(80) UTDT: №. 

(81) ОТТ, ОТОТ: 68. 
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вољене 情 以 待 朝 命 。 宣 德 元 年 十 一 月 内 E 
ЖЕБЕ, яю 臣 国人 四 先 将 四 臣 祖 父 境 土 另行 收 
Жо ЕР `` ХЕС "Sie, роу ЋЕ Her ~ 
одвео IS, ЕДА RP dR L ЗЕ ф 
Жоо то ИНЕТЕ ЕН 一 一 收养 ， 秋 毫 


(82) LTGP: О; ОТОТ: #4. Chữ ##, cũng thông với #. 

(83)->ƯTT, ОТОТ: Ж. 

(84)—BGL, ОТТ, ƯTDT: Яв. 

(85) ƯTDT: О. 

(86) LTGP: О. 

(87) BGBL, LTGP: МА. 

(88)—>BGBL, ОТТ, ТОТ: 已 先 将 . 

(89) BGL: 演 州 ; LTGP: 演 州 、 义 安 . 

(90)->BGL, ОТТ, LTGP: 清 化 ; ОТОТ: О. Địa danh này từ đời Trần cho 
tới đâu Lê sơ vẫn được gọi là Thanh Hóa 清 化 , đến năm Quang Thuận 10 
(năm 1469) đời Lê Thánh Tông mới xuất hiện địa danh Thanh Hoa }Ж, 
về sau tới năm 1841 đời Minh Mệnh vì kiêng húy lại đổi trở lại thành 
Thanh Hóa. Ó đây chép như bản BGL, ƯTT, LTGP là ЖАК mới chính xác. 

(91)->ƯTT, ОТОТ, LTGP: 487. Minh sử cũng như Cương тис đều chép việc 
nhà Minh đặt ra các "vệ, sở" để khống chế các cứ điểm quan trọng. Trong 
Quân trung từ mệnh nhiều chỗ cũng nói đến các thành Tiền Vệ, Hậu Vệ. 
Như vay chữ 图 là chép nhầm. 

(92)->ƯTT: ат МЕ; ОТОТ: вл ` №9; BGL: О. 

(93) ƯTDT: #. 

(94) ƯTDT: 解 . 

(95) ТОР, ОТОТ: За. 

(96) ОТТ, UTDT 其 生 所 州 县 等 官 瘟 一 应 官 军 ;BGL: 其 本 所 府 县 官 等 ， 
LTGP: 其 本 所 府 州 县 等 官 ; Chi В chép nhằm (xem chú 86). Câu này 
nên dựa trên 2 bản ОТТ, ОТОТ mà đính lại dày đủ là: + 
Kë gd ACEN 

(97) ƯTT: О. 


£ Л ° НЕЋЕ ~ 陈 智 ` 3e ` Бе ` 3 о ~ 
AEL ARERO ЕЕ, 
Ж A # Жою SIS ， 然 09 Жою НЕ JE 怀疑 "om › 自 不 敢 行 。 

臣 等 自 知 负 界 深重， 进退 惟 谷 "9。 然 臣 定 自 思 "%o9。 惟 
自古 了 人 om 若 成 汤 武 王 之 伐 因 吊 民 一 篆 出 於 天 理 之 至 
RA- 2 48 3 32 [E] ° Ни пе ЖЗ ° 
RARE ТИ PR ° АВНЕ ЊУ M 
йт» Б ЖЕ › 8 Z JE Фоа 皇帝 贻 后 休 


(98) BGL: О. 

(99) 一 UTT: ВЖ; LTGP: $34; ВСІ: О ; ОТОТ: 554. Tên viên tướng 
này phải chép như UTT là Mã Anh (Tham tướng Hữu đô đốc), vì Mã Kì đã 
nêu 6 sau rồi. 

(100) ТОР: 7. 

(101) BGBL: Ж; BGL: #. 

(102) BGBL: 3% ; UTT: 讲解 . 

(103) BGL, UTDT: O ; UTT: ФА. 

(104) UTT: #. 

(105) LTOP: 42. 

(106) BGL: О. 

(107) BGBL: ВЖ; BGL: ЖЕН. 

(108)—>LTGP: ЖЕ. 

(109) UTT, UTDT: О. 

(110) BGL: Ж. 

(111) BGL: 绝 . 

(112) ОТТ, ƯTDT, LTGP: #8. 

(113) BGL: +. 

(114) ВСІ: 38. 

(115)>UTT: ЖЕ: ОТОТ: R. 

(116) BGL: О. 
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Æ gH ЕД? 县 在 "9 , RE Ба Е фе 020 ВАТ > 29 
пио Ж RUES RE TE XLR AE à 
ЖЖ Z Ë Boe форе Bun, — ЕАС ЯС 
ER F yE 2 38 LEEK BERG 2 BB sgo 
Жа: L RE 2 3148 > Мз Бит», 
es É Рај ° fo вие ТАДЖ) M A M ° 


(117) BGL: O. 

(118) BGBL: 364 ; ОТТ, ОТОТ: АЕ. 

(119) BGL: О. 

(120)—>ƯTT: 许 立 ， 

(121) BGL: О. 

(122) BGL: O. 

(123) UTT, UTDT: #. 

(124) UTDT: ©. 

(125) BGL, ОТТ, ОТОТ, (ТОР: +. 

(126) ТОТ: Кос. 

(127)-›ƯTDT: ЖАР. 

(128) BGL: ЖЖ i ->ƯTDT: 唐 太 宗 . 

(129)->BGL: 3T. Ó day nhắc đến sự kiện vua Đường Thái Tông thân chinh 
Сао Ге, vây hãm thành An Thị (nay thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), 
đánh suốt hơn 2 tháng không hạ được, binh sĩ, mệt mỏi, lương thực cạn 
kiệt, phải xuống chiếu rút quân, (theo Сич Đường ти, Q.199 và Tân Đường 
thư, Q.220). Vậy phải đính theo bản BGL. 

(130) BGL, ОТТ, ОТОТ, ТОР: #ж. 

(131) BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: #47. 

(132) ОТТ, ƯTDT, (ТОР: иж. 

(133) ТОТ: St, 

(134) ОТТ, ОТОТ, LTGP: %%.. 

(135) BGL: 16. 

(136) ОТОТ: О. 


Я] km 非 独 中 臣 一 人 之 幸 ， 臣 一 国之 人 黄 非 (9 НЕ to 
FR RALI ° 1 жи" с, В 
ЖЖ Au, É зрео tù P| › ЛОЙМ) Bun 
ЖБ ЖИ o 

除 另 "9 Ае 表 文 进 页 之 物 050， жа ëm ° 
FRAM ARE ° 

宣德 年 月 日 rm。 


(137)—BGL, ОТТ, ОТОТ: Я Я]. Chép như BGL, ОТТ, ОТОТ mới thuận câu. 

(138) ƯTDT: О. 

(139) BGL, ОТТ, LTGP: 莫不 ; ОТОТ: FR. 

(140) BGL, ОТТ, ОТОТ, ТОР: Se. 

(141) BGL: О 5 ОТОТ: за. 

(142) ОТТ, LTGP: 阳春 ; ОТОТ: ЖЖ. 

(143) 一 LTGP: 枯 卉 ; BGL: 枯草 ОТТ, ОТОТ: #45. 

(144) ОТТ, ОТОТ, (ТОР: ;# Ж. 

(145) BGL, ОТТ, ОТОТ: #42. 

(146) BGL: E # ; ОТТ, (ТОР: Е $ ; ОТОТ: Е. 

(147) ОТТ: А. 

(148) ВСІ: 443$. 

(149) ОТТ: O ; UTDT: Sg. 

(150)->ƯTT, ОТОТ: #. 

(151)->BGL, ОТТ, ƯTDT, LTGP: &Я #44 ; BGBL: # #2749. Chép 
4 chính xác hơn 之 物 , cũng phải có chữ 外 để kết hợp với chữ № ở 
trên tạo thành kết cấu giới từ làm trạng ngữ trong câu. 

(152)->BGL: Dë # là nhầm về tự dạng. 

(153) ВСІ, ОТОТ: жх. 

(154) BGBL, BGL, ОТТ, ОТОТ: О. 


216 


VĂN KIỆN 3® 
(DV-2; BGBL-2; BGL-2; ƯTT-3; ƯTDT-2; LTGP-2) 


3k rà ЖШ + = t3 ERS ° КАНЕ RAI 等 
НОЖЕН ° 

臣 基 等 e 十 惟 。 普 天 之 下 莫非 王 土 ， 率 土 之 演 黄 不 m 王 
E Кате MAR ZA ° БН o 入 朝贡 ， 
ЗЕЕ. Địt vÀ + Ñ НА РАНЕ» АНН 
胡 K Riga , RE RE EA То 克 平 之 后 š Жо 


(1) BGBL, BGL có Tiểu dân: Æ+ Я НИ AR REX” Ri 
ОВАА ИН TS và chua 2 chữ Sa: ОТТ có nhan để: =. № 
谢罪 表 文 ; UTDT có nhan де: 呈 情 谢罪 表 ; LTGP có Tiểu dẫn: 入 十 一 
A ZT лан SUPER A УЛДА, Ж Ж, Ни, Иа, 
ЗА ВИЗАНТА. 

(2) BGL, UTDT: О. 

(3) BGL: %4: ; ОТОТ: SS 

(4) (ТОР: О. 

(5) ВСІ, ОТТ: №. Xem chú 32 văn kiện 1. 

(6)->BGL: 等 ; ОТТ, ОТОТ: О; ШТОР: SS 


(7) BGBL, ВСІ, ОТТ: Sak Hai cụm từ УЗ và # nghĩa như nhau, 
nhưng chữ 不 уйп "trác", hợp niêm luật hơn. 


(8) ОТТ, ОТОТ: ЊЕ. Nhật Khuê là tên dùng để giao thiệp với Вас triều 
của Trần Nghệ Tông. 

(9) ТОР: 首先 . 

(10) BGL, ƯTT: 47. 

(11) UTT, ƯTDT: %. 

(12) ВСІ: РЯ; LTGP: Ж. 

(13)—BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: 2. 


ЖАРА ЖА о PARERA ER ШВАМ 
ВАТА ЖЕНИ, Я 
官 分 治 。 

вход DEA › Жоо Ево KAIO з pR. т 
= ° З 人 和 猩 於 夷 俗 ， 追 思 及 前 世 o 中 ， 通 臣 膛 国 。 
臣 不 得 已 强 而 中 从 之 。 中 其 念 证 出 於 国人 所 中 通 ， 而 亦 
臣 不 能 裁 度 之 困 也 。 乃 於 宣德 元 年 回 膛 本 国 。 一 国之 人 
& ОНО ° Ж 6 3R Af É B: ВАР, ERA 
RO igk Res Ж, ДЕЛО ВЕТО li aE ° 


(14) UTDT: O. 

(15)->BGBL, LTGP: ek Chữ # là nhầm về tự dạng. 

(16) BGBL: #28. 

(17)—=BGL, ОТТ, ТОТ: А. 

(18) ВСІ: №. 

(19) BGL: Ж. 

(20)->BGL, ОТТ, ƯTDT, LTGP: 5. 

(21) LTGP: О. 

(22) BGL: Ж. 

(23) BGL: à v4. 

(24) ТОТ: BỊ. 

(25) BGBL: 及 先世 ; ОТОТ: ВЖ; —BGL, UTT, LTGP: 臣 之 先世 . 
(26) ВСІ, ОТТ: #;j# ; ОТОТ: j8. 

(27)->BGL, ОТТ, ОТОТ: 之 所 ; LTGP: 238. 

(28) BGL: ##M Ж. 

(29) ВСІ, ОТТ: nz: ОТОТ: ДА; ТОР: №№. 
(30) BGBL: 死 . 

(31) ОТТ, ОТОТ: в. 

(32) BGL: О. 

(33)—BGL: 陈 . Xem chú 32 văn kiện 1. 
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ве ан ETRE ЕР АЛ 
Boo › эйи фп ГР В, 8 ЕЛ ИА 
ЕВЕ, пне AE, AU: ВЕНА 
деже, кован, ЖАРЕ 
МЕ AE Бе ИА АВ, EE 
ELER s таана o НИНЕ 
фале во AE хр 同 @ +68 ЖАА 


(34) LTGP: chép thiếu các câu chữ: ВКЛ ЖЖЖ ДАМЕ 

(35) LTGP: O. 

(36) BGL: Hik ; ОТОТ: ВИ. 

(37) LTGP: Ж. 

(38) ƯTDT: О. 

(39) LTGP: E 

(40) ВСІ, ОТТ, ОТОТ: 如 此 . 

(41) BGL, ОТТ, ОТОТ, ТОР: 如 此 . 

(42) BGL, LTGP: 之 所 . 

(43)—BGL, ОТТ, ОТОТ, (ТОР: 而 亦 . 

(44) BGL: O ; ->ƯTT, ОТОТ, LTGP: +. 

(45) ТОТ: ЖЖ. 

(46) ТОР: О. 

(47)->BGBL, BGL, ОТТ, ОТОТ: #4. 

(48) (ТОР: О. 

(49) ТОР: НЕМ. Hai chữ Zt} ở day cũng như ở chú 39 bên trên đều nên 
viết là 陈 情 . Xem chú 32 văn kiện 1. 

(s0) ƯTT, ƯTDT: 3; LTGP: О. 

(51) BGL, ƯTT, ƯTDT, LTGP: О. 


官 成 山 侯 王 通 等 军 门 外 中 зе ge BE t$ НА 
lệ › ВИН, RARE Я ën. ERR 
at, Же ове, ж Be АЫ 

E H Ze йе, ы ERLO EA 
ЖМИ ЕН, 
жети BA LAS к т ФАА + 


(52) ОТТ, ОТОТ: О. 

(53)->BGL, ОТТ, LTGP: Ж; ОТОТ: 乞 请 . 

(54) ОТОТ: О. 

(55) BGBL: 蒙特 所 请 ; BGL, ОТТ, ОТОТ: SS ОТОР: Zwar, 
О các bản đều có xuất nhập với nhau. Câu này nên chép là 蒙 准 所 请 . 

(56) BGL, ƯTT, ƯTDT: +—. Ngày 22 tháng 11 Vương Thông dẫn bộ tướng 
cùng phía ta mở hội thẻ, hẹn đến ngày 12 tháng 12 thì đem quân rút về 
nước (theo Toàn thư, Bản kỉ, Q.10, tờ 44а). Vậy chép tháng 12 là đúng. 


(57) LTGP: О. 

(s8)—>BGBL, BGL, ОТТ, ƯTDT: #38. 

(59) ОТТ, ОТОТ, LTGP: #8. 

(60) ВСІ: О. 

(61)->BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: 4v. 

(62) BGL: ЖЕ. ; ОТТ: ДЕ: ОТОТ: ЖА =; LTO: RAR. 
Câu này nên có liên từ 然 như ở bản BGL. 

(63) BGL: #4. 

(64)->BGBL: 4%. 

(65) BOL. ОТТ, ОТОТ: ж. Chữ иу vân bằng, đối ngẫu với chữ đức vế trên. 

(66)->BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: #. Chữ hành đã dùng ở vế trên rồi, ở đây 
nên là chữ rồn để tránh trùng lặp. 
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ААЖ AAS À КЕ МАНЕ + LE Z ĐT 
до ARE А Jon ВИ ЖЖ, ° 

1% екх е АКАТА Е 
ХИЛЛА, МЕРУ ERATZ 
ко RE FAT ét, HR AM ° Ае 非 独 一 
Де — z+ ИЕ. ИЕ 


(67) BGL: AZ; LTGP: ЖА. 

(68) ОТТ, ОТОТ: 病 疾 ; LTGP: 疾 痛 则 . Dùng từ bệnh thống đúng hơn. 

(69) BGL, ОТОТ, ТОР: О. 

(0) ƯTT, ƯTDT: O. 

(71)-BGL, ОТТ, ТОТ: Ж. Chữ ЛЕ là nhầm về tự dạng. 

(72) ОТОТ: Sé LTGP: 114. 

(73) UTDT: О. 

(74) BGBL, BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: ЖЕ. Trần Сао tự xưng là cháu 
đích tôn của Trần Khuê, nên ở đây nói thdn 16 là phù hợp. 

(75) BGBL, LTGP: 首先 ; ВСІ, ОТТ, ƯTDT: %. 

(76) BGBL: 山岳 ; BGL, ОТТ: SA: ОТОТ: fh. 

(77)-BGBL: Sa Chữ 3š là nhầm do đồng âm. 

(78) ƯTDT: O. 

(79)->BGBL, ВСІ, ОТТ, ОТОТ, LTGP: #9 Л. Chữ phục với nghĩa 
"trông coi, đảm nhiệm” đúng hơn chữ phung. 

(80) BGL, ОТТ, ОТОТ: Sg. 

(81) ОТТ, ОТОТ, LTGP: 是 ; ВОІ: Я]. Hai chữ này nên là ЖЮ]. 

(82)->BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: £— #. 

(83) ƯTDT: О. 


БАЖ е А ОРО £ ° E РАЈ › ЯМ 
А) RROME RAR 

RO КА ФАЗА ARREKO РГ Уй дө 
Rogo жоо o em, ТФ AREER” ид 
Жо КЕНТА КАЖИ, 4464 4 К 
Kn PL en A A MO RARE” 


(84)->BGL, ОТТ, ƯTDT, ТОР: #5. 

(85) BGL, ОТТ, ƯTDT, LTGP: ЖЖ. Dùng chữ phung chức mới đúng. 

(86) BGBL: # ; BGL, ОТТ, ОТОТ: 3; LTGP: №. 

(87) (ТОР: КА. 

(88) LTGP: О. 

(89) BGBL: # ; ВСІ, ОТТ, ОТОТ: £; LTGP: №. 

(90) ОТТ, ТОТ: в. 

(91) BGL, ƯTT, ƯTDT: O. 

(92)->BGL, ОТТ, ОТОТ: — Е 1 #]. 

(93) LTGP: 文典 . 

(94) BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: О. Chữ ngoai ở đây kết hợp với ий ở 
đầu câu tạo nên kết cấu giới từ làm trạng ngữ. 

(95)—BGL, ОТОТ: +. 

(96)—BGL, ОТТ, ТОТ, LTGP: # E. Bốn chữ các các số đồng không có 
nghĩa, nên đính là các hạng số mục. 

(97)¬>BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: Ж Z. Chữ гоа là chép nhầm về tự dang. 

(98) BGL: А x. 

(99) ОТТ, ТОТ: О. Văn kiện này ở hai bản ОТТ, ОТОТ đến đây kết thúc, 
không có phần danh sách ở dưới. 
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进贡 呈 情 谢罪 rm 表 文 一 道 rm 。 
SE 
ЗА—Ф—ат• 
RA lË $£ — B A ° 
ие: 
4# 418 Bn, 
Же $ > Енен ° 
LAZAR. 
яв. 


(100) BGL: ZË; LTGP: #3 ЕЯ. Hai chữ SI nên đổi thành №. 
Xem chú 32 văn kiện 1. 

(101) Sau dëng này, bản DV và BGBL chép toàn bộ nguyên văn của tờ Ви 
tiến cống trình tình tạ tội, tức là văn kiện số 4. 

(102) LTGP: О. 

(103) ВСІ: О; LTGP: Age 

(104) BGL: FARASE- Вт; ШТОР: О. 

(105) LTGP: О. 

(106) BGL: 4&#‡#— 8, +9; ТОР: 银 香 起 一 简 , 重 六 十 两 , Các 
mục trong danh sách đều kê cụ thể số lượng, nên mục này cũng phải có đoạn 
ghỉ trọng lượng, ở đây nên tạm lấy theo bản LTGP có vẻ hợp lí hơn. 

(107) ШТОР: 4# ? (chữ đứng sau chữ ngán chép không rõ, nhưng không 
phải chữ hoa). 

(108) BGL, (ТОР: # = +. #5. Trọng lượng chiếc bình hoa bằng bạc ghi 
như bản DV và BGBL là 300 cân, e là quá lớn so với trọng lượng chiếc lư 
hương bạc ở mục trên. Có lẽ ghi là 32 lạng như bản BGL và LTGP thì hợp 
lí hơn. 

(109) BGL, ТОР: + =ч #. Số lượng ngà voi tiến cống có sự chênh lệch giữa 
các bản. Nên căn cứ vào Toàn thu ghi số lượng ngà voi là — + т9#8 (14 đôi). 
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раје org 


ERESHE, -REHA 
EEE 
速 香 二 十 四 块 。 
—Ай оз ЕН дф т; 
头目 四 人 om : 43805 › ЖЕ, EEN 
ВЕ о 
役 人 "四 名 : Km, ЖЕНЕ » Sr, 5 
REX : 
&& ОТЕЛИ о 48 Ít ЈЕ ЛЕВЕ Е Ф › 
银 印 一 颗 。 


(110)—->BGL, LTGP: 4. Chữ Quan nghĩa là cái ваи múc nước, ở đây dùng 
làm lượng từ. Chữ rrày là cái dùi, đứng làm lượng từ không thích hợp. 
Chỗ này trong Toàn ти chép là #4, (bình). 


(111->BGBL, BGL: ##— я A+ f ; ТОР: О. 

(112)>BGL: #%; LTGP: 2 #. Tuyên hương Së là loai hương chế 
từ bột hương liệu nhào với loại hồ làm từ vỏ cây rồi vê thành que dài như sợi 
dây, tức loại hương thẻ. Danh sách trong Toàn ти cũng chép là ruyến hương. 

(113)—BGL, LTGP: ЖЕ. Chữ việ là chép nhầm do tự dạng. 

(114) LTGP: О. 

(115) LTGP: №. 

(116)->BGL, LTGP: Зу. 

(117) BGL: 424%. Toàn ти cũng chép viên đầu mục này là Kim ngô vệ 
tướng quân Đặng Hiếu Lộc. 

(118) —BGL, ШТОР: 从 人 . 

(119) BGL: 杜 世 洽 . 

(120) BGL: O. 
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heu topor 


##^#_-#=zT7Tz1^†+£ • 
军官 二 百 入 十 员 。 
REP — 8 Z ++ Ba, 
ЖЕ ЕТ 8 ++ B 4% 
Bt e роо 

宣德 年 月 日 59。 


(121) BGL: # Ж. 

(122) BGBL: A ; BGL: №. 

(123) (ТОР: №. 

(124) BOL 马 一 千 二 百 肪 。 旗 军 一 葛 三 千 一 百 七 十 名 . Số ki quân theo 
Toàn thu chép là 13.180 người. 

(125) BGBL, BGL, LTGP: О. Bản LTGP: cuối danh sách có thêm câu: 表 文 日 
và chép nội dung tờ Biểu văn ở trang sau. 


VĂN KIỆN 4" 
(DV-3; BGBL-3; BGL-3; LTGP-3) 


h E) < 38 E É h Яо +o ЕК Жо 上 


БЖК Е РУУ ВАФА ấU ° 
ERA ЖЕ Я: 0. "ER lễ E RA’ RATO ° 
E° À An © 13: 5 о 

Ky КАЛЕ XÃ НАШ 绝 斯 王者 之 
#4= ° ЕТАР 5 

臣 定 惟 。 交 南 之 地 实 扁 海 外 咏 之 邦 。 汉 唐 中 置 郡 县 而 
ENRE ; RARA” IRMAK A o ERO 太 祖 高 


(1) Văn kiện này hai bản DV và BGBL chép ngay sau mục — it # НИЯ 
表 文 一 道 cua bản danh sách kê ở cuối Văn kiện 3. 

(2) BGL, LTGP: О. 

(3)->BGBL: # ; ВСІ, LTGP: О. 

(4) BGL, LTGP: О. 

(5) (ТОР: О. 

(6) BGL: câu đầu này chỉ chép: 安南 国 臣 说 上 言 。 

(7) BGL: О. 

(8) ВСІ; ж. 

(9) (ТОР: О. 

(10)->BGBL, BGL, LTGP: 谢罪 者 . 

(11) LTGP: Ж. 

(12) BGL: $. 

(13) BGL: HÈ. 

(14)->BGL, LTGP: 已 . Chữ 已 trên bản BGL hợp lí hơn. 

(15) LTGP: =. 
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皇帝 之 启运 (Q E 4B Ж £ ## RAA ° РАНЕ 
до; ЖЕНЕВ ° МИНА, sk Z gjen 
Ziti + тата k Ко: k E SK Ao 
EEA О ЊЕ ° Е fer A EN БЕЖЕ 
E ° ван ЖЕЕ ° EUR R db yt. Ren REO ЖАН 
ТЕХ: Бі ОИ БР о 9 Eug 
ZA HR > “ha k kos лаки Ае 
HEZI: © ЛС БАКЕ РАК 79 ЕЈ 
LEi Ао ЕРКО ДЕ A2 Pf o J8 по KỆ ДКЗ ° 


(16) BGL, LTGP: ЮЖ. 

(17) (ТОР: à. 

(18) BGL: №. 

(19) BGL: Ж. 

(20)->BGL: Ж; LTGP: # +. 
(21) ТОР: В. 

(22) ТОР: ©; BGL: О. 
(23) BGL: О. 

(24) BGL: О. 

(25) BGL, LTGP: @&Ж. 

(26) BGL: 天 绝 ; LTGP: 天 礼 . 
(27)—>BGBL, BGL, LTGP: В. Bản DV thừa một chữ tų. 
(28) BGL: #2. 

(29)->LTGP: Я]. 

(30) BGBL: Ж. 

(31) BGBL: 79. 


ЖЕ SATRLAR” НА Е ЖЯВАЛХ Е 
ROLE: 去 行 雨 施 广 漂 趾 解 作 之 轧 。 谓 臣 先 世 辟 忠 而 
TERRO; hoo E j+ £ £ ЊЕ ЊЕ о ОН 
POREZ; 休 兵 息 民 尚 讲 止 区 之 武 。 臣 敢 不 铭 心 
刻骨 ， 效 顺 输 忠 。 奉 表 称臣 顾 述 侯 落 之 职 ; Sk < # Xt 
то дао 

ВЕРН, ИХИРо, МИЉУ £ ° ВЕЖЕ 
谢 以 并 。 


(32) 一 BGL, LTGP: %. Chữ ;# là nhằm do đồng âm. 

(33) BGBL: it 8 An. 

(34) BGBL: 1$ ; ВОІ: Ж. 

(35) BGL: 惟 ; LTGP: 4%. 

(36)—BGL, LTGP: {=. Chữ nhân vần bằng, ứng đối với chữ уй ở vế sau. 
(37) ТОР: 7#. 

(38) BGL: ЖЖ. 
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VĂN КЕМ 5% 
(DV-4; BGBL-4; BGL-4; ЏТТ-4; ƯTDT-5; LTGP-4) 


3k th ® X sã E 11° #58 #6 • 


宣德 三 年 入 5 A HA H1RG®‡töâ E £ Kak pho ЊЕ 
uk ie 新 ， 及 令 臣 等 具 陈 氏 子 级 见 存 m 之 名 来 并 › 


(1) BGBL: có Tiểu dẫn: 太 祖 高 皇 常 成 申 顺 天 元 年 ( 明 宣 德 二 年 ) 春 三 月 
十 入 日 遗 户 部 郎中 陈 国 器 ， 范 诚 等 如 明 谢 恩 并 呈 情 。 (n AR mit E 
вила жнр, тава важи, EME A Я жай, 
ЖЛЕ F pit ЛЕЊИН + А ЖЫЗ SAR X-†1£> УА) МЗ 
朝贡 遵 如 洪武 前 制 ) ° ВОІ: có Tiểu dẫn: 成 申明 宣宗 三 年 ， 太 祖 高 皇 
RNA ROC ЕЯ, БЕНИ RIZ R RCE КАК 
ВЕЉА АИ ° 3 W АНИ ° РЛАР #13 P tệ A 
ВОЉИ do ПИ ЕН k ° ОТТ có nhan dè: ##.8, # ЖЖ x ° ОТОТ: 
có nhan dè: 谢恩 呈 情 表 và Тиби dẫn: Ж o ШЛИ, ФИ 
求 陈 氏 子 珠 者 来 奏 以 颁 继 绝 之 命 。LTGP: có Tiểu dẫn: 戊 申 宣德 三 年 ， 
歼 太 祖 皇 帝 陛 下 唐 利 顺 天 元 年 春 三 月 八 日 明 遗 正 使 礼部 左 侍郎 李琦 贵 
За Я.Х Жы К ВИН, Ш, A0 Én Ж 
f) ° T A B i P SPE ЕЛ ЕЕЕ ý Z h k x ° 

(2) ОТТ: O. 

(3) UTT, ОТОТ: ##. 

(4)->BGBL, BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: 扁 呈 情事 . Chữ 3. пеп viết thành 
№, (xem chú 32 văn kiện 1). 

(5)>BGL: = Я. Theo Minh sử và Toàn ти thì đoàn sứ do Lí Kì, La Nhữ 
Kính mang chiếu và sắc thư tha tội cho An Nam lên đường từ Yên Kinh 
ngày 1 tháng 11 năm Tuyên Đức 2 (năm 1427), đến ngày 8 tháng 3 năm 
1428 đến Thăng Long. Мау chép =. Я như bản BGL mới đúng. 

(6) UTT: а; ->ƯTDT: #. Chữ ТЕ chép nhằm do đồng âm. 

(ABOL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: RAF Ж. 

(8)->BGL, ОТТ, ОТОТ: CN. 


ЖЗ, АНА. E #09 一 国之 人 莫不 
TẾ co Ж ус» ， 喜 出 望 外 。 Жо E 2 K REZ 5 00 之 先 a 
EE FES LH ИЗ k RAM Z À Жр À 
Ат ЕР Жо УК Z Ж» , Ago 28 Че" 
СЕКА НО ДОЊЕ о EE 
FAREI LARGE CARERE” А 
命中 ° FE Se en 年 正月 初 十 日 陈 晶 病故 ea ° FR Ke 


(9)>ƯTDT: #1. 

(10) ОТТ, ОТОТ, LTGP: О. 

(11) ВСІ: ВЖ; ОТТ, LTGP: ЖЖ. 

(12) ОТТ, ОТОТ: &#. 

(13) BGBL: О. 

(14) ОТТ, ОТОТ: 38%; LTGP: 38. 
(15)->BGBL, BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: Ska 
(16) ТТ: 陈 情 . Xem chú 32 văn kiện 1. 

(17) BGL: 4 ; ОТТ, (ТОР: О. 

(18) ОТОТ: F. Chữ 47 cùng thông với chữ $f. 
(19) ШТОР: #. 

(20) BGL, ОТТ, ТОТ: ë +. 

(21) BGBL, LTGP: Ф BỊ. 

(22) ВСІ: Rtg. BGBL: Ф # 2 69 ; ОТТ, ОТОТ, LTGP: № #(®. Вап 


BGL phù hợp với Toàn ти (Bản kỉ, Q.7, tờ 31a) chép tên húy vua Trần 
Nghệ Tông là 8Ñ Phú. 


(23)->BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: Ж}. 

(24) BGL, ОТТ: 4# Е : ОТОТ, ТОР: УЖИ F. 
(25)—BGBL, BGL, ОТТ, ОТОТ: 以 待 朝 命 . 

(26) ƯTDT: О. 

(27) ТОР: Ж. 

(28) BGBL: 不 幸 病故 . 

(29) LTGP: O. 
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ЖАЛБ BABA R мили Ве Бо 
леха, У ЗР ЖО РЕАЛ 4 ° 
ждө, во аз ЕБУ 3 
Ко, жижу мо тих јео Биш 
ДЕН > ° ÉE š E, en 2 f о” 408 ° ХУМ E Ж, 
山 修 王 通 9 等 jz fp 2 e BF > E C. W AA MMM Е 
Ë £ Ae AMAR E S — $ eo = + R 49 њи 


(30) BGBL: O. 

(31) UTT: 4£. 

(32) UTDT: O. 

(33) BGL: ЯЖ. 

(34)->ƯTDT: О. 

(35)->BGBL: 爱民 ; BGL, ОТТ, ОТОТ, ТОР: & А. 

(36) ОТОТ: #. 

(37)->BGBL, BGL, ОТТ, (ТОР: ЖЖ. 

(38)->ƯTDT: #4. 

(39) BGL, ЏТТ, ƯTDT: О. 

(40) ƯTDT: О. 

(41) BGBL: O. 

(42)->BGL, ОТТ, LTGP: 各 府 州 县 本 所 ; BGBL: = ; ОТОТ: 
АНТ. Chữ 图 chép nhàm do đồng âm. 

(43) LTGP: AR. 

(44) ОТОТ: Ж. 

(45) ƯTDT: O. 

(46) UTDT: 各 . 


#a l6 X — ЖЕ. Мао 马 一 二 二 百 匹 ， 
KR RS em, HER FARERNE 
Fi CRM +: ЕХАЛ”, si 4 
Боро 一 人 以 上 ， 针 而 无 教 。 其 有 首 者 亦 已 陆 绩 起 @ 
送 回 还 。 今 蒙 训 救 ， 凡 朝 庭 所 遣 官吏 人 外 等 被 土 人 拘留 
ЖЖ о А БЕЖАО АТИ 
ЛЛ ТО пие А) G E À SE RAC 送 回 


(47) BOBL: 造 致 细 花 文 册 ; ВОІ: 造 致 备 徊 花 文 名 册 ; LTGP: 造 至 备 细 花 文 
名 册 ; UTT: 造 细 花 文 名 册 . 

(48) BGBL: #E:#. 

(49) ТОТ: Ж. 

(50) ТОР: #. 

(51) LTGP: О. 

(52) (ТОР: 2L. 

(53) ƯTDT: О. 

(54) ОТТ, ОТОТ: Я; LTGP: О. 

(55)->BGBL, BGL, ОТТ, ОТОТ, (ТОР: в Ф. 

(56) BGBL: ЖЕЖ ; ОТТ: Ж =. 

(57) 一 UTT: 出 令 标 禁 ; BOL: 出 榜 禁 . 

(58)->BGL, ƯTT, ƯTDT, LTGP: О. 

(59) ВСІ: 藏 ; ОТТ, ОТОТ: ЖЕ. 

(60)->BGBL, BGL, ОТТ, ОТОТ: 官 军 . 

(61) BGBL: 死 . 

(62)->BGL, ОТТ, UTDT: ФА. 

(63) BGL: O ; ОТОТ: 各 府 县 州 乡下 . 

(64) UTDT: 别 . 

(65) BGBL: Ж. 
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Z FRÉEASEXTÉÉNLLIZE ° PH BD 3k ә 

во БЕРИ ° B; Z E 4£ 2 B) ŞO ЊЕ, 
+ RAR CRE НА” 以 并 "2 КЕ А ° 
宣德 年 月 日 "3 


(66) BGL, ОТТ: mÅ. 

(67) BGL, ОТТ, ОТОТ: AS. 

(68) ОТОТ: 2. 

(69) BGBL: # ; ВСІ, ОТТ, ОТОТ, ТОР: #8. 
(70) ВСІ: ŽA ; ОТТ, ОТОТ, ШТОР: Z #8 8%. 
(71) UTT, ОТОТ, LTGP: О. 

(72) ВСІ: В ; ОТТ, ОТОТ, (ТОР: О. 

(73) BGBL, BGL, ОТТ, ОТОТ: О. 


VĂN КЕМ ëm 
(DV-5; BGBL-5; BGL-6; UTT-6; ƯTDT-4; LTGP-5) 


#3 dị BỊ < A › ЖЕНЕ Ба» Б, 
БИДЕ. 

ZELEO Е ЯУЛНИ И X 3& % E Él 
今 宜 安 民 保 境 ， 朝 贡 仍 遵 洪武 ко. ВЕЖЕ ° 

伏 以 = НОО ZAR : да" RAR A 
AEA > КЖ, ВЕК • 


(1) ОТТ và ОТОТ có nhan dè: #3 Ж. UTT có thêm chú: Ж; 
LTGP có nhan dé: 谢 赐教 思 表 文 . 

(2) 一 BGL: 3 E Е, М.Н. ЖЖ, ? X75 {ЫҢ м, 
Жы Æ ^#t X# › ВК Ất ИХ КА RER MARY: 
BGBL: KA ERIE ; ОТТ: ASE E Ж 3 # È^ ХЕ) МА 
等 ;UTDT: Aš E E 4 3 # A X # ' МА; LTGP: KI 4413. 
So sánh ta thấy tên 2 vi 444 và Sei chép ở ban DV là do #47 và # 
А viết lộn mà thành. Đoạn này nên đính theo bản BGL là đầy đủ nhất 
trong các bản. 

(3) LTGP: ВЕКА: ОТОТ: О. 

(4) ОТОТ: О. 

(5)-UTDT: Ж ЕЗ. 

(6)—->BGBL, BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: =. +. Хет chú 5 văn kiện 5. 

(7) ВСІ, ОТТ, ОТОТ: 32 #; LTGP: 324. 

(8) ƯTDT: O. 

(9) BGBL: 前 例 ; BGL: Sa. 

(10) BGL: 至 德 . 

(11) LTGP: #. 

(12->›ƯTT, ОТОТ: #9; ТОР: ARX. 

(13) ВСІ: О ; ОТТ, ОТОТ, LTGP: И, В ЕЕК. 
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л ч 
绍 述 於 祖宗 ; Bë £ S.F. H ИЕ о Иа 
л э аня 
и JE ат о Хо оо Аз), НОЖА P 
BỊ ° УМЕ Е do KO ART ZE ооо 
| 
; Ж ЖЕЛЕ, i£ h ео ° E ТЖЕ), ИХ 
s s рану о 
宣德 年 月 日 om 


(14) ОТТ, UTDT: О. 

(15) ƯTDT: О. 

(16) 一 UTT, ОТОТ, LTGP: 4888. 

(17) ТОТ: # 

(18) BGL: ở ; ОТТ, ОТОТ: R. Chữ manh cách nói khiêm xưng, chỉ dân 


còn hoang sơ, chưa văn minh, vẫn là cái lí do viện ra để giải thích việc dän 
chúng Giao chỉ đánh lại quân của triều Minh ở các văn kiện trước. 


(19)->BGBL, ВОГ, ОТТ, ОТОТ: 维新 . 

(20) LTGP: %. 

(21) BGL: О. 

(22)—BGL, (ТОР: ж 

(23) ТОР: О. 

(24) BOL: E TEREZA; UTT: 臣 等 下 情 云云 ; UTDT: Е. Рау 
là câu kết cán phải сб theo đúng qui cách của một bài Biểu. Các bản BGL, 
ЏТТ, v.v... dêu chép giản lược. 

(25) BGBL, BGL, ƯTT, ƯTDT, LTGP: О. 


VĂN КЕМ 7° 
((BGBL-6; BGL-5; ƯTT-5; ƯTDT-6; LTGP-6) 


3# BỊ E Xã H 3422 £ L 59 ° 


ERRA Ж-А, Ж Же ДО Ж sn, EA 
БЕЖЕ 2 3 11t ното вести 
ZARO. —Щ2® Дд ҖР ЁН o ФЕ Säin Ze # 88 B о 


(1) BGBL: có Tiểu dán: 冬 十 月 朔 遗 使 杜 如 能 等 如 明 陈 谢 。 十 九 日 遣 何 荣 
Ф ЖАХУ ЮА АЯ АНИ ИБН, КУ 
ВЖ Hñi7N X&—H BALE ДАПИХТАН НО) ФРА 
ЕСЕ ЧЫ ЖЕ Ж ЖЖ ЕГ КИ EE 
МОНА ° ИВЕ ВАВА ЕВЕ. ANA 
+ н A RATER ЖЕ АЕ ЛУ + = 3 А+ 9 
ПАЗИ kk AE PUR A КАК КЕЛЕ À» AARRE AA 
来 ;用 艇 继 绝 之 命 。 且 谓 此 必 头 目 者 老 未 及 围 访 ， 其 见 存 者 不 敢 自 言 。 
ВОГ: có nhan de : KIERA x. ; ОТТ: có nhan dè: ЖА 
ЖАХ và Tiểu dẫn: FRERE 3 iË 4k kia pa КАЖ 
Я 58 98 2  e ТОТ: có nhan dè 12-34 k. ТОР có Tiểu dán: 
AA + — A SAR ИЕ АСИР БАРК K aqa Æ KL 
K+i AR НАШЕ о ТАНЯ Я k X21325 ЖА. 
Зо Во ЖЕ ° 

(2) BGL, ƯTT, UTDT, LTGP: O. 

(3) LTGP: O. 

(4)->BGL, UTT, ОТОТ, LTGP: Я. 

(5) LTGP: O. 

(6) BGL, ЏТТ, ƯTDT, LTGP: Ж. 

(7) (ТОР: О. 

(8) ВСІ, ОТТ, ƯTDT: ##. 

(9) (ТОР: О. 

(10)->BGL, ОТТ, ОТОТ: #š& 9 ТОР: О. 
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E EE EE 
A= L? ене УИ КЕНО: 
不 期 数 月 om ЊЕ БАЛАЙ Rd Б 
E вдови фе 
PRAE садзе. диве 申 四 论 及 om Е 


(11) LTGP: О. 


(12) BGL, ОТТ, ТОТ: $ ###®# Ж; LTGP: ‡‡ #. 
(13) ƯTDT: О. 


(14) LTGP: №. 

(15) BGL, UTT, UTDT: О. 

(16) BGL, ƯTT, UTDT: О. 

(17) UTDT: O. 

(18) Hai chữ Z H nên đổi thành 陈 情 , (xem chú 32 văn kiện 1). 

(19) ƯTDT: O. 

(20) BGL, ƯTT: ЖЕ. Trần Cao chết ngày 10 tháng Giêng пат 1428. Nói 
sổ nhật (vài ngày) là chỉ thời gian Trần сао ốm rồi chết. Вап BGBL chép 
só nguyệt (vài tháng) là tính từ khi tìm được Trần Сао, cũng đúng. 

(21)—BGL, ОТТ, ТОТ: 病故 ， 

(22)->BGL, ОТТ, ОТОТ: #Ж Яв E. % 3 + # PO % ГРИЗ: 
LTGP: ЖЖЖ R, # БАЊЕ "РН. Cau này ở bán (ТОР 
chép đầy đủ rõ nghĩa và chính xác hơn. 

(23) ОТОТ: %. 

(24) BGL, ОТТ, ОТОТ, ТОР: Е. 

(25) BGL, ОТТ, ОТОТ: ASS LTGP: J # 4, Tâm vô thị sự 
trong câu phản vấn này là trả lời trực tiếp vào vấn de mà dụ của vua Minh 
đòi tiếp tục tìm kiếm con cháu họ Trần. Còn råt vô ти sự chỉ là khẳng định 
không có chuyện cánh hoài biệt đô ở câu này, không ứng hợp với từ khởi 
của câu phản vấn. 

(26) BGL, ОТТ, ОТОТ: #. 

(27)->BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: +. Bản BGBL chép chữ thân là nhầm về 
tự dạng. 

(28) BGL, ОТТ, UTDT: #4. 
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леано 


лодки оо, PE $ 3 ЈЕ 2 i5 then о 
臣 以 此 性 悍 不 能 co。 比 9 先 官 军 征讨 之 时 ,国人 悍 诛 发 9 ， 
KMETA KRZ E E RRR 38 P| o 
таг тоя, ори 官 人 等 ， 官 军 一 
FAT O: КЕ Batt ЖЕ ВЕТ 
Att: Е —+=— E е, ти Z ХЖ й 
УЗ # R SG - ПАУЕЛ АЯЙ 
2 ERAMERE È tt АНЕ EMULE A 
КЕМЕРОВА, 2540 
饮 ， 水 路 臣 已 备 号 船 五 百 艘 。 其 见 存 官 库 财 物 军 器 等 项 
六 军人 等 家 丁 人 口 六 已 装载 回 还 ， 秋 总 不 敢 有 所 犯 。 其 
ПЕЛА оса Ни) @&Л Л Ж о 


(29) LTGP: 者 . 

(30) BGL, ОТТ, ОТОТ: О. 

(31) ВСІ, ОТТ: i# ÉE. 

(32) LTGP: #9 $ & À 5.15 44; BGL, ОТТ, ОТОТ: О. 

(33)BGL, ОТТ, ОТОТ: 1 еж À Ж; ТОР: НЕГЕ ЖЕНА. Câu này 
Бап BGBL chép thiếu. 

(34)->BGL, ОТТ, ОТОТ: Ж. Chữ yt, chép nhằm do tự dạng. 

(35)—BGL, ОТТ, ОТОТ, ТОР: RZN. 

(36)->BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: #2. 

(37) LTGP: #. 

(38) LTGP: О. 

(39) BGL, UTT: O. 


(40) Mục kê này сап sửa lại theo danh sách trao trả do Lê Thiếu Dĩnh mang 
sang trình vua Minh là 军官 二 百 入 十 员 ,(xem văn kiện 3). 


(41) Chữ danh vi là do bản BGBL chép nhầm. Phải đính lại là 各 本 (các vệ) 
mới đúng. 
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ДИЊ RER ZADA hA 
È ARCER’ ЗГЕ ЛЕЛЕ 5 ЖА) ЫШ ТЕ Ж + 
СИН НЕОНА 
EE Lữ ° C68) ВАЖЕ 


(42) Cả đoạn dài từ 官 军 一 百 入 十 员 .… đến.. НАЋИ. 
các bản BGL, ОТТ, ОТОТ chỉ chép sơ lược: 已 差 少 颖 缴 进 名 册 ， 再 悉 
-v‡È №; LTGP: О. 


(43) ВСІ, UTT, ТОТ: 今 国 中 头目 者 老人 等 ; LTGP: 邻 中 各 府 州 县 头 
目 者 老人 等 . 


(44) BGL, ƯTT, ƯTDT: О. 
(45) LTGP: 者 . 


(46) BGL, ОТТ, ОТОТ, (ТОР: О. Cau kết này các bản đều hoặc bỏ không 
chép, hoặc lược chép bằng chữ ván vån. 


VĂN КЕМ 8 
(DV-6; BGBL-7; BGL-7; ƯTT-7; ƯTDT-7, LTGP-7) 
ИЕ ЖЕ ЕО. 
宣德 五 年 十 月 十 一 日 8 1k09@ Z X 41 42 НЕ 
ПАНА оо Ш, ИЕ. ФЕН 


(1) BGBL: có Tiểu dân: ЕХ А + A =+ H # тии А, Dr 
МРЖЊЕ НО ä 8, tý APR FE ® н ®, AORERE ° AT 
À +—H: {8 18 #145 Н ANSE M» &|{È ñ ka] ЛЕ за 
一 道 ， 印 章 一 颗 来 命 沉 并 署 安南 国事 。 UTT có nhan dë: 谢 册 封 表 và 
Tiểu dân: 辛 变 顺 天 四 年 ， 遗 正 使 歼 汝 览 副 使 何 栗 求 封 。UTDT có 
nhan dé: 谢 册 封 表 . [ТОР có nhan đề: 谢恩 表 文 va Tiểu dẫn: ФА he 
В Ко + ИТ, ХУД ° + À HAE do BA K 34 BE. 
W `ТХЕБАНАТИХ tA REER t PE M 
ШЕЕ + th BỊ # + — РИСНА À EE h CRARZ 
FRP. 

(2) ВС: r BJ $£ Q ЖЕ 5 UTT: Зе БЛ Ж ЕЕЕ РК 
ЗАК: : ОТОТ: БОНИ И FE RARES, LTGP: Ж 
ИЕ Е ° Cau mở đâu của tờ Biểu 
này, hầu hết các bản đều chép lược bớt. Cần dựa vào qui cách của thể loại 
Biểu mà đính lại cho аду đủ là: 2 rh BAF A F E ҖЕ 412819 1% 28 ИЗД 
ТЁРЕ. 

(3) LTGP: 宣德 六 年 十 一 月 十 一 日 . Hiu hết các Бап đều chép sự kiện sứ 
Minh mang chiếu sắc phong cho Lê Lợi Quyền thự An Nam quốc sự vào 
ngày 11 tháng 10 năm Tuyên Đức thứ 5 (năm 1430). Chép như vậy là 
không chính xác. Minh sử (Q.9) chép năm Tuyên Đức thứ 6 (пат 1431): 
"Tháng 6 sai Lễ bộ Hữu Thị lang Chương Xưởng, Hữu Thông chính Từ Kì 
đem sắc ап mệnh cho Lê Lợi Quyên thự An Nam quốc sự"; Toàn ти 
(Bản ki, Q.10, tờ 73b) cũng chép vào пат Thuận Thiên thứ 4 (пат 1431): 
"Mùa đông, tháng 11, ngày mông 1, sứ Minh là Chương Xưởng và Từ Kỳ tới 
Kinh, mang ấn phong vua làm Quyền thự An Nam quốc 5и". Cương mục 
cũng chép sự kiện đó vào tháng 11 пат 1431. Сап đính đoạn này theo 
Toàn thư là 宣德 六 年 十 一 月 初 一 日 . 

(4) BGL: O ; ОТОТ: ЕЖЕН ЖЕНЯ; LTGP: 
钦差 天 使 右 侍郎 章 敞 等 . 

(5)->ВОГ, ОТТ, ƯTDT, LTGP: 2 #. 
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каво E i — B] Z A Я 3 ko ЖЕ ° 22 Ж + 8 31 
#® о 

Ei: РА Sk Sënn đề đã Z sử, ; ДОН 
ZEOZE. FHER PEO 8565 ББВБ ° 
МОРЕ ИАТА Ан; то rap k k > 
RIO TX о LEON À dị › АЛАТА о EE E 
МИН; Н АЯ ЖЕЛ ЖЫЙ @ Иво во Ито 


(6) BGL, ОТТ, ОТОТ: 权 署 国事 ; —LTGP: 权 署 安南 国事 . Phải đính theo 
bản LTGP, tức chức danh nhà Minh phong cho Lê Lợi được ghi trong 
chính sử là Quyền thự An Nam quốc sự. 


(7) BGBL: ЊЕ; ОТТ: Sir, 

(8) ƯTDT: O. 

(9) 一 BGBL: 3Ÿ; BGL: №; LTGP: А. 

(10) (ТОР: 被 . 

(11)->BGBL, BGL, ОТТ, LTGP: 975 ; ОТОТ: ###?. Chữ súng ТИ тб! 
đối ứng về ngữ pháp với rưởng ban ở vế trên. 

(12) BGBL: №. 

(13)—>ƯTDT: #8]. 

(14) BGBL: ЖЕ ; BGL: НА. 

(15) BGL: 及 . 

(16) ƯTT, ƯTDT: Ж. 

(17) ТОТ: ов. 

(18) ОТТ, ОТОТ: 245. 

(19) ТОТ: Ж; LTGP: #. 


казаното bh, dế ЕЕ 
БЕН ИЕ + ок 2 
宽 仁 ， 又 中 幸 沐 羌 天 之 雨露 。 

ЖЕ Те MIRE P E > zs, FR X ° 
遵 太 祖 o 之 明 训 em ERAR ALAH ° ЙЕ — 
ЯН 2 R, > ми о ЊЕ o ш 
DORE ° RARE ÉTÉ МЕКИ Ж XIE 


(20)— ТОР: 38. Chữ trà 38 chỉ động tác дат mạnh chân xuống đất, đúng 
với tâm trạng hối hận nêu trong văn cảnh. Chữ rich 28 chỉ động tác bước 
chân nhẹ nhàng до дат, không thích hợp. 

(21) UTDT: À. 

(22) ОТОТ: 4. 

(23)->BGL: №; ШТОР: À đi. 

(24) ТТ, ТОТ: #3J. 

(25)—BGBL, BGL, ОТТ, ТОР: 洪恩 . DV chép ròng án không có nghĩa. 

(26) (ТОР: x. 

(27) UTDT: #4. 

(28) UTDT: О. 

(29) ƯTT, UTDT: О. 

(30) ОТТ: 皇 祖 ; ƯTDT: 23. 

(31) ШТОР: fW. 

(32) BGL, ОТТ: ВЖ. 

(33) UTDT, LTGP: 积 . 

(34) BGBL: #3; ТОР: ZE. 

(35) BGBL: #1; LTGP: eg. 

(36) ТОР: #. 
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小 国之 诚 ; 保 境 安民 "恪守 秒 臣 之 职 。 望 中 紫 宕 而 三 祝 ， 
HERPÈS Бо БЕЛЕ, ИЛИ, jp У 
至 co 。 

所 有 进贡 方 物 另 具 本 差 陪 臣 阮 文 绚 等 AR ч 
se ез HE? EA ХМ ° 


宣德 年 Не 


(37) BGL: ЖЕ. 

(38) BGL, LTGP: fe. 

(39) ƯTDT: О. 

(40) ВОТ, ƯTT, ƯTDT: О. 

(41)->BGL, ОТТ: #%#J› ЊЕНЕ: ОТОТ: ИХ, № $. Bản (ТОР 
không chép đoạn cuối từ 所 有 进贡 方 物 … cho đến hết. 


(42)-»ВОГ. ОТТ, ОТОТ: #8. 
(43) UTDT: О. 

(44) BGL, UTT: ©. 

(45) BGBL, BGL, ƯTT, UTDT: О. 


VĂN KIỆN 9% 
(DV-7; BGBL-8; BGL-8; ƯTT-10; ƯTDT-10; LTGP-8) 


ханла E| E 9 AAFO ЕЖА" LES e 
宣德 六 年 十 月 十 一 日 8 14004 Zo EK 
E 0 所 奏 人 9， 命 臣 歼 利 并 署 安南 国事 " ЛАНА ° E 
## 一 国之 人 黄 不 "9 кино, ERA КЕ До 


(1) BGL có nhan dë 国人 谢 表 ; ОТТ, ОТОТ có nhan dë 国人 谢 册 封 表 . 
LTGP có nhan dé: A Ait Z k X. 

(2) ТОР: О. 

(3) BGBL, UTT: #79; LTGP: О. 

(4) BGL, ƯTT, UTDT, LTGP: О. 

(5)—UTT, ОТОТ: ЖЕ =; (ТОР: О. 

(6) BGL: # ; ОТТ, ОТОТ: 宣德 五 年 十 月 十 一 日 ; LTGP: ЖЖАН. Cần 
đính lại Мар nguyệt thành thâp nhất nguyệt và thập nhất nhật thành sơ 
nhất nhật, (xem chú 3 của văn kiện 8). 


(7) UTDT: О. 

(8) BGBL, BGL, ОТТ, ТОТ: О; LTGP: $. Cần dựa theo văn kiện 8 để 
đính bó đoạn nêu tên sứ giả ở chỗ này là: åk Žž KIRMA РР k o Yb 
政 徐 琦 等 . 

(9) UTDT: О. 

(10)->BGL; 请 . 

(11) BGL: 黎 犁 权 署 国事 ; UTT, ОТОТ: 黎 某 权 署 国事 ; LTGP: АЕ 
署 安南 国事 . Cán đính theo LTGP là Lê Lợi Quyên thự An Nam quốc sự. 

(12) ƯTDT: O. 

(13) (ТОР: О. 

(14) BGBL: ‡####37# ; BGL: НЕНА: ОТОТ: КИН, LTGP: О. 

(15) LTGP: O. 

(16)->BGBL, BGL, ОТТ, ТОТ: 称 谢 ; LTGP: О. 

(17) LTGP: О. 
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Жуу КЎ АУА i 认 语 春 温顺 民心 "9 
пат o Није, УЖА Ж ° 

Жо, фт, San, МАНЕ ° Six 
育 心中 天 地 以 扁 心 ; 四 海 一 家 四 治 夷 狄 所 oo 不 治 。 弘 至 
120 Жак; 6k R 38 УАЙ К, ° SE Re AR 2 tệ 
RÉPARER НА ИНА dy ° — 7 2 
ДЕА ВУНЕ о ЖЕ ЕЯ Р 
Конан; Si 


(18) ОТТ, ОТОТ: K'S; LTGP: 人 心 . 

(19) ОТТ, ОТОТ: 4248. 

(20) ƯTDT: O. 

(21) ОТТ, ОТОТ: О. 

(22) ОТОТ: $. 

(23)->BGL, ОТТ, ОТОТ: А, &. 

(24)->ƯTDT: #4. 

(25) ОТТ: Sr, 

(26) ОТОТ, LTGP: 47. 

(27)->BGBL, BGL, ОТТ, UTDT: 小 邦 . 

(28) BGL, ОТТ: ЖЖ. 

(29)->BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: Я. 

(30)->ƯTT, ОТОТ: ЖЖ. Chúng thứ đúng hơn là Chúng tinh, lại ứng đối 
với tiểu dân ở vế trên. 

(31)—>BGL: LAK ; UTT,UTDT,LTGP: ARAI. 

(32) ТОТ: #. 


Fra de фл e по EE DIR; ЗЕМ 
Во EH ТНА RAME ЖИВО 
ZS Що» 

宣德 年 月 日 中 


(33) (ТОР: 43. 

(34) BGL, LTGP: ##. 

(35) ТТ, ТОТ: #. 

(36)—>BGL, ОТТ, ТОТ: # 4/8; LTGP: Ж Ж. 
(37) BGBL: Е ; UTDT:#. 

(38) BGBL, BGL, ƯTT, ƯTDT: O. 

(39) BGBL, ƯTDT, LTGP: О. 

(40) BGBL, BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: О. 


246 


VĂN KIỆN 10° 
(BGBL-9, BGL-9, ƯTT-8, ƯTDT-8; LTGP-9) 


АЕ #8 4112019 2k 28 48 WA ЕЕ: 

RA ° ИЖ 8. ТЕКУ Фоо MA ñ Ен 
EZR o Мата“, ВЖЕ ° 

AE ° БИ Fe Фах НЯ. 45 F 0 
Еф, ЖЕЛ: 子 底 民 而 家 四 海 ， 一 视 同仁 。 致 使 9 
Ж УЛАЙ E PË ° 


(1) BGBL: có Tiểu dẫn: ЖЕНЯ, И, 538 
Rd RE АЖ + Враг Що ëtt. ВОГ: có Tiểu dẫn: 
Жз MAL ТЭ RARP ORRERA EE ° UTT: 
có nhan để ЖЕ £ và Tiểu dẫn: SRE RÉ ATA RE 
如 明成 贡 御 前 一 分 ， 太 子 太后 各 一 分 。 ОТОТ: có nhan dé RAR và 
Tiểu dẫn: ZERA W-D K+ KE $ — $ ° 

(2) ВСІ: ЖБ ЖЕ Ж EE (sau chữ Le Mó bó trống một 
khoảng trắng biểu thị đã lược bỏ một đoạn) ; ОТТ: £ 3# ЖЕЕ № 
茶 一 谨 上 言 (sau chữ Lë Mó có một gạch thẳng biểu thị đã lược bỏ một 
đoạn) ; ОТОТ: БОНИ ФЕ АЕ š; ТОР: О. 

(3) ОТТ: ж. 

(4) BGL, ОТТ, ТОТ: +. 

(5) ШТОР: © Ф; UTT: thay bằng một gạch thẳng. 

(6) ТОР: sb. 


АЕ P Ж  —&#~# ТА ДЕЈ › 
РЕМ. 

Бо TH &£ АЕ ЖИЛЬЕ. Е 
Етно, 5 R kes ЕВЕ ОНА Ж ЖЖ 
HER (16) о 


(7) LTGP: ЕФ. 

(8)->BGL, ОТТ, ОТОТ, LTGP: #L 
(9)->BGL, ОТТ, ƯTDT, LTGP: Ӯ. 
(10) BGL, ОТТ: #; ОТОТ, LTGP: №. 
(11) BGL, ОТТ, ОТОТ: ES. 

(12) BGL, ƯTT, ƯTDT, LTGP: О. 


(13) BGL, ОТТ, ОТОТ: 方 物 进贡 . Bản LTGP lược bỏ không chép đoạn 
cuối từ #f† i£ 2 #/... đến hết mà thay bằng ba dấu chấm. 


(14) ƯTT, ƯTDT: О. 
(15) BGL: #; ОТТ, ОТОТ: #25 > #276. Đính lại là ###‡q Zeg, 
(16) ƯTDT: О. 
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VĂN KIỆN 110 
(BGBL-10, BGL-10, ƯTT-9, ƯTDT-9) 


ИЕ ÉE] E E 4241122802 КИНИ Щи LES + 

IR о À 2884542 КЕ ; RAR ER 3® 1222 
FA ИЕН, i& pe 前 星 。 

Зоо ектем FORME же, Юе д ° Ф 
то Ба о > о PTAR навява те 
ЖЕ ÉE] RARE о ERE” о o Ж 
Ф › ДЕ; НЯ, МОЖЕ ° 

ЕЕ ЖЖЖ Su, АКА. 


(1) ВСІ: có nhan dè 又 上 皇 太 子 表 ; ОТТ, ОТОТ: có nhan dé Е $ K+ Ж. 

(2) BGL: О ¡ ОТТ: B1 $ H#E#t#—j#.Lš ; ОТОТ: 安南 国 
权 署 国事 臣 笋 茶 谨 上 言 . 

(3)—>BGL, ОТТ, ТОТ: %. 

(4) ВСІ, ОТТ, ОТОТ: #pit. 

(5)—BGL, ОТТ, ТОТ: #1. 

(6) ОТТ: О. 

(7) BGL: ВЕТ. 

(8)—->BGL, ОТТ, ОТОТ: а À. 

(9)->ƯTDT: Же. 


(11) ОТОТ: Ж. 

(12) BGL: 3 R. 

(13) ОТТ, ОТОТ: Ж. 

(14) BGL, ОТТ: O. Câu này phải viết đây đủ là: E FHS RAME 
激 切 屏 营 之 至 ， 

(15)>BGL, ОТТ: EAHÉRPMYAAAREÉRE RIRE 47} АЕ Lit 
以 并 ; ОТОТ: 所 有 SS Lig (sau chữ sở hữu bỏ cách một đoạn). 


VĂN KIỆN 127 
(BGBL-11, BGL-12, ƯTT-12, ƯTDT-12) 


RhA ¿ti 3Ÿ BỊ Фо ERRO ее 
Жо 上 言 。 
воде ЕВЕ BUS Re ТЕМА 
Фо ВЖЕ TORRE 
° Ето, PAR УЧИ 
и RZA ЖИЙ k# TH v9 Е 2 
Ako o 48 k uk m db E, КАР 5 


(1) BGBL: có Tiểu dán: RE X £ PRIT ARE A Капа 
ARE’ ФЕРЕ ЖЕЎ, ЖАА R 38 $ t А дА RAT M: 
BGL: có Tiểu dẫn: РАВ FE MAR E W TE RAR 
#2 # k X ЖАР: ОТТ: có nhan dé ЖЖ và Tiểu dẫn: PR 
BBA E BAR ТЕКЕ KOR R 013 $t k LR ° fT 
i#t# Æ À: ОТОТ: có nhan dé K tt k. 

(2) ВОГ, ЏТТ: О. 

(3) ОТТ, ОТОТ: ЖЖ. 

(4) ОТОТ: %4. 

(5) BGL: О; ОТТ: thay bằng một gạch thẳng. 

(6) BGL: О. 

(7) ОТОТ: №. 

(8) ТОТ: 鸣 . 

(9) ƯTT: thay bằng một gạch thẳng; ƯTDT: bỏ cách một khoảng trống. 

(10)>BGL, UTT: вж; ТОТ: Ss 

(11) BGL, ƯTT, ƯTDT: 效 . 

(12) BGL, ОТТ: Ep. 
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Бн EREN. i8 МЕНЕ; 
DEEI KEO RMF fš K m = 3 НЕ 
EF ° 

ЕТЖ" • 


(13) ВСІ, ОТТ, ОТОТ: Ж. 

(14) BGL, ОТТ, ОТОТ: MA. 

(15) ВСІ, ОТТ: Е# ВЕК ЖЯ ° 3 R 38 $ ЖЖ # @ 4B]; ОТОТ: 
ЕНЕЕБИЯ : 3 B. 38 3£ Ж Ж АУА М. Các bản đều chép lược. Đoạn 
câu kết này phải viết đây đủ là E FAI ERNE ЖЕ Е, 
# £ E FUE КЕН ЊУ. 


VĂN КІЁМ 13° 
(BGBL-12, ВСІ -11, ƯTT-11, ƯTDT-11) 


Зе BỊ Е BỊ # E ° Ất 416 dã Ж E АЕК # 48 
тате о FZ ° 

宣德 九 年 十 一 月 初 一 日 伏 网 钦差 品行 人 郭 济 等 " Је 
Г до RH о р сук о» Яй 2k2 £ Ж ЖА 
谢 者 。 


(1) BGBL: có Tiểu dán: 冬 十 一 月 十 一 日 遗 管 领 柳 ， 内 密 院 同 知 潘 宁 如 明 
ЯК o РА ТАЛЕ, ЖИРЕ, ДЕЛА КАНЕ 
ВОЖЕНА ТИЕ: н Ф Ж 5] WEE 
之 ， 从 其 请 也 ; BGL: có Tiểu айп: 冬 十 一 月 明 遗 行人 阐 济 ， 朱 强 等 随 
ЖАКО МАЊИ А Рао и; ОТТ: có 
nhan dé ЖФ Ж và Tiếu dân: 甲 寅 绍 平 元 年 ; ОТОТ: có nhan dë 
Hi Ж. 

(2) ОТТ, ƯTDT: О. 

(3) ОТТ, ОТОТ: %4. 

(4) BGL: О; ОТТ: thay bằng một gạch thắng. 

(5) BGL: O. 

(6) 一 UTDT: 天 使 钦差 . 

(7) BGL: О; ->ƯTT, ОТОТ: 郭 济 ， 朱 强 . 

(8) 一 BGL: 致 ; UTT: 数 ; ОТОТ: 捧 制 . 

(9) BGL, ОТТ, ТОТ: ЗЁЛЎ. 

(10) ОТТ, ОТОТ: О. 

(11) ВСІ: О. 

(12) UTDT: О. 


do, SIERO ЗФ АВНОЈ 
THỊ BHGA’ RERA”. 


AE ° RETO EAMA KRE ВЯ 
етно > + #, JE R en = B ЖЫК» ЖАРЫ 
ПИА ° É 33k # Í LÝ ° HINH kos ваня 
父 m z 8, > ЖИБЕ нки ре ° 


ЕСЕ "> 


(13)>BGL, ОТТ, ƯTDT: ЖЖ. 

(14)->BGL: #%; ОТТ, ОТОТ: SS Chữ № ở bản BGBL là nhằm vì 
tự dạng. 

(15) ƯTT: thay bằng một gạch thẳng; ƯTDT: bỏ cách một khoảng trống. 

(16) ƯTDT: ‡3#£. 

(17)->BGL, ОТТ, ƯTDT: 57. 

(18)—BGL, ОТТ: 孤独 ; ОТОТ: MR. 

(19) ƯTDT: Ж + À Ф. 

(20) ƯTDT: SE 


(21) BGL, ƯTT, ƯTDT: O. Cau này các bản đều chép lược hoặc bỏ hẳn. 
Cau kết đây đủ của bài Biểu phải là: Е ТЖ, Хх, НИ 
Z £ v ## kiy BM. 


VĂN КЕМ 14° 
(BGL-13, ƯTT-13, ƯTDT-13) 


3c dì BỊ 1# Š BỊ ЕБ SE LEO + 

RUE HZ A „— H 1094! КРО À ARC ФР 
Ио Беж то, ВЖ Ес 

RA ЖД, $ REl—it>1- › ФИЖАК А 
е 5 ЖБ АВА ° 

RE o 

皇帝 陛下 9 AERO’ MEE ° ИЖ, Нет 
重 衣 党 ; Мао БК) ЖУ: АЛМ ° Вейи), 1> 
de Ro БА ЖЕ] ЗАМ оо ВА 
sò + ARR ! t9 НАИМЕ ЛЕ ° 


(1) BGL, ОТТ, ОТОТ: có nhan dé 23:34 Ж. 

(2) ОТТ: sau chữ 4 có một gạch thẳng, đó là kí hiệu đã lược bỏ đoạn 
câu И ЕНИ. 

(3) ОТТ, ОТОТ: ЖЕ. 


(4)->ƯTT, ОТОТ: Ж < 4 + ff Pi S 8k > НАЯ. Tên của Hành nhân 
Наи Tấn nên đính lại theo Minh sử là Hầu Tiến (48 58). 


(5)>UTDT: О. 

(6)—->ƯTDT: git. 

(7)->ƯTDT: Ж. 

(8) ОТТ: thay bằng một gạch thắng; ТОТ: bỏ cách một khoảng trống. 
(9) ОТОТ: ЖЖ. 

(10) ОТТ: 4%. 
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it" 3È 4£i8-† 0 ВАЉАК + о 


(11) UTDT: О. 

(12) UTDT: О. 

(13) Câu này các bán đều chép lược. Cả câu nên đính bổ đây đủ là: Е ЕМА 
任 ， 瞻 天 仰 蛙 ， 激 切 屏 营 之 至 ， 谨 委 潘 于 日 ， 程 元 禧 等 泰 表 称 谢 以 并 . 


VĂN KIỆN 150 
(BGBL-13, BGL-14, ƯTT-14, ƯTDT-14) 


и E R Рао LEO • 

5% += A ?z— H 1094k ЕСЕ Жой 
ожени E SAS BH ЖИ A0 BH P H Ÿ## 
Бо. EAN ARR ВАЖИ о 

RA o АЖ, ARR Dën 
ИЖ. PREX” ARAA” • 


(1) BGL, ОТТ, ƯTDT: có nhan de HA MRHAR. 

(2)->BGL, ƯTT, ƯTDT: # A. 

(3) 一 BGL, ОТТ, ƯTDT: #23. 

(4) BOL: О; ƯTT: thay bằng một gạch thẳng. 

(5)>UTT: ЖЕЗ. 

(6) BGL: О; ОТТ, ОТОТ: Жао (6°. Đoạn này cũng phải đính theo 
như văn kiện trên là НЖУЯ, ПАЯ. Chức quan của 
Chương Xưởng, theo Minh sử là Lễ bộ Hữu thị lang, ở đây bản BGBL 
chép lầm thành Ta thị lang. 

(7)—>BGL, ОТТ, ОТОТ: ФЕ. 

(8)—>BGL, ОТТ, ОТОТ: # #8. 

(9)->BGL, ОТТ, ОТОТ: 军民 等 . 

(10) BGL: 臣 一 国之 民 ; ОТТ, ОТОТ: 臣 一 国之 人 . 

(11) BGL: ЛК; UTT, ОТОТ: КА. 

(12) BGL: Ж. 

(13) ВСІ, ОТТ: 炎 郊 . 

(14) UTT: Ж; ОТОТ: ЖЖ. 
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о SRE PUS ЕА моа F. о ЕУ 
重 革 赏 延 于 世 ; 懋 成 汤 之 大 德 ， 功 加 于 时 。 棠 孝 治 以 推 
ВМС о ЖЕЛДЕ, SZ SE är, 
E #9 Ноо з › RER о EE 
#8; # do Re m b › RRE o 
E £ Fñ AE И Жї, đt} А › ЊУ 
并 о (22) 


(15) ОТТ: thay bằng một gạch thắng; ОТОТ: bỏ cách một khoảng trống. 
(16)->ƯTDT: 3. 

(17) BGL, ОТТ, ТОТ: #42. 

(18) BGL, ОТТ, ОТОТ: 如 天 . 

(19) BGL, ОТТ, ƯTDT: О. 

(20)->BGL, ОТТ, ОТОТ: 48. 

(21)-BGL, ОТТ, ОТОТ: 48. 


(22) BGL, ОТТ, ОТОТ: О. Đoạn саи kết này phải viết đây đủ là 臣 等 下 情 
ЖЕ, ERME’ ЖИЛОЕ, E R AS y B) ° 


VĂN КЕМ 16% 
(BGBL-14, BGL-15, ƯTT-15, ƯTDT-15) 


Кул Ее BỊ S E Ж Жо До ЕЕ: 

宣德 十 年 十 二 月 初 一 日 钦 蒙 天 使 行人 朱 强 ， 谢 经 等 
颁 到 褒 书 ， 伏 暴 皇 上 新 登 实 位 ， 谨 奉 表 称 贺 者 。 

伏 以 。 泰 运 重 于， 四 海 爷 中 天 之 日 月 ; ЖЕ, 
БИЯ Яо НИХ, ЖЕ. 

же е ТОЖ › Aeg УЯ ° 2k Pf $ (m # P 
Я АТ, РЕН РА 5 УЛ РИК AAR 
BE + ЖЖ ° 
ЕЖЕ, до» AIRE ЗХМИЛ › ЖК 
КОМЕ ТО ЖЕНЯ. 

Бф ° 


(1) BGBL: có Tiểu dân: 冬 十 二 月 初 九 日 遗 管 领 如 明 进 香 。 明 遗 行人 司 行 
人 朱 强 来 告 英宗 即位 ,及 加 苯 太 后 。 己 卯 二 年 春 正月 初 三 日 明定 宗 前 。 
太子 即位 ， 改 元 正统 。 是 高 英宗 。 至 是 使 来 咒 。 御 前 一 道 ， 太 皇 太后 
一 道 ; ВСІ: có nhan де: SE ОТТ: có nhan 46: 贺 即 位 表 , và Tiểu dán: 
Ор, ЕВРО, LE • ОТОТ: có nhan dè: # PP 42: Ж. 

(2) BGL, ОТТ, ТОТ: SR. 

(3) BGL, ОТТ, ОТОТ: O. Đoạn các bản lược bỏ là: 2182242548 Rw. 

(4) BGL: O. 

(5) ОТОТ: ЈЕ Я 4. 

(6)->BGL, ОТТ, ОТОТ: Ж. 

(7) ОТТ: thay bằng một gạch thẳng; ОТОТ: bỏ cách một khoảng trống. 

(8) ОТОТ: it Ж. 

(9) ВСІ, ОТТ: ЖА. 

(10) BGL, UTT, ТОТ: ВЕЗЕ. 

(11) BGL: #4. 

(12) ВСІ, ОТОТ: О; ОТТ: 臣下 情 云 云 . Doan câu kết này phải viết đầy đủ 
là ÉE KH&£ ' RAME 8tr8 3+ 5 BRRR АМ]. 
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VĂN KIỆN 170 
(BGBL-15, BGL-16, ƯTT-16, ƯTDT-16) 


ЗЕ Е Я М FE Ất о LE + 

А о КОК Жао о о на ý #2839 8 
Хехе, KEE 

RZ o RRE ALIA EAZA HAL” 
物 爷 % A 2 48 ИЖ, Së E F. ° 

ЖЕ ЖЕКЕ Foo АРА › RE ° & K F 
Fo А АЕ, 居 域 中 尊 ， 弘 至 仁 而 家 四 海 。 


(1) BGL, ОТТ, ОТОТ: có nhan де: 锅 章 皇 太 后 表 . 

(2) BGL, ОТТ, ТОТ: ЖЕ. 

(3) BGL, UTT, ОТОТ: О. Đoạn bị các bản lược chép ở đây là: 诚 性 诚 恐 
вият. 

(4) BGL, ОТТ, ТОТ: 宣德 十 年 十 二 月 初 二 日 . Vi Toàn thu chỉ cho biết 
đoàn sứ của Chu Bật và Tạ Kinh sang tới Thăng Long vào đầu tháng 12 
nên khó xác định cụ thể là ngày nào. Tạm thời ta đính theo ngày ghi trên 
văn kiện số 16 bên trên là ngày mồng 1 cho thống nhất. 


(5)—BGL, ОТТ, ОТОТ: 朱 强 ， 谢 经 . 

(6) BGL, ƯTT, ƯTDT: О. 

(7) BGL: Я. 

(8) BGL: i£. 

(9)—>UTT: Ж. Mgưỡng và mông hàm ý nhu nhau, nhưng mông vân bằng, 
trong câu này thích hợp hơn. 

(10) ТОТ: 皇 太后 陛下 ; UTT: thay bằng một gạch thẳng. 

(11) UTDT: 实施 . 

(12) UTDT: ЖК. 


风化 gu 5: АЕ ° 
ББ ЕФ ЊЕ 2 A8 eR] ZIE ; 
Баро ти R s Z # ° 


EFHO 


(13) UTT, ƯTDT: 风行 . 

(14) UTDT: О. 

(15) UTT: 趣 . 

(16) BGL, ОТТ, ƯTDT: # Ж. 

(17) BGL, ОТОТ: О; UTT: 但 臣下 情 云云 . Doan câu kết này phải viết 
đây đủ là ЕТНА, ИХ, tt 3+ š › $ 38 k 38 ХАМ]. 
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VĂN КЕМ 18° 
(BGL-17, ƯTT-17, ƯTDT-17) 


3 rủ BỊ 1š ЖЕ о LE 

ДЕО E À + = н ЧЧ АЕ АЊА + 
НБА + ° БОЖА ЊЕ АЖАН ° 

КУМ ® ж SARA › ЕНТО 
BY o АЖЖ o Ио e 

Жо о # PE Foo A RE 7600 ра 22} для Й, 
Гия; алепа B ЛЕН ожил 
EE - 


(1) BGL có nhan đề: 谢 表 và Tiểu dán: 两 搬 三 年 ( 明 英 宗正 统 元 年 ) 六 月 
Ш, к она бо трон E R T E R it М Ф 
ЗЕН ИЕ НИЕ ЕВЕ, МИ ОН 34m 
明 谢 封 ; UTT: có nhan để: #1314 + Жуа Tiểu dẫn: 8P AREKE 
RIEA Т ка; ОТОТ: có nhan để: 谢 封 国王 表 。 

(2) ОТТ: sau chữ 4 có thêm một gạch thắng; ОТОТ: có chú: ЕЁ. 
Đoạn саи này cân đính là: Е 4:519 2% 28 48 W ЕН. 

(3)->ƯTT: EE. 

(4) ОТТ: có thêm chú: 明 英 宗 . 

(5) ОТТ: ЖЕ А +. Theo Minh sử, Q.9, tên 2 sứ giả nhà Minh sang 
sách phong là ### (Lí Úc) và Ж + (Ма! Hanh). 

(6) ОТОТ: 4& а. Cau này nên đính là: 被 拜 受 施 . 

(7)UTDT: F. 

(8) ОТТ: #8. 

(9)>ƯTT, ОТОТ: А1. 

(10) ОТТ: thay bằng một gạch thẳng: ОТОТ: bỏ cách một khoảng trống. 

(11) ОТОТ: ®Ж. 

(12) ОТТ: #. 


E HER AR RARR RIZE HALE; 
REX › АВ E] Z 2& о (9 


(13)>UTDT: 盛世 . 
(14) ОТТ: có thêm câu cuối: 臣下 情 云云 Đoạn câu kết này phải viết đây đủ 
là ЕТЖ XIE» Жо Е Sg. 
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CHƯƠNG IV. BẢN DỊCH 


Ч 


VĂN KIỆN I 


BIÉU CÂU PHONG” 


Tri phủ phù Thanh Hóa” đất Giao Chỉ, thân là Lê Lợi thực lòng sợ 
hãi cúi đập đầu kính cẩn dâng lời: 

Thần kính thấy ngay sau khi đại quân vừa bình định xong® đã có 
chiếu tìm kiếm con cháu họ Trân để lo cho việc thờ phụng tổ tiên. Các 
quan thuộc tam ti Đô, Bố, Ап® chưa đi các nơi tìm hỏi, mà chỉ nghe 
theo lời bọn thổ dân mà tâu lên rằng con cháu họ Trần đều đã bị họ Hồ 
giết hại hết cả, chẳng còn ai để kế lập, thế là đã bàn đặt ra phủ huyện, cắt 
quan lại chia nhau cai trị. Đến năm Hồng Hy nguyên пепо, thần cùng 


1. Nhằm tạo cớ để cầu phong và mở ra sự giao thiệp với triểu đình nhà Minh, tháng 11 
пат 1426. nghĩa quân Lam son tìm được một người gọi là Trần Сао. coi là con 
cháu của vua Trần, dựng lên làm vua. Tháng 12 năm ду, Nguyễn Trãi soạn tờ Biểu 
này lấy danh nghĩa Lê Lợi cầu phong cho Trần Сао. Tờ Biểu này chủ yếu được 
dùng làm một biện pháp để đấu tranh hòa дат. địch vận với quân địch trên 
chiến trường Giao Chỉ. 

(Các văn kiện trao đổi ngoại giao vốn không có tiêu đề. Để tiện phân biệt, chúng 
tôi dựa theo cách truyền thống là căn cứ vào thể loại và chủ dé nội dung của 
văn kiện để đặt tên văn kiện, có tham khảo tiêu 46 tương ứng trên một số văn bản). 

2. Tri phủ phủ Thanh Hóa: Chức danh do nhà Minh phong cho Lê Lợi. Theo Minh sử, 
sau khi Lê Lợi dấy quan khởi nghĩa ở Lam Sơn, quân Minh đã nhiều lần tiến đánh 
mà không thắng được, nên đến năm 1426, vua Minh cử Trung quan Sơn Thọ mang, 
sắc dụ sang phong cho Lê Lợi chức Tri phủ phủ Thanh Hóa để dụ dỗ Lê Lợi về hàng. 

3. Chỉ sự kiện năm Vĩnh Lạc thứ 4 (năm 1406) Minh Thành Tổ mượn cớ khôi phục nhà 
Trần, đại cử 80 vạn quân Minh dưới quyền chỉ huy của Trương Phụ và Mộc Thạnh 
tiến đánh nước ta, giết cha con Hồ Qui Li, rồi nhân đó chiếm cứ nước ta, đặt quan 
Cai trị. 

4. Tam ti =. š]: tháng 6 năm Vĩnh Lạc thứ 5 (năm 1407), nhà Minh đổi An Nam thành 
Giao Chỉ, thiết lập hệ thống cai trị gồm 3 cơ cấu Đô chỉ huy sứ ti, Bố chính sứ ti và 
Án sắt sứ tỉ. 

5. Nguyên chú: "niên hiệu vua Minh Nhân Tông”, tức пат 1425. 
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các kỳ lão trong nước đò hỏi ở đất Lão Qua? tìm được Trần Cao®, thực 
đúng là cháu đích tôn của Trần vương Phủ, bẩm tính thông minh, vốn dạ 
trung thành, xứng đáng để kế lập, xin được theo lệ tập phong và nộp 
cống như xưa. Kính cẩn sai thần dâng Biểu tâu bày: 


Kính nghĩ: 

Thang®), Vũ“ đánh kẻ có tội để cứu dàn, việc chẳng thể dừng; 
Ку, Tống'® được cho nối dõi mà phục hưng, nghĩa nên như thé. 
Việc xưa xét lại, minh chứng rõ ràng. 

Thần Lê Lợi trộm nghĩ: 

Thánh nhân coi trị chẳng quá chín châu; 

Vương giả lòng nhân thực cùng một đạo. 

Nay xét đất Giao Chỉ, 

Cách biệt với Trung Hoa. 

Đời Hán, đời Đường đặt là đất ki ті, 


1. Lão Qua &$8: tèn nước cổ, nay thuộc đất Lào. 

2. Theo Toàn thư, sự kiện nghĩa quân Lam Sơn tìm được Trần Сао được ghi vào tháng, 
11 năm 1426.. 

3. Thang За: tức Thành Thang, họ Tử, tên Lí, còn gọi là Thiên Ất, hoặc Thang. Vào 
thời nhà Hạ, vua Kiệt hoang dâm vô độ, giặc Côn Ngô nổi loạn, Thang dấy binh 
đẹp giặc, nhân đó đánh Kiệt, lạt đổ nhà Hạ, lên ngôi thiên tử, lập ra nhà Ân, 
quốc hiệu là Thương. 

4. Vũ Жү: chỉ Chu Vũ Vương, họ Cơ, tên Phát. Vào cuối đời nhà Ân, Đế Tân (tức vua 
Tru) ham mê ши sắc, chơi bòi hoang phí, bị nhân дал oán han. Chu Vũ Vương hội 
tập chư hầu дау binh diệt Trụ, Іар ra vương triêu nhà Chu. 

5. Ку ле, Tống Ж: Теп nước thời сб đại ở Trung Quốc. Tương truyền vua Vũ Vương 
nhà Chu sau khi diệt nhà Thương đã phong cho con cháu đời sau của vua Hạ Vũ là 
Đông Lâu công ở đất Kỷ (nay thuộc huyện Kỷ tỉnh Hà Nam), phong cho con trai 
của vua Trụ nhà Thương là Vũ Canh ở vùng đất kinh đô cũ (nay thuộc huyện 
Thương Khâu tỉnh Hà Nam). Đến đời Thành Vương, Vũ Canh làm phản, bị giết, 
đất ấy lại phong cho Vi Tử là anh của Trụ, gọi là Tống công, lập ra nước Tống. 

6. Ki mi ВЖ: nguyên nghĩa là bộ dây buộc đầu ngựa và sợi dây buộc trâu bò, ví với 
sự liên hệ ràng buộc. Các triêu đại phong kiến Trung Quốc xưa dùng từ này chỉ 
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Nhà Tống, nhà Nguyên nhân theo mà phong tước. 
Đến triều ta, vua Thái T6!” lúc ban đầu mở vận, 
Thì họ Trần trước các nước vào châu. 
Hàng năm tiến cống sân triều, 
Nối đời tập phong Vương tước. 
Mới rồi họ Hồ phạm điều thất đức, 
Khiến cho thiên triều đành phải ra oai. 
Triều đình khoan nhân, chiếu tìm con cháu của họ Trần 
để có kẻ kế thừa; 

Biên thân tàu sàng, хіп đặt quận huyện đất Giao Chỉ 

rồi cắt quan cai trị. 
Ngặt bởi lòng dân còn nệ ở nếp xưa, 
Lë thói man di khiến khó bề giáo hóa. 
Lâu ngày tiêm nhiễm, 
Gây thành họa tai. 
Dân chúng lìa tan, liền năm chết chóc khôn xiết kể; 
Binh lính khổ sở, liên miên chinh chiến đáng thương thay. 
Chúng thần nghĩ: 
Xót chúng dân hiền lành vô tội, 
Thương họ Trần dòng dõi đứt ngang. 


vùng đất của các tộc người vùng viễn biên gọi là Di, Địch. Trong khái niệm thống 
trị của phong kiến Trung Quốc, vùng ki mỉ nằm ngoài khu vực do chính quyền địa 
phương quản lí, nhưng vẫn có sự ràng buộc với trung ương chặt chẽ hơn là hàng 
phiên quốc, (tham khảo Sơ đồ khái niệm thống trị của phong kiến Trung Quốc 8 
chương І, tr. 13). 

1. Thái Tó: chỉ vua Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, người sáng lập ra triêu Minh. 


Đâu dám như Triệu Đà lạm cưỡi xe mui vàng”, 

Trộm học theo Trình Anh cứu con thơ côi cút®”. 

Những bởi theo ý dân mà thuận tình người, 

Nên phải gắng quên thân mà thành nghĩa lớn. 

Vẫn biết ngửng đầu là phạm phép trời, 

Dạ những âu lo nương thân không chốn. 

Kêu rên khi đau ốm, con người ta là chuyện thường tình; 
Có lỗi biết sửa mình, bậc thánh minh sẵn lòng tha thứ. 
Во máu giãi tình, 

Kêu trời thỉnh mệnh. 

Kính nghĩ Hoàng đế bệ hạ: 

Như đất trời che chở, 

Như nhật nguyệt chiếu soi. 

Lượng như xuân sinh biển chứa®, tha thứ khoan dung; 


Ơn tựa mưa xuống băng tan, со cây tươi (679. 


1. Хе mui vàng: nguyên văn hoàng ốc Ж BR loại xe có mui bằng vải lụa màu vàng. Lễ 
chế nhà Hán qui định chỉ có loại xe chuyên dùng cho các Hoàng đế mới được sử 
dụng cách trang trí này. Toàn thư (Ngoại kỉ, Q.2, tờ 3b ) chép: Мат Canh thân, 
Triệu Vũ đế пат thứ 27 (năm 181 ТСМ), Hán Сао Hậu năm thứ 7, vua (chỉ Vũ dé 
Triệu Đà АН PÈ) ngồi хе ти vàng, dùng cờ tả đạo. cho là nghỉ vệ ngang với nhà Hán. 

2. Trình Anh ## ЗЕ: người nước Tấn thời Tấn Cảnh Công, vốn là khách của Triệu Sóc. 
Triệu Sóc bị Đồ Ngạn Giả giết chết, Trình Anh cùng với bạn là Công Tôn Chử Cữu 
lập mưu cứu Triệu Vũ là con côi của Triệu Sóc thoát chết. Về sau Triệu Vũ trưởng 
thành, làm tướng cho Tấn Cảnh Công. thời Tấn Bình Công giữ chức Chính khanh. 

3. Xuân sinh biển chứa: dịch nguyên văn xuân dục hải hàm Ж À 3# šÑ, ý nói lượng, 
khoan dung như biển cả rộng lớn hàm chứa nước, đức hiếu sinh như mùa xuân 
đem khí ấm về cho vạn vật sinh sôi. 

4. Dịch ý câu "đại khuếch thái bao chỉ lượng K Bü #& Ө, ZE", lấy điển từ Kinh dịch, 
quẻ Thái: "Bao hoang, dụng bằng Ва", ý nói nhẫn nhịn, khoan dung. 

5. Dịch ý câu "phổ đàm giải tác chi ап № 3. А ЕХ À", lấy chữ từ qué Giải trong 
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Chắc cũng noi tiền vương mà nêu đức 16°; 

Tất sẽ nối dòng tuyệt mà vực nước suy. 

Át như Hán Vũ Ре hối lỗi mà bó Luân Рат; 

Нап giống Đường Thái Tôn ăn пап mà tha Cao 189. 
Xá tội tha lỗi, lòng nhân từ mở đức hiếu sinh; 

Giải giáp yên dân, 16 uy vũ không dùng giáo mác. 


Thần đâu dám chẳng ghi lòng tạc dạ, gắng sức tận trung. 


Kinh dịch: "Thiên địa giải nhỉ lôi vũ tác, lôi vü tác nhỉ bách quả, thảo mộc giai 
giáp sách", nghĩa là trời đất tan băng, mưa gió зат chớp női lên, hạt giống cỏ cây 
tách vỏ nảy mâm. 

1. Dịch ý câu "Sùng đức di tượng hiền ? 48, УА ЖК, tấy điển trong Kinh thư, Vi nt 
chỉ mệnh: "Ân vuong nguyên tử, duy kẻ cổ. sàng đức tượng hiển”, у nói соп cháu 
biết noi theo đức tốt của tiền nhân. Về sau trở thành sáo ngữ để ca tụng con cái 
kế thừa được sự nghiệp của cha. 

2. Luân Đài $A Ë: địa danh, nay thuộc huyện Mễ Tuyển, Tân Cương, Trung Quốc. 
Hán Vũ Đế từng sai quan lập đồn điền ở đây. Vua Hán từ sau khi kết thân với các 
nước Тау Vực nhằm chống Hung №, trong ngót ba mươi пат đã liên tiếp cử binh 
đánh dẹp khiến trong nước hao tổn, quân sĩ moi mệt. Đặc biệt đến năm Chỉnh Hòa 
thứ 3 (năm 90 TCN), Nhị sư tướng quân Lý Quảng Lợi thưa trận phải hàng Hung 
No, Vũ Đế cảm thấy hối han vì đã gây ra chiến tranh liên miên. Năm Chinh Hòa 
thứ 4 (пат 89 ТСМ), Ро úy Tang Hoằng Dương tàu хіп đưa quân ra đóng đồn ở 
Luân Đài, Vũ Đế cho rằng đem quân ra trấn phương xa vừa nhọc quân sĩ vừa khổ 
dân chúng, bèn xuống chiếu bãi bỏ đồn điển Luân Đài. (Нап thu, Q.24; Q.98) 

3. Cao Lệ № Ж: tên nước сб. Năm Trinh Quán thứ 18 (пат 644) đời Đường, vua Thái 
Tôn thân chỉnh Cao Lẹ, vì nước này không chịu nghe theo chiếu dụ của vua Đường 
cấm tiến công Tân La. Tháng 6 năm thứ 19 (пат 645), quân cửa Đường Thái Топ 
tiến đánh thành An Thị. Cao Ly điều 15 van quân đến cứu viện, bị Thái Tôn đánh 
tan, nhưng suốt 2 tháng ròng vây hãm vẫn không hạ được thành. Thái Tôn vô cùng 
tức giận. Tướng nhà Đường là Lý Tịch tau nếu hạ được thành thì xin giết hết tất cả 
đàn ông trong thành. Người trong thành nghe tin ấy, càng liều chết cố thủ. Quân 
Đường tấn công kịch liệt suốt 3 ngày mà không vào được thành. Thái Tôn thấy 
đánh mãi cũng không thắng, trong khi binh sĩ bị rét mướt, mệt mỏi, lương thực ở 
Liêu Đông cũng đã cạn, bèn xuống chiếu rút quân. (Син Đường ти, 0.199; 
Tân Đường thư, Q.220). 
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Пап? biểu mà xưng thần, bổn phận phiên bang xin tiếp nối; 

Kính trời thờ nước lớn, tấc thành tiểu quốc nguyện hết lòng. 

Thần kẻ dưới khôn tỏ hết nỗi chân thành, ngước trông trời cao 
thánh minh xiết bao run sợ. Thân kính cẩn phụng Biểu tràn tình tạ tội 
dâng lên ngự lãm. 


VĂN KIỆN 2 


ТАЏ САЦ PHONG" 


Cháu ba đời của tiên Trần chúa nước An Nam, thần là Trần Cáo 
cùng Đại đầu mục, thần là Lê Lợi kính cẩn tâu trình về việc cầu phong. 

Thần trộm nghĩ: 

Nước thần hẻo lánh ở miền hoang vắng, xa cách phong hóa 
Trung Hoa. Khi Thái Tổ Hoàng đế vừa mới lên ngôi, tổ tiên của thần đã 
sớm vào chầu trước các nước khác, được đặc ân khen thưởng, ưu ái 
phong cho tước Vương. Từ đấy nối đời trông coi cõi bờ, không thiếu sót 
triều cống. 

Mới rồi bị họ Hồ cướp ngôi, lật đổ tông xã nhà thân. Trên lừa dối 
triều đình, dưới làm khổ dân chúng, khiến trời giáng tai họa, quan dân 
rã lòng. Thái Tôn Hoàng dé? không пб để dân một phương khổ sở, liền 
dấy quân sang hỏi tội. Sau khi dẹp yên, đã xuống chiếu tìm kiếm con 
cháu họ Trần để cho nối giữ việc thờ cúng. Bấy giờ quan Tổng binh 
chưa kịp tìm hỏi rộng khắp đã vội nghe theo lời bọn thổ dân, nói con 
cháu nhà Trần đều đã bị họ Hồ giết hại hết cả, không còn người kế lập, 
bèn lại xin lập quận huyện, và đem con cháu họ Trần là bọn Trần 


1. Tháng 8 năm 1427, nghĩa quân soạn tờ Tấu mang tên Trần Cảo và Lê Lợi này, 
thông qua hai viên tướng chỉ huy các đạo viện binh quân Minh từ Quảng Тау và 
Vân Nam đang chuẩn bị kéo sang nước ta là Mộc Thạnh và Liễu Thăng để chuyển 
về triều đình nhà Minh. 

2. Thái Tôn Hoàng đế: chỉ vua Minh Thành Tổ Chu Đệ (năm 1403-1424). 
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Nguyên Ну", Trần Sư Trinh®, Trần Quang Chỉ vài chục người đưa về 
an trí ở Kinh sư®, rồi thiết lập tam ti Đô, Bố, Án cùng nha môn các phủ, 
huyện®, vệ, sở® và cắt đặt quan lại phân nhau cai trị. Nhưng các quan 
lại được cử ra lại không tuân theo ý chỉ của triêu đình là phải vỗ về dân 
chúng phương xa, mà chỉ chuyên mưu toan bóc lột nhân dân để làm 
giàu. Người nắm trách nhiệm trông coi địa phương thì không hiểu 
đại cục mà tối đường giáo hóa; kẻ giữ chức ở đài Ngự sử® thì ngậm 
miệng làm thinh chỉ ngồi nhìn dan khổ. Quan chăn dân chẳng để da 
vỗ về, rặt mưu toan cướp bóc; tướng cầm quân không lưu tâm bảo vệ, 
cứ thả ý bạo tàn. Còn bọn hoạn quan thì chỉ chuyên mưu thu lượm, 


1. Trần Nguyên Hy: con của vua Phế đế Trần Hiện, tước Chương Tĩnh vương. Năm 
Quang Thái thứ 3 [1390], làm Nhập nội kiểm hiệu Tướng quốc Bình chương sự. 
(Toàn ти, Bản kỷ, Q.8, tờ 19а). 

2. Có bản chép tên vị này là là Trần Sư Tích. 

3. Kinh яс chỉ Yên Kinh, kinh đô nhà Minh. 

4. Theo Minh sử (0.321), ngày mồng | tháng 6 năm Vĩnh Lạc thứ 5 (năm 1407), nhà 
Minh xuống chiếu bố cáo thiên hạ, đổi An Nam thành Giao Chỉ, thiết lập ra tam ti 
(gồm Giao Chỉ quận Đô chỉ huy sứ ti, Thừa tuyên Bố chính sứ ti, Dé hình Án sát sứ 
ti), đặt 15 phú là Giao Châu, Bắc Giang, Lạng Giang, Tam Giang, Kiến Bình, 
Tân An, Kiến Xương, Phụng Hóa, Thanh Hóa, Trấn Man, Lạng Sơn, Tân Bình, 
Diễn Châu, Nghệ An và Thuận Hóa, chia ra quản hạt 36 châu, 181 huyện, lại đặt 5 
châu là Thái Nguyên, Tuyên Hóa, Gia Hưng, Qui Hóa và Quảng Оз! trực lệ vào ti 
Bố Chính, chia ra quản hạt 29 huyện. 

5. Vệ iff, sở 所 : don vị quân đội theo binh chế nhà Minh, được Minh Thái Tổ cho 
thực hiện theo tấu nghị của Lưu Cơ từ năm Hồng Vũ thứ nhất (năm 1368). Tại 
những nơi trọng yếu hay vị trí có ý nghĩa chiến lược khắp các quận huyện trong 
nước, nhà Minh cho đặt hệ thống các về. sở. Cứ mỗi quận đặt một sở, nhiều quan 
liên nhau đặt một vé. Quân số của mỗi vé khoảng 5600 người, do Vệ Chỉ huy sứ chỉ 
huy; đưới về chia ra 5 thiên hộ sở, mỗi thiên hộ sở có 1120 người; duet thiên hộ sở 
lại chia ra 10 bách hộ sở, mỗi bách hộ sở có 112 người. Sau khi đánh chiếm được 
nước ta năm Vĩnh Lạc thứ 5 (năm 1407), nhà Minh cũng áp dụng binh chế này đặt 
ra các vé, sở ở những nơi xung yếu để khống chế Giao Chỉ. (Theo Minh sử, Q.89, 
Q.90 và Q.321). 

6. Đài Ngự sử: nguyên văn Ô đài SS Theo Hán thư, Q.84, Chu Bác truyện, thời bấy 
giờ trong phủ ngự sử có trồng nhiều cây bách, qua (chim 0) kéo về đậu trên cây có 
tới hàng nghìn con. Vi thế đời sau thường gọi phủ Ngự sử là Ô phủ hoặc О đài. 


nặn bóp lương dân, bắt kiếm ngọc tìm vàng, kiệt chằm trơ núi, hạch sách 
vơ vét chẳng sót thứ gì. Muốn tiền lắm của nhiều thì đục khoét của dân 
mà lấp hố tham; muốn cửa rộng nhà cao thì ngàn việc mùa màng để bắt 
xây dựng. Thuế công thu vào một phần, kẻ trông coi cướp đi quá nửa. 
Quan lại thì yêu thương dân chẳng có một ai, thù ghét dân thảy đều một 
duộc. Càng ngày càng tệ, dân sống không yên, như đắm nước sâu, như 
thui lửa bỏng. Khốn nỗi trời thì cao, mà Triều đình lại xa, tình cảnh bên 
аибі kêu lên chẳng thấu. Rồi vì nỗi đói rét sát sườn thì còn đoái gì lễ 
nghĩa, họ bèn kéo nhau đi giết bọn quan lại, âu cũng là nhất thời do cái 
thế bất đắc dĩ, hòng mong giảm bớt khổ cực trong cơn nước lửa mà thôi. 

Thần sống chui lủi ở nước Lão Qua đã hơn mười năm, đến nay 
người cả nước không bảo nhau mà kéo tới đồng thanh nài xin suy tôn, 
ép buộc thần. Trong lúc bối rối vội vàng, thần không kịp lựa chọn, đành 
gượng phải thuận theo ý nguyện dân chúng để chờ mệnh Triều đình. 
Ngày tháng 11 năm Tuyên Рас"? thứ nhất [năm 1426], thần trở về đến 
bản quốc, thấy người trong nước trước đó đã thu về được hết bờ cõi của 
tổ phụ thân. Thành trì ở các xứ Tân Bình, Thuận Hoá, Nghệ An, 
Diễn Châu, Thanh Ной, Tiền Vệ, Hậu Vệ®, Xương Giang®, Trấn Di, 
Thị Сіц®, Tam Giang” đều đã mở cổng cởi giáp chuẩn bị giảng hoà. 
Đối với quan lại thuộc các vệ, $0, phủ, châu, huyện và toàn bộ 
quân nhân thần đều thu nuôi chu đáo hết cả, không xâm phạm mảy may. 


1. Tuyên Đức 宣德 : niên hiệu vua Minh Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ, kéo dài từ пат 
1426 đến 1435. 

2. Tân Bình, Thuận Hoá. Nghệ An, Diễn Cháu. Thanh Hoá: tên các phủ thời thuộc Minh. 

3. Tiên Vệ. Hậu Vệ: tên các Vệ do quan Minh lập га để bảo vệ các vị trí xung yếu. 

4. Xương Giang: tên thành, tức là thành Bắc Giang, ở xã Thọ Xương, huyện Bảo Lộc, 
phủ Lạng Giang, nay thuộc thị trấn Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

5. Trấn Di: tên một vệ. Thành ở vệ Trấn Di tức thành Bình Than, còn gọi thành 
Trấn Giang, hay thành Chí Linh ở đất Chí Linh, nay thuộc tỉnh Hải Dương. 

6. Thị Саи: tên thành, ở địa phận thuộc huyện Võ Giàng, tỉnh Вас Ninh ngày пау. 

7. Tam Giang: tên phủ thời thuộc Minh. Thành Tam Giang ở ngã ba Hạc, nơi hội tụ của 
ba dòng sông Lô, sông Đà, sông Thao, tức vùng Việt Trì tỉnh Vĩnh Phú bây giờ. 
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Các quan Tổng binh Vương Thông”, Trần Trí2, Lý An, Mã Anh, 
Phương Chính, nội quan Sơn Thọ®, Mã Kì” cũng đã cùng thần hoà 
giải. Thần đã xin với các ông Vương Thông sai người đưa thư về tâu, 
nhưng bọn ấy vì e sợ mang tội nên không dám tự đi. 

Bọn thần tự biết mang tội rất nặng, tiến thoái đôi đường khó tránh. 
Song thân trộm nghĩ, các bậc thánh nhân ngày xưa như vua 
Thành Thang, Vũ Vương đánh kẻ có tội, cứu giúp dân lành, (Һау đều 
xuất phát từ lẽ trời chí công, chứ bên trong không hề vấn vương tư ý. 


. Vương Thông Æ 3Ñ: người Hàm Ninh, được nối chức cha là Kim Hương hầu 
Vương Chân, làm Đô chỉ huy sứ, được thăng Đô đốc thiêm sự, phong tước Vũ Văn 
bá. Năm Vĩnh Lạc thứ 11 (năm 1413) phong Thành Sơn hâu. Minh Nhân Tông lên 
ngôi, sai Vương Thông nắm giữ hậu phủ, gia Thái tử Thiếu báo. Đến thời Minh 
Tuyên Tông nhận mệnh đeo ấn Chỉnh di tướng quân và cử sang đánh dẹp Giao Chỉ. 
Khi quan Minh bị thua tran. Vương Thông phải ký kết hòa ước kết thúc chiến tranh 
với nghĩa quân Lam Sơn và rút quân về mà không đợi triêu mệnh, Thông về nước 
bị đình thần hặc tội chết, bị tống ngục, tịch thu hết gia sản. Мат Chính Thống thứ 
4 (năm 1439) được ân xá cho làm dân thường. Minh Cảnh Đế lên ngôi, cho khôi 
phục lại chức vụ cũ làm Đô đốc thiêm sự, chuyên coi giữ kinh thành, đồng thời trả 
lại tài sản. Đến năm Cảnh Thái thứ 3 (năm 1452) thì mất. (Minh sử, Q.154) 

2. Trân Trí BË $P : viên Tham tướng nhà Minh. Tháng I năm Vĩnh Lạc thứ 20 (năm 

1422), Tổng binh Lí Ban bị chết, nhà Minh lấy Trân Trí thay giữ chức Tổng binh. 

3. Li An 4 ЗЕ: viên tướng Minh đóng giữ thành Nghệ An, đến tháng 9 năm Bính ngo 
(năm 1426) được Trần Trí triệu về сб thủ ở thành Đông Quan. 

4. Mã Anh № Ж: Do đốc quan Minh, tháng 4 пат 1426 được cử sang Giao Chỉ làm 
Tham tướng cho Chỉnh lỗ tướng quân Vương Thông, thay cho Trần Trí, Mã Kì bị 
cách chức. 

5. Phương Chính 77 Ж: tướng Minh giữ chức Ро đốc, đóng giữ ở Tay Đô (Thanh Hoá). 

6. Sơn Thọ di #: nguyên là Nội quan Thái giám, được vua Minh cử sang trấn thủ 
Giao Châu. 

7. Mã Kỳ В) 3: viên Nội quan nhà Minh, được cử sang trấn Giao Chỉ năm Vĩnh Lạc 

thứ 8 (năm 1410) (Minh sử, Q.304). Cũng theo Minh sử (Q.154), Mã Kỳ là viên 

quan tham tàn bạo ngược, Binh bộ Thượng thư Trần Hiệp bấy giờ nắm quyền hai tỉ 

Bố chính và Án sát ở Giao Chỉ cũng không thể ngăn bảo được y, vì thế khiến cho 

dân chúng Giao Chỉ сат ghét nổi dạy khắp nơi. Toàn ти (Bản ki, Q.10, tờ 2b) 

chép sự việc bọn Nội quan Mã Kỳ đem đại binh tấn công Lê Lợi ở Lam sơn vào 

ngày 9 tháng Giêng năm Mậu tuất (năm 1418). 
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Nhờ thế mà nhà Hạ, nhà Thương tuy mất, nhưng con cháu còn được 
phong ở nước Kỷ, nước Tống. Dù là đánh dẹp hay ban mệnh bao giờ 
cũng tuân theo ý trời. Sau này đến như nhà Hán, nhà Đường vốn thường 
ham việc lớn, chuộng công to, mà đối với nước thần cũng chỉ coi là 
hàng ki mi, chẳng cần để ý đến. Huống chi điều chương của Thái Tổ 
Cao Hoàng dë để lại cho đời sau còn rành rành ra đó, chiếu cho lập 
con cháu họ Trần của Thái Tôn Văn Hoàng 462 nét mực vẫn chưa khô. 
Cúi nghĩ Hoàng đế bệ hạ là bực văn võ thánh thân, trí tuệ anh minh, đức 
hiếu sinh thấm khắp muôn dân, đạo công bàng chưa bao giờ dứt, át sẽ 
như Hán Vũ đế hạ chiếu bỏ đất Luân Đài, như Đường Thái Tôn rút quân 
khỏi An Thi®, tất sẽ tuân theo điều chương của Thái Tổ, sẽ thi hành 
chiếu mệnh của Thái Tôn, mà tha thứ cho những tội lỗi to như gò núi 


1. Điều chương của Thái Tổ Cao Hoàng dé! chỉ sách Hoàng Minh tổ huấn $ АҢ 18:31 
của vua Minh Chu Nguyên Chương soạn ra nhằm răn dạy con cháu, ban hành 
tháng 9 năm Hồng Vũ 28 (пат 1395), trong đó ở phần Мек Di Địch có viết rằng: 
"... Các nước Man Di ở xung quanh déu cách núi cách sông. ở vào những vùng ха 
xôi heo lánh. Có chiếm được nước đó cũng không đủ để chu cấp cho ta, có bắt được 
dán đó cũng không đủ để ta sai khiến. Воп ấy nếu không tự lượng sức mình vào 
quấy rối bờ cõi nước ta tức là họ tự gây ra điều chẳng lành; nhưng khi họ không 
phải là mối hại đe dọa Trung Quốc mà ta lại khinh suất mang quân xâm phạm vào 
đất họ thì cũng là điều không tốt. Các con cháu đời sau của ta nếu mà cậy thế 
Trung Quốc giàu mạnh, nhất thời ham hố chiến công mà vô cớ аду binh làm tổn 
thương sinh mạng con người thì phải tuyệt đối ghi nhớ rằng đó là điều không được 
làm". Đồng thời cũng trong sách này, Minh Thái Tổ còn liệt kê rõ một danh sách 
Bất chỉnh chư quốc (tức những nước không được đem quân sang đánh dẹp) 
bao gồm Triều Tiên, Nhật Bản, Đại Lưu Cầu, Tiểu Lưu Câu, An Nam, Chan Гар, 
Xiêm La v.v... (theo Trịnh Hiểu #8: Hoàng Minh tứ Di khảo 2 AU & №, 
quyển Thượng, t. 1). 

2. Tháng Giêng năm Vĩnh Lạc thứ 5 (năm 1407), sau khi quân Minh đánh thắng quan 
của Hồ Qui Li ở sông Mộc Hoàn, vua Minh Thành Tổ (miếu hiệu Thái Tông) 
ban chiếu tìm kiếm con cháu vua Trần, (theo Minh sử, 0.321, Ап Nam truyện). 

3. Công bằng: dịch ý chữ nhất thị — 视 , lấy từ cau Thánh nhân nhất thị nhỉ đồng nhân 
trong bài Nguyên nhân của Hàn Dũ, nghĩa là Бас thánh nhân coi mọi người như 
nhau, đều đối đãi bằng lòng nhan ái. 

4. An Thị 安 市 : thành An Thị, nay thuộc tỉnh Liêu Ninh. Trung Quốc, (xem chú 
Сао Lệ của Văn kiện 1). 
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của thân, khoan dung cho hình phạt đáng xử bằng búa rìu của thần, cho 
thần được coi giữ mảnh đất hoang đã phương nam mà nộp cống về cửa 
khuyết Thiên triều. Được như thế thì không chỉ may mắn cho một mình 
thần, mà дап chúng cả nước thần chẳng ai là không vui mừng nhảy múa, 
cảm đội ơn đức Triều đình, không khác gì khí xuân làm tươi cỏ héo, gió 
ấm tan chảy băng hàn vậy. Thân xin khắc cốt ghi lòng, hết dạ trung 
thành tận tụy, dâng biểu xưng thần, tiến cống không thiếu. 

Ngoài việc sai người dâng biểu tiến cống phương vật ra, thần 
chưa dám tự tiện làm điều gì khác. 

Kính cẩn tâu bày, cúi chờ sắc chỉ. 

Ngày, tháng, năm Tuyên Đức. 


VĂN KIỆN 3 


ТАЏ TIẾN CỐNG ТАЏ TRÌNH ТА TÔI” 


Châu đích tôn ba đời của tiên chúa họ Trần nước Ап Nam, thần là 
Trần Сао cùng Đại đầu mục, thần là Lê Lợi, kính Gu về việc trần tình 
tạ tội. 

Chúng thân trộm nghĩ: Trải dưới gầm trời, đâu chẳng phải đất đai 
của vua; khắp trong lãnh thổ, ai chẳng phải thần dân của vua®. Ngay 
khi Thái Tổ Cao Hoàng đế mới lên ngôi, ông tổ của thần là Nhật Khuê® 


1. Sau khi phá tan hệ thống các cứ điểm thành trì của giặc ở Giao Chỉ và tiêu diet hoàn 
toàn hai cánh viện binh Quảng Tây và Van Nam, buộc Tổng binh Vương Thông 
phải ký văn kiện hội thé, cam kết rút hết quân đội về nước, ngày 29 tháng 11 пат 
1427, Lê Lợi cử Hàn lâm đãi chế Lê Thiếu Dĩnh, Chủ thư sứ Lê Cảnh Quang, 
Quốc tử bác sĩ Lê Đức Huy, Kim ngô vệ tướng quân Đăng Hiếu Lộc mang theo 
sản vật địa phương và tờ Tấu này đi cùng với một số quan văn, võ của 
Vương Thông sang Yên Kinh. 

2. Рап câu trong Kinh thi (Tiểu nhã, Bắc Son). 

3. Nhật Khuê ( A % hay còn viết ВЖ): là tên húy giả của Trần Du Tông dùng trong 
giao thiệp với triều Minh, (xem: Ngô Đức Thọ: Nghiên cứu chữ húy Việt Nam qua 


đã vào triều cống sớm trước hết, được đặc biệt thưởng khen, ban cho 
tước Vương. Từ đó nối đời coi giữ cõi bờ, triều cống không ће thiếu sót. 
Mới rồi nhân bị họ Hồ ngỗ ngược cướp ngôi, Thái Tôn Văn Hoàng đế 
mới cất quân hỏi tội. Ngay sau khi dẹp yên đã xuống chiếu tìm kiếm con 
cháu dòng dõi họ Trần để cho nối giữ việc thờ cúng. Bấy giờ quan 
“Tổng биће chưa kịp tìm hỏi rộng khắp, đã vội nghe theo lời bọn thổ dân 
nói con cháu nhà Trần đều đã bị họ Hồ giết hại hết cả, rồi bèn đặt quận 
huyện, cắt quan lại chia ra cai trị. 

Thân là Сао trước đây khi trong nước rối loạn phải chui 101 chạy 
sang đất Lão Qua, chỉ cốt mong sống tạm bợ cho qua chuỗi ngày tàn mà 
thôi. Nào ngờ người trong nước vốn quen nếp cũ, vẫn tưởng nhớ tổ tiên 
của thần, mới ép buộc thần trở về nước. Thần bất đắc di đành gượng 
nghe theo. Sự việc này dẫu gây bởi trong lúc vội vàng bị người trong 
nước thúc ép, nhưng cũng có phần tội lỗi của thần vì đã không biết 
cân nhắc quyết đoán. Rồi đến năm Tuyên Đức nguyên niên [năm 1426], 
thân quay trở về, dàn trong cả nước của thần thay đều quy phục. Đối với 
các quan lại và quân nhân đóng ở các thành cũng như bị thất cơ ngoài 
chiến trận, thần đã làm bản tâu cho đưa rước về Kinh và cử người sang 
tiến cống, trần tình tạ tội. 

Nguyên do là khi còn ở trước cửa quân, chúng thần đã nhiều lần 
liên tiếp gửi thư tới, nhưng các vị ấy vẫn không thèm nghe. Bởi thế 
người nước thần vốn lo sợ bị giết chóc, mới kéo nhau ra phòng thủ ở các 
cửa ải, chỉ cốt mưu tự vệ mà thôi. Ai dè quan quân mới đến, nom thấy 


các triều đại, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1997, tr. 41). 

1. Theo Minh sử (0.321, An Nam truyện). năm Hồng Vũ nguyên niên (năm 1368) 
Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương lên ngôi. Tháng 12 năm ấy (theo lịch 
Trung Quốc) sai tri phủ Hán Dương Dị Tế sang dụ. Vua An Nam Nhật Khuê bèn cử 
Thiếu trung đại phu Đồng Thì Mẫn cùng Chánh đại phu Đoàn Dé, Lê An Thế mang 
biểu sang triều cống phương vật. Toàn ти (Bản kỉ, Q.7, tờ 28а) chép là mùa Thu, 
tháng 8. sai Lễ bộ thị lang Đào Văn Đích sang Minh đáp lễ. 

2. Trong phần lược trích nội dung văn kiện này trong Cương mục (Chính biên, Q.14, tờ 
22b-24a) chỗ này ghi rõ là Tổng binh Trương Phụ. 
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voi bèn kinh hãi, hùa nhau bỏ chạy mà tự tan vỡ. Sự thể đã đến nông nỗi 
ấy, tuy là bởi cái thế bất đắc di của dân nước thần, nhưng cũng là tội của 
chính chúng thân vậy. Nhưng đối với số quan lại, quân nhân cùng ngựa 
chiến mà chúng thần bắt được đó, thần đều thu nuôi аду đủ, không dám 
động chạm mảy may. Chúng thần cùng với người trong nước bàn tính 
rằng, nếu quân trieu đình không rút về thì cuộc chiến tất sẽ lại аду lên, 
nỗi khổ cực của sinh linh nước nhỏ rồi sẽ chẳng bao giờ dứt. Bèn đem 
bức thư trần tình đã chuẩn bị sẵn hồi trước cùng tờ tấu trần tình sai cha 
con Lê M6 cùng bọn đại đầu mục nối nhau tới trước cửa quân của quan 
"Tổng binh Thành Sơn hầu Vương Thông trình bày sự thể, để xin ngài rút 
quân và nhờ chuyển đệ tờ tâu về triều đình. Đội ơn đã được ngài chuẩn 
cho như lời cầu xin và dự định trong tháng 12 năm nay sẽ rút quân. 
Thần bèn cho tu sửa cầu đường, chuẩn bị sẵn phương tiện và lương thảo 
đợi ngày cung cấp cho các vị ấy trở về. 

Thần tự biết mình mang tội rất nặng, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng 
thần lại trộm nghĩ, trời đất đối với muôn vật, giận nổi sấm sét mà đức 
hiếu sinh vẫn ngụ bên trong; cha mẹ đối với các con, phạt đánh đòn roi 
mà ơn cúc dục vẫn ngầm ở đấy. Cho nên người ta mỗi khi bệnh tật ốm 
đau chẳng ai không kêu trời đất, kêu cha mẹ. Vì lẽ đó, thân không khỏi 
rỏ mầu khẩn thiết giãi bày nỗi niềm thống khổ. 

Cúi mong Hoàng thượng y theo tờ chiếu của Thái Tôn Văn Hoàng 
đế về việc tìm kiếm con cháu nhà Trần, soi xét cho tấm lòng thành của 
tổ phụ thần đã sớm vào triều cống trước đây mà tha thứ cho tội lỗi tày 
non của thân, khoan miễn cho những hình phạt đáng phải xử bằng búa 
пи của thần, để thân được kế thừa trông coi dẻo đất hoang phương пат 
mà chăm lo việc triều cống trước sân Thiên triều. Được như thế không 
chỉ là may mắn cho một người, một nhà thần mà cũng thực là điều 
may mắn cho sinh linh của cả một nước; cũng không chỉ là may mắn 
cho sinh linh của cả nước mà tổ tiên của ап ở dưới suối vàng cũng 
được kính đội Thánh ân. Thần xin khắc cốt ghi lòng, gắng sức bày tỏ 
niềm trung, kính cẩn lo tròn chức phận phiên thần, tiến cống hàng năm 
không дат thiếu sót. 


Ngoài việc dùng tượng người bằng vàng và bằng bạc để thế thân 
cho thần về Kinh dâng Biểu văn tạ tội và tiến cống sản vật địa phương, 
đối với những ấn tín, quan lại, quân nhân và số người ngựa cùng gửi 
theo về Kinh, thần cũng đã soạn sẵn một bản kê chi tiết rồi sai bọn 
đầu mục Lê Thiếu Dĩnh mang theo về Kinh để dâng lên, nay xin kê khai 
số lượng các hạng mục kính cẩn tâu trình, cúi chờ sắc chỉ. 

1. Một đạo Biểu văn tiến cống trần tình tạ tội. 

2. Hai pho tượng người bằng vàng và bằng bạc thế thân tạ tội, 

cộng nặng 200 lạng, trong đó: 
1 pho tượng người vàng, nặng 100 lạng; 
1 pho tượng người bạc, nặng 100 lạng. 
3. Sản vật địa phương, gồm: 
1 chiếc lư hương bằng bạc, nặng 60 lạng; 
1 đôi bình hoa bằng bạc, cộng nặng 32 lạng; 
300 tấm lụa thổ; 
14 đôi ngà voit; 
20 đấu hương xông áo, cộng nặng 180 сап?; 
2 vạn nén hương thẻ; 
24 thoi trầm tốc hương. 

4. Những đầu mục và người phái sang Kinh sư: 

4 viên đầu mục là: Lê Thiếu Dĩnh, Lê Cảnh Quang, Lê Đức 
Huy, Đặng Hiếu Lộc; 

4 viên tùy tòng là: Đỗ Thế Lãnh®, Le Trac, Đặng Lục, 
Trình Nghiễm. 


1. Số lượng ngà voi ghi trên các bản có sự khác nhau. Ở đây lấy theo số lượng được 
chép trong Toàn thư (Bản kỉ, Q.10, tờ 46a). 

2. Dựa theo bản BGBL và ВСІ. Bản DV ghi là: 730 cán. Bản danh sách trong Toàn thư 
không ghi trọng lượng này. 

3. Вап BGL chép là 杜 世 洽 (Đỗ Thế Hiệp). 
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5. Các thứ trao trả về Kinh: 
2 đài song hổ phù, 1 quả ấn bạc của quan Tổng binh An Viễn 
hầu, nguyên lãnh Chinh Lỗ Phó tướng quant”; 
Quân nhân 13587 viên; 
Quan thuộc quân đội 280 viên; 
Quan dân sự và điển lại 137 viên; 
Кі quân? 13170 мело; 
Ngựa 1200 con. 


Ngày, tháng, năm Tuyên Đức. 


VĂN KIỆN 4 


BIÉU TIẾN CỐNG TRẦN TÍNH ТА TÔI” 


Đại đầu mục nước An Nam, thần là Trần Сао thực lòng sợ hãi cúi 
đập đầu kính cẩn dâng lời: 


Thần kính thấy, năm Vĩnh Lạc thứ 49 заи khi đại quân đẹp yên cõi 
Giao Chỉ, trong nước lại sinh rối loạn. Thần phải lánh minh ở đất 
Lão Qua để sống cho qua chuỗi ngày tàn. Nào ngờ người trong nước cứ 
ép buộc thần trở về nước, dẫn đến nông nỗi này. 


1. Tức Liễu Thăng. 

2. Kì quản 3 $: Theo binh chế của triều Minh, tại các quận, huyện địa phương trong 
nước đặt ra hệ thống các vé, sở. Quân thuộc các vệ sở này là những người đã nhập 
quân tịch, tức là làm lính chuyên nghiệp cả đời, tham chí con cháu họ có thể thế tập. 
không được tự tiện thoái thác hoặc thay đổi hộ tịch. Binh lính của các vệ sở chia ra 
hai loại: đại bộ phận binh lính chuyên môn khai thác đồn điền, trồng trọt 
lương thực hoa màu để cung cấp nuôi quân đội. gọi là Đồn quân LE ; bộ phận 
thứ hai ít hơn, chuyên đóng giữ phòng thủ, thao luyện quân sự và đi đánh trận gọi 
là Kì quản, (theo Minh sử, Q.90). 

3. Toàn thư ghi số kì quân là 13180 viên. 

4. Tờ Biểu này được đoàn sứ của Lê Thiếu Dĩnh mang sang triêu Minh trong lần đi sứ 
ngày 29 tháng 1! năm 1427, đồng thời với tờ Tấu số 3 bên trên. 

5. Vĩnh Lạc thứ 4: Niên hiệu của Minh Thành Tổ, tức пат 1406. 
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Thần tự biết tội thần muôn phần đáng chết. Xin kính dâng biểu 
trần tình tạ tội. 
Kính nghĩ, 
Đánh kẻ có tội, cứu vớt dân lành là việc đại nghĩa 
của bậc thánh nhân; 
Dấy nước đã diệt, nối dòng đã tuyệt ấy lòng chí nhân 
của hàng vương giả. 
Xét tự đời xưa đã thành khuôn phép. 
Thần trộm nghĩ đất Giao Chỉ phương nam, 
Thực quả là nước thuộc về hải ngoại”. 
Nhà Hán, nhà Đường tuy đặt làm quận huyện, mà thực coi 
là hạng ki mi; 
Đời Tống, đời Nguyên dẫu đánh đẹp ra uy, nhưng sau lại 
ban phong tước mệnh. 
Thái Tổ ta lúc ban đầu mở vận, 
Ông cha thần trước các nước vào chầu. 
Hàng năm tiến cống sân triều, 
Nối đời tập phong Vương tước. 
Vì họ Hồ mới rồi phạm điều thất đức; 
Khiến oai trời vất vả chỉnh phạt phương xa. 
Triều đình khoan nhân, chiếu tìm họ Trần để thừa tự tổ tông; 
Biên thần tâu xằng, xin đặt quận huyện rồi cắt quan cai trị. 
Оди lượng bề trên chăm lo tác thành dạy d6， 
Nhưng tục man di vẫn chưa biến cải bao Јат. 


Hùa nhau ương ngạnh làm càn, 


1. Hải ngoại: chỉ ben ngoài Trung Quốc. 
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Luôn gây bao điều ngang trái. 

Dân chúng lìa tan, liền năm chết chóc khôn xiết kể; 

Binh lính khổ sở, liên miên chỉnh chiến thực đáng thương. 

Thần ban đầu vì hấp tấp mà thuận ý chiều dân; 

Khiến rốt cuộc dạ u mê mà phép trời chót phạm. 

Vẫn tự biết mình đã gây tội lỗi, 

Thường lo rồi chẳng có chốn паи thân. 

Song kêu rên khi đau ốm, người ta âu là lẽ thường tình; 

Phạm lỗi tự biết sửa mình, thánh nhân hẳn rộng lòng tha thứ. 

Nên nhỏ máu mà bày tỏ, 

Đành khấn trời để kêu xin. 

Kính nghĩ Hoàng đế bệ hạ: 

Như thiên địa chở che, như trăng trời soi sáng. 

Lượng như xuân sinh biển chứa, tha thứ khoan dung; 

Ơn tựa mưa xuống băng tan, cỏ cây tươi tốt. 

Xét cho lòng trung của tổ tiên thần từng không quản đường xa 
mà leo đèo lội suối; 

Thương đến tình cảnh của dân nước thần đang bỗng dưng vô tội 
mà khốn khổ lầm than. 

Xá tội tha lỗi, lòng nhân từ mở đức hiếu sinh; 

Giải giáp yên dân, tỏ uy vũ không dùng giáo mác. 

Thần đâu dám chẳng ghi lòng tạc dạ, gắng sức tận trung. 

Dang biểu mà xưng thần, nguyện tròn bổn phận phiên bang; 

Kính trời thờ nước lớn, xin dốc tấc thành tiểu quốc. 

Thân kẻ dưới khôn tỏ hết nỗi chân thành, ngước trông trời cao 

thánh minh xiết bao run sợ. Kính cẩn phụng biểu trần tình tạ tội dâng 
lên ngự lãm. 
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VĂN KIỆN 5 


ТАЏ TRẦN TiNHw 


Đại đầu mục nước An Nam, thần là Lê Lợi kính tâu về việc 
trần tỉnh. 

Ngày mồng 8 tháng 3 năm Tuyên Đức thứ 39 cúi nhận đạo sắc®, 
dụ chúng thân rằng đại xá cho nước Giao Chỉ, mọi tội lỗi bất kể to hay 
nhỏ đều tha cho được tự sửa, và lệnh cho chúng thần tâu trình danh sách 
con cháu họ Trần hiện còn sống sót để triều đình cử sứ thần sang 
sách phong, lại cho được ви cống theo như lệ cũ đời Hồng Ма“. 
Dân chúng cả nước thần ai nấy đều sung sướng nhảy múa vì quá đỗi 
vui mừng. Nhưng ngay từ trước khi kính nhận được chiếu chỉ này, thần 
đã sai bọn đầu mục Lê Thiếu Dĩnh mang theo tờ Biểu trần tình tạ tội 
sang triều đình để tâu trình. 

Nguyên vì dân chúng nước thần đã chịu khổ sở quá lâu bởi sự cai 
trị khắc nghiệt của quan lại, trong lòng vẫn tưởng nhớ đến nhà Trần hồi 
trước, nên đã từng tìm hỏi khäp nơi trong nước về con cháu họ Trần, 


1. Ngày mồng 8 tháng 3 năm Mậu thân (năm 1428), sứ Minh là Lí Kì, La Nhữ Kính 
mang chiếu dụ và lệnh ân xá sang tới Thăng Long. Phía ta một mặt sai Hộ bộ 
Lang trung Lê Quốc Khí mang một tờ Biểu sang tạ ơn, đồng thời cử Khu mật viện 
sự Hà Phú và Hà Liễn mang tờ Таи này sang báo tang Trần Сао và trình bày 
tình hình về con cháu họ Trần. 

2. Tuyên Đức thứ 3: niên hiệu vua Minh Tuyên Tông, tức năm 1428. 

3. Theo Toàn thu (Bản ki, Q.10, tờ 57а), tháng 11 năm Định mùi (пат 1427), nhà 
Minh sai bọn Lí Ki, Nhữ Kính mang chiếu dụ và lệnh ân xá sang ta, đến ngày mồng 
8 tháng 3 năm Mau thân (пат 1428) thì đến Kinh Sư (tức Kinh đô nước ta). 

4. Hồng Vũ 洪武 : niên hiệu đời vua Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương, kéo dài từ 
1368 đến 1398. Theo sách Cương тис chú rằng, lệ cống này đặt từ пат Hồng Vũ 
thứ 3 (năm 1370); theo sách Hội điển nhà Minh thì lệ cống gồm có: các đồ dùng 
bằng vàng bạc, sừng tê, ngà voi, lụa trắng, hương xông áo, hương giáng chân, 
trầm hương. tốc hương, mộc hương, hương thẻ đen và quạt giấy. 
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nhưng lâu ngày vẫn chưa tìm được. Mãi đến năm Tuyên Đức thứ праг”, 
thân mới hỏi han tìm được người cháu ba đời của tiên vương Trần Phü®, 
tên là Trần Cảo ở đất Lão Qua, đã thuận theo ý nguyện của dân chúng để 
ông tạm nắm giữ công việc trong nước và đợi mệnh lệnh của triều đình. 
Chẳng ngờ đến ngày 10 tháng Giêng năm nay, Trần Cảo không may 
mắc bệnh mà chết®, Con cháu họ Trân quả thật hiện chẳng còn ai, trong 
nước không có người đảm đương việc cai quản dân chúng, bởi thế họ lại 
quay sang bức ép thân. Thần ra sức từ chối không nhận, chỉ dám cẩn 
trọng trông giữ đất nước để đợi lệnh Thiên triều. 

Nay vâng đội thánh ân xá tội, chúng thần cúi đầu nghĩ rằng, 
Thánh Thiên tử thể theo đạo trời mà yêu thương dân lành, kế nối tấm 
lòng của tổ tông mà ban phát ân đức rộng lớn như đất trời, tha thứ miễn 
trừ cho mọi tội lỗi tày non của chúng thân. Thần dẫu nhỏ nhoi như loài 
sâu kiến nhưng cũng biết lấy làm cảm kích. Và khi quan Tổng binh 
Thành Sơn hầu Vương Thông mang quân về nước, thần đã đem số quan 
lại, quân nhân ở các phủ, huyện, châu, vệ, sở cùng những quan quân 
mới sang mà chúng thần bắt được, tổng cộng 1 vạn 3 nghìn viên lập 
thành bản danh sách để đưa rước trở về. Đường bộ chuẩn bị 1200 cỗ 
ngựa, đường thủy cấp 500 chiếc thuyền chuyên chở tất cả quan lại, quân 
nhân già trẻ trai gái cùng với đồ vật trong kho tàng đưa về hoàn 181“. 
Thần lại cho treo bảng lệnh cấm trong nước, nếu bắt được kẻ nào dấu 


1. Năm Tuyên Đức thứ nhất: tức năm 1426. 

2. Trần Phú ВЯ : tên húy của vua Trần Nghệ Tông (Toàn thư, Bản kỉ, Q.7, tờ 3 1a). 

3. Toàn ти (Bản kỉ, Q.10, tờ 55a) chép Trần Сао uống thuốc độc chết ngày mồng 10 
tháng Giêng năm Thuận Thiên thứ nhất (năm 1428). 

4. Toàn thư (Bản kỉ, Q.10, tờ 46b-47a) chép ngày 12 tháng 12 năm 1427 Vương Thông 
nhà Minh đem quân về nước. Vua ra lệnh cấp cho cánh đường thuỷ 500 chiếc 
thuyền, do Phương Chính, Mã Kì lãnh nhận, cấp cho cánh đường bộ lương thảo do 
Sơn Thọ, Hoàng Phúc lãnh nhận. Như vậy phía ta chỉ cung cấp thuyên và 
lương thảo, còn số ngựa 1200 con nêu ở đây là số ngựa của quân Minh mà ta thu 
bắt được trao trả cho họ tự đem về. 


giếm từ một viên quan quân trở lên đều đem xử tội chết không tha”. 
Hoặc có viên nào ra đầu hàng cũng đều đã lần lượt gửi trả về nước cả. 
Nay vâng nhận chiếu sắc, bảo tất cả những quan lại, quân nhân của triều 
đình cử sang mà bị dân địa phương bắt giữ đều phải đưa trao trả về 
аду đủ. Ngoài việc tuân hành chiếu sắc đó ra, thần còn sức cho 
dân chúng cả nước, đồng thời phái người tỏa đi khắp nơi, tìm kiếm ở 
mọi làng mạc thuộc các phủ, châu, huyện, hễ thấy có quan lại bị bắt giữ 
kể trên đều đưa trả về hết, không dám phụ tấm lòng yêu thương của 
Thánh Thiên tử đối với mọi người. Hai đạo sắc thư được ban, thần xin 
trân trọng giữ làm quốc bảo. 

Ngoài việc sai cháu của thân là Lê Quốc Khí? mang Biểu tạ on sang 
Kinh trần tình tạ tội ra, thân kính soạn tờ Таџ này tàu lên, cúi chờ sắc chỉ. 


Ngày, tháng, năm Tuyên Đức. 


1. Lệnh cấm này được Lê Thái Tổ ban hành vào tháng Giêng năm Mậu thân 1428 
(Toàn thư, Bản kỉ, Q.10, tờ 56a). 


2. Lê Quốc Khí ZS Щ 3$: người làng Chủ Sơn, huyện Lôi Dương, giữ chức Lang trung 
bộ Hộ. 
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VĂN KIỆN 6 


BIÉU ТА ОМ ĐẠI XÁ“ 


Đại đầu mục nước An Nam, chúng thần là Lê Lợi, Le Напе, Ге 
Мапе, Le 8416, Phạm Văn Sảo®, Le Nhân Chú®, Lê Ngân”, Le Lan 


1. Tờ Biểu này do Lang trung Lê Quốc Khí mang sang Minh ngày 18 tháng 3 năm 1428 
để tạ ơn chiếu đại xá của vua Minh. 

2. Lê Нап #47: tức Ти đồ Trân Nguyên Нап 70, người làng Sơn Đông, huyện 
Lập Thạch, là dòng dõi tôn thất nhà Trần, sau được ban quốc tính, lấy theo họ Lê. 

3. Lê Vấn 14: Nguyên họ Phạm, do được ban quốc tính đổi họ Lê, người làng 
Nguyễn Xá huyện Lương Giang, theo Lê Lợi khởi nghĩa từ hội thể Lüng Nhai, trở 
thành danh tướng nổi tiếng từng chiến đấu bảo vệ vua từ dạo bị vây ở huyện Khôi. 
Kháng chiến thành công, ông được xếp vào hàng công thân hạng nhất, được ban 
quốc tính. Đến đầu năm 1429 giữ chức Nhạp nội Kiểm hiệu bình chương sự, tháng 
7 cùng năm được phong tước Huyện Thượng hầu. 

4. Lê Sát $Ë À: người thôn Bỉ Ngũ, xã Lam Sơn (huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa 
Thanh Hóa), theo Lê Lợi khởi nghĩa từ những ngày đâu, сат quân đánh trận lập 
nhiều chiến công, từng tham gia trận đánh mai phục chém chết Liễu Thăng ở núi 
Mã Yên. Kháng chiến thành công, ông được liệt vào hàng thứ hai trong 92 
công thần, giữ chức Мћар nội kiểm hiệu Tư khấu. Bình chương quân quốc trọng sự, 
thăng Đại Tư đồ. 

5. Phạm Văn Зао 36, X75: người Kinh 10. có tài trí, theo Lê Lợi khởi nghĩa, làm 
Khu mật đại sứ, từng chỉ huy nghĩa quân chặn đánh tan đạo viện binh Van Мат 
của giặc Minh. Kháng chiến tháng lợi, ông được xếp hàng đệ tam công thân, 
gia thưởng Thái bảo, ban quốc tính, phong Huyện Thượng hầu, gia tháng Thái úy. 

6. Lê Nhân Chú SI |: nguyên họ Luu, người xã Yên Thuận Thượng, huyện Đại 
Từ, thiếu thời nhà nghèo đi buôn, sau tìm vào Lam Sơn theo Lê Lợi khởi nghĩa, làm 
Đô đốc tổng quản, Nhập nội Đại tư mã, chỉ huy đánh giặc, có nhiều công trạng, 
được phong А Thượng Нди, trao chức Nhập nội Tư khấu, ban quốc tính, tặng 
Thái bảo Vinh Quốc công. 

7. Lê Ngân 48: người thôn Đàm Bao, xã Lam Sơn (huyện Thụy Nguyên, phủ 
Thiệu Hóa, Thanh Hóa), có tài cầm quan. từng chỉ huy đánh thành Nghệ An, thu 
phục tướng giặc Thái Phúc. Đầu đời Thuận Thiên được phong công thần, giữ chức 
Nhập nội Ти mã, tước А hầu. 

8. Lê Lý Š% FË : người thôn Dao Xá, xã Lam Sơn (huyện Thụy Nguyên, phú Thiệu Hóa, 
Thanh Hóa), giữ chức Thái úy trong khởi nghĩa Lam Sơn, từng chỉ huy vay đánh 
thành Xương Giang, bát sống tướng giặc Hoàng Phúc, Thôi Ти. Đâu đời 
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cùng bọn kỳ lão Lê Văn Linh, Lê Bi®, Lê Chích®, Nguyễn Văn Ant, 
Nguyễn 1619, Nguyễn Cảnh Thọ®, Nguyễn Trãi” thực lòng sợ hãi cúi 
đập đầu kính cẩn dâng lời: 

Ngày mồng 8 tháng 3 năm Tuyên Đức thứ 3 (năm 1428), kính 
thấy chiếu sắc đại xá cho nước Giao Chỉ và dụ chúng thần từ nay trở đi 
phải giữ yên nhân dân, bảo vệ bờ cõi, việc triều cống cho tuân theo lệ cũ 
đời Hồng Vũ. Nay chúng thần kính cẩn soạn Biểu văn tạ ơn. 

Cúi thấy: 

Мау kéo mưa (ибп rải Thánh hóa tỏa khắp chín phương®); 


Phượng lượn loan bay, tung ân sủng thấm ra mọi chốn. 


Thuận Thiên được phong công thần, phong Huyện Thượng hầu, thăng chức Nhập 
nội Kiểm hiệu Tư không. Đời Hông Đức được tăng Thái Бао, Phúc Quốc công. 

1. Lê Văn Linh $ X Е: công thân triểu Lê, từng theo Lê Lợi đánh giặc, có nhiều 
chiến công. Kháng chiến thành công, được phong Nhập nội thiếu phó, Hương 
thượng hầu, thăng Nhập nội hữu bật. Mất năm Thái Hoà thứ 6 (1448) thọ 72 tuổi. 

2. Lê Bị 2: công thân triêu Lê, trong khởi nghĩa Lam Sơn giữ chức Thiếu úy. 
Kháng chiến thành công, được phong Huyện thượng hầu. 

3. Lê Chich Zë Ж : công thần triều Lê, trong kháng chiến giữ chức Thiếu úy, sau được 
phong Đình thượng hầu. Mất năm Thái Hoà thứ 6 (1448), truy tặng Мћар nội 
Tư không bình chương sự, ban tên thuy là Trinh Vũ. 

4. Nguyễn Văn An ИЖ. ЗЕ: người sách Мис Sơn, (huyện Lôi Dương, phủ Thọ Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa), một trong 18 vị tham dự hội thè Шапе Nhai. Kháng chiến thành 
công, được liệt hạng công thần, trao chức Nhập nội Tư mã, phong tước Đình hầu, 
thăng Nhập nội Kiểm hiệu Tư không. 

5. Nguyễn Lõi Ft: Toàn thư (Bản kỉ, Q.12, tờ 5a) chép nhân vật Nguyễn Lỗi làm 
Dai Do đốc, chưởng Hình bộ và chú thích là con của Nhữ Lãm, đời Lê Thánh Tông 
làm quan đến chức Thái bảo. 

6. Nguyễn Cảnh Thọ 阮 景 喜 :Toan ти (Bản kỉ, Q.11, tờ 43b) chép nhân vật Nguyễn 
Cảnh Thọ làm Môn hạ hữu ty Thị lang Tham tri Hải Тау đạo bạ tịch. 

7. Những người đứng tên ở tờ biểu này các bản chép có chênh lệch nhau. Bản BGBL 
chỉ kê tên Lé тб và Lê Нап; bản DV nêu Lê Lợi, Lê Нап, Lê Vấn, Lê Sát và 
Nguyễn Trãi; bản PK kê tên Lé тд, Lê Văn Linh và Nguyễn Trái. Ө đây địch theo 
bản BGL. 

8. Chín phương: dịch chữ cửu thiên, gồm tám phương hướng và chính giữa, phiếm chỉ 
tất cả thiên hạ. 
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Vui tràn ngoài cõi; sướng khắp thần dân. 

Kính nghĩ Hoàng đế bệ hạ, 

Sáng suốt anh minh; 

Thánh thần văn võ. 

Dấy nước đã diệt, nối dòng đã tuyệt, tiếp chí lớn của tổ tông; 


Giải giáp nghỉ binh, ngưng chiến yên dân, đem bình yên 
cho Hoa Hạt), 


Lượng đất trời mở rộng, 
Ơn mưa móc thấm đều. 


Thương xót đến thần là dân mọn biên cương mà bỏ qua 
cho mọi mê lầm; 


Тћа thứ cho thần những tội lỗi tày non đặng rồi sau 
để cho tự sửa. 
Đã dày võ công, lại giàu văn đức; 
Giữ yên Trung Quốc, vẫn xót phương xa. 
Nhờ thế cơ nghiệp dài lâu mà hưởng phúc thái bình muôn thuở. 
Chúng thần nương thân nơi góc bể, 
Ngóng chờ mệnh lệnh của triều đình. 
Kính trời thờ nước lớn, gắng trông coi dẻo đất chốn xa xăm; 
Ngước sao chúc Thánh minh, gửi gắm tấm lòng thành 
từ muôn dặm. 
Chúng thân kẻ dưới khôn tỏ hết nỗi chân thành, ngước trông trời 
cao thánh minh xiết bao run sợ. Kính cẩn phụng biểu tạ ân dâng lên 
ngự lãm. 


Ngày, tháng, năm Tuyên Đức. 


1. Ноа Hạ ЗЕ Ж : chỉ Trung Quốc. 
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VĂN KIỆN 7 


ТАЏ TRẦN Пмно 

Đại dau mục nước An Nam, thân là Lê Lợi kính cẩn tâu trình. 

Thân thuộc họ Trần hồi trước đã bị Hồ Ош 119 giết hại hết cả, 
không còn một ai. Mãi đến năm Tuyên Đức nguyên niên (năm 1426) 
mới đò hỏi bên nước Lão Qua tìm được Trần Сао, xưng là con cháu ho 
Trân. Năm Tuyên Đức thứ 2 (năm 1427) trở về nước, được dân chúng 
trong cả nước qui phục. Bèn sai thần là Lê Lợi cùng các đầu mục đưa 
thư tới quan Tổng binh Thành Sơn hâu xin rút quân. Ngày 29 tháng 11 
năm Tuyên Đức thứ 2 (năm 1427) đã sai bọn đầu mục Lê Thiếu Dĩnh 
sang dâng biểu trần tình tạ tội. Chẳng ngờ mới được mấy tháng thì 
Trần Cáo mắc bệnh mà chết. Vì thế con cháu họ Trần thực là không còn 
ai cả. Nếu quả thấy còn người nào thì dẫu không nhận được sắc dụ, 
chúng thần cũng phải gõ cửa để xin mệnh lệnh, chứ lẽ nào đã có 
chiếu thư ân tình như thế mà chúng thần còn toan tính này khác để lơ là 
việc đó hay sao? 

Trong sắc thư còn dụ bảo rằng những quan lại, quân nhân cùng 
gia quyến của họ hiện còn bị lưu giữ phải tức tốc đưa cả về nước, số 
quân khí đang thu giữ cũng phải giao nộp trả lại hết. Về việc này thân 
luôn lo lắng thấp От trong lòng. Hồi nọ khi quân triều đình đánh 
sang, người trong nước sợ bị giết hại, nên phải kéo nhau ra phòng thủ để 
tự vệ, ví như chim cùng thì mổ, thú quẫn thì vồ. Trừ những người đã bị 
chết dưới ngọn giáo mũi tên ra, số quan lại và người mới sang hiện còn 
sống, gồm quan trong quân đội 280 viên, quan dân sự và điển lại 137 
viên, kì quân 13170 người cùng 1200 con ngựa, thần đã kính cẩn lập 


1. Ngày 21 tháng 9 năm 1428 sứ Minh La Nhữ Kính và Từ Vĩnh Đạt mang sắc thư của 
vua Minh sang ta yêu cầu tiếp tục dó hỏi về con cháu họ Trần và đòi trả lại hết số 
quan lại và gia quyến người Minh bị bắt trong chiến tranh. Ngày 19 tháng 10 năm 
ау. vua ta bèn cử Hà Lát mang tờ Таи này sang giải trình về hai vấn dé trên. 

2. Trong Minh sử, tên của Hồ Qui Li đều chép là Lê Qui Li. 


288 


thành bản danh sách sai đầu mục Lê Thiếu Dĩnh mang sang giao nộp. 
Về số quan quân trấn thủ, ngoài những người đã chết bệnh và tử thương 
ra, còn lại quân sĩ thuộc các vệ và quan dân sự, lại điển ở các phủ, châu, 
huyện đều đã chia ra theo quan Tổng binh Thành Sơn hầu Vương Thông 
và đầu mục cai quản các vệ dẫn trở về nước. Đi đường bộ thì thần đã 
cho sửa chữa cầu đường, chu cấp lương thảo, đi đường thủy thì thần 
cũng sắp sửa cho 500 chiếc thuyền. Còn lại những đồ quân khí, của cải, 
đồ đạc trong quân khố cùng người nhà của các quân nhân cũng đều đã 
chuyên chở về hết, không dám xâm phạm mảy may. Riêng về khí giới 
của quan quân mới sang, e vì vương vãi ở chốn núi rừng, tự mục nát 
thiêu hủy, nên chẳng còn lại gì. Nay liên tiếp nhận được chiếu sắc, đều 
dụ bảo thần phải sai người tỏa đi các nơi xa xôi hẻo lánh trong rừng núi, 
để ý tìm kiếm kĩ lưỡng, ngộ nhỡ số người nêu trên có thể còn bị 
даи Фет lưu giữ lại ở đâu đó chăng. Tới nay đầu mục, kì lão ở các phủ, 
châu, huyện trong nước thần đều đã cam kết rằng số người nêu trên 
quả thực không còn, (v.v...) 9. 


Thần kính cẩn tâu trình. 


VĂN KIỆN 8 


BIÉU ТА ОМ СОА LÊ LỢI® 


Quyền thự quốc sự nước An Nam, thần là Lê Lợi thực lòng sợ hãi 
cúi dập đầu kính cẩn dâng lời: 

Ngày mồng 1 tháng 11 năm Tuyên Đức thứ 6 (năm 1431), kính 
thấy sứ giả thiên triểu là quan Khâm sai Lễ bộ Hữu thị lang 


1. Nguyên văn chỗ này dé hai chữ ván ván Æ Æ, chúng tỏ tại đây văn bản đã bị lược 
bớt một đoạn khi sao chép. 

2. Ngày 1 tháng 11 năm 1431, sứ Minh Chương Xưởng và Từ Kì sang tới Thăng Long, 
mang theo chiếu sắc và ấn mệnh trao cho Lê Lợi Quyền thự An Nam quốc sự. Ngày 
20 tháng ấy, vua ta cử Nguyễn Văn Huyến và Nguyễn Tông Chí mang tờ Biểu này 
di cùng với bọn Chương Xưởng sang Yên Kinh ta ơn. 


Chương Xưởng® và Thông chính sứ Từ КЇ? mang một đạo Chiếu thư 
cùng một quả ấn chương sang mệnh cho thần được tạm quyền trông coi 
việc nước An Nam. Thần cùng dân chúng cả nước thảy đều hết sức vui 
mừng, kính cẩn dâng Biểu tạ ơn. 


Kính thấy: 

Ап chiếu ban ra, xuân tràn khắp cõi Long Biên®); 

Ấn chương thưởng tới, sáng bừng cả vùng Tượng Quân”. 
Vui đây đồi núi, 

Sướng khắp thần dân. 

Trộm nghĩ: 

Thần ở miền hẻo lánh hoang sơ, 

Cách biệt với văn minh Trung Quốc. 

Gặp thuở loạn li không nơi nương náu, 


Chỉ vì cầu sống nên mắc tội trời. 


1. Chương Xưởng  #& (1376-1438): tự Thượng Văn, người Cối Kê (nay thuộc huyện 
Thiệu Hưng tỉnh Triết Giang, Trung Quốc), nguyên làm Chủ sự bộ Hình, thăng 
Lang trung, chuyển sang bộ Lại. Năm Tuyên Đức thứ 6 (năm 1431) thăng Thị lang 
bộ LÃ. 

2. Từ КОЕ (1386-1453): tự Lương Ngọc. thụy Trinh Tương, người Vệ, Ninh Hạ, 
đỗ Tiến sĩ năm Vĩnh Lạc thứ 13 (пат 1415), sung làm Hành nhan rồi thăng Viên 
ngoại lang bộ Binh. Năm Tuyên Đức 6 (năm 1431) thăng làm Hữu thông chính, 
làm Phó sứ cùng Chương Xưởng đi sứ An Nam. Trở về được cử giữ chức Hữu Thị 
lang Nam Kinh. Năm Chính Thống thứ 5 (пат 1440) làm Tham tán Nam Kinh 
cơ vụ, năm thứ 14 (năm 1449) thăng chức Thượng Thư. 

3. Long Biên ЋЕ, Ж: nguyên là li sở của Giao Châu. Năm Giáp thân, Nguyên Hưng thứ 
nhất đời Ngô Tôn Hạo (пат 264), tháng 7, mùa thu, nhà Ngô cắt ba quan Nam Hải, 
“Thương Ngô và Uất Lam đặt làm Quảng Châu, châu li ở Phiên Ngung; Giao Chỉ, 
Cửu Chan, Nhật Nam và Hợp Phố làm Giao Châu, châu lị, ở Long Biên. Ở đây là 
chỉ đất Giao Chỉ. 

4. Tượng Quận $. #6: năm 214 ТСМ, Tân Thủy Hoàng đánh chiếm đất Dương và đất 
Việt, đặt ra Nam Hải, Quế Lam và Tượng Quan. Đất Tượng Quan đến đời Hán Vũ 
Đế mới tách ra làm ba là Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. 
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Lầm lỗi có nguyên do, 

Hối hận sao cho kịp. 

Đất trời cao rộng còn xót xa không lối sửa mình; 
Nhật nguyệt sáng trưng mà vẫn sợ khó soi chỗ khuất. 
Thường kêu than mà phơi gan ruột, 

Đành hé then chỉ biết дат chân. 


Lần ша giữ hơi tàn an phận góc biển chân trời trộm gửi 
tấm thân; 


Ngờ đâu lại được đội hồng ân triều đình vỗ về phương xa 
thương đến. 


Lòng сат kích lưới Thang” giáng nhân đức, 

Lại mừng may trời Nghiêu tưới móc lành. 

Kính nghĩ Hoàng đế Bệ hạ, 

Cương chính trung dung, nhân từ tôn kính. 

Tuân theo Thái Tổ di huấn, dùng văn trị củng cố cơ đồ; 
Thể lòng Thượng đế hiếu sinh, 19 uy vũ mà ngưng binh hỏa. 
Thương dân chúng một phương lầm than khốn khổ, 

Xá cho thần bấy lâu lầm lỗi chất chồng. 

Rủ lòng khoan dung, ban cho toàn vẹn. 

Thân đâu dám chẳng lo lấp bù tội lỗi, gắng sức lập công. 
Kính trời thờ nước lớn, tiểu quốc xin đốc tấc thành; 


Giữ nước yên muôn dân, phiên thân kính tròn bổn phận. 


1. Lưới Thang: nguyen văn: Thang võng Я. Sử ký chép, một lần vua Thang ra 
đường, gặp một người giäng lưới bãy bốn phía rồi khấn "Chim trời hãy bay hết cả 
vào day!". Thang thấy vậy bèn nói: "Thế thì chim chết hết cả còn рі", đoạn vén bỏ 
ba mật lưới, chỉ để lại một phía. Đời sau dùng điển này để chỉ hình pháp 
khoan hồng nhân đạo. 


Vọng về triêu dâng ba điều chúc”), 

Cầu thánh thọ được vạn tuổi trời. 

Thần kẻ đưới khôn tỏ hết nôi chân thành, ngước trông trời cao 
thánh minh xiết bao run sợ. Ngoài việc sai bồi thần là bọn Nguyễn Văn 
Huyến, Nguyễn Tông Chí đem theo sản vật địa phương tiến cống lập 
thành bản tâu mang về Kinh dâng lên tạ ơn, thần kính cẩn phụng Biểu 
dâng lên ngự lãm. 

Ngày, tháng, năm Tuyên Đức. 


VĂN KIỆN 9 


BIỂU TẠ ƠN CỦA DÂN CHÚNG AN NAM® 


Đại đầu mục nước An Nam, thần là Lê Vấn thực lòng sợ hãi cúi 
dập đầu kính cẩn dâng lời: 

Ngày mồng 1 tháng 11 năm Tuyên Đức thứ 6 (năm 1431), kính 
thấy sứ giả thiên triểu là các quan Khâm sai Lễ bộ Hữu Thị lang 
Chương Xưởng và Thông chính sứ Từ Kì mang chiếu thư sang chuẩn y 
lời tấu thỉnh của chúng thân, mệnh cho Lê Lợi của chúng thân được tạm 
quyền trông coi việc nước An Nam. Dân chúng cả nước thần thay đều 
hết sức vui mừng, kính cẩn dâng Biểu tạ ơn. 

Cúi thấy: 

Bầu trời cao rộng, ấy lòng hoàng thượng ban bố văn đức®), 

thương mến phương xa; 

Khí xuân ấm nồng, đó lời chiếu thư thuận theo ý dân, 

rộng truyền ơn thánh. 


1. Ba điều chúc: dich chữ ram chúc 三 祝 ,ttrc chúc đa thọ, đa phúc và đa nam, 

2. Tờ Biểu này do Lê Vấn đại điện cho dân chúng An Nam tạ ơn chiếu vua Minh trao 
Quyền thự An Nam quốc sự cho vua ta. Văn kiện này cũng do đoàn sứ Nguyễn Văn 
Ниуёп mang sang Yên Kinh ngày 10 tháng 11 năm 1428. 

3. Văn đức 3Š: chỉ sự cai trị bằng tuyên truyền giáo hóa. 
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Loài sâu kiến cũng còn cảm kích, 

Giống cỏ cây cũng trở nên tươi. 

Kính nghĩ Hoàng đế bệ hạ, 

Đức tôn kính mỗi ngày một thêm dày”, 

Trí thông minh tuân phép trời giáo hóa. 

Nuôi dưỡng muôn loài, mang tấm lòng như lòng trời đất; 
Chan hòa bốn biển, lấy không trị để trị Man Di. 

Nhân nghĩa mở mang phủ dụ phương xa, 

Năm phúc® thu gom ban cho dân chúng. 

Nghĩ nước nhỏ sau cơn điêu linh rủ lòng thương xót, 

Xét dân lành kêu xin thống thiết cho được chuẩn y. 

Mạch sống ở một cõi lại trở nên tươi, 

Qui mô của muôn đời còn dài thêm mãi. 

Muôn dân nhờ ơn che chở, 

Người người được hưởng yêu thương. 

Chúng thần mừng đội trời Nghiêu, ngóng chờ ngày Thuấn. 
Chống gậy đón chiếu, lòng cảm kích được hưởng ơn vua; 
Đào giếng cày nương, dạ mừng vui được nhuần đức đế. 


1. Dịch ý nguyên văn Thánh kính nhật ré Æ 3X A УФ, lấy cau trong Kinh thi, 
Thương tụng: "Thang giáng bất trì, Thánh kính nhật 16", ý nói đức cung kính của 
bậc thánh minh ngày thêm củng cố vững chắc. 

2. Dịch ý câu nguyên văn Thông minh thì hiển МАНЕ, lấy câu trong Kinh thư, 
Thuyết mệnh: "Duy thiên thông minh, duy thánh thì hiến", у nói Бас thánh minh 
tuân theo đạo trời thiết lập giáo hóa. 

3. Năm phúc: dịch chữ пей phúc 五 福 . Theo Kinh ти, Hồng phạm, 5 điêu hạnh phúc 
theo quan niệm thời xưa là sống lâu, giàu có, khỏe mạnh yên ổn, giữ được đức tốt 
và sống trọn mệnh trời. 

4. Đào giếng cày nương: dịch nghĩa câu: гас tỉnh canh điền 至 井 耕 田 , nguyen là 
thành ngữ "гас dm canh thực”, xuất phát từ sách Luận hoành của Vương Sung đời 
Hán, ý nói nhân dân được tự do yên ổn làm ăn, sống đời thái bình. 


Vọng về triều dâng ba điều chúc, 

Саи nghiệp thánh bền mãi muôn đời. 

Chúng thân kẻ dưới khôn tỏ hết nỗi chân thành, ngước trông trời 
cao thánh minh xiết bao run sợ, kính cẩn phụng Biểu tạ ơn dâng lên 
ngự lãm. 


Ngày, tháng, năm Tuyên Đức. 


VĂN KIỆN 10 


BIÉU TIẾN сбмсо 
Quyền thự quốc sự nước An Nam, thần là Lê Lợi thực lòng sợ hãi 
cúi đập đầu kính cẩn dâng lời: 
Cúi thấy: 
Triều Вас gia ân, mệnh cửu trùng nay đà mới nhận; 
Nước Nam tiến cống, vượt muôn dặm bày tỏ lòng thành. 
Báo đáp một chút тау may, 
Сат kích р 1 xương khắc cốt. 
Kính nghĩ Hoàng đế bệ hạ, 
Rộng lớn như trời đất, 
Rạng rỡ tựa trăng trời. 
Đức tày Ngũ đế, công sánh Tam vương®, mọi người đều 
kính phục; 
Muôn dân như con, bốn biển là nhà, khäp chốn rải lòng nhân. 


1. Ngày 8 tháng 4 năm 1433, ta cử Trần Thuấn Du, Nguyễn Khả Chi, Bài Сат Hổ 
sang Minh tiến cống. 

2. Мей đế В. , Tam vương =. Æ : những vị vua chúa Trung Quốc thời thượng cổ 
được coi là anh minh, nhân đức. Мей đế là Hoàng Бе, Chuyên Нас, Đế Khốc, 
Đường Nghiêu và Ngu Thuan; Tam vương là vua Vũ nhà На, vua Thang nhà 
Thương và Văn Vương nhà Chu. 
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Khiến cho ở tận phương xa, 
Cũng được hưởng nhuần phúc thánh. 
Thần ở cõi trời nam hẻo lánh, 
Lòng hướng về ngưỡng mộ Trung Hoa. 
Мау hồng một đóa"), chín tång trời chẳng quản ngại 
cách trở đường xa; 
Thánh thọ muôn năm, ba điều chúc há tỏ hết 
tấm lòng thành kính. 
“Thần kẻ dưới khôn tỏ hết nỗi chân thành, ngước trông trời cao thánh 
minh xiết bao run sợ. Những sản vật địa phương mang sang tiến cống, thần 
đã lập thành bản tấu riêng, sai bọn bồi thần Trình Thuấn Du, Bùi Cảm На 
mang sang tâu trình, nay kính cẩn phụng Biểu dâng lên ngự lãm. 


VĂN KIỆN II 


BIÉU DÂNG HOÀNG THÁI TỬ” 
Quyền thự quốc sự nước An Nam, thần là Lê Lợi thực lòng sợ hãi 
cúi dập đầu kính cẩn dâng lời: 
Cúi thấy: 
Thanh cung®' dưỡng đức, ngôi đã chính nguyên luong”; 
Cõi nam đội ơn, lệ thường sang triều cống. 


1. Mây hồng một đóa: Quả vải (lệ chỉ) là đặc sản của miền Lĩnh Nam, người 
Trung Quốc coi là rất quý hiếm. Đến mùa hè mở yến tiệc, thường lấy quả vải chín 
đỏ bày lên bàn và trang trí trên tường, gọi đó là "Hồng vân yến" (tiệc mây hồng), 
Мау hồng một đóa ở đây ӱ nói một chút sản vật phương nam. 

2. Văn kiện này gửi cho Thái tử Kì Trấn (túc vua Minh Anh Tông sau này), cũng do 
đoàn sứ của Trần Thuấn Du mang sang Minh trong lân tiến cống ngày 8 tháng 4 
năm 1433. 

3. Thanh cung À % : Thái tử ở Dong cung, vì phương đông có màu xanh nên còn gọi 
Thanh cung. 

4. Nguyên lương 元 良 : chỉ Thế tử, người sẽ nối ngôi vua cha. 


Саі tỏ thành kính, ха ngóng Tiền tinh”). 

Kính nghĩ Hoàng Thái tử điện hạ, 

Ват tính ôn hòa, vốn lòng hiếu hữu. 

Trùng Hoa kế vi®, muôn phương chờ ánh sáng tiếp soi; 

Vâng nhận mệnh trời, bốn biển ngóng minh quân coi trị. 

Cội rễ càng bền chặt, 

Nhà nước được bình yên. 

Thần phương xa cách trở Châu Nhai®), 

Lòng thành vẫn hướng về Нас сате. 

Sao trời lấp lánh, biển khơi êm 4, nguyện xin tứ tụng âu ca; 

Mặt trời mới lên, mặt trăng dần tròn, kính chúc 

nghìn năm trường thọ. 

Thần kẻ dưới khôn tỏ hết nỗi chân thành, ngước trông trời cao 
thánh minh xiết bao run sợ. Những sản vật địa phương mang sang tiến 
cống, thần đã lập thành tờ khải riêng, sai bọn bồi thần mang sang đệ 
trình, nay kính cẩn soạn bản Пепе này dâng lên. 


1. Tiển tỉnh 前 星 : Theo Hán thu, Мей hành chí, tiên tình chỉ Thái tử, tức con đích của 
vua, hậu tỉnh chỉ các con thứ. 

2. Tràng Hoa kế vị: Dịch chữ Trùng Hoa hiệp để $ Еф, 14у cau trong thiên 
Thuấn điển - Kinh thư, Trùng Ноа là tên của vua Thuấn. Câu này ý muốn ví với 
việc vua Thuấn cùng là người có đức, xứng đáng kế nối vua Nghiêu. 

3. Châu Nhai #k Ж (còn viết Ж) : Теп quan. Năm Nguyên Đỉnh thứ 6 (năm 111 
TCN) đời Hán Vũ đế, nhà Hán sau khi đánh thắng Lữ Gia, diệt nhà Triệu, chiếm 
được đất Việt, chia thành 7 quận: Nam Hải, Thương Ngô, Uất Lam, Hợp Phố, Giao 
Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam: đến niên hiệu Nguyên Phong (пат 110-105 ТСМ) lại 
đặt ra 2 quan Châu Nhai và Đam Nhĩ, giao cho Thứ sử Giao Chỉ quản lãnh. Theo 
Hán thư, Bản kỉ, Q.6, quận li Chau Nhai đặt ở Thẩm Đô, cách Trường An 7.314 
дат. Quận nằm sát bờ biển, nơi sản nhiều ngọc trai nên có tên Châu Nhai. 

4. Hạc cấm 85 禁 : Thời Chu Linh vương, Thái tử Tấn cưỡi һас bay lên núi Hầu Sơn. 
Đời sau gọi Thái tử xa giá là Hạc giá, nơi Thái tử ở gọi là Hạc сат. 

5. Tiên Ж: thể loại văn chương, chuyên dùng để chỉ công văn tấu trình lên Thái tử. 
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VĂN KIỆN 12 


BIỂU CẦU TẬP PHONG” 


Con trai đích của Cố Quyền thự quốc sự nước An Nam Le Lợi, 
thân là Lê Lan) thuc lòng sợ hãi cúi dập đâu kính cẩn dâng lời: 


Cúi thấy: 

Hoàng thượng nhân đức, coi bốn biển là nhà; 
Hạ quốc cầu phong, vọng ngôi cao xin mệnh. 
Cúi mình chờ đợi, 

Ngóng được chuẩn ưng. 

Kính nghĩ Hoàng đế bệ hạ, 

Tựa nhật nguyệt sáng soi, 

Như đất trời che chở. 


Biết người là minh triết®, vua Nghiêu cứu vạn bang 
trong buổi suy tần®; 


. Sau khi Lê Thái Tổ mất, Thái tử Nguyên Long lên ngôi, tức vua Lê Thái Tông. Ngày 
16 tháng 5 năm 1434, phía ta cử đoàn sứ giả gôm Nguyễn Tông Trụ, Thái Quân 
Thực và Đái Lương Bật sang Minh để cầu tập phong cho vua Thái Tông. 

2. Lê Lân $R 4%: tèn dùng trong giao thiệp với ви Minh của vua Le Thái Tông. 
Minh sử (0.321 - An Nam truyện) chép: "Con [của Lê Loi] là Lân lên nối ngôi. Lân 
còn có tên là Long. Từ đây trở di, các bậc quân trưởng nước ấy đều có hai tên, 
một tên dùng khi ди trình với Thiên triêu". 

3. Minh triết biết người: nguyên văn Tri nhân rắc triết Жо МИ) 3ƒ, cau lấy trong 
Kinh thư - Cao đào mô. 

4. Trong buổi suy tàn: nguyên văn: м biến chỉ phong 於 变 之 风 . Người xưa gọi 135 

bài thơ trong Kinh thi. từ Bội phong đến Phần phong là Biến phong, để phân biệt 

với 25 bài của phán Chính phong. Lời Đại tự của Kinh thi nói: "... Đến buổi 

Vương đạo suy tàn, bỏ lễ nghĩa. mất giáo hóa, chính sự mỗi nước một khác, 

phong tục môi nhà một kiểu, khi đó mới làm ra Biến phong, Biến nhã.” 
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Khoan nhân để tri dân, đế Thuan dạy tứ Dit 
phép cháu Thiên tử), 


Nhân đức nơi nào cũng thấm, 
Ý dân mong tất thuận theo. 
Thần nương thân hẻo lánh phương xa, 
Bao lần đội ơn Thánh hóa. 
Như xuân sinh biển chứa, thảy được mang ơn 
ngoài lưới vua Thang; 
Tựa mưa tưới mây che, rộng rải phúc lành duy tân đổi mới. 
Vọng về triều dâng ba điều chúc, 
Cầu thánh thọ được vạn tuổi trời. 


Thần kẻ dưới khôn tỏ hết nỗi chân thành, ngước trông trời cao 
thánh minh xiết bao run sợ. Kính sai bọn bồi thần Nguyễn Tông Trụ, 
Đái Lương Bật phụng Biểu dâng lên ngự lãm. 


1. Tứ Di W % : theo quan niệm thống trị của phong kiến Trung Hoa thời xưa, các 
bộ tộc ở bốn xung quanh Hoa Hạ gọi là tứ di, tức Đông Di, Тау Nhung, Nam Man 
và Вас Địch. 

2. Châu Thiên tử: dịch chữ lai vương 来 王 . Thời xưa vua các nước chư hầu định kỳ 
vào châu Thiên tử gọi là lai vương. 

3. Ngoài lưới vua Thang: dịch chữ võng ngoại BI 外. Xem điển Thang võng (chú 3 
Văn kiện 8). 
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VĂN KIỆN 13 


BIÉU ТА ON ĐIẾU TẾ" 

Con trai đích của Quyền thự quốc sự nước An Nam Le Lợi, thân là 
Le Lân thực lòng sợ hãi cúi dập đầu kính cẩn dâng lời: 

Ngày mồng 1 tháng 11 năm Tuyên Đức thứ 9 [năm 1434] kính 
thấy sứ giả thiên triu là các quan Khâm sai Hành nhân Quách Tế, 
Chu Bật mang theo sắc dụ cùng đạo văn tế và tế vật sang điếu phúng. 
Thần đã kính nhận các thứ vua ban, nay kính cẩn dâng Biểu tạ ơn. 


Cúi nghĩ: 

Hoàng thượng lòng nhân trời rộng, ban cho tuất điển tự cửu trùng; 
Thánh dụ ấm áp gió xuân, an ủi nỗi đau cho hạ quốc. 

Ơn đều cho người còn kẻ mất, 

Lễ trọn dù lúc thịnh lúc suy. 

Kính nghĩ Hoàng đế bệ hạ, 

Sáng suốt vâng mệnh trời, 


Vì dân làm phụ mẫu. 


1. Ngày 1 tháng 11 năm 1434, Quách Tế và Chu Bật vâng mệnh vua Minh sang 
Thăng Long tiến hành nghỉ thức điểu tế viếng tang vua Lê Thái Thổ. Ngày 7 tháng 
ấy, phía ta cử Lê Bính, Phan Ninh, Nguyễn Thiên Tích, Lê Cát Phủ mang tờ biểu 
này sang га оп. 

2. Hành nhân #Т А: chức quan thuộc Hành nhan ty. Triều Minh đặt Hành nhan ty vào 
năm Hồng Vũ thứ 13 (năm 1380), chuyên quản các công việc phụng tiết sứ. 
Hồi đầu cơ quan này có 345 Hành nhân, thuộc hàm bát phẩm, nhưng vì phần lớn 
Hành nhân phụng sứ không hoàn thành nhiệm vụ, nên đến năm Hồng Vũ 27 giảm 
xuống còn 40 Hành nhân, hàm chánh bát phẩm, đều chọn người có học vi Tiến sĩ, 
mỗi lần di sứ phải có chỉ dụ của triêu đình. Từ đó trở đi Hành nhân trở thành 
chức vụ quan trọng của triều đình, và chi đặt 37 người. 


Lầm vua coi bốn biển, đạo hiếu đễ khởi phát tự nước nhà; 
Như cha của muôn phương, phép nhân chính 
trước dành người côi cút. 

Đến như đứa trẻ ấu thơ cũng được уб về nuôi nấng. 

Thần tang cha đau xót, xa ngóng chân mây. 

Nghĩ công dưỡng công sinh muốn đáp đền quân phụ; 

Thé tận trung tận hiếu nguyện giữ tiết tôi con. 

Thần kẻ dưới khôn tỏ hết nỗi chân thành, ngước trông trời cao thánh 
minh xiết bao run sợ, kính cẩn phụng Biểu tạ ơn dâng lên ngự lãm. 


VĂN KIỆN 14 


BIÉU ТА ОМ TẬP PHONG” 


Quyền thự quốc sự nước An Nam, thần là Lê Lân thực lòng sợ hãi 
cúi dập dâu kính cẩn dâng lời: 


Ngày mồng 2 tháng 2 năm Tuyên Đức thứ 10 (năm 1435) kính 
thấy sứ giả thiên triều là quan Khâm sai Hữu thị lang Chương Xưởng, 
Hành nhân Hầu Tién® mang sắc dụ sang mệnh trao cho thần Quyền thự 
quốc sự. Thân đã cung kính bái nhận, nay kính cẩn dâng Biểu tạ ơn. 


1. Ngày 2 tháng 2 năm 1435, sứ nhà Minh mang sắc mệnh sang trao quyền thự 
An Nam quốc sự cho vua Thái Tông. Ngày 6 tháng 2 năm ấy, vua Thái Tông sai 
Phan Tử Viết và Trình Nguyên Hi mang tờ Biểu này sang Minh tạ ơn. 

2. Наи Tiến fÉ B& (1397-1450): tự Đình Ngọc, người Trạch Châu (nay thuộc 
Tan Thành tỉnh Sơn Tây Trung Quốc), đỗ Tiến sĩ năm Tuyên Đức thứ 2 (пат 1427), 
được trao chức Hành nhân, sau thăng làm Chủ sự bộ Binh. Đời Chính Thống, thang 
Lễ bộ Tả thị lang, Mất tháng 8 năm Cảnh Thái nguyên niên (năm 1450), thọ 53 tuổi. 
Toàn thư, Cương тис và một số thư tịch của Việt Nam đều chép tên viên sứ giả này 
là Hầu Tấn Eë. 
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Cúi nghĩ: 
Thánh triều nhân từ phủ dụ phương xa, coi tứ Di 
cũng như Hoa Hạ; 


Phiên quốc được trao sắc phong thế tập, vái cửu trùng 
gần tựa tấc gang. 


Mừng thỏa khắp thân dân, 

Vui tràn đây biển núi. 

Kính nghĩ Hoàng đế bệ hạ, 

Trí dũng chỉnh đốn quốc gia, 

Thông minh gây nën mai hậu. 

Rộng ban văn đức, trông việc đời chỉ ru áo khoanh tay; 
Che chở muôn dân, ra chính lệnh tất ưu tiên cô quả. 
Lập pháp để trị nước, 

Nhân đức rộng như trời. 

Thần ngửa đội ơn sâu, kính vâng Thánh huấn. 

“Trước sau như một, kính cẩn luôn hết да trung thành; 
Giữ nước yên dân, phiên hầu vẫn lo tròn chức phận. 


Thần kẻ dưới khôn tỏ hết nỗi chân thành, ngước trông trời cao 
thánh minh xiết bao run sợ, kính cẩn phái bọn Phan Tử Viết, Trình 
Nguyên Hi phụng Biểu tạ ơn dâng lên ngự lãm. 
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VĂN KIỆN 15 


BIÉU QUỐC DÂN ТА ON TẬP PHONG” 

Ki lão nước An Nam, chúng thần là Lê Vấn thực lòng sợ hãi cúi 
đập đầu kính cẩn dâng lời: 

Ngày mồng 2 tháng 2 năm Tuyên Đức thứ 10 (năm 1435) kính 
thấy sứ giả thiên triều là quan Khâm sai Hữu thị lang Chương Xưởng, 
Hành nhân Hầu Tiến mang sắc mệnh sang trao cho Lê Lân nước thần 
Quyền thự quốc sự và tờ dụ cho các quan viên, kỳ lão, quân dân Бап 
quốc. Рап chúng trong cả nước thần vui mừng khôn xiết, kính cẩn dâng 
Biểu tạ ơn. 


Ân chiếu ban ra, mệnh ngôi cao giáng từ ngọc bệ; 
Lòng nhân trải rộng, xuân muôn nẻo về đến Nam bang. 
Cây cỏ tốt tươi, 

Trẻ già mừng rỡ. 

Kính nghĩ, Hoàng đế bệ hạ, 

Thay trời ra khuôn phép, 

Gom phúc để cho dân. 

Gop tinh hoa Đế Thuấn, ban thưởng thấu đến đời sau; 
Nhuần đức lớn Thành Thang, góp công lao cho thời thế. 
Sùng hiếu trị rộng ban ơn huệ, 

Mở lòng thành đối đãi muôn loài. 

Cảm kích ai cũng theo về, 

Mệnh ra ngày thêm đổi mới. 


1. Đây là tờ Biểu do Lê Vấn đại điện cho dân chúng An Nam tạ ơn vua Minh ban 
sắc mệnh cho vua Lê Thái Tông được tập phong chức Quyền thự An Nam quốc sự. 
Tờ Biểu này cũng được đoàn sứ của Phan Tử Viết và Trình Nguyên Hi mang sang 
Minh ngày 6 tháng 2 năm 1435. 
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Chúng thần ở phương xa hoang vắng, 

Gặp được thời thịnh trị mừng vui. 

Sóng êm gió lặng bình yên, đều nhờ ơn Thánh; 
Đào giếng cày nương sinh sống, thảy cậy đức Vua. 


Chúng thân kẻ dưới khôn tỏ hết nỗi chân thành, ngước trông trời 
cao thánh minh xiết bao run sợ, kính cẩn phụng Biểu tạ ơn dâng lên 
ngự lãm. 


VĂN КЛЕК 16 


BIÉU MỪNG VUA MINH LÊN NGÔI” 


Quyền thự quốc sự nước Ап Nam, thần là Lê Lân thực lòng sợ hãi 
cúi đập đâu kính cẩn dâng lời: 

Ngày mồng 1 tháng 12 năm Tuyên Đức thứ 10 (пат 1435) vâng 
nhận được chiếu thư do các vị sứ giả thiên triều là Hành nhân Chu Bật 
và Tạ Kinh mang sang ban cho, kính thấy Hoàng Thượng mới lên ngôi 
báu, nay kính cẩn dâng biểu chúc mừng. 

Cúi thấy: 

Vận thái lại mở ra, bốn biển hướng trời cao 

ngắm vừng nhật nguyệt; 
Kỉ nguyên vừa đổi mới, muôn nước qui một mối 
nhất thống sơn hà. 


1. Sau khi vua Minh Tuyên Tông mất. ngày Nhâm ngo tháng Giêng năm 1435 vua 
Minh Anh Tông lên kế vị. Ngày Mậu thân tháng 2, gia tôn hiệu cho Hoàng Thái 
hậu là Thái Hoàng Thái hậu và Hoàng hậu là Hoàng Thái hậu. (Theo Minh sử, Q. 
9). Đến ngày 1 tháng 12 năm ấy, hai viên sứ thần nhà Minh sang ta ban bố sự việc 
này là Chu Bật và Tạ Kính mới tới Thăng Long. Ngày 11 tháng 12, vua Lê Thái 
Tông cử đoàn sứ gồm Nguyễn Văn Huyến, Lương Thiên Phúc, Lê Lung, Dinh Lan 
lên đường sang Yên Kinh chúc mừng. 


Xã tác yên ổn thái bình, 

Ноа, ОК? vui mừng nể phục. 

Kính nghĩ, Hoàng đế Ве hạ, 

Thể ứng qué Сап? vận hành mạnh mẽ, 

Như таг trời mọc đang buổi bình minh. 

Tôn kính người trên, yêu mến người thân, hiếu đứng đầu 
thiên hạ; 

Đối xử khoan nhân, trông coi giản dị, đức thấm cả người xa. 

Soi rọi tới đâu, 

Тћау đều phấn khởi. 

"Thần ở miền biên cương Нео lánh, 

Từ lâu từng được gội ơn sâu. 

Ngóng về triều đình chốn chín tầng cao, tưởng thấy thiên nhan 
gần trong gang tấc; 

Phỏng người đất Hoa dâng ba lời chúc”, cầu mong thánh thọ 
đài tới muôn năm. 


Thần kẻ dưới khôn tỏ hết nỗi chân thành, ngước trông trời cao 
thánh minh xiết bao run sợ, kính cẩn phụng Biểu chúc mừng dâng lên 
ngự lãm. 


1. Hoa. Di: Hoa chỉ Trung Hoa, Di chỉ các phiên quốc. 

2. Qué Сап: Trong Kinh dich, qué Сап là qué đứng đâu trong bát quái. Qué Сап tượng 
trời, tượng vua, tượng dương. Càn còn mang nghĩa là mạnh mẽ. 

3. Phỏng người đất Hoa dâng ba lời chúc: nguyên văn Hiệu Hoa phong chỉ tam chúc 
ЖЕН = %, Hoa phong tức Phong nhàn (chức quan trông coi biên giới) ở 
đất Hoa. Điển lấy từ thiên Thiên địa sách Trang nZ, nói vua Nghiêu đến đất Hoa, 
được Phong nhân ở đây tung hô, cầu chúc nhà vua sống thọ, giàu có và nhiều con trai. 
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VĂN KIỆN 17 


BIỂU MỪNG HOÀNG THÁI HẬU NHÀ MINH 
ĐƯỢC GIA ТОМ HIỆU® 

Quyền thự quốc sự nước An Nam, thần là Lê Lân thực lòng sợ hãi 
cúi dập đầu kính cẩn dâng lời: 

Ngày mồng 1 tháng 12 năm Tuyên Đức thứ 10 (năm 1435) kính 
thấy các vị sứ giả thiên triêu là Hành nhân Chu Bật và Tạ Kinh mang 
sang tờ chiếu thư gia tôn hiệu cho Thánh tổ таи? là Thái Hoàng Thái 
hậu, nay kính cẩn dâng biểu chúc mừng. 

Cúi thấy: 

Kính trên lễ trọng, tôn vinh công nuôi dưỡng khắp chín châu; 

Che chở ơn sâu, ngửa đón đức tư sinh đều muôn Vật. 

Mừng tràn biển núi; 

Vui khắp thần dân. 

Kính nghĩ, Thái Hoàng Thái hậu bệ hạ, 


1. Theo Minh sử (Q. 9), Sau khi lên nối ngôi, ngày Mậu thân tháng 2 năm 1435, vua 
Minh Anh Tông gia tôn hiệu cho Hoàng Thái hậu là Thái Hoàng Thái hậu. 
Hoàng hậu là Hoàng Thái hậu. Tờ Biểu chúc mừng này được đoàn sứ của Nguyễn 
Văn Huyén, Lương Thiên Phúc. Lê Lung, Đỉnh Lan mang sang Minh ngày 11 tháng 
12 năm 1435, cùng với tờ Biểu số 16 bên trên. 

2. Thánh tổ mẫu ЗЕ ЗА #Е: chỉ Hoàng hau của vua Minh Nhân Tông. Bà họ Trương, 
người Vĩnh Thành (nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Năm Hồng Vũ thứ 28 
(năm 1395) được phong làm Phi của Yên Thế tử, năm Vĩnh Lạc thứ 2 (năm 1404) 
phong làm Phi của Hoàng Thái tử. Vua Nhân Tông lên ngôi (năm 1424) sách phong 
làm Hoàng hậu. Đời vua Tuyên Tông, bà được tôn làm Hoàng Thái hậu. Bà là 
người đảm đang, thâu tóm công việc trong cung, nắm bất mọi chuyện chính sự 
trong triểu ngoài đã, vua Tuyên Tông trước khi mất đã để lại di chiếu, mệnh cho 
triều đình rằng mọi việc chính sự quan trọng của quốc gia đều phải bạch trình lên 
Hoàng Thái hậu quyết định. Minh Anh Tông lên ngôi (пат 1435), gia tôn hiệu là 
Thái Hoàng Thái hậu. Bà mất năm Chính Thống thứ 7 (năm 1442), hợp táng tại 
Hiến Lăng. 


Trầm tĩnh nghiêm trang; 
Dịu hiền sáng suốt. 
Lầm mẹ thiên hạ, ban hành ơn huệ nuôi muôn vật như con; 
Ngự ở ngôi cao, rộng rải lòng nhân che bốn phương một mái. 
Giáo hóa thấm khắp muôn nơi; 
Yêu thương tràn đều mọi chốn. 
Thần đón nghe lời chiếu, ngóng tỏ nỗi mừng. 
Ngăn cách vạn dặm biển trời, không tới được ngay vào châu 
Bắc khuyết; 
Tiếng hô muôn năm vang nti®, kính dâng lời chúc tuổi thọ 
Đông triều), 
Thân kẻ dưới khôn tỏ hết nỗi chân thành, ngước trông trời cao 
thánh minh xiết bao run sợ, kính cẩn phụng Biểu chúc mừng dâng lên 
ngự lãm. 


1. Bắc khuyết: vồng lầu ở phía bắc cung điện nhà vua, là nơi các đại thần hoặc chư hầu 
đến đợi vào triều kiến hoặc dâng thư tấu trình lên vua. 

2. Tiếng hô muôn năm vang núi: dịch ý nguyên văn Tung nhạc tam hô Ë =. 
Tung nhạc tức núi Tung Sơn hay còn gọi Tung Khưu. Theo Нап ти, khi vua 
Hán Vũ đế lên núi Tung Sơn thì nghe có tiếng hô vang ba lần câu "Vạn tuế !". 

3. Đông triêu: chỉ Thái hậu. Cung Trường Lạc đời Hán là nơi ở của Thái hậu, nằm vë 
phía đông cung Vị Ương, vì thế gọi là Đông triều. 
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VĂN KIỆN 18 


BIÉU TA ОМ SÁCH PHONG QUỐC ушднео 


Quyền thự quốc sự nước An Nam, thần là Lê Lân thực lòng sợ hãi 
cúi dập đầu kính cẩn dâng lời: 


Ngày mồng 3 tháng Giêng năm Chính Thống thứ 2® kính thấy 
sứ giả thiên triều là Lí Úc và Мај Hanh® сат sứ tiết, mang chiếu thư và 
ấn vàng sang phong cho thần làm Quốc vương nước An Nam. Thần đã 
kính cẩn bái nhận, nay kính dâng biểu tạ ơn. 


Cúi thấy: 

Phượng bay loan lượn, ban chiếu báu xuống tự cổng trời; 
Мау cuộn mưa шоп, rải ơn thánh ra miền biên viễn. 
Cảm lòng vua thương đến, 

Mừng ngoài nỗi ngóng trông. 

Kính nghĩ Hoàng đế bệ hạ, 

Tiếp ý trời cai trị, 

Như vàng nhật vừa lên. 

Hợp bốn biển làm nhà, nhỏ trông mong, to nể sợ; 


Noi chín kinh® trị nước, lễ đến ít, của cho nhiều. 


1. Ngày 13 tháng Giêng năm Thiệu Bình thứ 4 (năm 1437) sứ Minh là Hành tại 
Bình bộ Hữu Thị lang Lí Ое. Hành tại Thông chính ty Tả thông chính Nại Hanh 
sang Thăng Long, mang chiếu sắc của vua Minh Anh Tông phong cho vua Lê Thái 
Tông làm An Nam Quốc Vương. Ngày 17 tháng Giêng. phía та cử Quản lĩnh quán 
Hùng пер là Thái Si Minh làm chánh sứ; Đồng tri Thẩm hình viện sự Hà Phủ và 
Hữu hình viện Đại phu Nguyễn Nhật Thăng làm phó sứ mang tờ Biểu này sang Minh 
tạ ơn. 

2. Chính Thống thứ 2: niên hiệu đời vua Minh Anh Tông, tức năm 1437. 

3. Ма! Hanh Æ F : Các văn bản của ta (Toàn ти, Cương mục, ... ) đều chép thành 
Lí Hanh + %. Ó đây sửa lại theo Minh sử. 

4. Chín kinh: nguyên văn Cửu kinh 7,48, chỉ những kinh điển của Nho gia. 


Khiến bề tôi hẻo lánh chốn biên cương, 

Cũng bao lần được dồi dào ân sủng. 

Thần may gặp đời thịnh, kính đội ơn vua. 

Trông mây thắm ngước vừng hồng, cửu trùng dẫu rằng xa cách; 
Kính mệnh trời thờ nước lớn, tiểu quốc nguyện đốc tấc thành. 


Thần kẻ dưới khôn tỏ hết nỗi chân thành, ngước trông trời cao 
thánh minh xiết bao run sợ, kính cẩn phụng Biểu tạ ơn dâng lên 


ngự lãm. 
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Publications de l'École française d`Extrême-Orient au Việt-Nam 


Các ấn phẩm của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Việt Nam 


TỦ SÁCH VIỆT NAM 
COLLECTION BIBLIOTHÈQUE VIETNAMIENNE 


Volume 1、 NGUYÉN VAN HUYÊN, Địa lý hành chính Ктћ-Вас [Tableau 
de géographie administrative d'une ancienne province 
vietnamienne, le Bắc-Ninh ou Kinh-Bäc], (Hà-Nội. École française 
đExtrême-Orient / éd. Văn hóa, 1996, I-XIII et 185 р. et préface pp. 
IV-IX.). 


Volume II. PHILIPPE PAPIN, VŨ VĂN SẠCH, VŨ THỊ MINH HƯƠNG, 
Văn thơ Đóng Kinh nghĩa thuc [Prose et poésies de l'École du 
Đông Kinh nghĩa thục], (Hà-Nội. École française d'Extrême-Orient / 
Archives Nationales du Vietnam, éd. Văn hóa, 1997. 295 p.+ reprod. 
des originaux). 


Volume Ш. NGÔ ĐỨC THỌ, Chữ ћиу Việt Nam qua các triểu đại [Les 
caractères interdits au Vietnam à travers l'Histoire], (Hà-Nội. École 
française d'Extrême-Orient / Institut Нап-Мот. éd. Văn hóa, 1997. 
445 p. + annexes). Traduit par Emmanuel Poisson. 


Volume IV, Maurice DURAND, L'univers des truyện пот [romans en vers] 
dans la littérature vietnamienne, (Hà-Nội. École française 
d'Extrême-Orient, éd. Văn hóa, 1997. 245 p.) Manuscrit établit par 
Đỉnh Gia Khánh, Nguyễn Văn Nguyên et Philippe Papin. 


Volume У, NGUYÊN VAN NGUYÊN. Những vấn để văn ban học 
Quán trung từ mệnh của Nguyễn Trai [Édition philologique des 
Écrits à l'armée de Nguyễn Trãi (ХУе siècle)]. (Hà-Noi, École 
française d'Extrême-Orient / Institut Hän-Nôm. éd. Văn học, 1999. 
446 p.). Préface du Professeur Phan Huy Lê. Traduit par Philippe 
Papin. 
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Volume VI, PHILIPPE PAPIN, VŨ THỊ MINH HƯƠNG, NGUYÊN VĂN 
NGUYÊN. Dia danh và tài liệu lưu trữ về làng ха Bắc Kỳ 
[Répertoire des toponymes et des archives villageoises du 
Bắc-kỳ]. (Hà-Nội. École française d'Extrême-Orient / Archives 
nationales du Vietnam. éd. Văn hóa. 1998. 1289 р.). 


Volume УП, PHILIPPE LE FAILLER, Thuốc phiện và chính quyển 
thuộc dia ở châu А, từ độc quyền đến cấm doán, 1897-1940 
ГОршт et pouvoir colonial еп Asie, du monopole а la prohibition, 
1897-1940]. (Hà-Nội. École française ФЕхибте-Опеш, éd. 
Văn hóa. 2000. 310 р.). 


Volume VIH, PHẠM THỊ THÙY VINH. Văn bia thời Lẻ vứ Kinh Bắc và sự 
phan ảnh xinh hoạt làng ха [The Stelae of the Kinh Bắc country 
during the Lê Period and Reflections of Village Life]. Traduit in 
extenso en anglais par Nguyễn Quốc Vinh. résumé détaillé en 
français par Philippe Papin. (Hà-Noi, École française đ'Extrême- 
Orient / École Pratique des Hautes Études. éd. Van hóa Thông tin, 
2003, 700 pp.). 


Volume IX, NGUYEN VĂN NGUYÊN, Таи biểu аи tranh ngoại giao của 
Nguyên Trai [Documents diplomatiques rédigés раг Nguyễn Trãi au 
ХМ“ siècle]. Traduit en français par Emmanuel Poisson. (Hà-Nội. 
École française d'Extrême-Orient / École Pratique des Hautes Études. 
éd. Thế giới, 2003, 350 pp.) 


HORS SÉRIE 


TRẤN NGHĨA, FRANÇOIS GROS. Di san Нан-Мот Việt Nam - Thự тис 
để yếu; tập 1, П. Ш [Catalogue des livres еп Hán-Nôm. volume 1, 
И. II]. (Hà-Nội. École française 4`Ехиёте-Онепи Institut Hán-Nôm. 
éd. Khoa học Ха hội. 1993). 


LEOPOLD CADIÈRE. Vë văn hóa và tín ngưỡng truyền thống người Việt 
[Culture et croyances traditionnelles des Vietnamiens]. (Hà-Nội. 
Association des Historiens du Viêtnam/ École française d'Extrême- 
Orient. éd. Văn hóa. 1997. 285 p.). 
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CLAUDINE SALMON, PHAN VĂN CÁC, Văn khắc Hän-Nôm Việt Nam ; 
tập I- Ти Вас thuộc đến thời Lý [épigraphie en chinois du Việt 
Мат ; volume I – De l'occupation chinoise а la dynastie des Lý], 
(Paris, École française d’Extrême-Orient / Institut Hán-Nôm, Presses 
de École française d`Extrême-Orient, 1998, 282 p.). 


ĐOÀN VAN PHÚC, Các phương ngữ É-dé [Lexique des dialectes de la 
langue Êdê], (Hà Nội, École française d`Extrême-Orient / Université 
de Hà-Nội, éd. Thành phố Hô Chí Minh, 1997, 167 р.). Еп 
phonétique internationale, vietnamien, français et anglais. 


PHILIPPE PAPIN, JOHN KLEINEN (eds), Liber Amicorum, Mélanges 
offerts au Professeur Phan Huy Lẻ (École française Ф Ехиете- 
Orient, éd. Thanh niên, 1999, 320 p.). 


Actes du colloque "Pratiques alimentaires et identité culturelle" (Études 
Vietnamiennes, n° 3-4/1997, 622 p.). Publié en français et еп 
anglais. 


PHILIPPE LE FAILLER. Nhìn lại một thế kỷ nghiên cứu khoa hoc [Regards 
croisés sur un siècle de recherches]. (Hà Nội, École française 
đ'Extrême-Orient, éd. Văn hóa Thông tin, 2000, 95 р.). 


HIPPOLYTE LE BRETON, Le vieux An-Tinh, (Hà Nội, École française 
d'Extrême-Orient / Côte d Amor / Côte ФАтог Vietnam, éd. 
Thé giới, 2001, 392 p.). 


NGÔ THIẾU HIỆU, VŨ THỊ MINH HƯƠNG, PHILIPPE PAPIN, VŨ VĂN 
THUYÊN, Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ thời kỳ thuộc địa bảo 
quan tại Trung tâm Luu trữ Quốc gia 1 - Hà Nội [Guide des fonds 
d'archives d'époque coloniale conservés au Centre n° | des 
Archives nationales à Hanoi], (Hà Nội, Viện Viên Đông Вас có / 
Cục Lưu trữ Nhà nước, éd. Văn hóa Thông tin, 2001, 300p.). 


HÀ VĂN TẤN, NGUYÊN VĂN КЦ, Le Đình, maison communale ди Việt Nam, 
(Hà Nội, École française d`Extrême-Orient, éd. Thế giới, 2001, 
271р.). 
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PHILIPPE PAPIN, OLIVIER TESSIER (eds), Làng ở vùng châu thổ sông 
Hồng : Vấn dé còn bỏ про [Le village en questions - The Village 
in Questions], (Hà Nội, École française d`Extrême-Orient / Trung 
tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia / Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, éd. 
Lao động - Xã hội, 2002, 740p.). 


NGÔ ĐỨC THỌ, NGUYÊN VĂN NGUYÊN, PHILIPPE PAPIN, 
Đồng Khánh địa dư chí [The Descriptive Geography of the 
Emperor Đồng Khánh - La Géographie descriptive de l'empereur 
Đồng Khánh], édition intégrale, traduite et annotée, des 26 
fascicules et 298 cartes en couleurs (3 tomes), (Hà Nôi, École 
française d`Extrême-Orient / École Pratique des Hautes Études / 
Viện Nghiên cứu Hán Nôm, éd. Thế giới, 2003, 2420 p.). 


ÉDITION ÉLECTRONIQUE CD-ROM 


VÕ DUY DẦN, PHILIPPE LE FAILLER. PHILIPPE PAPIN, NGUYỄN 
HONG TRÂN, Bulletin des Amis du Vieux Ниё. Edition 
électronique des 120 bulletins, 13000 pages de texte et 4000 
illustrations avec un index et des liens hypertextes (Hà Nội, 
Pacific-Rim, novembre 1997). 


EN PRÉPARATION 


Maurice DURAND. Linh Nam Chich Quái (édition annotée d’un manuscrit). 
Edition établie par Nguyễn Văn Nguyên et Philippe Papin. 


NGUYÊN KÍNH CHI, NGUYÊN ĐỒNG СНІ, Người Ва Na ở Коп-Тит 
[Les montagnards de Kontum], réédition, préface de Andrew Hardy 
et de Nguyễn Văn Huy, traduit en français par Nguyễn Văn Ký. 


Philippe Le FAILLER, Тат bình thực luc [Relation véridique sur la 
pacification des trois marches], texte anonyme en caractères, 
XVIII siècle, 200p. Traduction vietnamienne de Trần Văn Quyền, 
traduction française, annotation et présentation par Philippe Le 
Failler. Env. 400p. 
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ĐÍNH CHÍNH 


Do nguyên nhân kỹ thuật, trong sách có sai sót 4 lỗi chữ Нап: 
Chữ II (tr. 48, 140) xin sửa thành за 
Chữ (©) (tr. 209) xin sửa thành lễ 
Chữ (R) (8 môt số trang) xin sra thành 9, 
Chữ (9) (отб số trang) xin sửa thành 篇 
Tác giả xin chân thành cáo lỗi cùng độc giả 


heu topor 


Những bản Tấu trần tình, những tờ Biểu cầu phong của triều Lê sơ 
nằm rải rác trong một số thư tịch Hán Nôm, lẫn lộn ở những tập văn 
chương thính luận của Nguyễn Trãi, dưới góc nhìn lịch sử phân tích về 
mối quan hệ giữa một phiên quốc với vương triều Trung Hoa thời phong 
kiến, đã trở thành những chứng tích của một cuộc đấu tranh ngoại giao với 
triéu đình nhà Minh do nghĩa quân Lam Sơn và triéu đình Lê Sơ tiến hành 
vào đầu thế kỷ XV nhằm giành lại và củng cố nền độc lập tự chủ dân tộc. 
Bằng sự khảo chứng dựa vào các sử tịch và văn bản, tập sách không chỉ hệ 
thống hóa tập hợp văn kiện nhằm giải quyết những vấn đẻ văn bản học 
như niên đại xuất xứ, lai lịch văn kiện, dị đồng sao chép mà còn cung cấp 
một bản dịch với những tìm tòi cố gắng phản ánh được nội dung và văn 
phong của những văn kiện ngoại giao dưới hình thức thể loại công văn 
hành chính thời xa xưa. 


Loin de constituer un corpus cohérent et bien déterminé, les rapports, 
mémoires, requêtes et autres documents diplomatiques de la dynastie des 
Lé antérieurs sont au contraire éparpillés sans grand ordre dans divers 
ouvrages en Hän-Nôm et, surtout, au sein des œuvres littéraires du grand 
lettré Nguyễn Trãi. Le traitement philologique et historique de cette 
documentation, bien que particulièrement malaisé, est pourtant essentiel 
à notre connaissance des débuts du ХУ“ siècle vietnamien. Dans cet 
ouvrage, qui fait suite à une première étude publiée dans la même 
collection en 1998, Nguyễn Văn Nguyên montre comment la 
correspondance formelle échangée entre la cour de Chine et son vassal 
vietnamien, perçu par elle comme une simple principauté tributaire, est 
peu à peu devenue, au fil du temps et de la guerre qui faisait rage, un 
redoutable instrument placé au service de la lutte diplomatique entre les 
deux pays. Sous couvert d’une soumission de façade et d’une révérence 
purement protocolaire, tous ces documents ont constitué en effet un 
véritable arsenal rhétorique et littéraire dans lequel les lettrés 
vietnamiens ont puisé avec constance et opiniâtreté les arguments 
nécessaires afin d'obtenir la reconnaissance, par la Chine, d'une dynastie 
nouvelle et d’un royaume autonome. 


Perte am 


